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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài  

Một nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước (1954-1975) là sự kết hợp đúng đắn giữa xây dựng lực lượng chính trị với 

lực lượng quân sự, giữa đấu tranh chính trị (ĐTCT) với đấu tranh quân sự (ĐTQS). 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), ĐTCT giữ một vai trò hết 

sức quan trọng, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước. 

ĐTCT trong cách mạng miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 có sự tham gia 

của đông đảo quần chúng nhân dân như công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh, 

trí thức, tín đồ các tôn giáo, tiểu thương, tư sản dân tộc,... diễn ra dưới nhiều hình 

thức như mít tinh, biểu tình, tuyệt thực, bãi khóa, đình công, bãi thị, tự thiêu,... với 

tính chất hợp pháp, nửa hợp pháp và không hợp pháp, chống lại các chính sách thực 

dân mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn (CQSG). 

Trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ĐTCT đã hình thành 

nên những đội quân chính trị hùng hậu làm lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu 

tranh giành dân, giữ đất, nổi dậy giành quyền làm chủ; hỗ trợ đắc lực cho ĐTQS và 

làm chỗ dựa cho các lực lượng vũ trang (LLVT) tiêu hao, tiêu diệt sinh lực đối phương. 

ĐTCT đã gây cho đế quốc Mỹ và CQSG không ít khó khăn trong quá trình áp đặt chủ 

nghĩa thực dân mới và tiến hành các chiến lược chiến tranh ở miền Nam. Do sự chi 

phối bởi điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của từng địa phương ở miền Nam mà 

ĐTCT diễn ra phong phú, đa dạng với nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. ĐTCT ở 

Quảng Nam - Đà Nẵng (QN - ĐN) cũng là một trong những trường hợp như vậy. 

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, là trung tâm chính trị, quân 

sự của Vùng 1 chiến thuật bao gồm các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam 

và Quảng Ngãi. Mỹ và CQSG ra sức xây dựng QN – ĐN thành khu liên hợp hải, 

lục, không quân, với tham vọng có một lực lượng quân sự mạnh cả trên bộ, trên 

biển, trên không. Mỹ và CQSG sẽ ngăn chặn được lực lượng cách mạng tuyến 

phòng thủ quan trọng trên chiến trường miền Nam, giành được địa bàn, chia cắt lâu 

dài 2 miền Bắc Nam.   
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Cũng như trên toàn miền Nam, tại chiến trường QN - ĐN, phương châm đấu 

tranh chính là: kết hợp ĐTCT với đấu tranh vũ trang (ĐTVT), tiến công địch trên cả 

3 vùng chiến lược bằng 3 mũi giáp công. Với chủ trương “Công - nông - binh - trí” 

liên hiệp, ĐTCT ở QN - ĐN đã diễn ra khá sôi nổi và đã góp phần không nhỏ vào 

thắng lợi của cách mạng miền Nam nói chung và QN - ĐN nói riêng. 

Tuy nhiên, ĐTCT ở QN - ĐN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn chưa 

được nghiên cứu một cách có hệ thống và hoàn chỉnh, các công trình nghiên cứu đã 

được công bố còn chưa nhiều. Vì vậy, việc nghiên cứu ĐTCT ở QN - ĐN trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, từ năm 1954 đến năm 1965 nói riêng 

là một việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. 

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu ĐTCT ở QN - ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 

giúp chúng ta nắm rõ chính sách của Mỹ và CQSG ở QN - ĐN, rộng hơn là đối với 

toàn miền Nam để từ đó rút ra được nguyên nhân của phong trào ĐTCT tại QN - ĐN; 

nắm rõ diễn biến, tính chất, đặc điểm và ý nghĩa của phong trào; đồng thời hiểu đầy 

đủ hơn về một giai đoạn lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 

dân QN - ĐN. Nghiên cứu ĐTCT ở QN - ĐN từ 1954 đến 1965 giúp chúng ta thấy rõ 

sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cũng như sự sáng tạo của nhân dân QN - ĐN trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngoài ra, nghiên cứu phong trào còn giúp 

chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của ĐTCT miền Nam nói chung, ĐTCT ở 

QN - ĐN nói riêng. 

Về ý nghĩa thực tiễn, nghiên cứu ĐTCT ở QN - ĐN từ 1954 đến 1965 góp 

phần làm phong phú, hoàn thiện lịch sử QN - ĐN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954-1975). Luận án cung cấp nguồn tư liệu giúp các giáo viên vận dụng 

trong các giờ giảng lịch sử địa phương ở QN - ĐN nhằm giáo dục lòng yêu nước, 

truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, quê hương đối với các thế hệ con em 

QN - ĐN, qua đó rút ra một số kinh nghiệm lịch sử trong phát huy nhân tố con 

người, xây dựng lực lượng chính trị phục vụ quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước trong thời đại mới. 

Với những ý nghĩa nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Đấu tranh chính trị ở Quảng 

Nam - Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ từ 1954 đến 1965” làm đề tài luận án 

Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. 
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2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 * Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là ĐTCT ở QN - ĐN trong kháng chiến 

chống Mỹ từ 1954 đến 1965; trong đó, tập trung nghiên cứu nguyên nhân, diễn 

biến, mục tiêu, lực lượng, hình thức, kết quả các phong trào tiêu biểu cũng như tính 

chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của ĐTCT trên địa bàn QN - ĐN từ năm 1954 đến 

năm 1965. 

 * Phạm vi nghiên cứu 

 + Về nội dung: ĐTCT được đề cập trong luận án được hiểu theo nghĩa để 

phân biệt với ĐTVT, tức là đấu tranh của quần chúng nhân dân không sử dụng vũ 

khí quân dụng nhằm đòi các mục tiêu dân tộc, dân chủ, dân sinh. 

+Về không gian: Luận án nghiên cứu về ĐTCT ở QN - ĐN trên cả 3 vùng: miền 

núi, nông thôn đồng bằng và đô thị.  

Do địa giới hành chính của Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều lần thay đổi: từ năm 

1954 đến năm 1962, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là một đơn vị hành chính là  

Quảng Nam – Đà Nẵng, từ cuối năm 1962, theo chính quyền cách mạng tỉnh Quảng 

Nam - Đà Nẵng tách ra thành 2 tỉnh Quảng Nam (CQSG gọi là Quảng Tín) và Quảng Đà 

(CQSG gọi là Quảng Nam). Vì vậy, trong luận án chúng tôi nhất quán sử dụng ĐTCT ở 

Quảng Nam – Đà Nẵng. 

+ Về thời gian: Giới hạn của luận án từ năm 1954 đến năm 1965, cụ thể là 

từ ngày kí Hiệp định (HĐ) Genève (21-7-1954) đến trước ngày 8-3-1965 khi Mỹ 

đưa quân vào miền Nam để tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện luận án, để làm rõ hơn nội dung, chúng tôi có 

thể đề cập, mở rộng thời gian về phía trước hoặc sau mốc phân định trên. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 * Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở kế thừa những công trình đi trước, luận án thu thập và tổng hợp từ 

các nguồn tư liệu hiện có nhằm tái hiện ĐTCT ở QN - ĐN từ năm 1954 đến năm 

1965, qua đó bổ sung kết quả nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước trên địa bàn; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học, góp phần nâng cao chất 

lượng công tác chính trị, tư tưởng và công tác vận động quần chúng, phát huy sức 
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mạnh của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là giáo dục 

truyền thống trong giai đoạn hiện nay.  

 * Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu nêu trên, tác giả đề tài tập trung giải 

quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:  

- Phân tích vị trí chiến lược, khái quát điều kiện dân cư và kinh tế - xã hội, 

truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân của QN - ĐN - những yếu tố tác 

động đến ĐTCT.  

- Làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với ĐTCT ở QN - ĐN 1954 đến 1965. 

Tái hiện một cách khách quan và chân thực  ĐTCT ở QN - ĐN từ 1954 đến 1965. 

- Phân tích, luận giải những tính chất, đặc điểm và ý nghĩa của ĐTCT ở QN - 

ĐN trong kháng chiến chống Mỹ; đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 

đấu tranh để có thể kế thừa và vận dụng trong xây dựng thế trận an ninh - quốc 

phòng ở địa bàn này. 

4. Nguồn tƣ liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 

 * Nguồn tư liệu 

Nguồn tài liệu đã xuất bản: Bao gồm các văn kiện của Đảng, Nhà nước, tác phẩm 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; các công 

trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã xuất bản và các bài viết đăng trên báo, tạp 

chí,... liên quan đến chiến tranh Việt Nam nói chung, về cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước của nhân dân QN - ĐN nói riêng. Nguồn tài liệu này rất phong phú, đa dạng, 

cung cấp những tư liệu trên nhiều phương diện khác nhau của ĐTCT như chủ trương 

của Đảng, hoạt động ĐTCT của nhân dân miền Nam trong đó có nhân dân QN - ĐN.  

Nguồn tài liệu lưu trữ ở Trung ương và địa phương 

Ở QN - ĐN có các báo cáo, tổng kết, nghị quyết, công văn, chỉ thị,... của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức cách mạng ở Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự. Ngoài ra, luận án còn khai thác tài liệu tại Trung 

tâm Lưu trữ Bộ Tư lệnh Quân khu V, Phòng Thông tin tư liệu của Viện Lịch sử 

quân sự Việt Nam và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Đặc biệt là Trung 

tâm Lưu trữ Quốc gia (TTLTQG) II tại thành phố Hồ Chí Minh và TTLTQG IV bao 

gồm các báo cáo, tờ trình Nguyệt để, công điện, công văn,.. Tài liệu lưu trữ là 

nguồn tư liệu quan trọng, cơ bản để tác giả triển khai, thực hiện luận án. 
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 * Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử và phương 

pháp logic là chủ yếu. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp như 

phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và phương pháp liên ngành (điền dã, 

thống kê, quan sát, phỏng vấn) nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của luận án.  

5. Đóng góp của luận án 

Luận án có những đóng góp sau đây: 

Một là, luận án phân tích, làm rõ chính sách thống trị và những thủ đoạn của 

Mỹ và CQSG ở QN - ĐN, qua đó làm sáng tỏ nguyên nhân của phong trào ĐTCT 

của nhân dân QN - ĐN. 

Hai là, tái hiện bức tranh tổng thể về ĐTCT ở QN - ĐN từ 1954 đến 1965. 

Ba là, góp phần khẳng định vai trò to lớn của ĐTCT với tư cách là một trong 

hai hình thức đấu tranh cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đúc rút một số kinh nghiệm 

về xây dựng cơ sở chính trị, vận động quần chúng, làm cơ sở để có thể tham khảo, 

vận dụng trong quá trình hoạch định và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với địa bàn QN - ĐN hiện nay. 

 Bốn là, góp phần cung cấp thêm tư liệu cùng một số luận điểm làm rõ lịch sử 

QN - ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; làm rõ một số bài học kinh nghiệm để 

vận dụng vào sự nghiệp đổi mới đất nước; giáo dục lịch sử địa phương, cung cấp tư 

liệu cho giáo viên ở các cấp vận dụng; giáo dục lòng yêu nước và lòng tự hào của 

nhân dân địa phương để họ tham gia xây dựng đất nước hiện nay. 

6. Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu (5 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (20 trang) 

và phần phụ lục (42 trang), nội dung luận án (150 trang) được cấu tạo bởi 4 chương:  

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (19 trang) 

Chương 2. Đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng trong kháng chiến 

chống Mỹ từ 1954 đến 1960 (55 trang) 

Chương 3. Đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng trong kháng chiến 

chống Mỹ từ 1961 đến 1965 (44 trang) 

Chương 4. Tính chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử (33 trang) 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  

Vấn đề ĐTCT miền Nam nói chung, QN - ĐN nói riêng đã nhận được sự quan 

tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Liên quan đến nội dung luận án 

đã có khá nhiều công trình đề cập. Có thể chia thành hai nhóm chính: 

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

(1954-1975), trong đó có đề cập đến ĐTCT ở miền Nam 

Về ĐTCT và vai trò của ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 

nhiều công trình đã đề cập, trong đó có thể và cần phải kể đến như: 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Lịch sử Đảng (1995), Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam (tập 1), Nhà xuất bản (Nxb) Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

Công trình đã tái hiện về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới 

đất nước hiện nay. Liên quan đến ĐTCT, chương V: “Kinh nghiệm lãnh đạo cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)”, trên cơ sở phân tích chính sách thực 

dân mới của đế quốc Mỹ giúp “ngày càng hiểu sâu sắc hơn bản chất và thủ đoạn xảo 

quyệt của chính sách thực dân mới của Mỹ”, từ đó, Đảng đề ra phương pháp đấu 

tranh thích hợp, “Đảng và nhân dân ta đã có những chủ trương, phương pháp đấu 

tranh sát đúng, thích hợp. Phương pháp cách mạng đúng đắn nhất để đánh bại chủ 

nghĩa thực dân mới là kết hợp chặt chẽ lực lượng chính trị với lực lượng quân sự và 

hình thức ĐTCT kết hợp với ĐTVT. Đó là quy luật cơ bản của phương pháp cách 

mạng bạo lực” [85; tr. 149]. 

Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1995), Tổng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ - Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội. Công trình đã đề cập những vấn đề lý luận về ĐTCT trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) như về vai trò, hình thức, nghệ thuật tiến hành 

ĐTCT của quần chúng và mối quan hệ với ĐTQS. 

Về vai trò của ĐTCT, công trình đã khẳng định: “Cùng với ĐTQS, ĐTCT của 

quần chúng cũng là một hình thức đấu tranh cơ bản có tác dụng quyết định trong 
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tất cả các giai đoạn phát triển của cách mạng miền Nam và đối với thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” [16; tr. 153]. Vai trò của ĐTCT và của lực 

lượng chính trị được luận giải qua các giai đoạn phát triển của cách mạng miền 

Nam. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chính trị là lực lượng chủ yếu dấy lên cao trào 

Đồng khởi. Trong các giai đoạn tiếp theo, lực lượng chính trị là “đội xung kích” 

đảm nhận một mũi tiến công lợi hại ngay trong vùng tạm bị chiếm, trực diện chống 

lại mọi chính sách, mọi âm mưu và thủ đoạn phản dân hại nước của CQSG, nhất là 

chống phá chương trình bình định giành dân, lập ấp chiến lược (ACL) của Mỹ và 

CQSG. ĐTCT thường xuyên gây rối loạn hậu phương của địch ở nông thôn cũng 

như thành thị [16; tr.153]. 

Về mối quan hệ giữa ĐTQS và ĐTCT, công trình nêu trên cũng chỉ rõ 

“ĐTQS, ĐTCT đi đôi là hình thức cơ bản của bạo lực cách mạng ở miền Nam; và 

kết hợp hai mặt ĐTQS và ĐTCT là vấn đề cơ bản có tính quy luật trong phương 

pháp cách mạng miền Nam, đồng thời là điểm nổi bật tạo nên sức mạnh vô địch 

của chiến tranh nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược thực dân mới của 

đế quốc Mỹ” [16; tr. 154]. 

Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2000), Chiến tranh 

cách mạng Việt Nam (1945-1975) - Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. Công trình đã trình bày khái quát những sự kiện lịch sử chủ yếu; nội dung 

cơ bản của đường lối và phương pháp, chiến lược và sách lược cách mạng mà Đảng 

đã đề ra và vận dụng; đúc kết những bài học cơ bản trong quá trình lãnh đạo của 

Đảng trong suốt 30 năm chiến tranh cách mạng.  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về chỉ đạo và tổng kết cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước đã luận giải và đưa ra những đánh giá khách quan, khoa 

học về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng, trong đó làm rõ nhiều vấn đề lý 

luận và thực tiễn của hình thức ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 

ĐTCT được kiến giải, phân tích, đánh giá với tư cách là mũi tiến công sắc bén, một 

trong hai hình thức đấu tranh cơ bản đóng vai trò quyết định thắng lợi của cuộc 

kháng chiến; đúc rút bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng chính trị và chỉ 

đạo ĐTCT. Tuy vậy, do đối tượng nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ của các công 

trình nêu trên là đề cập những vấn đề chung nhất của đường lối kháng chiến chống 
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Mỹ, cứu nước, nên những công trình nghiên cứu này chưa đi sâu tìm hiểu về các 

phong trào ĐTCT với nhiều sắc thái riêng biệt của nó và càng chưa thể đề cập sâu 

về ĐTCT ở một địa bàn cụ thể như QN - ĐN. 

Ngoài ra, một số công trình như: Hội đồng biên soạn Lịch sử Nam Trung Bộ 

kháng chiến (1995), Nam Trung Bộ kháng chiến, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 

Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu V (1999 ), Tổng kết công tác binh vận 

chiến trường Quân khu V trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, Nxb 

Quân đội Nhân dân, Hà Nội; đã đề cập đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

trong đó có phong trào đô thị miền Nam nói chung và QN - ĐN nói riêng.  

Trần Văn Giàu (2006), Tổng tập, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội. Bộ sách 

gồm hai phần: Phần thứ nhất: “Chống xâm lăng” là bức tranh lịch sử sống động về 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy bi hùng của dân tộc. Phần thứ hai: 

“Miền Nam giữ vững thành đồng” là bức tranh toàn cảnh về cuộc kháng chiến 

chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta (1954-1975). Trong phần thứ hai, tác giả đã 

phân tích để làm rõ đặc điểm đời sống kinh tế, xã hội ở các đô thị miền Nam, coi 

chính sách thực dân mới của Mỹ là nguyên nhân chủ yếu tạo nên các cuộc ĐTCT, 

bởi “đế quốc Mỹ càng mở rộng chiến tranh tội ác thì càng làm gay gắt thêm mâu 

thuẫn giữa bọn xâm lược Mỹ và nhân dân ta, càng nung nấu thêm căm thù trong 

đồng bào ta, càng làm cho đế quốc Mỹ và tay sai cô lập, thất bại hơn nữa về chính 

trị” [77; tr.1733]. Ngoài ra, công trình còn đề cập đến một số phong trào ĐTCT tiêu 

biểu của nhân dân miền Nam như phong trào đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống 

nhất nước nhà (1954-1956); phong trào Đồng khởi (1959-1960); phong trào Phật 

giáo năm 1963,… Qua đó “xác định vai trò cơ bản và rất quyết định của ĐTCT 

không có gì thay đổi được trong tình hình hiện nay. Rõ ràng là mũi dùi tấn công 

chính trị nó vẫn còn bén nhọn” [77; tr.1733]. 

Lê Cung (2008), Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, in lần 

thứ 4, Nxb Thuận Hóa, Huế. Có thể khẳng định đây là một công trình tiêu biểu về 

quá trình đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử miền Nam đòi chính quyền Ngô Đình 

Diệm thực thi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo. Công trình đã trình bày một 

cách đầy đủ và hệ thống những chính sách của Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo 

miền Nam Việt Nam; diễn biến của phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 
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1963; từ đó, rút ra những tính chất, đặc điểm và ý nghĩa của phong trào đối với Phật 

giáo miền Nam cũng như đối với cách mạng miền Nam. Như Giáo sư Trần Văn 

Giàu đã nhận xét “cuốn Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 của nhà giáo Lê 

Cung đã cung cấp cho người đọc rất nhiều thông tin về một thời kỳ đầy biến động” 

[36; tr.13]. Những sử liệu và kiến giải của tác giả là cơ sở quan trọng giúp nghiên 

cứu về phong trào Phật giáo năm 1963 trên địa bàn cụ thể ở miền Nam thuận lợi 

hơn trong đó có phong trào Phật giáo ở QN - ĐN. 

Chung một bóng cờ (2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Đây là một công 

trình có quy mô, tầm cỡ, có giá trị chính trị và tư tưởng; là một bức tranh hoành 

tráng phản ánh trung thực khí thế hào hùng, sức mạnh “dời non lấp biển” của cả 

một dân tộc quyết đấu tranh dưới lá cờ của Đảng Cộng sản để giành lại cho bằng 

được độc lập, tự do, thực hiện được thống nhất đất nước. 

Công trình được chia làm các phần: phần thứ nhất, mô tả cuộc đấu tranh trên 

các địa bàn, các lực lượng tham gia và các hình thức đấu tranh thực tế đã diễn ra; 

phần thứ hai, đặc tả từng vấn đề trong các khía cạnh của phần một để làm nội dung 

phong phú và sinh động hơn; bài tổng luận ở cuối phần nêu một vài gợi ý để người 

đọc tham khảo trong tầm nhìn tổng quát. 

Hội đồng biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (2011), Những vấn đề chính 

yếu trong Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1975), Nxb Chính trị Quốc gia – Sự 

thật, Hà Nội. Công trình tập hợp 9 chuyên đề nhằm bổ sung, minh họa cho phần 

chính sử của Lịch sử Nam Bộ Kháng chiến. Liên quan đến ĐTCT miền Nam được 

đề cập trong chuyên đề 2: “Phong trào cách mạng ở các đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn 

– Gia Định và các thành thị miền Nam (1945-1975)”. Chuyên đề đã khẳng định: Đô 

thị Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định và các đô thị miền Nam là nơi đế quốc Mỹ sử 

dụng các chính sách, cũng như mọi thủ đoạn lừa bịp đến phân hóa; sử dụng các biện 

pháp đàn áp, tàn sát đẫm máu để dập tắt và ngăn ngừa mầm mống đấu tranh chống 

lại chúng. Nhưng phong trào đấu tranh không bị khuất phục mà càng bùng nổ dữ 

dội hơn, kết thành những làn sóng, góp phần lật đổ chế độ tay sai ngay tại sào huyệt 

của chúng. Phong trào đấu tranh ở các đô thị miền Nam “đã tập hợp đông đảo quần 

chúng đấu tranh từ thấp đến cao, từ sinh hoạt tập thể, đoàn kết tương trợ, đấu tranh 

dân sinh, dân chủ đến đoàn kết đấu tranh chống Mỹ và CQSG, từ các hoạt động 



10 

văn hóa – văn nghệ yêu nước đến bãi khóa, bãi công, biểu tình,… Trong thực tế, 

nhân dân các thành thị miền Nam đã tiến hành một cách kiên trì và quyết liệt cuộc 

đấu tranh trên các mặt chính trị, vũ trang, binh vận; cả công khai và bí mật; hợp 

pháp và bất hợp pháp tại sào huyệt của kẻ thù” [87; tr. 8-9]. 

Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (2013), Lịch sử cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) gồm 9 tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

Công trình đã trình bày khá rõ âm mưu và biện pháp thống trị của Mỹ và CQSG đối 

với miền Nam, đồng thời tái hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 

dân Việt Nam (1954-1975). Về ĐTCT, công trình đã đề cập đến các phong trào tiêu 

biểu của nhân dân miền Nam như: Phong trào đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, 

phong trào hòa bình (1954-1956), đấu tranh chống “tố Cộng” (1955-1959), đấu 

tranh đòi dân sinh dân chủ,... Trong tập 9: “Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học 

lịch sử” đã khẳng định tầm quan trọng của ĐTCT trong “ba mũi giáp công” đối với 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước là thành công lớn của việc quân và dân hai miền Nam – Bắc “kiên trì và 

sáng tạo thực hiện đường lối, chiến lược chiến tranh nhân dân và phương pháp 

cách mạng đánh địch bằng hai lực lượng, ba thứ quân trên ba vùng chiến lược, 

trong đó đã kết hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn nghệ thuật ĐTQS, ĐTCT và đấu 

tranh ngoại giao” [26, tr. 329-330]. 

Lê Cung (chủ biên), (2014), Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964-

1968), Nxb Thuận Hóa. Công trình này được coi như là một sự tiếp nối công trình 

“Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963”. Công trình đã phân tích 

chính sách của Mỹ và CQSG đối với Phật giáo miền Nam (1964-1968) và đây cũng 

được coi như là nguyên nhân dẫn đến phong trào Phật giáo miền Nam trong giai 

đoạn này. Phong trào Phật giáo miền Nam (1964-1968) được trình bày qua ba giai 

đoạn: Giai đoạn từ sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (1-11-1963) 

đến trước ngày chế độ quân phiệt Thiệu – Kỳ thành lập (19-6-1965); giai đoạn từ 

khi chế độ quân phiệt Thiệu – Kỳ thành lập (19-6-1965) đến sự kiện “Bàn Phật 

xuống đường” kết thúc (21-6-1966); giai đoạn từ sự kiện “Bàn Phật xuống đường” 

kết thúc (21-6-1966) đến sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968). 

Công trình đã rút ra tính chất, đặc điểm và ý nghĩa của phong trào Phật giáo miền 
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Nam (1964-1968). Cũng từ công trình này, đóng góp của phong trào Phật giáo một 

lần nữa lại được khẳng định: “Cuộc đấu tranh của các tín đồ tôn giáo tại miền Nam 

Việt Nam không tách rời khỏi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đã trở thành 

một yếu tố của cao trào cách mạng tại Nam Việt Nam” [38, tr.3]. 

Lê Cung (chủ biên), (2015), Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến 

chống Mỹ (1954-1975), Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình gồm 

27 bài viết của 20 tác giả, từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng – Tổng Bí thư Lê 

Duẩn, người đứng đầu “Đội quân tóc dài” – Nguyễn Thị Định, những người từng 

trực diện hứng chịu dùi cui, ma trắc, tù đày như Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, 

Hồ Hữu Nhựt, đến các nhà nghiên cứu uy tín của các trường đại học; đã tái hiện 

một bức tranh khá sống động về phong trào đô thị miền Nam năm 1954-1975. Công 

trình đã thể hiện không khí đấu tranh hào hùng, sôi nổi của đồng bào đô thị miền 

Nam, phong trào Hòa bình sau HĐ Genène (21-7-1954), phong trào Phật giáo năm 

1963, “Bàn Phật xuống đường” năm 1966, phong trào “Hát cho đồng bào tôi 

nghe” cuối những năm 1960, đầu những năm 1970,… Cuối cùng là phong trào 

“Hãy nổi dậy làm chủ phố phường và làm chủ đời mình” trong cuộc Tổng tiến công 

nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Qua những phong trào ĐTCT đó, công trình đã khẳng 

định phong trào đã thu hút “hầu hết các giai tầng xã hội ở các đô thị, không chỉ 

công nhân, nhân dân lao động, sinh viên, học sinh, đồng bào tôn giáo, tiểu thương, 

tiểu chủ, tư sản dân tộc, mà kể cả sĩ quan, binh lính, cảnh sát và những viên chức 

cao cấp trong bộ máy CQSG… Một „sự hội tụ dân tộc‟ như thế đã nói lên vai trò to 

lớn của phong trào đô thị trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước” [39, tr.3]. 

Lê Duẩn (2015), Thư vào Nam, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Công 

trình tập hợp thư và một số điện của đồng chí Lê Duẩn gửi các đồng chí lãnh đạo ở 

các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975). Công trình có nhiều bài viết đề cập đến ĐTCT ở miền Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, như bài: “Gửi anh Mười Cúc và Xứ ủy Nam Bộ” 

(4-1962), bài viết trên cơ sở đánh giá tình hình cách mạng miền Nam đã xác định: 

“ĐTCT phải được duy trì và đẩy mạnh vì đây là ưu thế của ta để chống địch và 

giành quần chúng” [41, tr.19]. 
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Ngoài các công trình nêu trên, nghiên cứu ĐTCT ở miền Nam trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) còn được thể hiện trong một số luận án Tiến 

sĩ và các bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí như: 

Vũ Thị Thúy Hiền (2000), Phụ nữ miền Nam tham gia ĐTCT chống chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961-1965), Tạp chí Lịch sử Đảng, 

số 7. Bài viết đã trình bày phong trào đấu tranh của phụ nữ trong giai đoạn 1961-

1965 như các cuộc mít tinh, biểu tình đòi dân sinh dân chủ, cải thiện đời sống; 

phong trào chống phá ACL; phong trào tố cáo tội ác của Mỹ và CQSG. Qua đó, bài 

viết khẳng định “phụ nữ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong ĐTCT miền Nam”. 

Phí Văn Thức (2006), Đảng lãnh đạo ĐTCT tại một số đô thị lớn miền Nam từ 

năm 1961 đến năm 1968, Luận án Tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh, Hà Nội. Đây có thể coi là công trình nghiên cứu tương đối sâu về ĐTCT ở 

các đô thị lớn miền Nam. Luận án đã trình bày vị trí chiến lược của đô thị miền 

Nam, những âm mưu thủ đoạn của Mỹ và CQSG; quá trình Đảng lãnh đạo xây 

dựng, củng cố lực lượng chính trị tại Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng; tái hiện những nét 

chủ yếu phong trào ĐTCT của quần chúng chống các chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt”, “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ từ 1961-1968; từ đó, rút ra kinh 

nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào ĐTCT tại một số đô thị lớn 

miền Nam từ 1961-1968. Về đóng góp của phong trào ĐTCT, luận án khẳng định: 

“Đánh thắng chiến lược „Chiến tranh đặc biệt‟ của đế quốc Mỹ là một thắng lợi to 

lớn có ý nghĩa chiến lược của nhân dân ta, trong đó, phong trào ĐTCT tại các đô 

thị đã góp phần quan trọng trong việc làm sụp đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, đẩy 

bộ máy tay sai vào thời kì mâu thuẫn, khủng hoảng triền miên. Các cấp bộ Đảng ở 

đô thị lớn tranh thủ thời cơ, khoét sâu thêm những mâu thuẫn đó, thúc đẩy phong 

trào đấu tranh chống Mỹ - ngụy lên cao và lan rộng, góp phần đánh thắng địch 

ngay ở hậu cứ an toàn của chúng…” [143] 

Trịnh Thị Hồng Hạnh (2010), “ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6. Bài viết đã khái quát một số phong 

trào ĐTCT tiêu biểu chống Mỹ và CQSG như đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, 

chống dồn dân lập ACL, phong trào đấu tranh của công nhân lao động, học sinh, 

sinh viên, Phật tử ở các thành phố lớn đòi cải thiện đời sống, chống đàn áp Phật 
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giáo; phong trào đấu tranh của “đội quân tóc dài”,... Bài viết đã khẳng định ĐTCT 

ở miền Nam đã “lôi cuốn toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sĩ, mọi người dân Việt 

Nam và những người yêu chuộng hòa bình và nhân loại tiến bộ tham gia vào trận 

tuyến đấu tranh chống Mỹ xâm lược Việt Nam, vì hòa bình và công lý, đưa cuộc 

đấu tranh vào trong lòng nước Mỹ” [80]. 

Ngoài ra, bài viết đã làm rõ vai trò của ĐTCT với tư cách là một trong “ba 

mũi giáp công”, đồng thời làm rõ thêm ý nghĩa của ĐTCT “không những có vai trò 

giác ngộ quần chúng nhân dân trở thành lực lượng cách mạng có sức mạnh vượt 

qua mọi thử thách ác liệt của chiến tranh, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến 

thắng lợi cuối cùng mà còn giúp nhân dân thế giới hiểu thêm về cuộc kháng chiến 

của nhân dân Việt Nam, mặt trận đoàn kết đấu tranh cho hòa bình thống nhất Việt 

Nam ngày càng mở rộng” [80]. 

Trần Thị Lan (2014), ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ từ 

năm 1961 đến năm 1968, Luận án Tiến sĩ, trường ĐHSP, Đại học Huế. Luận án đã 

tập trung phân tích vị trí chiến lược, khái quát đặc điểm dân cư và kinh tế - xã hội 

của Tây Nguyên, truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc 

trên địa bàn - những yếu tố tác động đến ĐTCT; làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng đối với ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968; tái hiện một cách 

khách quan và chân thực quá trình ĐTCT ở các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1961 đến 

năm 1968; qua đó, luận giải những đặc điểm và vai trò của ĐTCT ở Tây Nguyên 

trong kháng chiến chống Mỹ; đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu 

tranh để ngày nay có thể kế thừa và vận dụng trong xây dựng thế trận an ninh - quốc 

phòng ở địa bàn chiến lược này. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016), Phong trào công nhân ở các đô thị miền 

Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965, luận 

án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Trên cơ sở tái hiện lại diễn biến 

phong trào đấu tranh của công nhân các đô thị lớn ở miền Nam như Sài Gòn, Biên 

Hòa, Đà Nẵng, Huế, luận án rút ra tính chất, đặc điểm cũng như đóng góp của 

phong trào công nhân ở các đô thị miền Nam những năm 1954-1965 cũng như trong 

sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Các luận án trên từ nhiều khía cạnh tiếp cận khác nhau về ĐTCT đã phản ánh 

khá phong phú các hình thức ĐTCT tại một số địa bàn cụ thể ở miền Nam. Vai trò 
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của các lực lượng chính trị tham gia đấu tranh được phân tích, đánh giá khá sâu sắc. 

Điều này giúp cho tác giả luận án có cái nhìn đa chiều về các hình thức ĐTCT, về 

đặc điểm của ĐTCT ở từng vùng, miền; qua đó tìm ra được sự tương đồng và khác 

biệt của ĐTCT ở QN - ĐN so với các địa phương khác. 

Bên cạnh những công trình trong nước, ở nước ngoài đã có một số công trình 

nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam hoặc những hồi ký chính trị của những 

người liên quan đến chế độ Sài Gòn trước năm 1975. Ở những mức độ khác nhau 

những công trình này có đề cập đến nội dung của đề tài như: Avro Manhattan (1984), 

“Viet Nam why did we go?”, Chick publications, CA; Gabrien Kolko (1991), Giải 

phẫu một cuộc chiến tranh, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội;  Robert S. McNamara 

(1995), Nhìn lại quá khứ - tấm thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội; Neil Seehan (2003), Sự lừa dối hào nhoáng, Nxb Công an Nhân 

dân, Hà Nội; Edward Miller (2006), Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số 

phận Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Những công trình này cho thấy vai 

trò của ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; ĐTCT được xem như 

một nguyên nhân quan trọng để giải thích cho sự thất bại của Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam. Cụ thể, Gabrien Kolko khẳng định: “Họ tiến hành một cuộc chiến bằng chính 

trị”, và “sự thật là không phải quân đội mà chính nhân dân đã thắng trong cuộc 

chiến tranh, nhưng làm sao có thể tách đôi? Nhân dân là quân đội, tất cả đều là 

chiến sĩ” [99, tr. 179]; Robert S. McNamara thừa nhận: “Chúng ta đã không nhận ra 

được những hạn chế của các thiết bị quân sự kỹ thuật cao và hiện đại, lực lượng 

quân sự và học thuyết quân sự trong khi đối đầu với những phong trào nhân dân 

được thúc đẩy cao và không bình thường” [115, tr. 322]. Ngoài ra, liên quan đến 

phong trào ĐTCT ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ còn có các công trình 

như: Jerrold Schecter (1967), The New Face of Buddha, John Weatherhill, Tokyo; Dr 

Robert Topmiller (2005), Hoa sen bất nhiễm, Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch, xuất bản 

năm 2005. Những công trình này đã nghiên cứu về phong trào Phật giáo miền Nam 

Việt Nam, tập trung nhất là vào giai đoạn 1963-1966. 

Mặc dù có sự khác biệt về lập trường, chính kiến và phương pháp luận, song 

những công trình này có những nhìn nhận khách quan về ĐTCT của nhân dân Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Cho nên, với khối 
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lượng tư liệu phong phú, cùng với những nhận định, đánh giá có liên quan đến ĐTCT 

được thể hiện trong đó giúp tác giả có thể củng cố thêm các luận điểm của mình. 

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà 

Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965 

Tuệ Giác (1964), Việt Nam Phật giáo đấu tranh sử, Nxb Hoa Nghiêm, Sài 

Gòn. Ngoài phản ánh về phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, công trình còn 

chú ý đến việc phản ánh phong trào riêng từng tỉnh. Đối với Quảng Nam, công trình 

đã trình bày khá cụ thể về cuộc vận động của Phật giáo Quảng Nam năm 1963 từ 

ngày 7-5-1963 đến ngày 21-8-1963 với hình thức đa dạng phong phú như biểu tình 

dâng kiến nghị, tuyệt thực, phát thanh và phổ biến tài liệu,… Ngoài ra, tác giả đã 

khẳng định phong trào đấu tranh của Phật giáo Quảng Nam năm 1963 đã diễn ra 

quyết liệt: “Trong thời gian tranh đấu, Giáo hội Quảng Nam đã gặp rất nhiều trở 

ngại, nhưng vẫn cố gắng vượt qua để thực hiện những kế hoạch và chương trình đã 

đề ra. Mặc dù tất cả Tăng Ni, Phật tử bị bắt nhưng có nhiều người đã âm thầm tổ 

chức tranh đấu bí mật cho đến ngày quân đội giải phóng. Tinh thần tranh đấu ở 

Tỉnh Quảng Nam mặc dù thiếu thốn mọi mặt, nhưng Giáo Hội Quảng Nam vẫn 

tranh đấu quyết liệt” [73, tr. 288]. 

Quảng Nam – Đà Nẵng 30 năm chiến đấu và chiến thắng, tập II (1988), Nxb Quân 

đội Nhân dân, Hà Nội. Công trình tập trung viết về chiến tranh nhân dân trên địa bàn QN 

– ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. Công trình đã khái quát 

về chính sách của Mỹ và CQSG ở QN – ĐN về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; nêu 

bật những chủ trương của Liên Khu ủy V và Đảng bộ QN – ĐN; điểm qua một số phong 

trào ĐTCT tiêu biểu như phong trào biểu tình đòi thi hành HĐ Genève, đấu tranh đòi 

chồng, con đi lính cho Pháp được về đoàn tụ với gia đình, đấu tranh chống “tố Cộng”, 

chống “trưng cầu dân ý”, phong trào chống phá ACL, phong trào đồng khởi giải phóng 

nông thôn đồng bằng,… Công trình đã cung cấp nhiều tư liệu quý về phong trào ĐTCT 

ở QN - ĐN giai đoạn 1954-1965. 

Bộ Tư lệnh Quân khu V (1989), “Khu V - 30 năm chiến tranh giải phóng”, 

Tập II “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (thời kỳ 1954-1968)”, Nxb Quân 

đội Nhân dân, Hà Nội. Công trình đã tái hiện bức tranh khá đậm nét các sự kiện lịch 
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sử trong thời kỳ sau HĐ Genève đến cuối giai đoạn “Chiến tranh cục bộ”. Đây là 

một thời kỳ lịch sử vô cùng gay go, phức tạp và cũng hết sức oanh liệt, vẻ vang của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường khu V. Ngoài ra, công 

trình “cũng đã nói lên Đảng bộ đã quán triệt đường lối chủ trương của Đảng và 

đưa phong trào cách mạng từ thấp đến cao, từ khởi nghĩa bằng lực lượng chính trị 

và vũ trang tiến lên chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện; về sự kết hợp 

nhuần nhuyễn song song giữa ĐTQS với ĐTCT và ba mũi giáp công” [67, tr. 5]. 

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Nam – Đà Nẵng (1995), Lịch sử 

phong trào phụ nữ Quảng Nam – Đà Nẵng (1954-1975), Xí nghiệp in tài chính 

Quảng Nam – Đà Nẵng. Công trình đã phản ánh về quá trình xây dựng lực lượng và 

tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc của phụ nữ QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 

1975, nêu bật vai trò của “Đội quân tóc dài” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954-1975) trong các phong trào như: Đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, đấu 

tranh đòi thi hành hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà, chống “trưng cầu 

dân ý”, đấu tranh chống phá ACL, đấu tranh đồng khởi giải phóng nông thôn đồng 

bằng cuối năm 1964, đầu năm 1965,… Từ đó, công trình đã khẳng định: “Với tổ 

chức Hội một cách rộng rãi và chặt chẽ trong toàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ giải 

phóng QN – ĐN đã lãnh đạo phụ nữ Đất Quảng tham gia đấu tranh sôi nổi trên mọi 

mặt, nắm vững phương châm „2 chân 3 mũi giáp công‟, liên tục tấn công trực diện 

vào hàng ngũ kẻ thù, tham gia diệt ác phá kìm, góp phần cùng LLVT  mở một vùng 

giải phóng rộng khắp ở miền núi, nông thôn đồng bằng, xây dựng và phát triển cơ sở, 

đẩy mạnh phong trào ĐTCT trong thành phố, thị xã lên cao” [9, tr. 73-74]. 

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hội An (1996), Lịch sử Đảng bộ thị xã Hội 

An (1930-1975), Nxb Đà Nẵng, đã phản ánh tương đối đầy đủ tiến trình phát 

triển của phong trào cách mạng ở địa phương nhằm nêu bật vai trò lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng bộ Thị xã qua các thời kỳ. Về ĐTCT, công trình có đề cập đến một 

số cuộc đấu tranh nổi bật như phong trào chống “tố Cộng” tại nhà lao Hội An, 

phong trào chống phá ACL (1961-1964), phong trào đấu tranh đòi dân chủ dân 

sinh,… Về đóng góp của nhân dân Thị xã Hội An trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước (1954-1975), công trình đã khẳng định: “Phong trào cách mạng bị 

kẻ thù đánh phá khốc liệt tưởng chừng như không thể vực lên nổi. Nhưng biện 
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chứng của lịch sử là: mất mát đau thương càng nhiều thì căm thù càng dâng lên 

tột độ, quyết tâm chiến thắng càng cao” [5, tr. 335]. 

Liên đoàn lao động Quảng Nam – Đà Nẵng (1996), “Lịch sử phong trào đấu 

tranh cách mạng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn Quảng Nam - Đà 

Nẵng 1954-1975”, Nxb Đà Nẵng, đã tái hiện những đóng góp và hy sinh lớn lao 

của công nhân lao động QN – ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) 

với những phong trào cách mạng liên tục, bền bỉ và quyết liệt như cuộc mít tinh, 

xuống đường, biểu tình đòi thi hành HĐ Genève, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, 

dân chủ, phong trào đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Diệm – Nhu năm 1963,... Những 

cuộc đấu tranh đó đã thu hút đông đảo lực lượng công nhân lao động tham gia “từ 

những chị công nhân khuôn vác bình thường đến anh công nhân thợ điện, tài xế, 

thợ máy, thợ dệt, các viên chức ở các công sở, tư sở… đến những người con trung 

dũng như các chị công nhân Phùng Thị Tương, Đặng Thị Trợ, anh công nhân Lê 

Độ,… và biết bao nhiêu cán bộ công vận, công đoàn, công nhân lao động khác đã 

không quản gian lao, tù đày đã hòa vào trận tuyến cùng các tầng lớp nhân dân kiên 

quyết chống quân thù cho đến ngày toàn thắng” [103, tr. 6]. 

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam (2001), Lịch sử lực lượng vũ trang nhân 

dân tỉnh Quảng Nam, tập II, Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975, Nxb 

Quân đội Nhân dân, Hà Nội. Ngoài tái hiện toàn bộ diễn biến, những bài học kinh 

nghiệm; những thành công và chưa thành công trong suốt 21 năm kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước trên địa bàn Quảng Nam, công trình đã điểm qua một số phong trào 

ĐTCT của nhân dân Quảng Nam như phong trào đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, 

phong trào  chống chính sách “tố Cộng”, phong trào diệt ác phá kìm, chống phá ACL 

của Mỹ và CQSG,… đặc biệt là sự kết hợp linh hoạt ĐTCT và ĐTVT trong từng giai 

đoạn cụ thể, trên từng địa bàn chiến lược ở Quảng Nam, góp phần vào sự nghiệp cách 

mạng của vùng đất QN – ĐN.  

Tỉnh ủy Quảng Nam – Thành ủy Đà Nẵng (2006), Lịch sử Đảng bộ Quảng 

Nam – Đà Nẵng (1930-1975), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, đã khái quát về điều 

kiện địa lý tự nhiên, con người và truyền thống yêu nước của nhân dân QN – ĐN; 

quá trình ra đời của tổ chức Đảng và sự lãnh đạo của Đảng bộ QN – ĐN đối với 

phong trào cách mạng tại địa phương từ năm 1930 đến năm 1975. Liên quan trực 
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tiếp đến ĐTCT ở QN - ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), công 

trình đã trình bày một cách khái quát những chính sách và biện pháp của Mỹ và 

CQSG nhằm ngăn chặn và chống phá phong trào đấu tranh của nhân dân QN – ĐN. 

Cùng với đó, công trình đã nêu bật những chủ trương của Đảng bộ QN – ĐN trong 

việc kết hợp ĐTCT với ĐTVT “phải phát động cho được quần chúng tại chỗ nổi 

dậy giành quyền làm chủ và hợp pháp đấu tranh với địch bằng phương châm ĐTVT 

kết hợp với ĐTCT thì mới bảo đảm được thắng lợi” [171, tr. 431]. Ngoài ra, công 

trình cũng đã đề cập khái lược một số phong trào ĐTCT ở QN – ĐN dưới sự lãnh 

đạo trực tiếp của Đảng bộ trong giai đoạn 1954-1965 như: Phong trào đấu tranh đòi 

thi hành HĐ Genève và chống “tố Cộng” (1954-1956), phong trào đấu tranh bảo vệ 

lực lượng cách mạng (1956-1959), giải phóng miền núi (1959-1960), chống phá 

ACL (1961-1964), giải phóng nông thôn đồng bằng (1964-1965). 

Hội nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng (2010), Lịch sử phong trào nông 

dân và Hội nông dân thành phố Đà Nẵng (1930-2003), Nxb Đà Nẵng. Công trình 

phản ánh quá trình tham gia của nông dân Quảng Nam trong cuộc đấu tranh giành 

chính quyền và xây dựng đất nước từ năm 1930 đến năm 2003. Trong đó, liên quan 

đến ĐTCT thời kỳ 1954-1965, công trình đã tái hiện những đóng góp của nông dân 

đối với phong trào giải phóng miền núi (1959-1960), tham gia đấu tranh phản đối 

chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo (1963), đấu tranh chống “Hiến 

chương Vũng Tàu” (1964), phong trào phá ACL, phong trào đồng khởi giải phóng 

nông thôn đồng bằng cuối năm 1964 đầu năm 1965. Đề cập đến vai trò của lực 

lượng nông dân đối với cách mạng Quảng Nam thời kỳ 1954-1975, công trình đã 

khẳng định: “Phong trào đấu tranh của nông dân giai đoạn 1954-1965 thể hiện ý 

chí, lòng trung thành của nông dân đối với sự nghiệp cách mạng, làm sinh động 

thêm cách đánh địch bằng „2 chân, 3 mũi giáp công‟, góp phần đánh bại chiến lược 

„Chiến tranh đặc biệt‟ của đế quốc Mỹ” [92, tr. 116]. 

Tỉnh ủy Quảng Nam (2010), Quảng Nam 45 năm vì sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, Nxb Thông Tấn, Hà Nội, đã tái hiện những đóng góp của nhân dân Quảng Nam 

từ năm 1930 đến năm 1975, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ĐTCT đã 

góp phần tạo nên chiến công rạng rỡ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước. Tập sách với trên 1.000 bức ảnh bằng phương pháp trực 
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quan, thông qua các tư liệu ảnh, tác giả đã kết nối, suy ngẫm và hình dung về cuộc 

kháng chiến trường kỳ, khốc liệt với biết bao hy sinh, mất mát của chiến tranh; nhưng 

vượt trên tất cả là tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện đầy đủ nhất, rạng ngời 

nhất trong cái hùng của sự nghiệp cách mạng chính nghĩa, của lòng dũng cảm, của ý 

chí kiên trung, bất khuất. Tập sách phản ánh tương đối phong phú, đa dạng các mặt, 

trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc chiến đấu trường kỳ của nhân dân Quảng 

Nam. Đối với giai đoạn 1954-1965, tập sách thể hiện 71 trang hình ảnh lịch sử, trong 

đó có 07 ảnh đề cập đến ĐTCT. Tuy không nhiều, nhưng những hình ảnh ĐTCT 

được phản ánh ở nhiều địa bàn khác nhau, tựu trung giai đoạn 1954-1965 là: “Mỹ và 

CQSG dùng nhiều thủ đoạn khủng bố, đàn áp nhân dân, lập tề kìm kẹp nhân dân; 

nhưng đồng bào các dân tộc đã đấu tranh bằng nhiều hình thức phong phú làm thất 

bại âm mưu của chúng. ĐTCT ở thị xã Hội An và thị xã Tam Kỳ diễn ra sôi động và 

liên tục. Càng về sau, nhịp độ đấu tranh càng dồn dập, quy mô ngày càng lớn, nội 

dung yêu cầu đấu tranh ngày càng cao, tính chất đấu tranh càng quyết liệt, có lúc 

còn mang tính bạo lực của quần chúng và thắng lợi thu được ngày càng lớn” [169]. 

Liên quan trực tiếp đến luận án còn có một số công trình nghiên cứu lịch sử 

địa phương như Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (1996), Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam 

– Đà Nẵng, tập 3 (1954-1975), Nxb Đà Nẵng; Thành ủy Đà Nẵng (1997), Lịch sử Đảng 

bộ thành phố Đà Nẵng, tập 2 (1954-1975), Nxb Đà Nẵng; Dương Trung Quốc 

(2001), Lịch sử thành phố Đà Nẵng, Nxb Đà Nẵng. Các công trình này đã phản ánh 

toàn diện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân QN - ĐN dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau: Chính sách 

thống trị và các biện pháp đàn áp phong trào cách mạng của Mỹ và CQSG; chủ 

trương, biện pháp đấu tranh của Đảng bộ địa phương và về tập hợp lực lượng chính 

trị, diễn biến, kết quả của ĐTCT ở các địa phương. Do đối tượng và phạm vi phản 

ánh khá rộng cho nên các nội dung liên quan đến ĐTCT của nhân dân QN - ĐN chỉ 

được đề cập một cách giản lược, thiếu những phân tích, đánh giá sâu sắc từng sự 

kiện, từng phong trào. Mặt khác, các công trình trên chủ yếu dựa vào tài liệu của 

chính quyền cách mạng mà chưa khai thác tài liệu của CQSG để có sự kiểm chứng, 

đối sánh, nhằm đưa ra những đánh giá về âm mưu, biện pháp của Mỹ, về tác động 

của phong trào ĐTCT của quần chúng,... một cách khách quan nhất.  
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Nội dung ĐTCT QN – ĐN giai đoạn 1954-1965 cũng được phản ánh, đề cập 

trong các công trình của Đảng bộ các huyện, xã như: Đảng bộ xã Bình Dương 

(1997), Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Bình Dương, Nxb Đà Nẵng; Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện Thăng Bình (2000), Lịch sử Đảng bộ Huyện Thăng Bình 

(1930-1975), Nxb CTQG; Đảng bộ Huyện Phước Sơn (1991), Những sự kiện lịch 

sử Đảng bộ huyện Phước Sơn (1954-1975); Đảng bộ Huyện Đại Lộc (1991), Lịch 

sử đấu tranh cách mạng huyện Đại Lộc, tập II (1954-1975 ); Đảng bộ huyện Tiên 

Phước (1993), Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1958-1975. Các 

công trình này đã cung cấp nhiều tư liệu liên quan trực tiếp đến đề tài như: Xây 

dựng cơ sở cách mạng, huy động lực lượng ĐTCT, mục tiêu đấu tranh, kết quả, sự 

ứng phó của CQSG đối với các hoạt động ĐTCT của nhân dân QN – ĐN,... Những 

nội dung đó được tác giả luận án có sự kế thừa nhất định. 

Ngoài những công trình trên, ĐTCT ở QN - ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 còn 

được nghiên cứu đề cập trong một số luận văn, bài báo và kỷ yếu khoa học sau đây: 

Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Quảng Nam (2003), “Quảng Nam anh hùng thời đại Hồ Chí 

Minh”, kỷ yếu Hội thảo khoa học. Công trình gồm 2 phần: Phần I: “Đất Quảng 

anh hùng”, giới thiệu tổng quát về đất và người Quảng Nam, tiếp theo là thành 

tích anh hùng của các đơn vị, địa phương. Phần II: “Anh hùng đất Quảng”, giới 

thiệu chân dung 83 anh hùng quê Quảng Nam đã công tác, chiến đấu trên mọi 

miền đất nước qua các thời kỳ (1945 - 2003). Đáng chú ý là các bài viết về thành 

tích, chiến công của các đơn vị, địa phương đã ghi lại những nét đặc sắc của 

phong trào ĐTCT giai đoạn 1954-1965. Mở đầu là phong trào ĐTCT rầm rộ, 

đồng bào nhiều nơi trong tỉnh vượt qua sự đe doạ, kiểm soát của Mỹ và CQSG, 

tiến hành hàng trăm cuộc đấu tranh chống các chính sách của Mỹ và CQSG như 

đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, phong trào đòi hiệp thương tổng tuyển cử, 

phong trào chống “tố Cộng”. Tuy nhiên, vì thiếu vũ trang, những đoàn quân 

chính trị đã không có sự hỗ trợ mà còn bị kẻ thù đàn áp, khủng bố dã man, hoặc 

bắt cầm tù, tra tấn những người yêu nước. Nghị quyết 15 ra đời, trở thành ánh 

sáng soi đường cho cách mạng miền Nam nói chung; từ đây, ĐTCT được kết hợp 
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chặt chẽ với ĐTVT, từ năm 1961-1965 hàng nghìn cuộc ĐTCT liên tục nổ ra, 

ngày càng dồn dập và quyết liệt. Phát huy thế mạnh của quần chúng, hình thành 

phương châm đấu tranh: “Hai chân, ba mũi”, “ba mũi giáp công” đẩy Mỹ và 

CQSG đi từ thất bại này đến thất bại khác; góp phần vào những kỳ tích anh hùng 

của vùng đất, con người xứ Quảng. 

Trần Thị Hằng (2009), Phong trào đô thị ở Quảng Nam – Đà Nẵng trong 

kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1961-1965, luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư 

phạm Huế. Bằng nguồn tài liệu từ nhiều phía, luận văn đã trình bày có hệ thống 

diễn biến, tính chất, đặc điểm của phong trào đô thị QN – ĐN giai đoạn 1961-1965 

qua đó cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong cách mạng miền 

Nam, về sự đóng góp của nhân dân các đô thị QN – ĐN trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Tuy nhiên, luận văn mới chỉ đề cập đến phong trào đấu tranh 

ở các đô thị trong giai đoạn 1961-1965. 

Phan Thị Lý (2009),  Phong trào ĐTCT ở Quảng Nam – Đà Nẵng trong kháng 

chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1960, luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm 

Huế. Luận văn đã khái quát những yếu tố tác động đến ĐTCT QN – ĐN trong giai 

đoạn 1954-1960; tái hiện lại phong trào ĐTCT ở QN – ĐN giai đoạn 1954-1960 

như đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô 

Đình Diệm tổ chức “trưng cầu dân ý” và bầu cử quốc hội, đấu tranh chống “tố 

Cộng”, đấu tranh dân chủ dân sinh và phong trào đấu tranh của các dân tộc thiểu số; 

trên cơ sở đó rút ra đặc điểm, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, luận văn 

chủ yếu sử dụng nguồn tư liệu một phía, do đó sức thuyết phục đối với các nhận 

định trong luận văn chưa cao.  

Ngày 19 và 20-5-2012, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức 

Hội thảo khoa học: “Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên, học 

sinh, sinh viên, trí thức và văn nghệ sĩ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai 

đoạn 1954-1975”. Với 60 tham luận, mà hầu hết là của những người từng trực tiếp 

lãnh đạo hoặc là hạt nhân trong phong trào đấu tranh ở những mức độ khác nhau đã 

làm hiện lên bức tranh toàn cảnh của một thời sục sôi, hào hùng của tuổi trẻ sinh 

viên, học sinh, trí thức, văn nghệ sĩ khắp các đô thị miền Nam nước ta trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Về đóng góp của các lực lượng thanh niên, sinh 



22 

viên, học sinh, trí thức thời kỳ 1954-1975, kết luận hội thảo đã nêu rõ: “Cuộc đấu 

tranh yêu nước của thanh niên – học sinh – sinh viên, trí thức và văn nghệ sĩ tại các 

đô thị miền Nam nước ta trong giai đoạn 1954-1975 thực sự là một phong trào phát 

triển sâu rộng do cách mạng tổ chức, tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng, và thực 

sự là một mũi xung kích góp phần làm nên toàn thắng mùa Xuân năm 1975” [100, 

tr. 417]. Nét đáng chú ý là một số tham luận phản ánh trực tiếp đối tượng nghiên cứu 

của đề tài, như tham luận “Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và nhân dân 

Đà Nẵng trong những năm 1964-1965” của tác giả Trần Thị Hằng. Trong tham luận 

này tác giả trình bày khá chi tiết về ĐTCT năm 1964-1965 gồm nguyên nhân dẫn đến 

phong trào; các phong trào ĐTCT, đó là phong trào chống dư đảng Cần Lao, chống 

các chính quyền độc tài sau đảo chính 01-11-1963, tiêu biểu là phong trào phản đối 

“Hiến chương Vũng Tàu”. Qua đó, tác giả rút ra một số nhận xét: Phong trào đã tập 

hợp hầu hết các tầng lớp xã hội tham gia, hình thức đấu tranh phong phú; tuy là 

ĐTCT song phong trào diễn ra không kém phần quyết liệt; phong trào ĐTCT ở Đà 

Nẵng năm 1964-1965 không chỉ tiến công vào chính sách độc tài, lệ thuộc Mỹ của 

CQSG, hơn thế nữa đã biểu hiện khuynh hướng chống Mỹ ngày càng rõ rệt; cùng với 

phong trào ĐTCT trên toàn miền Nam, phong trào ĐTCT ở Đà Nẵng đã góp phần 

đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ [100, tr. 136]. 

Cũng tại hội thảo này, tham luận “Tam Kỳ cùng bước với các đô thị miền 

Nam trong kháng chiến chống Mỹ” của Đỗ Hùng Luân
1
 đã tái hiện lại khá chi 

tiết phong trào ĐTCT ở Tam Kỳ trong những năm 1954-1975, đó là phong trào 

đấu tranh của công nhân tiểu thương, Phật tử, người buôn gánh bán bưng, giáo 

chức và đông đảo nhất là lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Cùng với các 

đô thị khác ở QN – ĐN nói riêng và miền Nam nói chung, “Tam kỳ đã hoàn 

thành nhiệm vụ đô thị của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo 

dài 21 năm” [100, tr. 165]. 

Nhìn chung, trong nhóm các công trình nghiên cứu có liên quan đến ĐTCT ở 

QN – ĐN giai đoạn 1954-1965, chiếm số lượng nhiều là các công trình liên quan 

đến lịch sử Đảng và lịch sử các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, 

do giới hạn nghiên cứu, những công trình này chủ yếu trình bày các phong trào 

                                                        
1
 Nguyên Tổng thư ký Hội Liên hiệp học sinh, sinh viên giải phóng Quảng Nam tại Tam Kỳ 
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ĐTCT do Đảng trực tiếp lãnh đạo, khái quát một số sự kiện ĐTCT hoặc đề cập 

đến ĐTCT của từng lực lượng riêng rẽ như nông dân, công nhân lao động, phụ nữ, 

học sinh. Ngoài ra, những công trình này chủ yếu sử dụng tài liệu từ phía cách 

mạng mà ít sử dụng tài liệu từ phía đối phương để tham khảo và đối chứng. Các 

công trình này chỉ trình bày từng vấn đề riêng biệt xuất phát từ mục tiêu nghiên 

cứu, chưa đi sâu nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện về ĐTCT ở QN – ĐN 

trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1965. Song, những công trình này 

chính là nguồn tư liệu quý báu, là cơ sở quan trọng có ý nghĩa  đối với đề tài, tác 

giả kế thừa một số tư liệu, sự kiện, tham khảo một số nhận định, đánh giá trong quá 

trình thực hiện luận án của mình. 

Nhìn một cách tổng thể, các công trình nghiên cứu có liên quan đến Luận án 

đã giải quyết những nội dung cơ bản sau đây: 

Một là, làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến ĐTCT như quan điểm, tổ 

chức, lực lượng, hình thức đấu tranh, mối quan hệ với ĐTQS,... Đây chính là cơ 

sở quan trọng để tác giả có thể nhìn nhận vấn đề nghiên cứu một cách đầy đủ, 

toàn diện hơn về ĐTCT ở QN – ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

từ năm 1954 đến năm 1965. 

Hai là, các công trình trên đã đi sâu nghiên cứu diễn biến, tính chất, đặc điểm, 

bài học kinh nghiệm về ĐTCT tại các đô thị lớn như Sài Gòn, Đà Lạt, Huế và một 

số địa bàn cụ thể khác như Quảng Trị, Nha Trang, Tây Nguyên. Nhờ đó, tác giả 

luận án có tư liệu tham khảo và đặt ĐTCT ở QN – ĐN trong sự đối sánh với ĐTCT 

ở các địa bàn khác cũng như có cái nhìn toàn diện hơn về ĐTCT ở miền Nam. 

Ba là, trình bày một số vấn đề liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

truyền thống yêu nước và cách mạng, bên cạnh đó, khái quát chính sách của Mỹ và 

CQSG ở QN – ĐN. Nguồn tài liệu này chính là cơ sở để tác giả rút ra các đặc điểm, ý 

nghĩa của ĐTCT ở QN – ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Bốn là, khái quát qua một số cuộc ĐTCT nổi bật của nhân dân QN – ĐN chống 

Mỹ và CQSG từ năm 1954 đến năm 1965 như đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, 

đấu tranh đòi dân chủ dân sinh, đấu tranh giải phóng miền núi (1959-1960), phong 

trào Phật giáo năm 1963, đồng khởi giải phóng nông thôn đồng bằng cuối năm 1964, 

đầu năm 1965; đồng thời bước đầu có những đánh giá, nhận định về các cuộc đấu 
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tranh đó. Tuy rằng tư liệu về phía Mỹ và CQSG chưa được khai thác nhiều, song tác 

giả kế thừa để bổ sung và củng cố cho những nhận định riêng của luận án. 

1.2. Những vấn đề luận án tiếp tục giải quyết  

 Trên cơ sở kế thừa thành quả của các công trình nghiên cứu có liên quan, để giải 

quyết một cách toàn diện vấn đề ĐTCT ở QN – ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

từ năm 1954 đến năm 1965, luận án tập trung làm rõ những nội dung sau: 

Một là, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTCT ở QN – ĐN trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965 như điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội; truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân QN – ĐN trước năm 

1954; đặc biệt là bản chất thực dân mới của các chính sách, biện pháp về chính trị - 

quân sự, kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục do Mỹ và CQSG triển khai ở QN – 

ĐN, trên cơ sở đó, làm rõ nguyên nhân chủ yếu bùng phát ĐTCT ở QN – ĐN từ 

năm 1954 đến năm 1965. 

Hai là, làm rõ đường lối, chủ trương về ĐTCT của Trung ương Đảng, Liên 

Khu ủy 5, nhất là của Đảng bộ địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ 

năm 1954 đến năm 1965. Việc phân tích, làm rõ đường lối, chủ trương của Đảng 

phải bám sát âm mưu, hành động của địch, đồng thời đối chiếu với kết quả ĐTCT, 

để từ đó thấy được sự nhạy bén trong chỉ đạo ĐTCT của Đảng. 

Ba là, tái hiện ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965. Việc tái hiện 

ĐTCT được dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau, nhất là tài liệu lưu trữ của chính 

quyền cách mạng và CQSG, đảm bảo tính khách quan và toàn diện. 

Bốn là, làm rõ tính chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của ĐTCT ở QN – ĐN 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965. Các tính chất, đặc 

điểm và ý nghĩa lịch sử trong đó bao hàm cả bài học kinh nghiệm được chứng 

minh bằng chất liệu lịch sử từ phong trào ĐTCT của quần chúng nhân dân địa 

phương, từ đó làm cơ sở vận dụng trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh - quốc 

phòng ở QN - ĐN hiện nay. 
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Chƣơng 2 

ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ 1954 ĐẾN 1960 

 

2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống yêu nƣớc và 

cách mạng của nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thuộc khu vực duyên hải Nam 

Trung Bộ, nằm ở trung độ của Việt Nam, ở vĩ độ từ 15
0
13’ đến 16

0
12’ Bắc và 

kinh độ từ 107
0
13’ đến 108

0
44’ Đông, diện tích tự nhiên kể cả hải đảo là 11.989 

km
2
. Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào, với đường biên giới dài 145 km; phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế; phía 

Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. QN - ĐN là cửa ngõ phía Bắc của địa 

bàn chiến lược Nam Đông Dương, là đầu mối quan trọng trên đường hàng hải 

quốc tế, với hai cảng biển là Đà Nẵng và Chu Lai, đặc biệt là cảng Đà Nẵng. 

Ngoài ra, trên vùng biển QN - ĐN, đảo Cù Lao Chàm và quần đảo Hoàng Sa có vị 

trí quan trọng về quân sự và kinh tế.  

Địa hình QN - ĐN khá đa dạng, gồm những dãy núi cao phía Tây, vùng đồi 

núi thấp, trung du ở giữa và vùng đồng bằng ven biển xen lẫn cồn cát. Trong đó, đồi 

núi chiếm 56% diện tích với 456,3 nghìn ha rừng vừa có giá trị lâm thổ sản, vừa có 

ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường sinh thái. Sông ngòi QN - 

ĐN bắt nguồn hầu hết từ phía Tây và đổ ra biển Đông qua ba cửa sông lớn là cửa 

Hàn, cửa Đại và Kỳ Hà. Mạng lưới sông ngòi với tổng chiều dài 940 km là huyết 

mạch lưu thông giữa miền xuôi và miền ngược, nối liền sự giao lưu kinh tế giữa các 

địa phương Hội An, Vĩnh Điện, Tam Kỳ và Đà Nẵng qua các thời kỳ. Hai bên sông 

và vùng cửa sông là những vùng dân cư đông đúc, trù phú. 

QN - ĐN nằm trong vùng khí hậu giao thoa giữa Bắc Hải Vân, Nam Hải Vân, 

giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn nên nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu ảnh 

hưởng của khí hậu đại dương với nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít chịu ảnh hưởng của 

gió mùa Đông. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8, 

mùa mưa từ tháng chín đến tháng giêng năm sau.  
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Biển QN - ĐN là một ngư trường lớn với nguồn hải sản có giá trị kinh tế, 

thuận lợi cho các sinh vật biển sinh sôi nảy nở. Thềm lục địa khá rộng, kéo dài từ 

đèo Hải Vân đến cảng Kỳ Hà, là một vành đai nước rộng lớn, thuận lợi cho sự phát 

triển của các loài cá, tôm, mực và các loại đặc sản khác như nghêu, bào ngư, rong 

biển,… Các con sông lớn như Thu Bồn, Vu Gia đổ ra biển tạo thành vùng cá tập 

trung, phong phú và đa dạng ở vùng vịnh Đà Nẵng, ở Cửa Đại và cảng Kỳ Hà.  

Về giao thông vận tải, QN - ĐN có Quốc lộ 1 và đường sắt Xuyên Việt đi qua, 

là đầu mối quan trọng nối các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông mà điểm cuối 

của hành lang này ở phía Đông là cảng biển Tiên Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng. Hệ 

thống giao thông đường bộ cùng với hệ thống giao thông đường sông, đường biển 

đã tạo nên mạng lưới giao thông thủy bộ khá thuận lợi. Các cảng biển Đà Nẵng và 

Kỳ Hà, các sân bay Đà Nẵng và Chu Lai có vị trí trên đường hàng hải và hàng 

không quốc tế. Với các điều kiện về giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải và 

hàng không thuận lợi, QN - ĐN có điều kiện trao đổi liên vùng và là cửa ngõ của 

Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, là một đầu mối giao lưu của nước ta 

với các nước trong khu vực và thế giới, là một thuận lợi lớn trong xây dựng và phát 

triển kinh tế, là lợi thế về thông tin liên lạc, trao đổi hàng hóa, dịch vụ văn hóa - xã 

hội, tiếp cận khoa học kỹ thuật. 

Điều kiện tự nhiên của QN – ĐN có tác động hai mặt đến ĐTCT: Một mặt, 

địa hình QN - ĐN núi rừng chiếm 56% diện tích tự nhiên, rất thuận lợi cho chiến 

tranh du kích, xây dựng căn cứ địa cách mạng; có đường Hồ Chí Minh đi qua địa 

bàn miền Tây QN - ĐN, thuận tiện cho việc tiếp nhận chi viện nguồn nhân vật lực 

của hậu phương lớn miền Bắc; các đô thị đông dân thuận lợi cho tổ chức lực lượng 

ĐTCT. Nhưng mặt khác, vùng đô thị gần như được bao bọc bởi núi và biển; vùng 

nông thôn đồng bằng hẹp nằm sát quốc lộ, lại bị chia cắt nên đối phương dễ kiểm 

soát, ngăn chặn và cô lập các cuộc đấu tranh. 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

Thời kỳ 1954-1965, dân số QN - ĐN khá đông, số lượng cụ thể qua các thời 

điểm như sau: Năm 1955 – 986.612 người, năm 1956 – 974.346 người, năm 1957 – 

1.035.840 người [260], năm 1958 – 1.018.158 người [261], năm 1960 – 1.041.560 
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người [262], năm 1963 – 716.980 người [263]. Dân số tuy đông nhưng phân bố 

không đều giữa miền núi và đồng bằng, giữa nông thôn và thành thị; chủ yếu tập 

trung sinh sống ở khu vực đô thị và đồng bằng ven biển, miền núi rộng lớn nhưng 

cư dân lại thưa thớt [172, tr. 325]. 

Ở QN – ĐN, người Kinh chiếm đa số, chủ yếu sống ở đồng bằng và đô thị, các 

dân tộc ít người sống ở miền núi phía Tây của tỉnh. Có 4 nhóm dân tộc là Cơtu, 

Xơđăng, Giẻ - Triêng và Cor. Địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc ít người là các 

huyện miền núi vùng cao như Hiên (nay là huyện Đông Giang và Tây Giang), 

Giằng (nay là huyện Nam Giang), Trà My, Phước Sơn và một số xã của huyện Hiệp 

Đức, Hòa Vang, Núi Thành. 

Dân cư QN – ĐN khá đa dạng, phức tạp về thành phần. Ngoài những người 

định cư lâu năm còn có bộ phận từ miền Bắc di cư vào sau HĐ Genève (1954), 

“cuối năm 1954, đầu năm 1955, hàng ngàn giáo dân di cư từ miền Bắc được đưa 

vào định cư ở Quảng Nam và Đà Nẵng” [172, tr. 311]; một bộ phận người Hoa 

(Năm 1955 – 2.942 người, năm 1956 – 4.902 người, năm 1957 – 5.566 người); 

cùng với đó, một lực lượng đông đảo quân đội Sài Gòn, quân đội Mỹ đồn trú đã làm 

cho QN - ĐN rất phức tạp về thành phần dân cư dẫn đến phức tạp về thái độ chính 

trị. Do đó, vấn đề đánh giá khả năng cách mạng, tuyên truyền lôi kéo các thành 

phần xã hội tham gia ĐTCT chống Mỹ và CQSG gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, 

sự đa dạng về thành phần dân cư cũng có mặt thuận lợi. Tham gia cách mạng, ngoài 

người Kinh là chủ yếu, các dân tộc thiểu số ở miền núi, còn có sự tham gia của một 

bộ phận cư dân người Hoa, chẳng hạn ở QN – ĐN “cộng đồng cư dân Minh Hương 

đã gắn bó với dân tộc Việt qua những thăng trầm của lịch sử, cùng chịu cảnh mất 

nước, rồi đứng lên giành chính quyền, tham gia kháng chiến chống Pháp rồi đến 

chống Mỹ” [172, tr. 315]; nhiều người Hoa ở Hội An đã tích cực tham gia cuộc vận 

động cứu nước như Châu Thượng Văn, La Hối, Trần Cảnh Trinh,... 

Về cơ cấu hành chính, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, để 

thuận lợi cho việc chỉ đạo kháng chiến, QN – ĐN nhiều lần sáp nhập, chia tách với 

những tên gọi khác nhau. Tháng 11-1946, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam 

được sáp nhập thành tỉnh QN – ĐN, tháng 2-1950, Đà Nẵng tách ra khỏi Quảng 
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Nam. Từ năm 1954 đến năm 1962, đối với CQSG, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 

Nẵng vẫn tiếp tục là hai đơn vị hành chính cấp tỉnh và thị xã độc lập trực thuộc chính 

quyền Trung ương quản lý. Ngày 31-7-1962, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tách 

tỉnh Quảng Nam ra thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín. Tỉnh Quảng Nam gồm 

9 quận: Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Đức Dục, Hiếu Đức, Hiếu Nhơn, Hòa Vang, 

Quế Sơn, Thượng Đức; 2 thị xã là Đà Nẵng và Hội An. Thị xã Hội An được chọn làm 

tỉnh lỵ. Tỉnh Quảng Tín gồm 6 quận: Hậu Đức, Hiệp Đức, Lý Tín, Tam Kỳ, Tiên 

Phước, Thăng Bình. Thị xã Tam Kỳ được chọn làm tỉnh lỵ. 

Về phía cách mạng, để phù hợp với tình hình, QN – ĐN nhiều lần điều chỉnh 

địa giới và các huyện. Từ năm 1952, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là một 

đơn vị hành chính là Quảng Nam – Đà Nẵng. Tháng 1-1959, thành lập huyện Hải 

Nam, gồm các xã giáp biên giới Lào thuộc hai huyện Bến Hiên và Bến Giằng. 

Tháng 8-1960, sáp nhập các huyện Hải Nam, Bến Hiên, Bến Giằng và miền Tây 

huyện Hòa Vang thành huyện Thống Nhất. Tháng 3-1961, sáp nhập hai huyện Trà 

My và Phước Sơn thành huyện Trà Sơn. Tháng 11-1962, QN - ĐN được tách thành 

hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà. Tỉnh Quảng Nam (CQSG gọi là tỉnh Quảng Tín) 

gồm các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước, Phước Sơn, Trà My. 

Huyện Tam Kỳ sau đó được chia làm hai huyện và một thị xã là huyện Nam Tam 

Kỳ (nay là huyện Núi Thành), huyện Bắc Tam Kỳ và thị xã Tam Kỳ (nay là thành 

phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh). Huyện Trà Sơn được chia làm hai huyện là Nam 

Trà My và huyện Bắc Trà My. Huyện Thống Nhất được chia thành ba huyện Nam 

Giang, Tây Giang và Đông Giang. Tỉnh Quảng Đà (CQSG gọi là tỉnh Quảng Nam) 

gồm các huyện Hòa Vang, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thống Nhất, thị xã Hội 

An và thành phố Đà Nẵng. 

Từ năm 1964 đến tháng 10-1967, theo chỉ đạo của Khu ủy V, thành phố Đà 

Nẵng tách ra khỏi tỉnh Quảng Đà, trực thuộc Khu ủy V. Thành phố Đà Nẵng gồm 

ba quận là quận Nhất, quận Nhì và quận Ba
2
. Sau khi đất nước thống nhất, Quảng 

Nam và Đà Nẵng được sáp nhập thành tỉnh QN – ĐN (10-1975). Đến tháng 10-

1996, kì họp thứ X, Quốc hội khóa IX quyết định tách QN – ĐN thành hai đơn vị 

hành chính là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 

                                                        
2
 Hiện nay thành phố Đà Nẵng gồm có 6 quận là Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, 

Cẩm Lệ và 2 huyện là Hòa Vang và Hoàng Sa. 
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Phần lớn cư dân QN – ĐN sống bằng nghề nông, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ 

dệt lụa. Vùng đồng bằng Quảng Nam khá phì nhiêu, được bồi đắp phù sa từ nhiều 

con sông nhưng chủ yếu là sông Thu Bồn, sông Vu Gia. Người dân miền núi sống 

chủ yếu bằng kinh tế nương rẫy, làm rừng hoặc săn bắn; người dân miền biển làm 

nghề chài lưới. Các nghề thủ công QN - ĐN tương đối phát triển, trong đó có những 

làng nghề nổi tiếng như làng nghề mộc Kim Bồng, làng đúc đồng Phúc Kiều, làng 

đá Non Nước, làng nước mắm Nam Ô,...  

Sản xuất công nghiệp tập trung ở đô thị như nhà máy dệt, nhà máy đèn, một số 

công xưởng phục vụ hoạt động quân sự ở sân bay, bến cảng. Nhìn chung, công 

nghiệp phát triển chưa đáng kể, dựa vào hàng viện trợ của Mỹ là chủ yếu. Tiểu thủ 

công nghiệp như ươm tơ, dệt lụa, đồ gốm, đồ mỹ nghệ được sản xuất ở cả đô thị 

cũng như nông thôn nhưng thu hút lực lượng lao động không nhiều. 

Lịch sử phát triển của vùng đất QN – ĐN có những nét riêng tạo nên tính cách 

rất đặc trưng của con người xứ Quảng. Trước khi trở thành đất đai của Đại Việt, QN 

– ĐN là vùng đất đế đô của vương quốc Chăm-pa với những dấu ấn văn hóa riêng. 

Sau Chăm-pa, những người dân nghèo, tội nhân lưu đày và binh lính Đại Việt đã 

vào sinh sống, cộng cư với cư dân Chăm-pa, tạo nên sự giao lưu văn hóa tự nhiên 

và hòa bình giữa người Việt và người Chăm trên vùng đất Thuận Hóa. Về sau, 

vương quốc Chăm-pa dần suy yếu (từ thế kỉ XIV trở đi), nước Đại Việt lớn mạnh và 

mở rộng lãnh thổ về phía Nam, danh xưng Quảng Nam ra đời gắn liền với định 

hướng lâu dài cho sự phát triển của quốc gia Đại Việt, mở rộng về phương Nam.  

Trong buổi đầu khai phá vùng đất này, những người dân QN – ĐN luôn phải 

đối mặt với khó khăn, thử thách. Tuy vậy, họ cũng thấy rõ một không gian rộng lớn 

của mình trước lịch sử. Bối cảnh đó đã tạo nên tính cách của những người Việt và 

người Chăm sống trên đất Quảng, đó là sự cần cù, chịu khó, sự năng động, sáng tạo 

và lòng dũng cảm kết hợp với tính cách phóng khoáng, trọng nghĩa, cương trực, thái 

độ yêu ghét rõ ràng, lời nói ngang nhiên, thẳng thắn, tính người nóng nảy.  

Văn hóa Xứ Quảng ảnh hưởng từ văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, cùng với 

sự giao thoa với văn hóa bản địa - nền văn hóa Sa Huỳnh đặc sắc - đã tạo nên những 

sắc thái riêng. Rõ nét nhất của các sắc thái riêng ấy là ở thiết chế xã hội nhà và làng. 

Làng ở Xứ Quảng cơ bản vẫn là một đơn vị cộng cư, có một vùng đất chung 

tập trung của cư dân chủ yếu là nông nghiệp, tương tự như ở phía Bắc. Tuy nhiên, 
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một phần do địa hình, và chủ yếu là do quá trình lịch sử hình thành và cùng tồn tại 

trong đấu tranh chống thiên tai, địch họa đã hình thành nên những nét riêng. Ở Xứ 

Quảng tính huyết thống không phải chỉ ở một làng mà còn vươn đến các làng khác 

bởi “so với phía Bắc, làng ở đây có tính chất „mở‟ hơn, tuy cũng có lũy tre nhưng 

không bọc kín con người trong từng làng, mà trái lại, mối quan hệ liên làng, siêu 

làng phát triển khá cao” [117, tr. 245] bởi quá trình định cư và khai phá Xứ 

Quảng của người dân không diễn ra theo một chiều tuyến tính từ Bắc vào Nam, 

từ đồng bằng lên miền núi mà có khi quanh co, nhảy cóc, đi sâu vào phía nam, 

phía núi trước, rồi sau đó mới quay lại phía bắc, phía đồng bằng hay ven biển, 

nên có hiện tượng các dòng tộc thường được rải ra ở các vùng nhiều khi khá xa 

mà vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do vậy, đặc điểm này có ảnh hưởng 

nhất định trong quá trình ĐTCT thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.  

Gia đình của cư dân Xứ Quảng là những gia đình của lưu dân, do quá trình 

định cư và sinh sống làm ăn như đã đề cập ở trên nên cũng mang tính chất “cởi 

mở” hơn [117, tr. 246], phần nào không còn thuần túy như gia đình cổ truyền mang 

tính “khép kín” trên đất Bắc, đã tạo nên khả năng liên kết bám trụ trên vùng đất mới 

và tiếp tục hành trình “Nam tiến”. Sống trong kiểu gia đình như thế, con người 

hàng ngày thu nhận được nhiều thông tin hơn, không chỉ trên lĩnh vực sản xuất mà 

cả lĩnh vực chính trị, quân sự. Đặc điểm này tạo cho phong trào ĐTCT một hình 

thái liên kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng cư dân. 

Phần lớn vùng đất Quảng Nam là vùng tự do trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp, nhân dân rất tin tưởng và sẵn sàng hướng về cách mạng trong kháng chiến 

chống Mỹ. Từ năm 1960, đại bộ phận miền núi đã được giải phóng, tạo ra thuận lợi 

cho sản xuất ra của cải vật chất, phục vụ đời sống nhân dân và góp phần phục vụ 

kháng chiến; đồng thời là vùng đất thuận lợi xây dựng căn cứ địa cách mạng, căn cứ 

hậu cần, phục vụ kháng chiến. Nhân dân QN - ĐN có nguồn gốc văn hóa lâu đời, 

những nét văn hóa được giữ vững và phát huy trong mọi hoàn cảnh, đây là những 

thuận lợi trong ý thức trách nhiệm của người dân xứ Quảng trong cuộc đấu tranh 

chống văn hóa lai căng. Những điều kiện đây tạo ra thuận lợi cho QN – ĐN trong 

ĐTCT ngày càng lớn hơn.  
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2.1.3. Truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng 

Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công cửa biển Đà Nẵng, 

mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Với kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, thực 

dân Pháp âm mưu chiếm  Đà Nẵng để uy hiếp và buộc triều đình Huế phải kí hiệp 

ước đầu hàng. Thế nhưng, điều bất ngờ nhất đối với chúng là quân và dân QN – 

ĐN với quyết tâm chống giặc đến cùng, hoàn toàn trái ngược với tin tức trước đó. 

Chính Đô đốc Rigault de Genouill, người trực tiếp chỉ huy các lực lượng hải quân 

Pháp đánh chiếm Đà Nẵng thừa nhận: “Người ta nói xứ này không có binh lính, 

quân đội, thì sự thật, quân đội ở đây rất dũng cảm và dân quân gồm tất cả những 

người lành mạnh trong dân chúng” [24, tr. 19], buộc quân Pháp phải hủy bỏ kế 

hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”. 

Sau khi kinh thành Huế thất thủ (5-7-1885), Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm 

Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh 

nghĩa vua Hàm Nghi hạ dụ Cần Vương, kêu gọi các tầng lớp văn thân, sĩ phu 

phò vua, cứu nước. Hưởng ứng dụ Cần Vương, tháng 9-1885, Nghĩa hội Quảng 

Nam được thành lập. Dưới sự chỉ huy của Trần Văn Dư, sau đó là Nguyễn Duy 

Hiệu, Nghĩa hội Quảng Nam phát triển mạnh mẽ khắp các địa phương trong tỉnh. 

Với lối đánh du kích sáng tạo, nghĩa quân đã đánh những trận tiêu biểu ở Phong 

Thử, Bãi Chài, Gò Muồng, Nam Chơn; mặt khác, nghĩa quân còn phối hợp với 

lực lượng Cần Vương Bình Định đánh vào Bình Sơn (Quảng Ngãi). Có thể nói, 

phong trào Cần Vương Quảng Nam đã làm cho thực dân Pháp và chính quyền 

tay sai ở đây gặp nhiều khó khăn. 

Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập Duy Tân hội tại Quảng Nam với mục 

tiêu: “Đánh giặc phục thù, mà thủ đoạn là bạo động”  nhằm “khôi phục nước Việt 

Nam, lập ra một chính phủ độc lập” [33, tr. 33]. Duy Tân hội dấy lên phong trào 

“Đông du” đưa các thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực 

lượng chống Pháp. Gắn liền với phong trào này là tên tuổi của những nhà yêu nước 

QN – ĐN, như Nguyễn Thành, Đỗ Đăng Tuyển, Châu Thượng Văn… 

Trong những năm 1903-1908, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần 

Quý Cáp lãnh đạo cuộc vận động Duy Tân theo chủ thuyết “Khai dân trí, chấn dân 
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khí, hậu dân sinh”. Phong trào khởi phát tại làng Phú Lâm (nay thuộc xã Tiên Sơn, 

huyện Tiên Phước), chỉ một thời gian ngắn đã lan ra khắp Quảng Nam, ảnh hưởng 

khắp Trung Kì, Bắc Kì.  

Phong trào Duy Tân đã tác động mạnh mẽ đến ý thức độc lập dân tộc, dân chủ 

trong nhân dân QN - ĐN, tạo tiền đề cho phong trào chống thuế bùng nổ vào ngày 

10-3-1908. Bắt đầu từ Đại Lộc, phong trào đã lan rộng ra toàn tỉnh và lan sang các 

tỉnh khác ở khu vực miền Trung tạo thành một phong trào rộng lớn tấn công vào 

chính sách cai trị hà khắc, bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Ngay cả 

một chứng nhân người Pháp là Ajalbert cũng xem đây là “cuộc khởi loạn được tổ 

chức một cách thông thạo nhất” [24, tr. 23]. 

Nhân lúc nước Pháp đang xoay xở với quân Đức đang ồ ạt tiến quân vào Pari, 

Thái Phiên, Trần Cao Vân và một số lãnh tụ khác đã chuẩn bị cho một cuộc  khởi nghĩa 

vào đầu năm 1916. Họ được ông vua yêu nước Duy Tân ủng hộ. Tuy nhiên, kế hoạch 

bị lộ, vua Duy Tân bị bắt, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Thành Tài bị thực dân Pháp 

xử tử, một số người khác bị tù đày ở Lao Bảo và các nhà lao tỉnh. 

Với sự chuyển biến về chính trị - xã hội của nước ta trong những năm 20 của thế 

kỷ XX, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển, tác động đến nhận 

thức của tầng lớp nhân dân. Tại QN - ĐN, nhiều sách báo tiến bộ và cách mạng được 

lưu hành như Tiếng chuông rè (1923) của Nguyễn An Ninh, báo Tiếng Dân (1927) 

của cụ Huỳnh Thúc Kháng,… Đặc biệt, báo Người cùng khổ (1922) và Việt Nam hồn 

(1923) của Nguyễn Ái Quốc được nhiều thanh niên yêu nước bí mật chuyền tay nhau 

đọc. Thông qua báo chí, khuynh hướng vô sản từng bước đi vào phong trào yêu nước 

và phong trào công nhân QN - ĐN. 

Trên cơ sở đó, ba tổ chức cách mạng lần lượt ra đời: Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên (6-1925), Tân Việt Cách mạng đảng (7-1925), Việt Nam Quốc dân đảng 

(12-1927). Nhưng chỉ có Thanh Niên và Tân Việt phát triển được hội viên ở QN - 

ĐN. Tháng 9-1927, tại Đà Nẵng, chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên được 

thành lập, do Đỗ Quang làm bí thư, đã nhanh chóng trở thành một tổ chức chính trị 

chủ yếu trong việc vận động quần chúng đi theo con đường cách mạng vô sản. 

Trong thời kỳ này, “trong 8 cuộc đấu tranh của công nhân Quảng Nam và Đà 

Nẵng có 6 cuộc do Thanh niên vận động” [113, tr. 29]. 
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 Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), ngày 28-3-1930, Đảng bộ 

Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam được thành lập, đánh dấu mốc QN - ĐN 

bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh theo khuynh hướng vô sản. Sau khi thành 

lập, Đảng bộ nhanh chóng phát triển tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức quần chúng. 

Tính đến cuối 1930, toàn tỉnh đã có 70 đảng viên và đã xây dựng được nhiều tổ 

chức như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ,… 

Phong trào cách mạng 1930-1931 ở QN - ĐN được mở đầu bằng đợt đấu tranh 

nhân ngày kỷ niệm Quốc tế Lao động 1-5-1930. Trong ngày này, Đảng bộ đã tổ 

chức treo cờ đỏ búa liềm và rải truyền đơn cách mạng ở nhiều nơi trong tỉnh. Tiếp 

đến, Đảng bộ tổ chức đấu tranh nhân ngày Quốc khánh Pháp (14-7) và ngày Quốc 

tế chống chiến tranh (1-8) để chia lửa với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh với các khẩu 

hiệu: “Giảm thu thuế”, “Phản đối bắt lính”,… Lần này, hình thức đấu tranh không 

chỉ dừng lại ở việc rải truyền đơn, treo cờ Đảng mà còn công khai tổ chức mít tinh, 

diễn thuyết ngay giữa thị xã Hội An. 

Lo sợ sự phát triển của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN vì 

“lúc nào tinh thần dân chúng cũng thiên về các cuộc biểu tình chống chính phủ, và 

do đó họ như sẵn sàng tham gia một cách tích cực với Đảng Cộng sản” [112, tr. 

34]. Tại QN - ĐN, thực dân Pháp ra sức đàn áp, bắt bớ nhiều đảng viên và quần 

chúng cách mạng. Tính đến cuối năm 1930, thực dân Pháp đã bắt hơn 300 người, 

phong trào cách mạng QN - ĐN tạm thời lắng xuống. Tuy vậy, trong lao tù, những 

cán bộ, đảng viên và quần chúng đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thành 

nơi đấu tranh với kẻ thù, “chỉ riêng ở Quảng Nam năm 1931 đã có tới 8 cuộc đấu 

tranh trong nhà tù” [113, tr. 36]. 

Trong những năm 1936-1939, QN – ĐN là nơi diễn ra các cuộc đấu tranh công 

khai, nửa công khai đòi các quyền dân sinh, dân chủ. Năm 1936, khắp nơi trong tỉnh 

diễn ra phong trào lấy chữ kí, đưa nguyện vọng, cử đại biểu đi dự Đông Dương Đại 

hội. Đảng bộ tổ chức mít tinh công khai ở Đà Nẵng và Duy Xuyên nhằm biểu dương 

lực lượng và đưa nguyện vọng lên phái viên Chính phủ Pháp J. Godard. Đảng bộ hai 

lần vận động tuyển cử thành công cho các ứng cử viên của Mặt trận Dân chủ vào Viện 

Dân biểu Trung Kỳ (năm 1937 và 1939). Năm 1938, quần chúng nhân dân có sự tham 
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gia của thân hào, hương lí đã tiến hành mít tinh lấy chữ kí phản đối chính sách tăng 

thuế của thực dân Pháp, làm sức ép để Viện Dân biểu Trung Kỳ bác bỏ dự án tăng thuế 

của Khâm sứ, khiến thực dân Pháp phải đình hoãn dự án này. 

Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Tại Đông Dương, thực dân 

Pháp phát xít hóa bộ máy cai trị, ra sức khủng bố nhân dân, tập trung tiêu diệt Đảng 

Cộng sản. Tháng 9-1940, Nhật vào Đông Dương. Ngày 28-7-1941, Nhật đưa quân 

vào Đà Nẵng rồi tỏa ra chiếm đóng những vị trí quan trọng ở Quảng Nam. Đảng bộ 

Quảng Nam phải rút vào hoạt động bí mật và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc 

kháng chiến chống Nhật - Pháp. 

Ngay sau tiếng súng Nhật đảo chính Pháp nổ ra (9-3-1945), Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng đã họp và ngày 12-3-1945 ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và 

hành động của chúng ta”. Chỉ thị đã xác định lại kẻ thù trước mắt và duy nhất của 

nhân dân Đông Dương là Nhật, đề ra khẩu hiệu đấu tranh chống phát xít Nhật, chủ 

trương phát động một cao trào chống Nhật làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa. 

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng bộ Quảng Nam tích cực chuẩn bị 

mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 4-5-1945, đội du kích Vũ 

Hùng
3
 được thành lập và trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của tỉnh, các Ủy ban 

cứu quốc từ huyện xuống đến các làng xã lần lượt ra đời, khu căn cứ du kích được 

xây dựng liên hoàn từ Tam Kỳ, Tiên Phước đến Quế Sơn. 

Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện, chính phủ 

tay sai Trần Trọng Kim ở Đông Dương hoang mang rệu rã như “rắn mất đầu”, tạo 

những thời cơ vô cùng thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ngày 15-8-1945, Tỉnh 

ủy Quảng Nam nhận được tin Nhật đầu hàng Đồng minh, mặc dù chưa nhận được 

lệnh khởi nghĩa của Trung ương, nhưng qua phân tích tình hình thực tế, Tỉnh ủy 

quyết định phát động quần chúng khởi nghĩa. Tỉnh lỵ Hội An là một trong những 

nơi giành chính quyền sớm nhất trong tỉnh (chiều 17-8-1945), sau đó lan nhanh 

sang các huyện khác, đến ngày 26-8-1945, cách mạng giành được chính quyền ở Đà 

Nẵng. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, cùng với cả nước, Tổng khởi 

nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 giành chính quyền ở QN - ĐN đã hoàn toàn 

thắng lợi. Bộ máy thống trị của đế quốc, phong kiến bị sụp đổ hoàn toàn. 

                                                        
3
 Đêm 4-5-1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập ở ấp 1 xã Xuân Quang nay là thôn Sâm Linh xã Tam 

Quan, Núi Thành, lấy tên Vũ Hùng (“Vũ” - vũ trang, “Hùng” - hùng mạnh).  
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Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 23-9-1945, thực 

dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn mở đầu quá trình xâm lược nước ta lần thứ hai. Cùng 

với nhân dân cả nước, nhân dân QN - ĐN vừa đối phó với thù trong, giặc ngoài; 

vừa khẩn trương củng cố chính quyền cách mạng và ổn định đời sống nhân dân. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tại Quảng Nam, Chi đội Trần Cao Vân được 

thành lập, do Phan Quang Trọng làm Chi đội trưởng. Tại Đà Nẵng, Đại đội Phan 

Thanh được thành lập, do Nguyễn Trác làm Đại đội trưởng. 

 Mặt khác, hưởng ứng cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ, một số đơn vị 

tình nguyện được thành lập như Trung đội Hồ Cốc và Hải đội Bạch Đằng lên đường 

chi viện cho Nam Bộ. 

Trước tình hình thực dân Pháp ngày càng lấn tới, đêm ngày 19-12-1946” 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, nhân dân QN – 

ĐN đã phối hợp với LLVT bao vây địch trong thành phố Đà Nẵng, phục kích 

chúng trên đèo Hải Vân. Trải qua 90 ngày, đêm chiến đấu, quân và dân QN - ĐN 

vẫn giữ được phòng tuyến Nam sông Cẩm Lệ [142, tr. 126]. Thay mặt Trung 

ương Đảng và Chính phủ, Phạm Văn Đồng – Đặc phái viên tại Nam Trung Bộ 

gửi điện biểu dương quân dân QN – ĐN: “So với toàn quốc, mặt trận Đà Nẵng 

được liệt vào hạng đánh mạnh nhất và dẻo dai nhất” và gửi tặng nhân dân Đà 

Nẵng lá cờ “Giữ vững” [171, tr. 242]. 

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân QN - ĐN đã đập tan 

nhiều cuộc hành quân càn quét của Pháp vào các vùng tự do. Trong cuộc tiến công 

chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, chỉ trong vòng 7 tháng, quân và dân QN - ĐN 

đã đánh 1.200 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 7.974 tên địch, bắt sống hàng ngàn tên, 

giải phóng 13 vạn dân với 200 km
2 

vùng đồng bằng; đặc biệt Chiến dịch Xuân – Hè 

1954, đỉnh cao là chiến thắng Bồ Bồ (Điện Bàn) ngày 19-7-1954, được Tỉnh ủy QN 

- ĐN đánh giá là trận Điện Biên Phủ của QN – ĐN. Ngày 21-7-1954, HĐ Genève 

được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân QN – ĐN và cả 

nước kết thúc thắng lợi.  

Tóm lại, trong suốt thời kỳ từ khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta ở Đà 

Nẵng (1-9-1858) đến HĐ Genève (1954), nhân dân QN – ĐN đã cùng nhân dân cả 

nước tổ chức đánh giặc giữ nước, đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo. Chính 
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truyền thống yêu nước và cách mạng đã hun đúc tinh thần đấu tranh kiên cường, 

giúp nhân dân QN – ĐN vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần với nhân 

dân miền Nam cũng như nhân dân cả nước trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (1954-1975). 

2.2. Chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ 

1954 đến 1960 

Theo HĐ Genève (21-7-1954), nước ta tạm chia làm hai miền, lấy sông Hiền 

Lương - Vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, 2 năm sau đó (20-7-1956) sẽ 

tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, với âm mưu chia cắt lâu dài 

đất nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, 

HĐ Genève đã bị Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm phản bội.  

 Tháng 8-1954, Hội đồng An ninh Mỹ ra kế hoạch viện trợ trực tiếp cho chính 

quyền Ngô Đình Diệm, trực tiếp huấn luyện quân đội Sài Gòn (QĐSG). Tháng 11-

1954, Lawton Collins, quyền Tổng Tham mưu trưởng lục quân Mỹ được phái sang 

Sài Gòn làm đại sứ. Collins đến Sài Gòn mang theo bản kế hoạch gồm sáu biện 

pháp khẩn cấp để xây dựng chính quyền Ngô Đình Diệm: 

1. Chỉ ủng hộ Ngô Đình Diệm và viện trợ thẳng cho Diệm, không qua Pháp. 

2. Thành lập quân đội “quốc gia” cho chính quyền Ngô Đình Diệm (15 vạn) 

do Mỹ huấn luyện và cung cấp vũ khí. 

3. Lập “quốc hội”, thực hiện “độc lập”. 

4. Tiến hành “cải cách điền địa”, đẩy mạnh chính sách di cư từ miền Bắc vào 

miền Nam và thực hiện định cư cho số người miền Bắc di cư vào miền Nam. 

5. Thay đổi các thứ thuế, dành ưu tiên cho hàng hóa và tư bản Mỹ vào miền Nam. 

6. Đào tạo cán bộ hành chánh cho chính quyền Ngô Đình Diệm [70, tr. 48].  

Thực hiện kế hoạch 6 điểm trên đây thực chất là biến miền Nam Việt Nam 

đang trong vòng kiểm soát của Pháp trở thành một miền Nam Việt Nam lệ thuộc 

hoàn toàn vào Mỹ. 

Được sự hỗ trợ của Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành những chính 

sách phản động trên các lĩnh vực chính trị - quân sự, kinh tế - xã hội và văn hóa – 

giáo dục.  
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2.2.1. Về chính trị - quân sự 

Về chính trị, sau HĐ Genève (21-7-1954), trong khi đang tập trung tiêu diệt 

các lực lượng đối lập ở Nam Bộ, chính quyền Ngô Đình Diệm lợi dụng lực lượng 

Quốc dân đảng và Đại Việt để nắm chính quyền ở QN – ĐN. Cả hai lực lượng Đại 

Việt và Quốc dân đảng đều chủ trương thân Mỹ, chống Pháp và mang nặng hận 

thù với cách mạng. Lực lượng Đại Việt bị CQSG mua chuộc nên ra mặt ủng hộ 

Ngô Đình Diệm, “tôn Diệm lên làm lãnh tụ gọi là Ngô Lãnh tụ... sau gia nhập vào 

phong trào cách mạng quốc gia” [19, tr. 5]. Lực lượng Quốc dân đảng đứng ra 

giữ những chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính quyền từ tỉnh đến xã, Lê Trung 

Chi giữ chức tỉnh trưởng, Lê Đình Duyên làm quận trưởng Duy Xuyên, Phạm 

Hiệp làm quận trưởng Tam Kỳ, Trần Huy làm quận trưởng Đại Lộc. Lê Tá nhận 

chức Thị trưởng Đà Nẵng là người của Đại Việt nhưng có quan hệ mật thiết với 

lực lượng Quốc dân đảng [76, tr. 75]. Vốn là những phần tử mang nặng thù hận 

với nhân dân, được sự dung dưỡng của CQSG, khi có quyền lực trong tay, lực 

lượng Quốc dân đảng đã tiến hành bắt bớ, tra tấn và tàn sát rất nhiều người yêu 

nước. Lê Đình Duyên ra lệnh cho đồng bọn tàn sát dã man 38 chiến sĩ cách mạng 

tại đập Vĩnh Trinh (Duy Xuyên). Nhằm chia rẽ tình cảm những gia đình có người 

đi tập kết, ngày 15-12-1954, tỉnh trưởng Lê Trung Chi ra lệnh bắt chị em phụ nữ 

có chồng tham gia kháng chiến đi tập kết, trong vòng ba tháng phải viết đơn li dị 

với chồng của họ [76, tr. 79-80]. 

Khi đã củng cố được quyền lực ở miền Nam, Ngô Đình Diệm bắt đầu gạt bỏ 

lực lượng Quốc dân đảng ở QN – ĐN ra khỏi chính quyền, “Lê Trung Chi, Phạm 

Hiệp, Trần Huy lần lượt bị bắt, Lê Đình Duyên chạy trốn lên núi” [76, tr. 75]. Sau 

khi lực lượng Quốc dân đảng đầu hàng, bộ máy thống trị của CQSG lần lượt được 

thiết lập tại QN – ĐN từ tỉnh, huyện xuống xã thôn. Biện pháp để lập chính quyền 

của chúng là “sử dụng lực lượng quân sự để lập chính quyền sau đó giao cho hành 

chánh các cấp” [158, tr. 14]. Đứng đầu tỉnh là Tỉnh trưởng do thủ tướng (sau này là 

Tổng thống) bổ nhiệm, có quyền lực lớn, nắm quyền chỉ huy về hành chính, tài 

chính và tư pháp. Đứng đầu quận là Quận trưởng do Tổng thống bổ nhiệm theo đề 

nghị của Tỉnh trưởng. Ở xã có Hội đồng hương chính do Tỉnh trưởng tuyển chọn và 

bổ nhiệm. Mỗi Hội đồng có một ủy viên cảnh sát có quyền lực lớn trong việc bắt 
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bớ, đàn áp nhân dân. Ở thôn có thôn trưởng, để kiểm soát nhân dân, CQSG tổ chức 

các liên gia, mỗi liên gia gồm 10-15 gia đình do liên gia trưởng đứng đầu. Hỗ trợ 

cho chính quyền các cấp là lực lượng tình báo, công an, mật vụ, công dân vụ được 

bố trí khắp nơi. Bảo an và Tổng đoàn dân vệ đóng ở khắp các địa phương, được huy 

động để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân, tiến hành phục kích ở những nơi 

mà chúng nghi ngờ có cán bộ cách mạng lui tới.  

Hệ thống chính trị của chính quyền Ngô Đình Diệm được xây dựng trên nền 

tảng chủ nghĩa nhân vị mà Ngô Đình Nhu là kẻ chủ xướng. Chủ nghĩa nhân vị chủ 

trương: “Nhân vị ở trên gia đình, ở trên các đoàn thể, ở trên quốc gia và trên cả 

chủ quyền quốc gia, những việc ấy trước hết phải nhằm vào sự nảy nở nhân vị chứ 

không để đè bẹp nó” [234, tr. 24]. Theo Ngô Đình Nhu, chỉ có chủ nghĩa nhân vị 

mới bài trừ được lạc hậu và đẩy lùi được chủ nghĩa mác - xít. Ngô Đình Diệm 

khẳng định: “Chủ nghĩa nhân vị là linh hồn của chính thể Cộng hòa” [37, tr. 45]. 

Từ năm 1957, Đảng Cần lao nhân vị biến thành Đảng Cần lao Thiên Chúa 

giáo, đảng viên hầu hết là người Thiên Chúa giáo. Tại QN - ĐN, Đảng Cần lao nhân 

vị phát triển đảng viên khắp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền, “hầu 

hết các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền đều do đảng viên Cần lao nhân 

vị nắm giữ, không một cơ quan quan trọng nào mà không có đảng viên Cần lao 

nhân vị làm tai mắt” [243, tr. 304]. 

Ngoài Đảng Cần lao nhân vị, tổ chức quần chúng vươn dài của Đảng như 

“Phong trào cách mạng quốc gia”, “Thanh niên Cộng hòa”, “Phụ nữ Liên đới” có 

cơ sở xuống tận xã, thôn. Nhân dân bị bắt phải vào các tổ chức này, khi vào phải 

đóng 10 đồng, hàng năm phải đóng 20 đồng, nhưng nhân dân thấy rõ những tổ chức 

này không đem lại lợi ích gì cho họ mà chỉ có đóng góp liên miên [159, tr. 8]. Tổ 

chức Thanh niên Cộng hòa được CQSG quan tâm xây dựng làm nòng cốt cho 

phong trào cách mạng quốc gia, “mỗi thôn tổ chức một trung đội, ăn mặc một kiểu, 

trang bị dao găm, khi cần bắt đi công tác, đi lục soát và kết hợp với dân vệ xã lùng 

ráp, mỗi tháng sinh hoạt học tập hai lần” [20, tr. 5-6]. 

Ở các đô thị, để kiểm soát công nhân, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm dựa 

vào Tổng Liên đoàn lao công. Tổ chức này thâu tóm hầu hết các nghiệp đoàn ở miền 

Nam. Qua Tổng Liên đoàn lao công, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa tư tưởng Thiên 
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Chúa giáo xâm nhập vào tầng lớp lao động, cốt đánh bật tư tưởng cộng sản trong công 

nhân và chia rẽ phong trào công nhân. Ảnh hưởng của Tổng Liên đoàn Lao công ở Đà 

Nẵng rất lớn vì đây không những là nơi tập trung khá nhiều công nhân mà còn là nơi có 

rất nhiều người Thiên Chúa giáo từ miền Bắc di cư vào. Liên hiệp nghiệp đoàn Đà 

Nẵng do Nguyễn Văn Tánh, một đảng viên Đảng Cần lao nhân vị làm chủ tịch. Đây là 

tập hợp những nghiệp đoàn đã có từ trước và một số nghiệp đoàn mới được CQSG lập 

thêm hòng lôi kéo công nhân. Chúng bắt công nhân phải kê khai lý lịch để thăm dò thái 

độ của họ, nhằm thanh lọc và đưa người của chúng vào thay thế. 

Nhằm làm nhân dân khiếp sợ để rồi tiến đến các chiến dịch “tố Cộng”, ngay 

sau HĐ Genève (1954), tại QN – ĐN, CQSG cấu kết với bọn phản động địa phương 

liên tiếp gây ra các vụ tàn sát đẫm máu tại Chợ Được (Thăng Bình) ngày 4-9-1954, 

Chiên Đàn (Tam Kỳ) ngày 23-9-1954, Cây Cốc (Tiên Phước) ngày 27-9-1954. Dã 

man nhất là đêm 21 rạng sáng 22-1-1955, bọn Quốc dân đảng ở Duy Xuyên cấu kết 

với tay chân Ngô Đình Diệm bắt 38 cán bộ tại nhà lao Hội An dùng khăn bịt mặt, 

lấy đá đập vỡ đầu, rồi xẻo tai, khoét mắt, xâu từng chùm ba bốn người, bỏ vào bao 

tải rồi buộc đá và ném xuống đập Vĩnh Trinh (Duy Xuyên). Chưa đầy 3 tháng tiếp 

quản, Mỹ và CQSG đã bắt tra tấn, giết hại trên 300 cán bộ trong tỉnh [171, tr. 369]. 

Trong năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm triển khai các chiến dịch “tố 

Cộng”, trong các lớp “tố Cộng” tại Đà Nẵng và Hội An, chúng bắt đảng viên phải ly 

khai Đảng, nói xấu Đảng, xé cờ Đảng, “ở Quảng Nam chúng tổ chức lễ ly khai toàn 

tỉnh ở Hội An, ngày 23-7-1955 tập trung 3.000 đảng viên xuất thú từ trước và người 

tình nghi bắt qui dự lễ có nhà báo và quay phim ngoại quốc từ Sài Gòn đến” [162, tr. 

2]. Chúng quay phim rồi đem chiếu khắp nơi để lung lạc tinh thần nhân dân. Chúng 

sử dụng một số đảng viên qui hàng, viết bài đả kích chống lại cách mạng. 

 Nhằm mục đích gây tin tưởng mạnh mẽ vào Chính phủ Quốc gia và gây căm 

thù đối với Cộng sản, CQSG đưa vào QN – ĐN 300 tên Công dân vụ, xây dựng các 

trại “cải huấn”, trại “tố Cộng” từ tỉnh cho đến các khu hành chính để “tố Cộng”; mở 

liên tục các chiến dịch “tố Cộng” như “chiến dịch Phan Châu Trinh”, “chiến dịch 

Trịnh Minh Thế” (7-1955), “chiến dịch Thanh Minh tố Cộng” (cuối 1955), “chiến 

dịch càn quét vi trùng cộng sản” (4-1956). Theo tài liệu của CQSG ghi nhận, chỉ tính 

riêng trong “chiến dịch Phan Châu Trinh” đã có “700 cuộc biểu tình tại Quảng Nam 

đã được phát động trong ngày 25-1-1955. Tỉnh lỵ Hội An đầy chật người, cờ, biểu 
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ngữ và vang dậy những tiếng hô hoan hỷ: Mừng Tết độc lập, ủng hộ Ngô Thủ tướng. 

Riêng cuộc biểu tình tại Thanh Quýt (Quảng Nam) đã huy động được 20.000 đồng 

bào đầy chí khí hăng hái” [178, tr. 6].  

Ở Đà Nẵng, chỉ trong đợt “tố Cộng” từ ngày 16-8-1955 đến ngày 5-9-1955, 

chính quyền Ngô Đình Diệm “đã tổ chức được ngót 700 buổi học tập hàng tuần với 

95% số người trong đô thị tham gia”. Theo chính quyền Ngô Đình Diệm, biện pháp 

này “đã gây được ý thức chống Cộng mạnh mẽ trong nhân dân. Bằng chứng cụ thể 

nhất là đã có ngót 2.000 cán bộ Việt Cộng tự xuất thú hoặc bị nhân dân tố giác. 

Trong số ấy đã có 716 người theo học lớp cải tạo tư tưởng” [10, tr. 1]. Theo báo 

cáo tổng kết của Ban chỉ đạo công tác tố Cộng Đô thị Đà Nẵng: “Chiến dịch tố 

Cộng đợt 2 tại Đô thị Đà Nẵng từ ngày 16-8 đến 5-9-1955 đã thu được kết quả khả 

quan. Tất cả các cơ quan đoàn thể và nhân dân đã tổ chức những buổi lễ phát động 

tố Cộng rầm rộ, hấp dẫn được rất đông đồng bào tham dự” [10, tr. 1]. Đối với 

CQSG, ở miền Nam nói chung và QN – ĐN nói riêng, “tố Cộng” được coi là “quốc 

sách”. Chính Tỉnh trưởng Quảng Nam trong Tờ trình nguyệt để tháng 8-1956 tiết 

lộ: “Trong năm qua lấy công tác tố Cộng làm trọng tâm của quốc sách” [146]. 

Tiếp theo các khóa “cải tạo tư tưởng” cho đảng viên Cộng sản, CQSG “đã tổ 

chức một khóa đầu tiên cho các can nhân tại Lao xá thị xã Hội An vào ngày 5-1-

1957, mỗi khóa chỉ có 200 người vì địa điểm học tập chật hẹp” [151]. Chúng đề ra 

các khẩu hiệu cực kỳ phản động như: “Tố Cộng là yêu nước”, “diệt Cộng là an 

dân”, “giết lầm mười người còn hơn bỏ sót một tên cộng sản” [9; tr. 179]; “Dĩ Đảng 

trị Đảng”, “Dĩ dân trị dân”, “tự tố tha tố”. Mặt khác, chúng còn đe dọa, khủng bố 

tinh thần nhân dân bằng các biện pháp như: “Tống tà Cộng sản”, “thành khẩn là tự 

cứu, ngoan cố là tự sát”, “dung Cộng là phản quốc”,… [146]. Trong các lớp học, 

CQSG bắt học viên học tài liệu: “Tội ác Việt Cộng”, “công đức Ngô Chí Sĩ”,… Sau 

khi học, học viên phải viết tự kiểm điểm “sai lầm” khi theo Cộng sản, bắt mỗi người 

phải tố giác những người có đóng góp trong kháng chiến. Ai không chịu tố giác thì bị 

bắt tra tấn với những thủ đoạn thâm độc như “tự tu sám hối”, bắt học viên đứng 

nghiêm suốt đêm, mắt nhìn thẳng vào ảnh Diệm, để sám hối những “lỗi lầm” của 

mình. Dã man nhất là thủ đoạn “tống tà cộng sản”, chúng thay phiên nhau đánh để 

tống “tà ma cộng sản” ra khỏi nạn nhân, “ai đánh nhẹ bị cho là đồng lõa với cộng 
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sản. Nhiều người chết đi sống lại nhiều lần, có người mang thương tật suốt đời” 

[171, tr. 383]. Chúng còn cài người vào các lớp học để theo dõi, kích động học viên 

khai báo, gây chia rẽ trong nội bộ cán bộ, nhân dân. CQSG còn bắt mỗi gia đình phải 

viết khẩu hiệu “chống Cộng” treo trước nhà, và sắm dây, gậy, đèn, mõ để truy bắt 

cộng sản. Các ngả đường, bến đò chúng tăng cường canh gác nghiêm ngặt.  

Để giam giữ và tra tấn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị bắt trong 

các chiến dịch “tố Cộng”, CQSG xây dựng hệ thống nhà tù ở khắp các quận. Nhà 

lao Thông Đăng ở Hội An được chúng mở rộng nhưng vẫn chật ních tù chính trị, 

“phòng số 1 có diện tích 80m
2
 nhưng địch giam hơn 160 tù nhân, các phòng giam 

số 3,4,5,6,7 và 8, mỗi phòng có diện tích 40m
2
 địch giam hơn 70 tù nhân. Riêng 

phòng giam số 2 có diện tích 120m
2
 nhưng có lúc địch giam trên 350 người, mỗi tù 

nhân ở không được 0,4m
2
” [168, tr. 51]. 

Cùng với các chiến dịch “tố Cộng” dài ngày diễn ra quyết liệt, ở QN – ĐN, 

CQSG còn tổ chức các chiến dịch ngắn hạn như: Chiến dịch quét vi trùng Cộng sản 

với nội dung là: “Quét vệ sinh, giữ gìn sạch sẽ đường sá, nhà cửa, nhân dân vừa 

làm vừa hô hào quét cho sạch vi trùng Cộng sản”; chiến dịch “chống phong trào 

lấy vợ” của Việt Cộng giúp cho một số phụ nữ mắc mưu Việt Cộng, hiện lâm vào 

tình trạng “vọng phu bất đắc dĩ”, có thể cởi mở dễ dàng và đoạn tuyệt dứt khoát 

mọi tình cảm với Việt Cộng [181]. 

Ngoài các âm mưu và thủ đoạn trên, CQSG còn thực hiện biện pháp dã man 

hơn - “phong trào xuất thú”. Theo tờ trình trích yếu “Kế hoạch bình định (án ngự 

hoạt động của đối phương) tỉnh Quảng Nam” của Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam 

“trong thời gian gần đây các khóa huấn chỉnh tố Cộng đã kéo dài một cách nặng 

nề, đã không đem lại kết quả gì cụ thể, do đó, cần phải đình chỉ và thay thế bằng 

một phong trào xuất thú rộng rãi” [207, tr. 11-12]. Phong trào xuất thú được thực 

hiện bằng phương thức: “In truyền đơn rải khắp nơi, phát động phong trào kêu gọi 

xuất thú ở các nơi hẻo lánh, giao gởi truyền tay bằng mọi phương pháp khoa học 

tinh vi để có thể gieo vào đại chúng một cách nhanh chóng” [207, tr. 12-13]. Chúng 

lập danh sách và bắt đảng viên ra trình diện xuất thú, ai chưa ra trình diện chúng 

dùng loa truyền thanh kêu gọi và cho đến từng nhà bắt đi. Kế hoạch thực hiện và 

đối xử có thể phân loại như sau: đối với hạng nguy hiểm, tìm biện pháp khôn khéo 
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cho ra khỏi địa phương
4
; đối với hạng ít nguy hiểm, cần giáo dục một thời gian lâu; 

đối với hạng bị cám dỗ thoát ly, giao về địa phương theo dõi bố trí công tác thử 

thách, nếu tiến bộ có thể cho trở về sống với nhân dân trong vùng; còn đối với cán 

bộ Cộng sản ngoan cố ta phải thẳng tay tiêu diệt [207, tr. 14]. 

Về quân sự, sau HĐ Genève, CQSG đã chú ý đến những thanh niên miền Bắc 

di cư vào nên bắt họ kê khai, “tất cả những người từ 18-35 tuổi phải đến ghi tên ở 

các phòng quân vụ, ở khắp thành phố Đà Nẵng có bảng và biểu ngữ buộc tất cả 

thanh niên di cư phải đến ghi tên ở phòng quân vụ” [157, tr. 3]. Từ năm 1957, khi 

hoạt động vũ trang của lực lượng cách mạng từng bước được thực hiện, CQSG bắt 

thanh niên phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch. Năm 1957, CQSG tổ chức tuyên 

truyền rầm rộ cho việc bắt thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân dịch, coi đó là thể 

hiện lòng yêu nước [20, tr. 14]. “Từ tháng 3 năm 1957 lại đây, chúng ráo riết thi 

hành lệnh quân dịch. Năm 1957-1958 bắt số thanh niên sinh năm 1937, năm 1959 

đang bắt số sinh năm 1938. Số sinh 1939-1940 đã tuyển xong. Trung bình mỗi xã 

mỗi lứa tuổi chúng đều bắt đến 100 thanh niên khỏe mạnh” [162, tr. 5]. Năm 1959, 

CQSG tiến hành ba đợt bắt lính đi quân dịch [160, tr. 4]. Việc bắt thanh niên làm 

nghĩa vụ quân dịch diễn ra liên miên suốt năm này qua năm khác, tình trạng này đã 

đe dọa đến đời sống, tình cảm của gia đình, làm trở ngại lớn cho việc sản xuất của 

đông đảo quần chúng. 

 Ở miền núi, từ tháng 8-1954 đến tháng 3-1955, CQSG đã tập hợp lái buôn ở 

các huyện Hiên (100 người), Giằng (60 người), Phước Sơn (70 người) và Trà My 

(100 người), bắt họ phải tuyên truyền chống Cộng cho chúng thì mới được lên buôn 

bán ở miền núi. Chúng còn lợi dụng những người đã ra đầu hàng gồm cả người 

Kinh và người Thượng dẫn đường để lập bộ máy chính quyền. Đến tháng 9-1955, 

CQSG lập được chính quyền ở xã Pui và xã Đốc ở Trà My. Năm 1956, CQSG mở 

chiến dịch Thượng du vận kéo dài 6 tháng, lùng sục khắp vùng rừng núi và nương 

rẫy để “tìm kiếm những cơ sở của Việt Cộng để tiêu diệt” [185] và tuyên truyền lừa 

bịp trong đồng bào. Trong những năm tiếp theo, CQSG tung gián điệp lên miền núi 

để kiểm soát đồng bào các dân tộc cũng như theo dõi hoạt động của cán bộ, đảng 

viên thoát li của cách mạng. 

                                                        
4
 Chẳng hạn cưỡng ép đi dinh điền 
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2.2.2. Về kinh tế - xã hội 

Về kinh tế, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện một số chính sách nổi 

bật sau:  

Trước hết, về cải cách điền địa, đầu năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm 

ban hành Chương trình cải cách điền địa, “qui định do các Dụ số 2 ngày 8-1-1955 

và Dụ số 7 ngày 5-2-1955, chia làm 4 giai đoạn: Bắt buộc khai khẩn tất cả ruộng 

đất bỏ hoang, bán ruộng công, mở những cuộc bán thỏa thuận ruộng đất của các 

điền chủ cho các tá điền, chia lô ruộng đất của các địa chủ và buộc phải bán một 

phần cho các tá điền” [178]. Mỹ và CQSG đã thực hiện chính sách “Cải cách điền 

địa” với luận điệu tuyên truyền lừa bịp “hữu sản hóa nông dân”, “thăng tiến cần 

lao, đồng tiến xã hội”. Thực chất của chính sách này là tìm cách để tịch thu ruộng 

đất của nông dân được chính quyền cách mạng chia trong kháng chiến chống Pháp, 

trao ruộng đất đó về tay địa chủ, duy trì các đặc quyền, đặc lợi của địa chủ. Sau đó, 

chúng tiến hành tịch thu công điền, những năm 1955-1956, chúng tịch thu 25%, 

sang năm 1957-1958, có nơi là 60 đến 90%, có nơi chúng tịch thu hết. Không chỉ có 

ruộng đất, năm 1956, CQSG còn tiến hành truy thu thuế của những năm trước đó 

[179, tr. 27-28]. Thêm vào đó, các khoản thuế và phụ thu tăng lên hàng năm; ngoài 

ra, mức thuế điền thổ năm 1958 so với năm 1957 tăng lên 100%, nông dân bị buộc 

phải đóng các khoản khác như quỹ dân vệ, ngân sách xã, lạc quyên, nguyệt liễm của 

Phong trào cách mạng quốc gia [20, tr. 12]. Về các khoản tiền này “ở Quảng Nam 

trung bình mỗi gia đình phải góp từ 200 đến 500 đồng” [21, tr. 23]. 

Ngoài chính sách “Cải cách điền địa”, CQSG còn thực hiện chính sách thành lập 

các khu “dinh điền”
5
, khu “trù mật”

6
. Âm mưu của chúng là bắt cho được những cơ 

sở cách mạng đưa vào khu “dinh điền” để quản lý, làm xáo trộn lực lượng cách mạng, 

làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân mất nòng cốt đi đến tan rã. Tại các “dinh 

điền” CQSG còn tuyên truyền lừa bịp về cuộc sống no đủ như tổ chức chiếu phim, 

mua chuộc những người đi dinh điền để họ về quê lừa gạt nhân dân, rồi chúng dùng uy 

lực của chính quyền để dọa dẫm, ép buộc những người nghèo khổ không đóng nổi thuế 

phải đi “dinh điền”. Có khi chúng còn đưa ra luận điệu “xóm nào trước sau cũng phải 

có người đi, ai đi trước được Chính phủ giúp đỡ nhiều hơn, cứ 100 người phải có 10 

                                                        
5
 Chính sách “dinh điền” được chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành từ năm 1957 

6
 Ngô Đình Diệm phát lệnh lập “khu trù mật” ngày 7-7-1959 
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người đi, nên liên gia nào cũng phải có người đi. Chúng tổ chức những buổi bình nghị 

trong liên gia và thôn nhằm vào những gia đình nghèo khổ và những gia đình bị nghi 

can cứu chính trị. Trước áp lực của chính quyền địch, nhiều hộ dân ở Quảng Nam – 

Đà Nẵng vì nghèo khổ, vì bị truy bức qua nhiều đợt tố Cộng buộc rời quê hương vào 

các khu dinh điền ở Tây Nguyên” [156, tr. 13]. Tính đến năm 1958, ở QN – ĐN có 5 

vạn người phải rời quê hương đi dinh điền [161, tr. 33]. 

Chính sách “dinh điền” đã vấp phải sự phản kháng của nhân dân nên từ năm 

1959, CQSG chuyển sang dồn dân lập “khu trù mật”. Cuối năm 1959, chính 

quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu triển khai chương trình lập “khu trù mật”. Sau đó, 

cán bộ xã về hướng dẫn lại cho thôn trưởng và liên gia trưởng rồi tuyên truyền 

trong nhân dân. Luận điệu của chúng lập “khu trù mật” nhằm cải thiện đời sống 

cho nông dân, làm nhà cửa hợp vệ sinh, mở rộng đường sá, tiến tới điện khí hóa 

nông thôn. Có nơi như Đại Hiệp (Đại Lộc), CQSG bắt nông dân đi học tập hai 

ngày rồi ra lệnh trong một tuần lễ, các xóm lẻ tẻ phải dời đi, nếu ai trì hoãn bị quy 

là có liên lạc với Việt Cộng. Tuy vậy, do sự phản kháng của nông dân nên trong 

năm 1959, việc lập “khu trù mật” chưa được tiến hành một phổ biến [79, tr. 15-

16]. Đầu năm 1960, CQSG tăng cường dồn dân, bắt nông dân toàn tỉnh phải rào 

làng của mình. Tại Điện Bàn, Đại Lộc, Hòa Vang, Quế Sơn, lực lượng công an 

các quận phối hợp với Hội đồng xã cưỡng chế những gia đình sống rải rác tập 

trung vào xóm chính để kiểm soát. Trước sự kháng cự quyết liệt của nông dân, 

CQSG dùng những thủ đoạn tàn bạo như đánh đập nông dân bắt phải khiêng nhà 

đi, đe dọa nông dân nếu không đi chúng sẽ đốt hết nhà cửa. Tại xóm chính, CQSG 

bắt nông dân rào vườn, rào thôn, rào dọc bờ sông, dọc các đồi trống, bờ rào phải 

cao một mét rưỡi và chỉ được làm ba, bốn cửa ra vào [162, tr. 3]. Chính sách 

“dinh điền” và dồn dân vào các “khu trù mật” làm cho việc sản xuất ngưng trệ và 

xáo trộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. 

Đối với miền núi, CQSG sử dụng những thủ đoạn ngăn chặn mối giao lưu 

kinh tế giữa miền ngược và miền xuôi. Để thực hiện âm mưu đó, “chúng đặt chế độ 

độc quyền buôn bán thượng du. Trên mọi ngả nguồn chỉ cho một số tay chân độc 

quyền mua bán với dân tộc thiểu số: Quế ở Trà My chỉ có bốn tên tay sai của Diệm 

được mua. Các nguồn lợi khác (mây, trầm, mật…) trên các huyện khác cũng theo 

chế độ đó. Từ tháng 3-1955, lái buôn đi buôn theo từng luồng cũng bị hạn chế” [2, 
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tr. 3]. Nhằm bao vây kinh tế, chúng tìm cách ngăn chặn đồng bào xuống vùng trung 

châu và cấm tư thương lên buôn bán ở miền thượng. Sự bao vây của CQSG làm cho 

đồng bào các dân tộc thiểu số thiếu muối và thuốc men. Nhiều nơi ở Hòa Vang, 

Phước Sơn, chỉ cho phép một số người có giấy tờ do chúng cấp mới được buôn bán, 

đồng thời chúng lợi dụng những người này để tuyên truyền, lừa bịp và tiến hành 

mua rẻ bán đắt để thu lời. 

Ở đô thị, công nghiệp nhìn chung là lạc hậu, chậm phát triển, “cả thành phố 

Đà Nẵng chỉ có vài cơ sở công nghiệp quy mô nhỏ. Cảng Đà Nẵng tuy được mở 

rộng nhưng không phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. Số lượng hàng hóa nhập 

khẩu mỗi năm trên dưới 300 nghìn tấn nhưng chủ yếu là hàng viện trợ của Mỹ. Việc 

chuyên chở than Nông Sơn vào cảng Đà Nẵng nằm trong tay Trần Lệ Xuân” [243, 

tr. 210]. Thị xã Hội An hầu như không có cơ sở công nghiệp nào, sản xuất trì trệ, 

chủ yếu là nông nghiệp, nhiều người không ruộng đất, phải làm thuê cho điền chủ, 

nhà giàu, cuộc sống càng cơ cực hơn. Tiểu thủ công nghiệp không có những thay 

đổi đáng kể. Nghề đánh cá của ngư dân vẫn tiến hành theo lối thủ công. 

Thương nghiệp tuy có một số chuyển biến nhưng chủ yếu buôn bán những mặt 

hàng nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, hàng bách khóa với quy mô nhỏ. Hoạt 

động thương mại đối với những người không có thế lực gặp rất nhiều khó khăn do 

chính sách khống chế của CQSG về vốn liếng và việc đi lại, “nếu vốn 30.000 đồng 

là bị tịch thu, việc đi lại và vốn liếng bị hạn chế, những người buôn gánh bán bưng 

không được đi ra ngoài phạm vi xã mình, buôn bán phải xin giấy tờ, thuế má rất 

phiền phức,… Việc kinh doanh buôn bán ở các đô thị cũng bị địch yêu sách, thuế 

nặng tăng cao, vốn 3.000 đồng thì mỗi quý phải đóng 400 đồng, vốn 6.000 đồng thì 

mỗi quý phái đóng 800 đồng. Do đó, việc sinh sống, làm ăn của nhân dân đang gặp 

khó khăn và hạn chế rất nhiều” [156, tr. 14]. 

Đặc biệt, dưới chế độ Ngô Đình Diệm, tính chất độc tài gia đình trị rất rõ ràng. 

Mọi nguồn lực kinh tế ở QN - ĐN đều do những người thân trong gia đình họ Ngô 

nắm giữ. Bà con gia đình họ Ngô nắm trong tay nền kinh tế Đà Nẵng [110, tr. 23]. 

Trần Lệ Xuân phụ trách tài chính của Đảng Cần lao nhân vị nắm độc quyền về quế, 

rượu, đầu tư xây dựng nhà máy dệt Hòa Thọ, mở khu kỹ nghệ An Hòa sản xuất 

phân vô cơ, mở rộng cảng Đà Nẵng để khai thác chuyên chở than Nông Sơn. Bà Cả 
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Lễ
7
 nắm độc quyền về mua bán lúa gạo ở Đà Nẵng. Dưới uy quyền của gia đình 

Tổng thống, bà con họ Ngô ra sức chèn ép, bóp nghẹt tư sản dân tộc để lũng đoạn, 

thao túng nền kinh tế Đà Nẵng [243, tr. 209]. 

Bên cạnh những người thân trong gia đình họ Ngô, chính quyền Ngô Đình Diệm 

dành cho tín đồ Thiên Chúa giáo những ưu tiên trong các hoạt động kinh tế như được 

quyền khai thác lâm sản trong các khu rừng quốc gia, được hưởng độc quyền về sản 

xuất nông sản, được hưởng phần lớn những nguồn viện trợ của Mỹ,… Trong lúc đó, 

hoạt động kinh tế của tín đồ Phật giáo bị chính quyền Ngô Đình Diệm gây nhiều khó 

khăn trở ngại. Ở Đà Nẵng, nhiều trường hợp bị vu khống là tội phạm về chính trị, có 

người bị kết án tù và bị tịch thu gia sản, cũng có người bị tra tấn, đánh đập cho đến 

chết. Ông Vĩnh Cơ, Hội trưởng Hội Phật giáo nguyên thủy Việt Nam, một thương gia 

buôn bán gạo ở Đà Nẵng “đã bị Tòa đại hình sơ thẩm, ngày 28-8-1956, của chính 

quyền Ngô Đình Diệm kết án 10 năm khổ sai và tịch thu gia sản” [37, tr. 85].  

Về xã hội, với âm mưu “Thiên Chúa giáo hóa” miền Nam, chính quyền Ngô 

Đình Diệm đã dụ dỗ, cưỡng bức tín đồ Thiên Chúa giáo di cư vào Nam. Bùi Văn 

Lương, Tổng Ủy trưởng tị nạn của chính quyền Ngô Đình Diệm đã từng khẳng 

định: “Cuộc di cư của dân tộc Việt Nam là một cuộc di cư vĩ đại chưa từng có 

trong lịch sử nước nhà, nó đã làm cho thế giới kinh ngạc về chí cương quyết 

chống Cộng của đồng bào và đã làm sáng tỏ chủ nghĩa quốc gia” [37, tr. 69]. 

Theo tài liệu của CQSG, “HĐ Genève vừa được công bố thì nhà đương cục các 

cấp ở đây đã trông nom ngay đến vấn đề di cư số đồng bào từ miền trên vĩ tuyến 

17 muốn chọn sống ở vùng quốc gia”, từ đó “một Ủy ban tiếp cư thành lập tại Đà 

Nẵng ngày 23-7, một chương trình cất hàng mấy ngàn gian nhà (Đà Nẵng, Quảng 

Trị, Thừa Thiên) cho đồng bào di cư được dự trù” [175]. Đà Nẵng là một trong 

các thành phố ở miền Trung tiếp nhận dân di cư miền Bắc nhiều nhất. Theo Tờ 

trình Nguyệt để tháng 11 và 12-1954, số người di cư đến Đà Nẵng là 15.000 người 

(chiếm khoảng 16,5 %) trong tổng số 63.137 người di cư đến Trung Việt [176], 

cao hơn nhiều so với các tỉnh khác
8
. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã hứa hẹn sẽ 

mang lại cho họ cuộc sống no đủ với nhà cửa, ruộng vườn, nhưng thực tế lại khác 

                                                        
7
 Chị ruột Ngô Đình Diệm 

8 Ninh Thuận – 2.440 người và Phú Yên – 285 người  
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xa: “Lúc đầu họ được phát mỗi ngày 2 lon gạo và 30 đồng. Đến tháng 11 (năm 

1954 - TG), chúng phát cho mỗi gia đình 6.000 đồng, bảo từ nay tự lo lấy. Việc 

đau ốm, chết chóc diễn ra thường xuyên hằng ngày” [156, tr. 11]. 

Với việc không mở mang phát triển công nghiệp làm cho sản xuất công nghiệp 

bị đình đốn, nạn thất nghiệp thường xuyên diễn ra, riêng ở Đà Nẵng, cuối năm 1954, 

đầu 1955, số người thất nghiệp lên đến 10.000 người, đời sống nhân dân hết sức khó 

khăn, thiếu thốn, “từ giữa tháng 11-1954 trở đi, công việc làm ăn bị ngưng trệ, đời 

sống nhân dân đáng lo ngại là nạn thất nghiệp và mại dâm” [19, tr. 9]. Trong Tờ 

trình nguyệt để tháng 8-1956, Tỉnh trưởng Quảng Nam thừa nhận: “Sinh hoạt công 

nhân có phần eo hẹp vì thương mại ngưng trệ, công việc khan hiếm, mức sống đắt đỏ. 

Một số lớn công nhân vẫn thất nghiệp,… dân lao động vẫn thiết tha mong mỏi nạn 

thất nghiệp sớm được giải quyết. Tại Đà Nẵng, nạn này kéo dài lâu rồi, nhưng cũng 

chưa có biện pháp hiệu nghiệm nào để đối phó. Dân chúng trông chờ một kế hoạch 

chung và đại quy mô của chính phủ để giải quyết vấn đề này” [146]. 

Ở nông thôn, đời sống nhân dân cũng gặp nhiều khó khăn. Có khi chính quyền 

các địa phương tiến hành một số công trình nhằm “cải thiện dân sinh” như xây đập 

nước, làm nhà hộ sinh. Những công trình này khi hoàn thành nếu nhân dân muốn sử 

dụng thì phải đóng phí cao khiến họ không có khả năng chi trả.  

Đối với các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, cuộc sống càng bi đát hơn 

do những chính sách cấm đoán giao lưu buôn bán giữa miền xuôi với miền ngược. 

Những nhu cầu thiết yếu phục vụ cho đời sống và sản xuất đều thiếu thốn trầm 

trọng, Báo cáo tổng kết tình hình năm 1959 của Tỉnh ủy QN - ĐN cho biết: “Muối 

ở vùng cao Bến Hiên đã thiếu 7 tháng nay. Đồng bào bến Giằng đếm từng hạt muối 

được cấp sau đình chiến. Rựa trung bình 5 người được 2 chiếc. Vải rất thiếu, có nơi 

ở Trà My, phụ nữ không có váy mặc” [79, tr. 9].  

2.2.3. Về văn hóa – giáo dục 

Về văn hóa, để thực hiện âm mưu đánh bật Cộng sản, Mỹ và chính quyền Ngô 

Đình Diệm đã ra sức mua chuộc dụ dỗ và tìm cách tuyên truyền để nhân dân ngộ 

nhận rằng chính quyền Ngô Đình Diệm là “chính nghĩa quốc gia”, Ngô Đình Diệm 

là “cứu tinh dân tộc”. Chính quyền Ngô Đình Diệm còn thi hành chính sách xuyên 

tạc lịch sử, làm phai mờ truyền thống, tinh hoa dân tộc, làm lẫn lộn trắng đen, tạo ra 

một lớp người cuồng vọng, kích động thị hiếu tầm thường, chạy theo cuộc sống 

thực dụng, ăn chơi sa đọa, bán nước hại dân, làm tay sai cho Mỹ và CQSG.  
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Giống như các địa phương khác ở miền Nam, tại QN – ĐN, CQSG thi hành 

chính sách phân biệt tôn giáo rõ nét. Với Thiên Chúa giáo, CQSG cho xây dựng các 

cơ sở, nhà thờ, nhà giảng đạo, trường học, đào tạo linh mục, hỗ trợ các phương tiện 

và phương pháp để thu hút nhân dân theo đạo. Chúng cho xây cất hàng loạt nhà thờ 

Thiên Chúa giáo như Tam Tòa, Đức Lợi, Thanh Bình, Nại Nghĩa, Nại Hiên Đông,... 

[242; tr. 210]. Ở những làng, xã trọng điểm cách mạng trong kháng chiến chống 

Pháp, chính quyền Ngô Đình Diệm đều cho xây nhà thờ; đồng thời, để bắt ép nhân 

dân vào Thiên Chúa giáo, chúng đe dọa ai không theo đạo là còn tư tưởng Việt 

Cộng, là vô thần, là cộng sản [160, tr. 25]. 

 Về giáo dục, so với các tỉnh khác ở miền Trung, giáo dục QN – ĐN từ năm 1954 

đến năm 1960 khá phát triển. Ở bậc tiểu học, về công lập, năm 1959 có 11 trường, 73 

lớp (kể cả 1 trường cộng đồng) với 4.286 học sinh; về tư thục là 32 trường gồm 137 

lớp, 4.563 học sinh; Hoa Kiều có 1 trường gồm 13 lớp, 211 học sinh; trường chuyên 

nghiệp có 4 trường gồm 9 lớp, 211 học sinh [197]. Trong thời kỳ này, trường tư thục 

Thiên Chúa giáo do linh mục lập ra có thể làm tê liệt trường công. “Ở làng Thanh 

Bình, chính phủ đã xây dựng một trường học ba lớp, bởi vì không có trường khác trong 

vùng lân cận. Thầy giáo được đào tạo tại tỉnh lị, được gửi về để khai giảng. Nhưng học 

không dạy và ngay cạnh trường học ba lớp còn trống rỗng của chính phủ, một trường 

học cùng kiểu đang được xây dựng. Vị linh mục mà dân làng vừa kính trọng, vừa sợ, từ 

chối việc cho phép con em họ đi học bất cứ trường nào khác trừ trường của ông ta. 

Bốn năm sau đó, chúng tôi trở lại Thanh Bình, trường tư của ông (mà học sinh phải trả 

học phí) vẫn đông đúc học sinh trong lúc đó ngôi trường của chính phủ vẫn đang bị tẩy 

chay và đang đi đến chỗ hư hỏng. Hơn nữa, vị tỉnh trưởng thú nhận ông ta không can 

thiệp vào vấn đề này, bởi vì ông ta sợ rằng bất cứ một hành động nào của ông ta sẽ bị 

xem như chống lại Thiên Chúa giáo” [37, tr. 110].  

Đối với các trường trung học và cơ sở, trường Phan Chu Trinh được xem là 

trường phổ thông công lập có quy mô lớn, theo tài liệu của CQSG: “Niên khóa 

1959-1960, Trường Trung học công lập Phan Chu Trinh có 22 lớp gồm:  

Đệ nhị cấp: 2 lớp đệ nhị và 4 lớp đệ tam với 296 học sinh 

Đệ nhất cấp: 4 lớp đệ tứ, 4 lớp đệ ngũ, 4 lớp đệ lục, 4 lớp đệ thất với 932 nam 

nữ học sinh” [197]. 

 Những người được tuyển làm giáo viên đều là thành phần đảng Cần Lao hoặc 

là những người tin cẩn. Chúng “tìm cách thay đổi chương trình giáo dục của Việt 
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Minh. Lần lượt thải bỏ những giáo viên Cộng sản. Giáo dục cho học sinh một tinh 

thần quốc gia thuần túy. Mở những cuộc triển lãm, thi văn chương, ca nhạc có tính 

cách tranh đấu (không lãng mạn)” [178] 

Tóm lại, những chính sách mà Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã áp dụng 

ở QN - ĐN nói riêng, ở miền Nam nói chung nhằm mục đích tiêu diệt Cộng sản, 

chia cắt lâu dài đất nước đã làm mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn xã hội ngày càng 

gay gắt. Do đó, sự bùng nổ phong trào đấu tranh của nhân dân QN – ĐN chống Mỹ 

và CQSG, trong đó có ĐTCT là một tất yếu. 

2.3. Chủ trƣơng của Đảng về đấu tranh chính trị từ năm 1954 đến năm 1960 

2.3.1. Chủ trương của Trung ương Đảng 

Sau HĐ Genève (21-7-1954), từ ngày 5 đến ngày 7-9-1954, Bộ Chính trị họp 

hội nghị bàn về nhiệm vụ cách mạng miền Nam. Bộ Chính trị đã phân tích rõ đặc 

điểm nổi bật của nước ta sau HĐ Genève, trong đó hai đặc điểm lớn nhất ảnh hưởng 

đến toàn bộ nhiệm vụ, chính sách của Đảng là nước ta chuyển từ chiến tranh sang 

hòa bình và Nam – Bắc tạm thời chia cắt làm hai miền. Từ đó Hội nghị xác định đế 

quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đang mưu tính phá hoại HĐ Genève và 

cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chuyển từ ĐTVT sang ĐTCT. Nhiệm vụ 

của Đảng ở miền Nam lúc này là: “Lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện HĐ 

đình chiến, củng cố hòa bình, thực hiện tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, thực hiện 

thống nhất và tranh thủ độc lập. Đồng thời phải lãnh đạo nhân dân đấu tranh 

chống những hoạt động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở ta, bắt bớ cán bộ ta và quần 

chúng cách mạng, chống những hoạt động tiến công của địch, giữ lấy quyền lợi 

quần chúng đã giành được trong thời kỳ kháng chiến, nhất là vùng căn cứ địa và du 

kích của ta” [53, tr. 308]. Phương châm của cách mạng miền Nam là: “Tranh thủ 

hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp, kết hợp công tác hợp pháp với công tác 

không hợp pháp. Đối với các tổ chức quần chúng và tổ chức Đảng thì cố tranh thủ 

cho được tồn tại hợp pháp và hoạt động hợp pháp. Hình thức đấu tranh kịch liệt 

(như khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh du kích) cần đình chỉ ngay; những hình 

thức như biểu tình, đình công, bãi công, bãi khóa, bãi thị,… cần được sử dụng một 

cách thận trọng và phải tiến hành trên nguyên tắc có lí, có lợi, có mức, đừng để bọn 

phản động khiêu khích và tạo cơ hội cho thực dân Pháp phá hoại đình chiến và 

chính quyền ngụy khủng bố” [53, tr. 310]. 

 



50 

Trước tình hình CQSG công khai “tố Cộng” ở miền Nam, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng triệu tập hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) từ ngày 3 đến ngày 12-3-

1955; hội nghị khẳng định: “Đế quốc Mỹ là kẻ thù trước mắt, đầu sỏ và nguy hiểm 

nhất. Đối với miền Nam, Trung ương chỉ ra là giữ vững và đẩy mạnh cuộc ĐTCT 

của nhân dân, tuy còn phải lâu dài, gian khổ, phức tạp nhưng nhất định sẽ thắng 

lợi”. Khẩu hiệu hành động lúc này của nhân dân ta là: “Củng cố hòa bình thực hiện 

thống nhất độc lập” [54, tr. 208]. 

Tiếp theo, Bộ Chính trị ra Nghị quyết (6-1956): “Về tình hình nhiệm vụ và 

công tác miền Nam”, Nghị quyết khẳng định: “Tính chất của cuộc cách mạng nước 

ta ở miền Nam là phản đế và phản phong. Hình thức đấu tranh của ta trong toàn 

quốc hiện nay là ĐTCT, không phải ĐTVT. Nói như thế không có nghĩa là tuyệt đối 

không dùng hình thức tự vệ trong những hoàn cảnh nhất định, hoặc không tận dụng 

những LLVT của các giáo phái chống Diệm. Chúng ta phải duy trì và phát triển các 

LLVT đó đến mức độ nhất định, nhưng phải do Đảng lãnh đạo thì mới có thể duy trì 

và phát triển được”. Bộ Chính trị chủ trương: “Cần củng cố các LLVT và bán vũ 

trang hiện có và xây dựng căn cứ làm chỗ dựa, đồng thời xây dựng cơ sở quần 

chúng vững mạnh, làm điều kiện căn bản để duy trì và phát triển LLVT”, phải “tổ 

chức tự vệ trong quần chúng, nhằm bảo vệ các cuộc đấu tranh và giải thoát cán bộ 

khi cần thiết” [55, tr. 225-228]. 

 Tháng 8-1956, đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị, đang công tác ở miền 

Nam, trên cơ sở phân tích khoa học tình hình cách mạng miền Nam cũng như cả 

nước và trên thế giới, đã thảo ra “Đề cương cách mạng miền Nam” nhằm làm 

phương hướng chỉ đạo cho phong trào cách mạng miền Nam. Về ĐTCT ở các đô 

thị, “Đề cương cách mạng miền Nam” chỉ rõ: “Hiện nay, ở thành thị, nhất là Sài 

Gòn – Chợ Lớn và các đồn điền cao su, có cả triệu người lao động đang lâm vào 

cảnh đói thiếu, thất nghiệp. Phong trào lao động đang sôi nổi. Một lực lượng chính 

trị hùng hậu đang phát triển, đó là một lực lượng chính trị khách quan ở đô thị, 

chúng ta cần thấy rõ” [55, tr. 814]. 

Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ngày càng lộ rõ âm mưu chia cắt lâu dài 

đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, đẩy dân tộc Việt Nam vào 

cuộc chiến tranh mới. Trước tình hình đó, ngày 13-1-1959, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Sau khi phân tích tình hình cách 
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mạng miền Nam, xác định bản chất độc tài hiếu chiến của chính quyền Ngô Đình 

Diệm, Trung ương Đảng ra Nghị quyết khẳng định: “Con đường phát triển cơ bản 

của cách mạng ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân…” 

Đường lối đó là: “…lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị quần 

chúng là chủ yếu, kết hợp với LLVT nhiều, hoặc ít, tùy tình hình để đánh đổ quyền 

thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân” 

[58, tr. 211]. Đây là cơ sở dẫn thắng lợi của Đồng Khởi cuối năm 1959 đầu năm 

1960. Từ đó, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tây Ninh (20-12-

1960). Đại hội đã thông qua tuyên ngôn và chương trình hành động gồm 10 điểm, 

trong đó xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 

miền Nam; nêu rõ đường lối đoàn kết toàn dân; vạch ra những chủ trương chính sách 

đúng đắn nhằm cô lập đế quốc Mỹ và CQSG, làm cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 

nước, cứu nhà của nhân dân miền Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.  

2.3.2. Chủ trương của Liên Khu ủy V 

Tiếp thu chủ trương của Trung ương Đảng, Liên Khu ủy V từng bước đề ra 

chủ trương chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và nhân dân bước vào giai đoạn đấu 

tranh mới. Sau HĐ Genève (21-7-1954), ngày 27 đến 28-7-1954, Hội nghị Liên 

Khu ủy V mở rộng. Hội nghị đề ra mấy công tác cấp bách: “Mở đợt tuyên truyền, 

giáo dục về HĐ Genève và tình hình nhiệm vụ mới, về phương pháp đấu tranh; 

khẩn trương tổ chức sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo, các tổ chức Đảng và đoàn thể từ 

Khu đến cơ sở” [86, tr. 239]. 

Về tuyên truyền, hội nghị lưu ý giải thích thắng lợi của HĐ Genève, dựa vào 

pháp lý của HĐ đấu tranh giữ vững hòa bình, đòi thi hành HĐ, đòi tự do dân chủ, 

cải thiện đời sống.  

 Tiếp theo, từ ngày 18 đến ngày 21-10-1954, Liên Khu ủy V triệu tập Hội nghị 

Đảng bộ Liên Khu. Trên cơ sở phân tích tình hình, đặc điểm trước và sau HĐ, Hội 

nghị chỉ ra âm mưu của Mỹ và CQSG đối với cách mạng miền Nam nói chung và 

Liên Khu V nói riêng, Hội nghị đề ra phương châm công tác của Liên Khu ủy V là: 

“Kết hợp công tác hợp pháp và không hợp pháp. Hết sức lợi dụng mọi khả năng 

hợp pháp và nửa hợp pháp mà tuyên truyền, cổ động, giáo dục quần chúng, lãnh 

đạo quần chúng đấu tranh nhưng phải khéo công tác, khéo che dấu lực lượng, 

không chủ quan khinh địch. Đẩy mạnh công tác thành thị, giữ vững và phát triển cơ 
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sở nông thôn, đặc biệt là cơ sở vùng căn cứ du kích và vùng du kích cũ. Đối với các 

đoàn thể quần chúng thì lấy tổ chức hợp pháp và nửa hợp pháp làm chính, còn 

Đảng thì lấy tổ chức không hợp pháp làm chính” [53, tr. 584].  

Từ phương châm đó, Hội nghị đi đến xác định bốn nhiệm vụ trong giai đoạn 

cách mạng mới, đó là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu 

rộng, kịp thời phổ biến phương châm, chính sách mới trong cán bộ, đảng viên và 

quần chúng; đấu tranh chống những hành động vi phạm HĐ của đối phương; đấu 

tranh đòi Mỹ và CQSG thực hiện quyền tự do, dân sinh, dân chủ ở vùng quân đội 

Pháp tập kết; xúc tiến công tác binh vận” [53, tr.602-606]. Hội nghị cũng khẳng 

định: “Cuộc ĐTCT hiện nay là một cuộc đấu tranh phức tạp, gay go và gian khổ”, 

cán bộ, đảng viên và nhân dân Liên Khu V “kiên quyết vượt qua khó khăn, lợi dụng 

các điều kiện thuận lợi, ra sức công tác cùng toàn Đảng, toàn quốc giành thắng lợi 

hoàn toàn cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất của đất nước” [53, tr. 607]. 

Cuối năm 1956, Xứ ủy Nam Bộ dựa theo Đề cương cách mạng miền Nam của 

đồng chí Lê Duẩn đã đề ra nhiệm vụ: “Tích cực xây dựng LLVT tuyên truyền, lập 

các đội vũ trang bí mật, xây dựng căn cứ ở vùng rừng núi. Lợi dụng danh nghĩa 

giáo phái ly khai để diệt ác ôn” [249, tr. 36-37]. Trên cơ sở đó, tháng 6-1957, Liên 

Khu ủy V đề ra chủ trương đấu tranh với nội dung cơ bản: “Nắm vững đường lối 

ĐTCT là chính, nhưng đồng thời phải kết hợp ĐTVT tự vệ trong những hoàn cảnh 

nhất định, nhằm hạn chế phát xít, mở rộng cơ sở chính trị; diệt ác ôn phản động, 

phá hoại các kế hoạch tố Cộng” [24, tr. 35-36]. 

Ngày 26-11-1958, Liên Khu ủy V chỉ rõ nhiệm vụ và phương châm đấu tranh 

thời gian tới: “Tập hợp mọi lực lượng quần chúng trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

là nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo phong trào quần chúng thích hợp với tình hình. 

Kiên quyết chống địch tố Cộng, giữ vững cơ sở tổ chức của Đảng” [66, tr. 98-99]. 

Tháng 1-1960, Liên Khu ủy V ra Nghị quyết về nhiệm vụ trong thời gian tới: 

“Quyết tâm giữ vững, khôi phục và phát triển vững chắc phong trào quần chúng 

đồng bằng, góp phần bảo vệ xây dựng căn cứ địa cách mạng miền núi; hết sức chú 

trọng công tác thành phố, kiên trì mở rộng cơ sở và ĐTCT; tích cực mở rộng mặt 

trận chống Mỹ Diệm; ra sức xây dựng kinh tế, xây dựng phát triển LLVT, xúc tiến 

công tác binh vận tiến tới xây dựng khối công nông binh liên hợp,…” [66, tr. 141]. 

 



53 

2.3.3. Chủ trương của Đảng bộ địa phương 

Ngay sau HĐ Genève (21-7-1954), đầu tháng 8-1954, Tỉnh ủy QN - ĐN triệu 

tập Hội nghị mở rộng tại Chiên Đàn (nay thuộc xã Tam An, huyện Phú Ninh) để 

quán triệt tình hình và nhiệm vụ mới cho cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào đặc điểm 

tình hình của tỉnh, Hội nghị quyết định: “Mở đợt tuyên truyền đường lối của Đảng 

đến cán bộ, nhân dân, làm cho cán bộ nhân dân hiểu rõ thắng lợi của HĐ Genève 

và nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới nhằm tạo ra khối đoàn kết để đối 

phó với các âm mưu, thủ đoạn của địch; sắp xếp tổ chức Đảng, chuyển hướng hoạt 

động cho phù hợp với tình hình mới; thi hành HĐ Genève chuyển quân tập kết đúng 

thời gian quy định” [171, tr. 365].  

Trước việc Quốc dân đảng ly khai chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm, bộ 

máy CQSG ở cơ sở nhiều vùng hoang mang dao động, tháng 8-1955, Tỉnh ủy họp 

mở rộng tại Trung Mang (Hòa Vang), chủ trương: “Tranh thủ thời cơ khôi phục và 

phát triển phong trào, nhanh chóng bắt mối xây dựng lại cơ sở ở những nơi bị tan 

rã. Nơi không còn đảng viên thì lập Ban cán sự, những địa bàn còn đảng viên tập 

hợp lại thành chi bộ hay tổ chức theo hình thức đơn tuyến, chú trọng phát triển 

đảng viên mới có khả năng hoạt động hợp pháp; ra sức tuyên truyền khoét sâu mâu 

thuẫn và phân hóa lực lượng địch” [171, tr. 372]. 

Tiếp theo, vào đầu năm 1956, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cũng tại Trung Mang 

(Hòa Vang). Sau khi đánh giá tình hình, Hội nghị chủ trương: “Phải ra sức xây 

dựng Đảng, giữ vững và củng cố lại các cơ sở, chú trọng phát triển đảng viên, xây 

dựng chi bộ cơ sở, cán bộ phải bám cơ sở để lãnh đạo nhân dân chống „tố Cộng‟, 

chống các chính sách lừa bịp của địch” [171, tr. 385]. 

Trong chống “tố Cộng”, Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Phải phát động quần chúng 

đấu tranh một cách toàn diện, không để địch bắt dân bỏ công ăn việc làm đi học 

„tố Cộng‟ làm ảnh hưởng đến đời sống. Khẩu hiệu đấu tranh là chống khủng bố 

trắng, chống bắt giết người vô cớ, cô lập bọn ác ôn phản động và lôi kéo tầng lớp 

trung gian” [171, tr. 385]. 

Tháng 6-1959, Tỉnh ủy QN - ĐN triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại thôn 

Bà Ghì, Bến Giằng
9
 để quán triệt Nghị quyết 15. Sau khi đánh giá tình hình phong 

trào cách mạng trong tỉnh, Hội nghị đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công tác xây dựng 
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 Nay là huyện Nam Giang – huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam 
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miền núi thành căn cứ địa cách mạng, tuyên truyền đường lối của Đảng đến cán bộ, 

nhân dân, móc nối xây dựng lại cơ sở ở đồng bằng, rút thanh niên lên căn cứ xây 

dựng LLVT, tiến hành diệt ác, phá kìm, khôi phục phong trào đấu tranh nhân dân; 

phát động thi đua sản xuất” [171, tr. 405]. 

Tháng 1-1960, Tỉnh ủy QN - ĐN triệu tập Đại hội Đảng bộ lần thứ IV tại thôn 

Adhur (A Duân), huyện Bến Hiên
10

. Đại hội chủ trương: “Phải tạo mọi điều kiện để 

tiến công hạ uy thế địch, khôi phục, phát huy uy thế quần chúng, mở rộng và phát 

triển lực lượng cách mạng ở đồng bằng; ra sức xây dựng miền núi vững chắc về 

mọi mặt làm căn cứ địa cho phong trào cách mạng trong tỉnh. Nhiệm vụ ở đồng 

bằng, vừa tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, vừa móc nối xây dựng lại 

cơ sở Đảng, rút thanh niên xây dựng LLVT. Phương châm hoạt động là ĐTCT kết 

hợp với ĐTVT” [171, tr. 407]. 

Những chủ trương của Đảng bộ QN – ĐN đã phản ánh đúng đắn, kịp thời và 

sáng tạo những chủ trương và biện pháp ĐTCT của Trung ương Đảng và Liên Khu 

ủy V; đồng thời đã đáp ứng được đòi hỏi cấp bách của cuộc đấu tranh chống Mỹ và 

chính quyền Ngô Đình Diệm của nhân dân QN – ĐN trong giai đoạn 1954-1960. 

2.4. Nội dung đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1954 đến 

năm 1960 

2.4.1. Đấu tranh đòi Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành Hiệp định 

Genève (21-7-1954) 

HĐ Genève (21-7-1954) đánh dấu thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, là cơ sở pháp lý để nhân dân đấu ta tranh thực 

hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Cùng với cả miền Nam, nhân dân QN – ĐN treo 

cờ, dán biểu ngữ, rải truyền đơn và tổ chức mít tinh chào mừng HĐ. Tại Đà Nẵng, 

sáng ngày 1-8-1954, cuộc biểu tình mừng hòa bình diễn ra, đoàn biểu tình tham gia 

phần đông là phụ nữ từ các khu vực Sông Đà, An Hải, Mỹ Khê, Mỹ Thị, Chợ Mới, 

Cẩm Lệ, Thanh Khê, các khu vực Hải Châu, Phước Ninh, Nại Hiên; đồng bào Hòa 

Vang thuộc các xã ven thành phố; các anh chị em công nhân khuôn vác, xích lô, chị 

em các chợ, số lượng người tham gia lên đến hàng ngàn người. Tài liệu CQSG tại 

QN – ĐN đã thừa nhận: “Ngày ngừng bắn 1-8 và luôn một thời gian tiếp theo đã biến 

thành những ngày hội tưng bừng, mừng cuộc thắng lợi vĩ đại của 8 năm kháng chiến, 

                                                        
10

 Nay được chia thành hai huyện Đông Giang và Tây Giang. 
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ở miền quê thì treo cờ, biểu ngữ, rải truyền đơn, hội hè, họp bàn, kịch nhạc, ăn uống 

nghỉ ngơi, thăm viếng nhau, chúc tụng nhau, sau đó có những cuộc giải thích, học 

tập riêng từng nhóm, đoàn thể hoặc cho đại chúng về điều ước Genève” [175, tr. 5].  

Nổi bật nhất là cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân tại đồn Võ Tánh
11

. 

Vào 9 giờ sáng ngày 1-8-1954, đoàn người đông đảo kéo đến trước đồn Võ Tánh, 

đây là nơi tập trung khá đông số thanh niên mới bị bắt vào lính. Trước khí thế sôi 

nổi của quần chúng, binh lính Sài Gòn lúng túng đối phó. Chị em phụ nữ tràn vào 

đồn, lính gác không cản trở, tỏ thái độ đồng tình. Quần chúng tiến vào trước cột cờ, 

hạ cờ tam tài, kéo cờ đỏ sao vàng. Lính trong đồn bắn vào những người đang hạ cờ, 

chị Phùng Thị Tương hy sinh tại chỗ, chị Đặng Thị Trợ bị thương đưa vào cấp cứu 

tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên hi sinh sau đó 2 ngày. Sự kiện này 

được tài liệu của CQSG ghi lại: “Ở Đà Nẵng, nhân dân kéo vào Thị xã, quận lỵ, đột 

nhập và đốt phá hậu trại vệ binh Đà Nẵng. Sự chống trả của Vệ binh làm cho một 

số người biểu tình chết và bị thương” [175, tr. 6]. Căm phẫn trước hành động dã 

man của địch, nhân dân ào vào tìm bắt tội phạm. Lính trong đồn hoảng sợ bỏ trốn. 

Quần chúng xông vào đốt phá kho tàng, xe quân sự, giải thoát số thanh niên bị bắt 

lính. Một chiếc áo tẩm xăng bốc lên, 143 xe các loại bị thiêu hủy, đồn Võ Tánh rực 

cháy ban ngày giữa thành phố [108, tr. 3]. CQSG đưa lính từ sân bay về ứng cứu, 

nhưng bị quần chúng ngăn lại và đốt xe ngay giữa đường. CQSG lại huy động cảnh 

sát đến, nhưng chúng không chịu đàn áp.  

Nhân dân quyên tiền lo đám tang cho hai đồng chí hy sinh. Ngày 4-8-1954, đám 

tang chị Đặng Thị Trợ đưa từ ngã ba chợ Mới, theo đường Trưng Nữ Vương xuống 

đường Bạch Đằng. Hàng vạn đồng bào hàng ngũ chỉnh tề, trang nghiêm đưa đám 

tang, thể hiện lòng mến thương, kính trọng đối với người đã hy sinh. Đi trước quan 

tài là một lá triệu nền đỏ, chữ trắng với dòng chữ: “Liệt nữ Đặng Thị Trợ sống chiến 

đấu anh dũng, chết vẻ vang, Tổ quốc nhân dân đời đời ghi nhớ”. Để chống cuộc biểu 

tình, CQSG cho xe vòi rồng đến ngăn chặn, đám tang dừng lại ở Bến Mía
12

. Quan tài 

được bảo vệ chu đáo. Cũng như lúc chị còn nằm trong bệnh viện, đồng bào luôn luôn 

túc trực, không để giặc cướp xác chị [243, tr. 17-19]. 

 

                                                        
11

 Địa điểm hiện nay là Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Nẵng 
12 Nay ở đường Bạch Đằng (gần chợ Hàn), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
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Cuộc đấu tranh quyết liệt kéo dài 4 ngày (từ ngày 01 đến ngày 4-8-1954) tại 

đồn Võ Tánh mở đầu cho phong trào đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève ở QN – 

ĐN. Như một phản ứng dây chuyền, sau cuộc đấu tranh này, nhân dân nhiều địa 

phương trong tỉnh tiến hành đấu tranh chống CQSG khủng bố và đòi thi hành các 

điều khoản HĐ. Sau đây là một số cuộc đấu tranh tiêu biểu ở các huyện: 

Ở Đại Lộc, ngày 16-8-1954, binh lính của quân đội Liên hiệp Pháp phá cổng 

chào tại thôn Phiếm Ái (Đại Nghĩa) do quần chúng dựng lên để chào mừng HĐ 

Genève (21-7-1954). Nhân dân kéo đến đấu tranh, bọn lính đã bắn chết chị Nguyễn 

Thị Thơ. Đoàn biểu tình khiêng xác chị Thơ xuống quận lỵ đấu tranh, lính xả súng 

bắn vào đoàn người, chị Phan Thị Năm hy sinh, nhưng dòng người vẫn tràn vào cơ 

quan buộc chúng phải đứng ra xin lỗi, chấp nhận chôn cất người chết và đưa người 

bị thương đi cấp cứu. 

Ở Điện Bàn, ngày 22-8-1954, binh lính Liên hiệp Pháp đã kéo đến một số nhà 

dân ở Thanh Quýt tịch thu cờ đỏ sao vàng, chúng còn mang theo vũ khí xông vào nhà 

dân xé bỏ những tờ giấy ghi các điều khoản của HĐ. Nhân dân đấu tranh, chất vấn 

hành động của chúng. QĐSG ném lựu đạn vào nhân dân và bắt một số người về đồn 

tra tấn. Nhân dân tiếp tục kéo đến đấu tranh đòi trả tự do cho những người bị bắt. 

QĐSG dùng gậy đánh đập làm 3 người dân bị chết, 12 người bị thương [114, tr. 5]. 

Tại Thăng Bình, ngày 4-9-1954, vừa mới tiếp quản binh lính Liên hiệp Pháp 

ngang nhiên chặt phá dương liễu ở thôn Tất Viên (Bình Phục), nhân dân đấu tranh 

lên án hành động phá hoại của chúng và bắt bồi thường. Binh lính bắn vào nhân dân 

làm 34 người chết và 23 người bị thương. Trước hành động dã man của địch, nhân 

dân Thăng Bình kéo về đồn Chợ Được, nhân dân các huyện, thị khác như Duy 

Xuyên, Hội An, Tam Kỳ cũng kéo về hỗ trợ, quần chúng tước vũ khí, bắt trói lính 

và giam tại chỗ, “cuộc đấu tranh kéo dài 3 ngày, lúc cao điểm tập trung đến 4.000-

5.000 người” [171, tr. 376]. Trước áp lực của quần chúng, chỉ huy đội quân Liên 

hiệp Pháp phải đứng ra nhận tội, bồi thường thiệt hại và đưa người bị thương về 

bệnh viện Hội An cứu chữa, cùng với nhân dân chôn cất người chết. 

Tại Tam Kỳ, vào chiều 25-9-1954 nổ ra cuộc đấu tranh của nhân dân ở Chiên 

Đàn, nguyên do được xác định là một toán Vệ binh đến xóa tấm biển viết các khẩu 

hiệu và Điều 14c của HĐ Genève tại làng Quán Đường (Tam Kỳ), dân chúng liền 

được huy động đến phản đối, bởi họ cho rằng đây là hành động “phạm đến quyền 
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lợi nhân dân”. Binh lính Sài Gòn đuối lý, đã nổ súng để thị uy. Dân chúng liền buộc 

binh sĩ phải kí biên bản nhận đã bắn hăm dọa. Viên Thượng sĩ Vệ binh không chịu 

kí đã bị nhân dân bắn chết. Toán Vệ Binh đã dùng vũ khí nổ súng làm 41 người chết 

và một số người bị thương [176]. 

Tại Tiên Phước, ngày 28-9-1954, CQSG tiến hành trả thù những người kháng 

chiến cũ, chúng bắt anh Nguyễn Thông – một cán bộ mậu dịch trong kháng chiến 

chống Pháp đưa về tra tấn. Được tin, nhân dân chợ Cây Cốc, xã Tiên Thọ kéo đến 

đấu tranh buộc chúng phải thả anh Nguyễn Thông, nhân dân các địa phương ở Tiên 

Phước và Tam Kỳ kéo đến hỗ trợ ngày càng đông, binh sĩ đã bắn để giải vây làm 27 

người chết và một số người bị thương. Về sự kiện này, tài liệu của CQSG ghi lại: 

“Ngày 28-9-1954 Việt Cộng huy động dân chúng nhiều làng đến bao vây 1 đại đội 

Vệ binh đóng ở Cây Cốc, quận Tiên Phước. Họ đòi CQSG trả lại 1 cán bộ bị bắt và 

buộc CQSG ký biên bản cam kết không được bắt cán bộ cách mạng nữa. Viên thiếu 

úy Vệ binh chỉ chấp nhận trả viên cán bộ. Đến chiều dân chúng lại đến thêm đông. 

Xe thiết giáp đến thị oai bị họ dọa phóng hỏa. Binh sĩ phải bắn để giải vây làm 27 

người chết và một số bị thương” [176]. 

Trong phong trào đòi thi hành HĐ Genève, đấu tranh đòi hiệp thương tổng 

tuyển cử là nội dung rất quan trọng. Theo HĐ, đến ngày 20-7-1955, hai miền Nam 

Bắc sẽ có những cuộc gặp gỡ hiệp thương để tổ chức tổng tuyển cử. Nhưng với âm 

mưu chia cắt lâu dài nước ta, CQSG ngang nhiên từ chối hiệp thương tổng tuyển cử 

thống nhất nước nhà. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã phát động đấu tranh đòi Mỹ và 

chính quyền Ngô Đình Diệm tôn trọng HĐ, sớm hiệp thương tổng tuyển cử. Để nhân 

dân hiểu rõ về hiệp thương tổng tuyển cử được quy định trong HĐ Genève, cán bộ 

cách mạng đã “từ Trung Mang về hoạt động tại các làng thuộc khu Phú Hòa (Hòa 

Vang) để tổ chức lại cơ sở, mở lớp học về vấn đề tổng tuyển cử năm 1956. Các buổi 

học tập được tổ chức dưới nhiều hình thức: ban ngày giả vờ đi làm ăn, ban đêm tập 

trung có bố trí canh gác. Nếu động, sẽ hô hoán ăn trộm” [182]. 

Trong ngày Quốc tế Lao động (1-5-1955), cùng với Sài Gòn và Huế, ở Đà 

Nẵng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và  nhân dân lao động nhiều 

nơi tổ chức mít tinh, biểu tình đòi cải thiện đời sống, chấm dứt việc bắt bớ, trả thù 

và đòi hiệp thương tổng tuyển cử, đặc biệt là phong trào đấu tranh của giai cấp công 
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nhân: “Công nhân tất cả các khu trong thành phố đều tổ chức mít tinh, biểu tình” 

[103, tr. 23]. Đây là cuộc biểu dương lực lượng đầu tiên trong ngày 1-5 của công 

nhân miền Nam dưới thời Ngô Đình Diệm. 

Qua thời hạn 20-7-1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đã lộ rõ âm mưu 

“không có hiệp thương tổng tuyển cử”, phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng 

tuyển cử tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc bãi công, bãi thị của nhân dân 

Đà Nẵng ngày 21-8-1955: “Sáng hôm đó, hai bên sông, ngoại ô, nội thành, đặc biệt 

các khu nhà ga, toa xe lửa, các chợ, các cầu, bến đò, các trường học, hàng vạn 

truyền đơn đã rải khắp, hàng vạn biểu ngữ dán các tường, hàng chục tấm băng treo 

chồng lên băng địch. Trước bót gác địch ở Thanh Khê, nhiều khẩu hiệu sơn kẻ trên 

các tường, trên bệ sà lan, sà lúp, trên các cầu, ở nơi tập trung” [105, tr. 1-2]. Về ý 

nghĩa cuộc đình công, bãi thị ngày 21-8-1955, Báo Quyết Tiến ngày 1-10-1955 viết: 

“Cuộc đình công bãi thị ở Đà Nẵng đã có tiếng vang dội lớn. Nhân dân đã phấn 

khởi bàn tán: càng tố Cộng thì Cộng càng làm hung. Trong công thương gia, trí 

thức, công chức, binh lính nhiều người phát biểu: Đòi hiệp thương, công ăn việc 

làm, chống khủng bố thì ai không ưng, không hiệp thương để thống nhất, chiến 

tranh trở lại thì chết chóc, nhất định ai cũng phản đối” [23].  

Hưởng ứng cuộc đấu tranh ở Đà Nẵng, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tiến 

hành đình công, bãi thị. Vào ngày 23-8-1955, ở Hội An, Vĩnh Điện, Phú Bông,... đã 

tiến hành đình công, bãi thị, “ở Hội An từ sáng sớm, trên đường, dưới sông, trên 

cầu, bè nổi, trên đường dầu, bến xe,... đều có băng, biểu ngữ và truyền đơn khẩu 

hiệu. Suốt buổi mai trên đường cái người đi thưa thớt. Chợ Hội An hôm nay đến 9 

giờ sáng vẫn thưa thớt người. Số người không biết gánh đồ đến chợ bán, đến nơi 

được tin cũng dọn về. Đến 10 giờ chợ đã tan” [23]. Ở Vĩnh Điện, Phú Bông cũng 

xuất hiện những biểu ngữ, truyền đơn, khẩu hiệu trên các đường với nội dung đòi 

hiệp thương tổng tuyển cử, “chợ Vĩnh Điện chỉ lơ thơ có mấy chục người. Chợ Phú 

Bông hàng ngày đông đến tám trăm người, nay chỉ còn bốn, năm chục người” [23]. 

Trong cuộc đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, hình thức rải truyền đơn 

diễn ra ở nhiều địa phương khắp QN - ĐN. Tài liệu của CQSG cho biết: “Đêm 23-

10-1955, truyền đơn được rải tại xã Bình Lộc (Thăng Bình), đêm 20-10-1955, 

truyền đơn viết tay được rải tại xã Kim Cư, đêm 16-11-1955, truyền đơn được rải 

xung quanh nhà 7 cán bộ xã, thôn thuộc Hội đồng hương chính Kỳ Quang (Tam 
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Kỳ). Tại Hội An, trong đêm 12 rạng 13-12-1955, nhân viên cảnh sát đã nhặt được 1 

số truyền đơn của Việt Cộng in bằng thạch bản. Nội dung của truyền đơn là đòi 

CQSG tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đấu 

tranh đòi hòa bình, thống nhất” [182, tr. 2]. 

Cùng với những hình thức bãi công, bãi thị, rải truyền đơn, treo biểu ngữ, hô 

khẩu hiệu đòi hiệp thương tổng tuyển cử, nhân dân hầu hết các địa phương ở QN – 

ĐN còn tiến hành lấy chữ kí tán đồng hiệp thương tổng tuyển cử gửi lên Ủy hội 

Quốc tế kiểm soát đình chiến. “Từ Đà Nẵng, Hòa Vang đến Hội An, Duy Xuyên, 

Quế Sơn,... đông đảo nhân dân phấn khởi tham gia kí kiến nghị đòi hiệp thương, lập 

lại quan hệ bình thường Bắc Nam, cải thiện đời sống, giải quyết nạn thất nghiệp, 

đòi chấm dứt khủng bố,... Ở Hòa Vang, 2 vạn người ký tên, ở Điện Bàn có 45.212 

người, ở Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn, Đại Lộc có nơi số kiến nghị lên đến hàng 

ngàn cái. Có người phấn khởi đã nói: ký cả 4 tay cũng ký chớ một tay” [23]. 

Phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử ở QN – ĐN diễn ra đều 

khắp các địa phương ở QN – ĐN với hình thức đấu tranh phong phú, mức độ đấu 

tranh ngày càng quyết liệt, được sự ủng hộ rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân. 

Chính Tòa Đại biểu Chính phủ tại Trung Việt đã tiết lộ: “Việt Cộng ngoài rải 

truyền đơn, treo biểu ngữ, xúi dục dân chúng biểu tình,... nay không ngần ngại bạo 

động. Ngày 1-12-1955, trong lúc nhân viên công an và bảo an giải 3 tên Việt Cộng 

ngang qua làng An Châu và Khương Mỹ thì chúng đã xúi đồng bào hai làng ấy 

đánh trống mõ, la ó, đồng thời mang gậy, dao, rựa đón những người áp giải để giải 

vây cho 3 tên bị bắt” [182, tr. 5]. Ngoài ra, tài liệu của CQSG còn cho biết thêm: 

“Việt Cộng đưa 2 tiểu đoàn có vũ khí tối tân, về đóng tại Phú Túc, Quận Hòa Vang 

để hoạt động phá rối cuộc bầu cử quốc hội và tuyên truyền chúng sẽ đóng quân cho 

đến tháng 7-1956 để đấu tranh cho cuộc tổng tuyển cử theo HĐ Genève” [180]. 

 Mặc dù CQSG ra sức khủng bố quyết liệt nhưng phong trào đấu tranh đòi 

hiệp thương tổng tuyển cử diễn ra rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Trong 

những năm 1954-1955 ở QN – ĐN, “chưa có tù nào đông bằng tù đấu tranh đòi 

hiệp thương tổng tuyển cử và cũng chưa có phong trào đấu tranh nào rộng khắp 

mạnh mẽ bằng phong trào hiệp thương tổng tuyển cử” [142, tr. 18]. 
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2.4.2. Đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức “trưng cầu 

dân ý” (23-10-1955) và bầu cử Quốc hội (4-3-1956) 

Nhằm tiến đến thiết lập một quốc gia riêng rẽ, được sự hỗ trợ của Nhà Trắng, 

ngày 23-10-1955, chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức cuộc “trưng cầu dân ý” 

nhằm phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống CQSG. Chúng bày 

trò bầu cử với hình thức vận động “ông xanh bỏ giỏ, ông đỏ bỏ thùng”
13

.  

Trên cơ sở nắm được âm mưu của CQSG trong việc tổ chức “trưng cầu dân ý” 

là “nhằm chính thức hóa và phát xít hóa chính quyền miền Nam thêm một bước, chuẩn 

bị lực lượng tiến hành lập quốc hội ở miền Nam, đồng thời lừa gạt dư luận nhằm đi 

sâu vào việc phá hoại hiệp thương, phá hoại thống nhất, phá hoại hòa bình” [54, tr. 

634], ngày 9-10-1955, Ban Bí thư gửi điện cho Xứ ủy Nam Bộ và Liên Khu ủy V nhấn 

mạnh: “Chống lại cuộc trưng cầu dân ý của Diệm là một công tác quan trọng trước 

mắt hiện nay để gây một phong trào quần chúng rộng rãi, chống âm mưu của Mỹ - 

Diệm” [54, tr. 635]. Ban Bí thư chỉ ra những biện pháp đấu tranh cụ thể như tuyên 

truyền xé băng cờ, khẩu hiệu của CQSG chống “trưng cầu dân ý”, phá những cuộc 

biểu tình, học tập của CQSG trước ngày bỏ phiếu bằng cách không tham dự, nếu đến 

tham dự thì chất vấn để chúng đuối lí rồi bỏ về. Trong ngày bỏ phiếu thì tẩy chay 

không đến, nếu bị ép đến thì bỏ cả hai phiếu, hoặc xé phiếu rồi bỏ vào hoặc bỏ luôn 

truyền đơn của ta vào thùng phiếu [54,  tr. 635-636]. Tiếp đó, ngày 13-10-1955, Ban Bí 

thư tiếp tục gửi điện cho Xứ ủy Nam Bộ và Liên Khu ủy V, trong đó nhấn mạnh: “Nếu 

chúng ta phá được cuộc „trưng cầu dân ý‟ làm cho nó có ít kết quả thì sẽ làm trở ngại 

việc thực hiện âm mưu của chúng” [54, tr. 637]. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương, các cơ sở Đảng ở QN – ĐN đã kịp thời 

tuyên truyền bí mật trong nhân dân về âm mưu của chính quyền Ngô Đình Diệm, đề 

ra những hình thức đấu tranh cụ thể, thích hợp để chống cuộc “trưng cầu dân ý‟. 

Phong trào diễn ra ở hầu hết các địa phương, với hình thức đấu tranh phổ biến là 

nhân dân QN – ĐN không đi bỏ phiếu hoặc bỏ không theo ý chúng. Chính quyền 

Ngô Đình Diệm hô hào “xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ thùng” thì nhân dân lại rỉ tai nhau 

“xanh, đỏ đều bỏ thùng”
14

 hoặc “xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ quần”
15

. Có nơi như xã Điện 

                                                        
13

 Chúng cho in hai hình: hình Bảo Đại màu xanh, hình Ngô Đình Diệm màu đỏ và cưỡng bức nhân dân bỏ 

hình Ngô Đình Diệm vào thùng phiếu, hình Bảo Đại bỏ vào thùng rác. 
14

 Phiếu in hình Bảo Đại, Ngô Đình Diệm đều bỏ thùng phiếu 
15

 Phiếu xanh in hình Bảo Đại bỏ giỏ rác, phiếu đỏ in hình Ngô Đình Diệm thì bỏ vào quần. 
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Dương (Điện Bàn), xã Hòa Hải (Hòa Vang), quần chúng còn xông vào đập vỡ 

thùng phiếu, đuổi đánh lực lượng tổ chức bầu cử có mặt nơi bỏ phiếu; hoặc ở làng 

Bích Trâm, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, nhân dân bê thùng phiếu ném xuống 

sông Bàu Sấu. Tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống “trưng cầu dân ý” của 

nhân dân QN – ĐN là cuộc đấu tranh của các thôn Hà Gia, Hà My, Hà Lộc (Điện 

Bàn) và An Nông, Trà Bộ, Tân Lưu, Cẩm Nê, Yên Nê, Dương Sơn (Hòa Vang). 

Trước ngày 23-10-1955, tại Điện Bàn, chính quyền Ngô Đình Diệm cho lính 

và nhân viên xuống các thôn vận động, hăm dọa nhân dân; sáng ngày 23-10, mặc dù 

chính quyền Ngô Đình Diệm dùng loa kêu gọi và cho lính đến tận nhà thúc giục từ 

sớm nhưng nhân dân các thôn đi bỏ phiếu rất ít. Buổi chiều nhân dân đã tập trung 

thành đoàn biểu tình do hai thầy giáo Văn Huyền và Nguyễn Văn Sâm dẫn đầu. 

Đoàn biểu tình gồm 100 người xuất phát tại xóm Tây, thôn Hà My, chia thành nhiều 

nhóm theo các hướng khác nhau tiến về địa điểm bỏ phiếu. Khi đến cách điểm bỏ 

phiếu 50 mét, nhân dân ở khắp các ngả đường kéo đến gia nhập. Chính quyền Ngô 

Đình Diệm tìm cách đối phó bằng cách nổ súng vào đoàn biểu tình, làm 2 người đi 

đầu bị thương nặng. Đoàn biểu tình đã tràn vào địa điểm bỏ phiếu xé cờ, ảnh Ngô 

Đình Diệm, đốt cháy thùng phiếu. Tin tức về cuộc đấu tranh lan đi, nhân dân các 

vùng lân cận tiếp tục kéo đến đấu tranh, cuộc biểu tình vẫn tiếp tục vòng quanh xã 

rồi họ kéo về cơ quan Hội đồng kí kiến nghị chống “trưng cầu dân ý” gồm 1.362 

chữ kí [104, tr. 2]. Cuộc “trưng cầu dân ý” ở Hà My của CQSG đã thất bại. 

Sáng ngày 24-10-1955, hơn 1.000 người dân thôn Hà My, Hà Gia, Hà Lộc kéo vào 

thị xã Hội An biểu tình. Đoàn biểu tình đưa kiến nghị lên Tỉnh trưởng yêu cầu giải quyết 

việc CQSG cho tay chân đàn áp nhân dân ở Hà My. CQSG huy động một lực lượng lớn 

quân đội và cảnh sát tiến hành đàn áp. Chúng còn cho máy bay trực thăng rà thấp uy hiếp 

nhân dân, cho lính chặn các ngã đường để đón bắt những người tham gia biểu tình. Bất 

chấp sự đàn áp của CQSG, nhân dân vẫn dùng lí lẽ đấu tranh đòi CQSG bồi thường nhân 

mạng, đòi tổng tuyển cử. Nhân dân tản ra các ngã đường để tránh sự đàn áp của chúng.  

Tại Hòa Vang, trước ngày 23-10-1955, CQSG tổ chức tuyên truyền về “trưng 

cầu dân ý” và hăm dọa nhân dân nếu ai không đi bỏ phiếu thì không có dấu chứng 

nhận vào phiếu cử tri để đi lại làm ăn. Đến ngày 23-10-1955, từ 3 giờ sáng, chúng 

nổi trống, thanh la, cử công an, mật vụ đến từng nhà để dồn ép nhân dân đến điểm 
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bỏ phiếu. Cơ sở Đảng giáo dục, chuẩn bị cho nhân dân tổ chức đấu tranh với CQSG 

tại nơi bỏ phiếu. Buổi sáng cùng ngày, nhân dân các thôn An Nông, Trà Bộ đồng 

loạt kéo về địa điểm đặt thùng phiếu, cử những người nhanh nhẹn, có sức khỏe vào 

phòng bỏ phiếu. Nhận được phiếu xong họ xé ngay trước mặt những kẻ phụ trách tổ 

chức bầu cử. Lập tức nhân dân ở ngoài ùa vào cướp thùng phiếu, xé cờ, khẩu hiệu 

của CQSG. Trước khí thế đấu tranh của nhân dân, Hội đồng xã, trưởng thôn, mật vụ 

bỏ chạy khỏi phòng bỏ phiếu. CQSG liền điều động lực lượng đến đàn áp, bắt trói 

một số người và chĩa súng hăm dọa nhưng làn sóng đấu tranh của nhân dân vẫn tăng 

cao. Nhân dân từ các thôn Hà Khê, Xuân Nhâm, Khái Đông kéo đến tiếp ứng. 

CQSG tìm cách ngăn chặn không cho nhân dân giải thoát những người bị bắt và 

khiêng những người đó lên xe chở đi. Nhân dân đuổi theo và nhảy lên xe, tìm cách 

mở dây trói để giải thoát cho những người bị bắt. Chúng bắn chết một số dân rồi 

tháo chạy. Cuộc “trưng cầu dân ý” ở An Nông, Trà Bộ không thu được kết quả. 

Ở xã Hòa Thái, cuộc đấu tranh chống “trưng cầu dân ý” còn diễn ra quyết liệt 

ở đình làng Yên Nê, một địa điểm bỏ phiếu. Tại đây, trong ngày bỏ phiếu (23-10-

1955), nhân dân tập trung rất đông nhưng không chịu bỏ phiếu, lấy cớ chờ mọi 

người đến đông đủ mới bỏ phiếu. Đến 5 giờ chiều nhân dân bao vây quanh nơi bỏ 

phiếu và xông vào đập thùng phiếu, bắt giữ lính đang kiểm soát việc bỏ phiếu, tước 

vũ khí của chúng. Trong lúc đó, trống, thanh la nổi lên, nhân dân các vùng khác kéo 

đến Yên Nê, mang theo cơm cho những người đấu tranh, đèn đuốc sáng trưng. 

Trước khí thế đấu tranh ngày càng lên cao của quần chúng, CQSG mở cuộc đàn áp 

làm một người chết. Nhân dân căm phẫn, phản đối dữ dội. Tuy nhiên, để tránh địch 

đàn áp làm tổn thất lực lượng, cơ sở Đảng vận động nhân dân tự rút lui.  

Tiếp nối phong trào đấu tranh chống “trưng cầu dân ý”, nhân dân QN – ĐN 

tiến hành cuộc đấu tranh chống cuộc bầu cử Quốc hội (4-3-1956) do chính quyền 

Ngô Đình Diệm tổ chức. Tổ chức cuộc bầu cử quốc hội riêng rẽ là hành động tiêu 

biểu nhất thể hiện rõ âm mưu chia cắt lâu dài đất nước của chính quyền Ngô Đình 

Diệm. Để củng cố thế lực, Ngô Đình Diệm đưa vào danh sách bầu cử những người 

thuộc phe cánh của mình, dùng những thủ đoạn gian lận để giúp người đó trúng cử. 
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Để kịp thời lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh chống cuộc bầu cử quốc 

hội do chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức, ngày 1-12-1955, Trung ương Đảng ra 

chỉ thị “Chống tuyển cử riêng rẽ của Mỹ - Diệm ở miền Nam” gửi Xứ ủy Nam Bộ 

và Liên Khu ủy V. Trên cơ sở vạch rõ âm mưu của chúng là nhằm "thiết lập một 

chế độ độc tài ở miền Nam, để thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam” [233, 

tr. 9], Chỉ thị nêu lên nhiệm vụ cụ thể của tổ chức Đảng ở miền Nam là phải tuyên 

truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu của Mỹ và CQSG, đồng thời chỉ ra một số biện 

pháp lãnh đạo nhân dân tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội.  

Quán triệt chỉ thị của Trung ương Đảng, nhân dân QN – ĐN đã tiến hành đấu tranh 

chống cuộc bầu cử Quốc hội của chính quyền Ngô Đình Diệm trên hầu hết các địa 

phương trong tỉnh. Điều này được phản ánh trong tài liệu CQSG: “Khắp các quận bọn 

Việt Cộng đang âm mưu tổ chức tuyên truyền chuẩn bị phá cuộc bầu cử quốc hội của 

ta” [183]. Cũng theo tài liệu CQSG, ở Hòa Vang, “gần đây trong khắp các Quận hạt 

Hòa Vang bọn Việt Cộng đang ráo riết chuẩn bị phá hoại cuộc bầu cử quốc hội sắp đến 

của ta. Để chứng minh, Quận tôi xin sao trình quý tỉnh một tài liệu của Việt Cộng về kế 

hoạch chống cuộc bầu cử quốc hội của ta và một tờ báo “Quyết Tiến” của chúng” [129].  

Trước ngày bầu cử, nhân dân phải gây một phong trào bàn tán rộng rãi, cho 

đó là một trò hề lừa bịp, phi pháp, phá hoại HĐ Genève. Nếu CQSG đưa tay sai 

xuống hướng dẫn học tập thì nhân dân chất vấn phản đối, tỏ thái độ không tin 

tưởng nhằm vào những điểm như: tuyển cử rồi sợ chiến tranh trở lại, thắc mắc về 

chính sách ứng viên, về thể lệ đầu phiếu không dân chủ. Trong ngày bầu cử, lấy 

cớ ốm đau, coi nhà, ngày mùa, sợ tới bị đánh đập như lần trước
16

 mà nhân dân 

không đi. Trường hợp bị cưỡng ép phải đi, thì giằng co kéo dài thì giờ, chất vấn 

gây ồn ào, lộn xộn để bỏ về [158, tr. 2]. 

Điều đáng chú ý là để tránh tổn thất lực lượng nặng nề không đáng có từ cuộc 

đấu tranh chống “trưng cầu dân ý”, nhân dân QN – ĐN không sử dụng các hình 

thức đấu tranh như biểu tình quy mô lớn, đập phá thùng phiếu, chủ yếu bằng cách 

trốn tránh không đi, hoặc đi đến thì chất vấn kéo dài thời gian, để ít người bỏ phiếu. 

Mặc dù không ngăn chặn được cuộc bầu cử Quốc hội của chính quyền Ngô Đình 

Diệm nhưng phong trào đấu tranh chống bầu cử quốc hội cùng với phong trào đấu 

                                                        
16

 Trong lần đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử 
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tranh chống cuộc “trưng cầu dân ý” ở QN – ĐN đã cho thấy bộ mặt lừa bịp, dân 

chủ giả hiệu, phủ nhận hòa bình, thống nhất đất nước như HĐ Genève đã qui định 

của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. 

2.4.3. Đấu tranh chống “tố Cộng” 

Để tiêu diệt lực lượng cách mạng miền Nam, Mỹ và CQSG dựa vào chủ nghĩa 

“chống Cộng”, coi đó là “vũ khí lợi hại nhất trong việc đẩy lùi phong trào cách 

mạng” [36,  tr. 9-10]. QN - ĐN là một trong những địa bàn trọng điểm thực hiện “tố 

Cộng” của chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ đầu năm 1955, cùng với việc xây dựng 

và củng cố bộ máy chính quyền các cấp, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu 

các chiến dịch “tố Cộng”, và thực hiện liên tục trong những năm tiếp theo. Năm 

1955, chúng tiến hành hai chiến dịch “tố Cộng” mang tên chiến dịch “Phan Chu 

Trinh” (tháng 2) và chiến dịch Trịnh Minh Thế (tháng 7) với biện pháp là “lấy khủng 

bố làm chính, kết hợp với uy hiếp, tập hợp lực lượng phản động địa phương, dùng số 

này đánh phá thường xuyên. Khủng bố kết hợp mua chuộc cán bộ, đảng viên, cơ sở ta 

đầu hàng, phản bội” [98, tr. 4]. Các lớp học “tố Cộng” được mở ở hầu hết các địa 

phương nhằm bắt đảng viên, những người kháng chiến cũ, những cơ sở cách mạng 

phải học tập. Tại Đà Nẵng, chỉ trong vòng hơn nửa tháng (16-8-1955 đến 5-9-1955), 

CQSG tổ chức 700 lớp “tố Cộng”, với hơn 2.000 người đến học tập [10, tr. 1]. 

Bước sang năm 1956, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm tăng cường lực lượng 

“tố Cộng” ở QN – ĐN và Quảng Ngãi, chúng cho rằng đây là hai tỉnh có phong trào 

cách mạng mạnh nhất Nam Trung Bộ, bóp chết cộng sản ở hai tỉnh này là tiêu diệt 

được phong trào cách mạng của khu V. Chúng đã sử dụng 500 công dân vụ, tiến hành 

“tố Cộng” đồng loạt trên toàn tỉnh, mở một lúc các lớp “tố Cộng” từ quận đến xã.  

Trong những năm 1957-1958, CQSG chuyển trọng tâm “tố Cộng” lên các 

vùng giáp vùng núi của 2 huyện: Đại Lộc, Quế Sơn. Phối hợp với việc bắt nhân dân 

học tập “tố Cộng”, chúng thường xuyên mở các cuộc vây ráp bất thình lình, khám 

xét các gia đình, làng xóm nhằm tiêu diệt “Cộng sản nằm vùng”. Đặc biệt, khi 

chính quyền Ngô Đình Diệm cho ra đời Luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp 

luật thì ở QN – ĐN, CQSG thực hiện chiến dịch “đồng tâm tố Cộng”, tập trung lực 

lượng càn quét ở các huyện, nhất là huyện Quế Sơn và Duy Xuyên. Đầu năm 1960, 

Tỉnh trưởng Quảng Nam còn ra lệnh “trong đợt này nếu bắt được cán bộ của ta thì 

chém đầu không cần xét xử” [161, tr. 1-2]. 
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Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 5-9-1954: “Phải lãnh đạo nhân dân 

đấu tranh chống những hành động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của ta, bắt bớ cán 

bộ ta và quần chúng cách mạng, chống hành động tiến công của địch” [71; tr. 308] 

và quán triệt chủ trương của Liên Khu ủy V là: “Cần gấp rút chuyển hướng tổ chức 

Đảng và quần chúng, phải hết sức khéo léo che dấu lực lượng,... phải có kế hoạch 

đối phó trong từng âm mưu, thủ đoạn của địch, có thể phát động quần chúng chống 

thẳng vào âm mưu “tố Cộng” hoặc gây một phong trào đấu tranh rộng rãi khác 

như đấu tranh về quyền lợi dân sinh, dân chủ để làm thất bại kế hoạch tố Cộng” 

[98, tr. 15], Đảng bộ QN – ĐN đã đề ra chủ trương: “Phải phát động quần chúng 

đấu tranh toàn diện, dai dẳng, quyết liệt, kiên trì chịu đựng mọi hi sinh, gian khổ, 

lấy đấu tranh làm lẽ sống của quần chúng, phải đấu tranh phối hợp không để một 

nơi nào lẻ loi, cô lập”. Khẩu hiệu đấu tranh: “Chống tố Cộng, chống gây đói khổ 

cho nhân dân bằng tố Cộng, chống khủng bố trắng” [69, tr. 27]. 

Về phía quần chúng, họ đấu tranh chống học tập “tố Cộng” bằng nhiều hình 

thức khác nhau như lấy cớ phải đi làm ăn xa để không tham gia các lớp “tố Cộng”. 

Khi CQSG dùng các thủ đoạn bắt buộc nhân dân phải đến địa điểm học tập, nhiều 

người mang theo con nhỏ, gây ồn ào, mất trật tự trong lớp, không tham gia thảo luận 

những vấn đề chúng đưa ra. Ngoài ra, ở một số địa phương như Điện Bàn, Đại Lộc, 

Thăng Bình, nhân dân sử dụng các hình thức đấu tranh linh hoạt, cụ thể: 

Ở Điện Bàn, tháng 3-1957, sau một thời gian mở các lớp “tố Cộng” CQSG lập 

danh sách và bắt rất nhiều người tập trung về xã Điện An để mở cuộc mít tinh 

khuếch trương những thắng lợi của “chiến dịch tố Cộng”. Tại buổi mít tinh, quận 

trưởng Trần Quốc Thái tuyên bố đã diệt được 27 cán bộ cộng sản và khoe khoang 

đã “làm sạch cỏ cú Điện Bàn”
17

 và cho tay sai xé cờ Đảng. Để phản đối, một số 

người bị bắt tham dự cuộc mít tinh giả vờ ngất xỉu, những người khác kêu la đòi 

phải được đưa người bị ngất đi cấp cứu và đứng lên tố cáo tội ác của Mỹ và CQSG 

trong các lớp “tố Cộng”, buộc chúng phải lúng túng giải tán cuộc mít tinh. 

Tại Đại Lộc, trong các lớp học “tố Cộng” ở Ái Nghĩa, khi CQSG dùng vũ lực 

bắt học viên phải tố giác cán bộ, đảng viên, những người kháng chiến cũ, những cơ 

sở cách mạng, thì học viên đã tố giác ngay những người nằm trong Ban “tố Cộng” 

                                                        
17

 Có nghĩa là đã tiêu diệt hết cộng sản trong quận 
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của chúng. Khi CQSG đưa cảnh sát xuống để điều tra tình hình, học viên lợi dụng 

cơ hội xông vào đánh tới tấp lực lượng “tố Cộng”, dùng lí lẽ đấu tranh đòi chúng 

phải giải tán lớp “tố Cộng”[69, tr. 33]. 

Bên cạnh những hình thức đấu tranh của nhân dân trong các lớp “tố Cộng”, 

nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng cách mạng bị CQSG bắt trong các cuộc bao 

vây, truy bắt đã kiên quyết đấu tranh bảo vệ uy tín của Đảng, giữ vững khí tiết 

cách mạng như Cao Sơn Pháo (Phó Bí thư Tỉnh ủy), Trương Vạn (Huyện ủy viên 

Đại Lộc). Tiêu biểu là Ngô Xuân Hòa (cán bộ Huyện ủy Duy Xuyên); khi bị 

CQSG bắt, chúng dùng mọi cực hình tra tấn, anh vẫn kiên định giữ vững lập 

trường, không khai báo cơ sở, cán bộ cách mạng. Chúng quay sang dụ dỗ, mua 

chuộc, bồi dưỡng thuốc thang để bố trí anh ra nói chuyện trước lớp “tố Cộng” 

hòng làm lung lạc, mất lòng tin trong nội bộ Đảng và nhân dân. Anh nhận lời, 

nhưng khi ra đứng trước đồng bào, anh lớn tiếng vạch trần bộ mặt phản dân, hại 

nước của chính quyền Ngô Đình Diệm, và nêu rõ “cách mạng là chính nghĩa”. 

Bọn lính ùa ra lôi anh đi trước sự im lặng đầy xót thương, kính phục anh và căm 

phẫn CQSG của mọi người [171, tr. 405-406]. 

Cán bộ bị giam trong nhà tù Hội An đấu tranh chống CQSG “tố Cộng” một 

cách quyết liệt, như Trần Cảnh Trinh – cán bộ Hoa kiều vận động lập chi bộ, lãnh 

đạo anh em trong tù chống thủ đoạn “tự tu sám hối”, “tống tà cộng sản” của chính 

quyền Ngô Đình Diệm. Anh dõng dạc tố cáo tội ác của Mỹ và chính quyền Ngô 

Đình Diệm đối với anh em trong nhà lao và khẳng định trước kẻ thù: “Đối xử thế 

nào là tùy các ông, tôi làm cách mạng là vì dân, vì nước, tôi không khai ai hết” 

[171, tr. 422]. Anh bị địch tra tấn dã man và hi sinh vào tháng 4-1957. Chị Trần Thị 

Lý ở Điện Quang (Điện Bàn) bị CQSG dùng những hình thức tra tấn man rợ, chết 

đi sống lại nhiều lần nhưng vẫn không một lời khai báo. Ngoài ra, trong giai đoạn 

này, gần 1.000 cán bộ ở QN - ĐN bị lưu đày tại nhà tù Côn Đảo, tại đây nhiều đồng 

chí không chịu khuất phục trước bạo lực kẻ thù và đã anh dũng hi sinh
18

 

Ngoài ra, nhân dân QN - ĐN còn tìm cách né tránh, không dự các buổi mít 

tinh, biểu tình do địch tổ chức; hoặc viết khẩu hiệu, rãi truyền đơn lên án hành động 

đàn áp, khủng bố của địch. Tiêu biểu là vào tháng 8-1955, nhân dân Đà Nẵng, Hội 

An rãi truyền đơn, dán biểu ngữ nhiều nơi trong thành phố, thị xã với nội dung: 

                                                        
18

 Theo tài liệu của Ban Liên lạc Tù chính trị Côn Đảo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước có trên 1.000 cán bộ trong tỉnh bị lưu đày tại nhà tù Côn Đảo, trong đó có 108 cán bộ 

yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương. 
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“Phản đối hành động khủng bố trả thù”. Tại Tam Kỳ, truyền đơn được rãi dọc 

Quốc lộ I, từ ranh giới Thăng Bình đến giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi. 

Nhiều cơ sở đứt liên lạc với Đảng nhưng vẫn âm thầm hoạt động. Chính quyền 

Ngô Đình Diệm theo dõi hũ gạo trong nhà, từng gói cơm mang theo ăn trưa, nhưng nhân 

dân vẫn có cách để tiếp tế cho cán bộ. Ngoài ra, sự đóng góp của nhân dân, đặc biệt là 

vai trò của “đội quân tóc dài” là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì sự tồn tại của 

tổ chức Đảng cơ sở. Tiêu biểu là bà Phạm Thị Cộng - một tấm gương điển hình, bà quê ở 

thôn Châu Bái (xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn), nhà bà là nơi cơ quan Tỉnh ủy đóng 

trong thời kỳ “tố Cộng” ác liệt nhất nhưng vẫn được bảo vệ an toàn. Bà bị bắt học “tố 

Cộng”, nhiều lần bị tra tấn nhưng bà vẫn không khai báo cơ sở. Khi được thả về bà vẫn 

hoạt động bình thường, bà dùng bẹ chuối, ngọn đèn, quần áo phơi trên dây làm tín hiệu 

cho cán bộ. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59, Tỉnh ủy muốn đưa bà 

lên căn cứ, nhưng bà từ chối và xin được ở lại để hoạt động phục vụ cách mạng. 

Tuy vậy, phải khách quan mà thừa nhận rằng, các chiến dịch “tố Cộng” của 

CQSG ở QN – ĐN đã có những thành công nhất định. Chính bức thư “Gởi anh chị 

em đã xuất thú và những người bị nghi ngờ là: „Đảng viên Cộng sản‟, hoặc „thân 

Cộng” có đoạn viết: “Chúng tôi rất đau lòng khi thấy hàng loạt anh chị em ra đầu 

hàng, đầu thú, khai báo,… thậm chí có những người nói xấu đoàn thể, nói xấu cách 

mạng, tuyên thệ ly khai, xé cờ,…” [29]. 

Phong trào đấu tranh chống “tố Cộng” diễn ra trong hoàn cảnh hết sức khó 

khăn do CQSG tập trung mọi lực lượng bắt bớ, khủng bố, trấn áp dữ dội không từ 

một thủ đoạn tàn ác nào, lực lượng cách mạng do đó phải chịu nhiều tổn thất. Mặc 

dù vậy, phong trào đã làm thất bại một bước âm mưu “tố Cộng” của CQSG, nhân 

dân càng hướng về cách mạng, noi gương những người cộng sản kiên trung, bất 

khuất, quyết tâm chống lại kẻ thù, giữ vững ngọn lửa cách mạng. 

2.4.4. Đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh 

Dưới chính sách thống trị phát xít của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, yêu 

cầu dân chủ, dân sinh đã trở thành nguyện vọng tha thiết, cấp bách của nhân dân miền 

Nam. Vì vậy, cùng với các phong trào như đã trình bày ở trên, nhân dân QN – ĐN 

liên tiếp dấy lên các phong trào đòi các quyền dân chủ, dân sinh. Phong trào này đã 

lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia từ thành thị cho đến nông thôn. 
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Ở đô thị, phong trào đòi dân chủ, dân sinh diễn ra rất sôi nổi trong đó tiêu biểu 

nhất là phong trào công nhân. Với chính sách thống trị của Mỹ và CQSG, đời sống của 

công nhân thường xuyên bị đe dọa nghiêm trọng như nguy cơ bị giới chủ sa thải, bị 

giảm lương tối thiểu, cắt các khoản phụ cấp,... Do đó, công nhân đã đứng lên đấu tranh 

với nhiều hình thức và biện pháp phong phú. 

Năm 1955, phối hợp với phong trào đòi hiệp thương tổng tuyển cử trong toàn 

tỉnh, công nhân nhà máy điện đã tổ chức đấu tranh đòi tăng lương, cải thiện đời sống, 

giảm giờ làm, làm nhà vệ sinh cho công nhân, đòi bác sĩ khám bệnh mỗi tuần 2 buổi 

và chủ nhà máy phải chịu 80% tiền thuốc men. Cuộc đấu tranh diễn ra từ ngày 13-4-

1955 và lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng 11 với sự kiện ngày 24-11-1955, công 

nhân ngành Thủy điện đình công đòi tăng lương. Điện trong thành phố bị cúp trong 2 

ngày. 11 giờ ngày 26-11-1955, khi Ban Giám đốc Thủy điện Đà Nẵng chịu giải quyết 

tăng 10% lương cho công nhân, cuộc đình công mới kết thúc. Mặc dù công nhân bắt 

đầu làm việc trở lại lúc 11 giờ ngày 26-11-1955, nhưng chủ phải trả lương cả ngày. 

Ngoài ra, đối với 2 ngày đình công trước, chủ hứa sẽ trả lương 1 ngày [31]. 

Nổi bật nhất trong thời gian này là cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa Đà 

Nẵng. Cuộc đấu tranh này có sự liên kết với công nhân hỏa xa ở Sài Gòn, Tháp 

Chàm, Nha Trang,... tạo thành một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ của công nhân 

trong toàn ngành hỏa xa của miền Nam. Công nhân hỏa xa Đà Nẵng cũng như công 

nhân hỏa xa ở những nơi khác đã dựa vào tổ chức nghiệp đoàn để đấu tranh đòi Nha 

hỏa xa giải quyết yêu sách như giảm giờ làm việc trong tuần, được lĩnh tiền phụ 

trội. Với sự đoàn kết nhất trí của công nhân hỏa xa toàn miền Nam tạo thành áp lực 

mạnh mẽ khiến Nha hỏa xa phải giải quyết yêu sách của công nhân là “được nghỉ 

chiều thứ 7 và anh em thuộc bộ phận xa-vu, ốc-lộ được lãnh thêm tiền phụ trội nếu 

số giờ làm việc vượt quá giờ quy định” [103, tr. 29]. 

Trong những năm 1956-1958, công nhân QN – ĐN đã liên tục dấy lên nhiều 

cuộc đấu tranh với quy mô lớn. 

Mở đầu là cuộc đấu tranh của 300 công nhân khuôn vác bến tàu Đà Nẵng và công 

nhân hãng SAPTO ngày 13-11-1956. Vào ngày này, có 9 chiếc xà lan chở xi măng cập 

cảng Đà Nẵng. Do trời mưa, công nhân không thể bốc hàng lên bến, 3 công nhân của 

hãng phải ở lại trên xà lan để trông hàng. 22 giờ hôm đó, viên đốc công hãng SAPTO đi 
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kiểm tra và tuyên bố đuổi việc ngay lập tức 3 công nhân vì cho rằng họ không chịu bốc 

hàng. Sáng hôm sau, 16 công nhân SAPTO đình công, công nhân khuôn vác bến tàu Đà 

Nẵng đã đồng loạt đình công hưởng ứng, không chịu bốc vác hàng hóa. Mặc dù bọn chủ 

dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để công nhân trở lại làm việc song họ vẫn quyết tâm giữ 

vững yêu sách của mình. Trước tình hình ấy, chủ hãng SAPTO ở Đà Nẵng buộc phải 

thỏa mãn toàn bộ yêu sách của công nhân, chấp nhận để 3 công nhân trở lại làm việc 

[103, tr. 32]. Cuộc đấu tranh đã kết thúc thắng lợi gây tiếng vang lớn trong thành phố.  

Bên cạnh cuộc đấu tranh của công nhân hãng SAPTO và công nhân bến tàu, 

trong năm 1956 còn nhiều cuộc đấu tranh khác như cuộc đấu tranh của 44 công 

nhân hãng Shell đòi áp dụng luật bồi thường theo Dụ số 9; cuộc đấu tranh của công 

nhân Nhà đèn chống sa thải 6 công nhân, đòi nghỉ chiều thứ 7 hàng tuần và hưởng 

lương những ngày nghỉ do bệnh tật, đau ốm; cuộc đấu tranh của công nhân nhà 

hàng Morin Đà Nẵng làm đơn kiến nghị trả tiền thâm niên,... 

Tiếp theo, ngày 16-7-1958, diễn ra cuộc đấu tranh của công nhân nhà đèn Đà 

Nẵng. Nguyên nhân là bọn chủ buộc công nhân phải làm việc từ 12 tiếng đồng hồ mà 

không được hưởng phụ cấp theo luật định; khi đau ốm, công nhân cũng không được 

nghỉ; nhằm trả lương thấp hơn, bọn chủ thường xuyên sa thải công nhân cũ, nhận công 

nhân mới. Vì vậy, công nhân đã nhiều lần đấu tranh đòi chúng không được sa thải công 

nhân, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc nhưng không được chấp nhận. Ngày 16-

7-1958, hàng trăm công nhân nhà đèn bãi công, đưa kiến nghị lên giới chủ, đồng thời 

để gây áp lực, công nhân nhà đèn đã kêu gọi sự ủng hộ của công nhân trên toàn miền 

Nam. Công nhân ở Huế, Khánh Hòa đều lên tiếng ủng hộ. Đặc biệt, công nhân Sài Gòn 

- Chợ Lớn với 73 nghiệp đoàn tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc đấu tranh của công nhân 

nhà đèn Đà Nẵng. Công nhân ở nhiều địa phương còn quyên góp tiền để hỗ trợ công 

nhân nhà đèn Đà Nẵng đấu tranh. Trước tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ của công nhân 

miền Nam, giới chủ phải chịu nhượng bộ phần lớn yêu sách của công nhân, phải trả 

cho công nhân 180.000 đồng tiền phụ cấp thâm niên và tăng 33% tiền lương các giờ 

làm thêm. Cuộc đấu tranh đã kết thúc thắng lợi [103, tr. 33, 34]. 

Phong trào của công nhân trong những năm 1956-1958 không chỉ diễn ra 

sôi nổi, rầm rộ ở Đà Nẵng mà còn lan sang các địa phương khác trong tỉnh như 
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Hội An, Quế Sơn. Trong những tháng cuối năm 1957, đầu 1958, tại Hội An, 

công nhân vệ sinh đấu tranh chống lại việc chủ bắt làm tờ cam đoan với những 

điểm vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của người lao động như không lĩnh lương 

theo mức lương cơ bản do CQSG quy định, không đòi tiền phụ cấp gia đình, có 

việc xin nghỉ bị trừ lương, khi xảy ra tai nạn chủ không chịu trách nhiệm, muốn 

nghỉ việc phải báo trước 3 tháng,... Công nhân đã đồng loạt gửi kiến nghị lên 

Thanh tra lao động yêu cầu giải quyết. Tại Quế Sơn, gần 100 lao động nghề chở 

ghe ở Sơn Khương đấu tranh buộc chủ ghe phải bố trí công việc đều đặn, đảm 

bảo đời sống cho gia đình họ [103, tr. 36-37]. 

Không chỉ đấu tranh cho quyền lợi của mình, công nhân QN – ĐN còn hưởng 

ứng phong trào công nhân ở các địa phương khác. Đầu năm 1957, công nhân hỏa xa 

Đà Nẵng đình công ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân Sài Gòn phản đối quyết 

nghị của Ban Giám đốc hỏa xa không phát tiền thưởng cuối năm và không cho 

mượn tiền tiêu Tết. Tháng 1-1958, khi 4.000 công nhân cạo mủ cao su ở Bình Long 

đình công, 5.000 công nhân Đà Nẵng đã bày tỏ sự đồng tình với cuộc đấu tranh này. 

Mặc dù phong trào công nhân QN – ĐN trong những năm 1956-1958 diễn ra dưới 

các khẩu hiệu đấu tranh về kinh tế như đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện đời sống, 

chống sa thải,... nhưng phong trào đã mang ý nghĩa chính trị khá rõ nét, đặc biệt là trong 

bối cảnh CQSG ráo riết tiến hành “tố Cộng”, bắt bớ, đàn áp những người kháng chiến. 

Những cuộc đấu tranh liên tục, sôi nổi chứng tỏ sự giác ngộ và tinh thần đấu tranh kiên 

cường; đồng thời, có tác dụng rất lớn trong việc rèn luyện đội ngũ công nhân lao động 

QN - ĐN qua quá trình đấu tranh, tạo cơ sở, tiền đề cho những năm tiếp theo. 

Ở nông thôn, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ cũng diễn ra ở nhiều 

địa phương nhằm chống cướp đoạt ruộng đất, chính sách bóc lột nặng nề, chống 

CQSG cưỡng bức nông dân đi “dinh điền” và dồn dân lập “khu trù mật”. 

Việc chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện “Cải cách điền địa” bằng việc tiến 

hành tịch thu công điền, đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nông dân. Tại Hòa 

Vang, nông dân đòi giữ nguyên ruộng đất canh tác, tố cáo thủ đoạn cướp bóc ruộng đất 

của chính quyền xã thôn, đòi chúng trả lại một phần ruộng đất công cho nhân dân. Ở 

Đại Lộc, phụ nữ đấu tranh đòi được chia công điền. Ở khu Đông Quế Sơn, nhân dân 
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phản đối địch tịch thu công điền, đòi giảm các khoản đóng góp. Nhân dân Duy Xuyên 

đấu tranh đòi CQSG giữ nguyên ruộng đất được chia trong kháng chiến. 

Ngoài ra, nhân dân ở nhiều địa phương trong tỉnh còn tìm mọi cách để phản 

đối những hình thức, biện pháp bóc lột của CQSG. Năm 1959, nhân dân Hội An 

gây dư luận phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm bắt nhân dân góp tiền của, công 

sức xây dựng đập nước Để Võng, xây nhà hộ sinh, lên án chúng phá hoại hoa màu 

của nhân dân khi mở đường sá [79, tr. 13]. Ở Điện Bàn, nhân dân đấu tranh không 

cho CQSG lập hợp tác xã bơm nước và tự động thành lập các tổ bơm nước do nhân 

dân phụ trách. Tại các xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Điện, nhân dân đấu tranh không nộp tiền 

đóng gạch, đòi giảm các khoản nợ. Phong trào đấu tranh đã nhanh chóng lan ra 

nhiều địa phương khác trong huyện buộc chúng phải bỏ các khoản nợ cho những 

người cao tuổi [94, tr. 13]. 

Với chính sách cưỡng bức nhân dân đi “dinh điền”, khi chính quyền Ngô 

Đình Diệm tổ chức bình nghị các gia đình đi dinh điền, nhân dân phản đối “ai đi thì 

đi chứ biết người ta có muốn đi hay không mà bình nghị”, “có nơi đến lúc bình 

nghị, nhân dân ngồi im, không ai lên tiếng phát biểu” [160, tr. 15]. Dùng biện pháp 

bình nghị không được, chúng chuyển sang dùng thủ đoạn chính trị “tố Cộng” để 

truy bức nhân dân, buộc những gia đình can cứu chính trị, những gia đình nghèo 

không đóng nổi thuế phải đi “dinh điền”. Tuy nhiên, nhân dân nhiều nơi vẫn kiên 

quyết không chịu đi, do đó, CQSG chỉ bắt được rải rác mỗi xã một vài gia đình, có 

xã không có ai đi [160, tr. 22]. 

Tiếp đó, nhân dân QN – ĐN đã đấu tranh quyết liệt chống CQSG dồn dân lập 

“khu trù mật”. Tại Đại Lộc, nhân dân xã Đại Hiệp đã kiên quyết không chịu dời 

nhà đi, CQSG dùng vũ lực cưỡng chế nhân dân phải khiêng nhà đến khu tập trung 

thì ban đêm mọi người đến ngủ ở đó, nhưng đến sáng lại quay về làng làm việc [34, 

tr. 16]. Ở Tam Kỳ, ban đầu nhân dân gây dư luận phản đối việc dồn dân, về sau 

nhiều người tuyên bố: “Có chết cũng không đi” [95, tr. 33]. Nhân dân Vĩnh Điện, 

Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Minh huyện Điện Bàn đấu tranh quyết liệt, giằng 

co với địch. Nổi bật nhất là cuộc đấu tranh của nhân dân làng Thanh Quýt diễn ra 

liên tục hàng năm trời. Do đó, mặc dù CQSG dùng mọi thủ đoạn đe dọa nhưng 

chúng chỉ ép được 20 gia đình vào khu trù mật [94, tr. 13-14]. Ở xã Kỳ Khương, có 

25 gia đình có người tập kết ra Bắc bị bắt vào “khu trù mật”, mặc dù bị CQSG 
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kiểm soát gắt gao, hằng ngày 6 giờ sáng chúng mở của cho nhân dân đi làm, 5 giờ 

chiều phải về có mặt để chúng kiểm tra, giám sát, nhưng các gia đình trong “khu trù 

mật” vẫn giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống. Có 

nhiều gia đình vẫn tìm cách liên lạc với bên ngoài, hay cung cấp thông tin cho đội 

công tác tiếp tục động viên con cháu và tuyên truyền vận động thanh niên ở địa 

phương thoát ra vùng giải phóng và tham gia du kích địa phương [268]. 

Phong trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh phản ánh sự bất bình của các tầng 

lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn đối với chính sách thống trị của Mỹ và 

CQSG. Bất chấp chính sách khủng bố khốc liệt của chính quyền Ngô Đình Diệm, 

phong trào này vẫn diễn ra công khai sôi nổi, góp phần giúp quần chúng nhân dân 

hiểu được bản chất chính quyền Ngô Đình Diệm, đồng thời là biện pháp để giữ vững 

tinh thần cách mạng. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức “tố Cộng”, bắt những 

người kháng chiến, cùng với nhân dân miền Nam, nhân dân QN – ĐN đang nung nấu 

tinh thần để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh quyết liệt ở giai đoạn sau. 

2.4.5. Đấu tranh chính trị ở miền núi 

Miền núi phía Tây QN – ĐN chiếm 3/4 diện tích QN - ĐN, là khu vực có địa 

hình rất hiểm trở, bao gồm các huyện Giằng, Hiên, Phước Sơn, Trà My và một bộ 

phận các huyện Hòa Vang, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ. Cư trú ở khu 

vực này, ngoài một bộ phận ít ỏi người Kinh, còn lại là dân tộc thiểu số Cơtu, Giẻ - 

Triêng, Ve, Cor, Xơđăng, Bhnoong, Cadong. Mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

trong lúc CQSG tập trung đánh phá lực lượng cách mạng ở đồng bằng và trung du, 

vùng núi phía Tây trở thành nơi đứng chân của cán bộ, đảng viên, đồng thời còn là 

địa bàn chiến lược trong việc tổ chức LLVT, lực lượng chính trị của Liên Khu V, của 

QN - ĐN. Từ tháng 7-1956 sau khi đặt bộ máy chính quyền ở một số xã vùng thấp 

như Pui, Dốc (Trà My), Thạnh Mỹ (Giằng), Phước Gia, Phước Hiệp, Phước Trà 

(Phước Sơn), CQSG từng bước tiến lên vùng trung và vùng cao. Chúng lập ra “Nha 

công tác miền Thượng”, tổ chức nhiều đoàn “Bình định”, “Quân chính”, “Công dân 

vụ” dưới danh nghĩa hoạt động “xã hội”, “dân vận”, “thân thiện” tỏa lên vùng 

trung, vùng cao, trong âm mưu đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi dân, lập chính quyền 

dồn dân, ngăn chặn sự giao lưu miền núi và đồng bằng. Chúng đóng thêm các đồn: 

Bốt Xít (Bến Giằng), Ca Xăh, A Lâu, ATép ( Bến Hiên) và một số đồn dã chiến đóng 

rải rác ở Trà My và Phước Sơn. 
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Năm 1957, thực hiện chiến dịch “Thượng Du vận”, CQSG thay đổi một số 

tập tục cũ, bắt đồng bào làm thẻ kiểm tra, kê khai gia đình kháng chiến, tuyên 

truyền chia rẽ giữa người Kinh và người Thượng, nói xấu cộng sản, cấm dân ngủ 

và để lúa ngoài rừng. 

Trong khi Đảng chưa có chủ trương về đấu tranh vũ trang, Ban Cán sự miền 

Tây của QN - ĐN căn cứ vào tình hình chung và thực tiễn đấu tranh ở miền núi, để 

giữ thế “an toàn” đã cho tổ chức các đơn vị tự vệ ở các thôn bản, lực lượng này 

được trang bị vũ khí thô sơ như: cung nỏ, giáo, mác, tên ná. Làm nhiệm vụ đi tuần 

tra, cắm chông, cài bẫy ở các nơi địch thường qua lại, ngăn chặn và hạn chế hoạt 

động của chúng vào thôn bản, bảo vệ nơi ăn ở của cán bộ,… 

Đầu năm 1958, CQSG mở nhiều cuộc hành quân bắt dân làng Padương, Bến 

Yên dời xuống Thạnh Mỹ (Bến Giằng), cưỡng bức nhân dân các xã Pui, Nú (Trà My) 

về khu tập trung. Trước âm mưu của CQSG, Ban Cán sự miền Tây chủ trương vận 

dụng phương châm “lấy dọa dẫm chống dọa dẫm”, tổ chức cho quần chúng bám sát 

các cuộc hành quân của QĐSG, tiếp xúc bình thường với chúng, dùng phong tục tập 

và ưu thế của núi rừng để hù dọa như: “Không được đến làng”, “Không được đến 

nương rẫy”, “Không được bắt dân đi nơi khác”, nếu không nghe “sẽ bị bỏ ngãi” về 

xuôi ốm đau chết. Nhờ những biện pháp này, binh lính của CQSG không dám lùng 

sục, không dám thu giáo mác,… [24, tr. 37]. Tháng 2-1958, được sự giúp đỡ của 

đồng bào làng Dung, Chađó (huyện Bến Giằng), 60 thanh niên làng Padương trốn 

khỏi khu dồn dân đi theo cách mạng. CQSG đưa lính từ đồng bằng lên uy hiếp những 

người còn lại. Chúng bắt ông Bố, đại diện đồng bào ở khu dồn dân tra khảo về việc 

để đồng bào bỏ trốn rồi ném ông lên xe chở về đồng bằng, bà Bhnương nằm ngay 

trước xe chặn lại, địch đe dọa cho xe nghiền xác, bà kiên quyết “Hđhí chêêt căhdứr” 

(một tấc không đi, một li không rời). Sau đó, cuộc đấu tranh ở khu dồn dân Thạnh 

Mỹ vẫn tiếp tục. Thấy việc dồn dân không thu được kết quả gì, CQSG buộc phải để 

đồng bào Padương trở về làng cũ [49, tr. 216-234]. 

Tháng 5-1958, nhân dân vùng cao huyện Bến Hiên tổ chức “giặc mùa”
19

, lập 

các tổ công tác bí mật, lợi dụng những đêm tối trời bao vây đồn Hiên, bắn tên nhang 

bùi nhùi lửa đốt cháy đồn địch. Đồng bào phao tin, người vùng cao xuống làm “giặc 

                                                        
19

 “Giặc mùa” là tục săn đầu người, săn máu của người Cơ Tu ở vùng rừng núi phía tây Quảng Nam. 
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mùa” và vin vào cớ đó không cho chúng vào làng. Đồng bào thôn Cà Năng dựa vào 

cớ “mắc cử” từ chối đi phu làm đường 14 và vận chuyển đồ đạc phục vụ cho các 

cuộc hành quân của CQSG. Nhân dân làng Luôn cắm chông, thò quanh làng, buộc 

chúng phải đóng quân ngoài rừng, chúng muốn đi đâu phải báo cho dân biết. Nhiều 

nơi nhân dân còn đánh lạc hướng chỉ nơi đặt chông thò để hù đọa chúng. Ở Pathố, 

một trung đội địch lên đóng đồn kiếm soát dân, nhưng bị nhân dân cô lập, bất hợp 

tác, một tháng sau chúng phải rút quân về đồng bằng. 

Có thể thấy từ cuối năm 1956 đến cuối năm 1958, CQSG dùng nhiều thủ đoạn 

khủng bố đàn áp, lừa bịp để lập tề, kìm kẹp đồng bào miền núi, nhưng bằng đấu 

ĐTCT kết hợp với ĐTVT quần chúng với nhiều hình thức phong phú, đồng bào đã 

làm thất bại âm mưu của CQSG. Mặc dù, có nơi chúng lập được chính quyền đóng 

được đồn bót, nhưng chúng vẫn không nắm được dân, căn cứ miền núi của QN - 

ĐN và Liên Khu vẫn được củng cố và ngày càng phát triển. 

Từ sau Nghị quyết 15, tháng 6-1959, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tại 

Bà Ghì (Bền Giằng), nhằm học tập quán triệt Nghị quyết 15 của Trung ương và xác 

định nhiệm vụ của QN - ĐN trong thời gian đến là đẩy mạnh xây dựng miền núi 

thành căn cứ địa cách mạng, móc nối xây dựng lại cơ sở đồng bằng, rút thanh niên 

đồng bằng lên căn cứ xây dựng LLVT, tiến hành diệt ác, phá kìm, khôi phục phong 

trào đấu tranh của nhân dân. 

Tháng 8-1959, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Ban Quân sự Tỉnh, 

tiếp theo là các Ban Quân sự Huyện Bến Hiên, Bến Giằng, Phước Sơn và Trà My ra 

đời. Mỗi huyện  miền núi thành lập một trung đội địa phương người dân tộc, vũ khí 

được trang bị gồm một số ít của anh em từ miền Bắc đưa vào, còn lại là trang bị vũ 

khí thô sơ tự tạo. Từ đây, miền núi QN - ĐN có LLVT và lực lượng chính trị được tổ 

chức chặt chẽ, hỗ trợ nhau hoạt động đấu tranh với CQSG,… [98, tr. 5]. Nổi bật là 

nổi dậy của nhân dân làng ông Tía, huyện Phước Sơn vào ngày 13-3-1960.  

Làng ông Tía là một thôn của xã Phước Nhan, ở vùng thấp huyện Phước Sơn, 

dưới chân núi Vin, phía Bắc giáp đường 16 nối liền với chi khu Hiệp Đức, phía Nam là 

sông Trà Nô và nương rẫy của dân làng. Quanh làng có nhiều núi cao, rừng rậm như 

nước Ưng, nước Bình; ngược dòng Trà Nô đi nửa ngày đường có một thung lũng hẹp 

cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở, địch chưa bao giờ đến được đây. Làng ông Tía có 
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30 gia đình, 125 nhân khẩu, sống chung trong một ngôi nhà dài, truyền thống của đồng 

bào [142, tr. 31]. Tại đây, cách mạng xây dựng được tổ cơ sở cốt cán, xây dựng được 

mười một đội viên tự vệ chiến đấu, có nhiệm vụ vận động quần chúng theo dõi nắm 

tình hình liên lạc với cấp trên. Dân làng bí mật vót chông thò, xây dựng làng bí mật ở 

sâu trong núi và chuyển tài sản và giấu trong rừng,… Đầu năm 1960, CQSG đưa một 

tiểu đoàn cộng hòa lên đánh phá vùng thấp huyện Phước Sơn. Ngoài các đồn bót cũ, 

dọc đường 16, chúng rải quân ra các làng ông Tía, ông Viên, ông Điếu, ông Nuông,… 

Mỗi thôn có từ 2 tiểu đội đến 1 trung đội. Chúng thiết lập cơ quan hành chính của làng, 

xây dựng cơ quan làm việc trên mỏm đồi cao cách làng ông Tía 20m, chung quanh có 

bờ rào bao bọc. Đây thực chất là một vị trí đóng quân để giám sát kìm kẹp quần chúng 

nhằm đánh phá phong trào cách mạng. Để đề phòng dân nổi dậy, chúng thu hết giáo 

mác, tên ná của đồng bào. Trước hành động của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, 

rạng sáng ngày 13-3-1960, khi địch nghỉ canh gác, ra sân tập thể dục, có người bỏ cơ 

quan vào bếp nói chuyện với dân, các chiến sĩ tự vệ đồng loạt xông vào dùng rựa diệt 5 

tên địch, thu súng. Chớp lấy thời cơ, nhân dân làng ông Tía nổi dậy đốt phá cơ quan 

chính quyền địch, kéo nhau vào rừng sâu sống bất hợp tác với chúng. 

Đến địa điểm mới nhân dân triển khai bố phòng, cắm chông quanh làng, dựng 

thò, gài bẫy đá, ngã cây rào đường, cải tạo địa hình, chuẩn bị thế trận chuẩn bị chiến 

đấu. Một số tự vệ được phân công ở lại theo dõi phản ứng của địch để có biện pháp đối 

phó kịp thời. Sau 10 giờ, lực lượng địch từ làng ông Điếu sang, thấy cảnh tượng làng 

Ông Tía, chúng hoảng sợ bắn loạn xạ vào rừng và khiêng xác đồng bọn về Hiệp Đức.  

Ngày 18-3-1960, địch cho một đại đội càn vào làng Ông Tía, đốt sạch nhà cửa, 

phá hết hoa màu trên rẫy, nhưng khi phát triển sau vào hướng làng mới, chúng             

bị đạp chông, bị các giàn thò phóng ra làm nhiều tên chết và bị thương, chúng phải 

rút lui [142, tr. 35-36].  

Cuộc khởi nghĩa làng Ông Tía đã thu được thắng lợi nhanh gọn và có ảnh 

hưởng lan rộng. Đây là cuộc nổi dậy đầu tiên của quần chúng ở miền núi và của cả 

QN – ĐN. Cuộc khởi nghĩa làng Ông Tía tuy quy mô không lớn nhưng là “một điển 

hình thành công về đường lối, phương châm của Đảng kết hợp chặt chẽ giữa ĐTCT 

với ĐTVT, tạo nên sức mạnh quật khởi của quần chúng, tiêu diệt binh lính địch, 

thành lập chính quyền cách mạng ở cơ sở” [142, tr. 36]. 
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Thất bại ở làng ông Tía, từ tháng 6-1960, CQSG tăng cường mở các cuộc hành 

quân càn quét, kết hợp lùng sục đốt phá bản làng với bao vây kinh tế, gây cho cách 

mạng nhiều khó khăn. Tài liệu CQSG cho biết “Ngày 4-8-1960, một chiến dịch 

Thượng vận toàn diện trên bốn quận thượng du là Thường Đức, Hiếu Đức, Hậu Đức, 

Hiệp Đức được mở. Mục đích tìm kiếm những cơ sở của Việt Cộng để tiêu diệt chúng. 

Những hoạt động quân sự được tiến triển song song với công tác Thượng vận bằng 

cách bảo vệ đồng bào Thượng khỏi ảnh hưởng của Việt Cộng và tiếp tục xây dựng cơ 

sở hành chính bằng cách phục quyền cho chúa làng. Và sau các giai đoạn trên, mục 

tiêu cuối cùng là phóng các đội võ trang vào các vùng từ lâu chưa hề được thám sát 

nghi ngờ có thể là mật khu” [207, tr. 3]. Song đồng bào các dân tộc đã lợi dụng địa 

thế hiểm trở của rừng núi, với sự đồng tâm, đồng lòng của đồng bào, bất hợp tác với 

CQSG, nhất tề đứng lên đấu tranh, kết hợp với sử dụng vũ khí thô sơ chông, thò, cạm 

bẫy, tên ná,… đã liên tục gây cho chúng nhiều thiệt hại. 

Ở Hiệp Đức, huyện giáp ranh miền núi Phước Sơn, LLVT tỉnh được sự hỗ trợ 

của nhân dân, đêm 19 rạng sáng ngày 20-8-1960, lực lượng cách mạng nổ súng tấn 

công chi khu huyện Hiệp Đức, tiêu diệt Đại đội bảo an, giải phóng tù chính trị, thiêu 

hủy đồn trại địch. Thắng lợi trận Hiệp Đức gây tiếng vang lớn, tác động mạnh mẽ đến 

tinh thần của cán bộ và nhân dân, không những ở vùng giáp ranh miền núi mà còn đối 

với cán bộ chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh, chứng tỏ sự trưởng thành của lực lượng 

kháng chiến. Về phía CQSG, đây là đòn thất bại thảm hại chúng chưa ngờ tới, theo 

như lời tự thú của Trung tướng Trần Văn Đôn “Việt Cộng đã có một lực lượng chiến 

đấu thực sự ở Trung Bộ, một vùng từ lâu được coi là không có hoạt động của cộng 

sản, các cơ quan chính phủ ở Trung Bộ, lúc này không những không nhận thức được 

mối nguy cơ của cộng sản, mà còn tìm cách che dấu sự thật” [72, tr. 76]. 

Tại Trà My, cuối tháng 8-1960, lực lượng cách mạng đánh vào đồn Đồng Trại, 

đồn dân vệ để hỗ trợ cho đồng bào Nước Trắng nổi dậy phá khu dồn về làng cũ. 

Nhiều cuộc mít tinh được tổ chức để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng 

và rút thanh niên bổ sung cho LLVT. 

Tại Bến Hiên, từ ngày 15 đến ngày 17-10-1960, kết hợp lực lượng chính trị 

với LLVT, cách mạng đã tấn công bao vây bức rút địch ở Dốc Gợp, xã Mà Cooil; 

tấn công tiêu diệt đồn Ga Lâu, nối thông hành lang Nam Bắc từ thôn A Tép lên thôn 

Prung tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại giữa các thôn trong vùng. 



77 

Tại Bến Giằng, ngày 23-10-1960, được hỗ trợ của lực lượng quần chúng, 

LLVT tấn công đồn Bô Xít, giữ vững vùng làm chủ. Sau những trận đánh tiêu diệt 

đồn địch, nhân dân hăng hái tham gia xây dựng làng chiến đấu bố phòng, rào rắp 

các ngả đường lên núi, tăng cường rào làng chiến đấu trong núi sâu, ngăn chặn 

QĐSG hoạt động trở lại lên núi cao. 

Đến cuối năm 1960, phong trào ĐTCT kết hợp với ĐTVT ở miền núi QN - ĐN 

phát triển mạnh mẽ, các đồn địch đóng ở vùng trung, vùng cao đều bị lực lượng cách 

mạng tiêu diệt, hầu hết 4 huyện miền núi cách mạng đã làm chủ, trừ 2 thôn Tống Còi 

và Ô Rây (Bến Hiên), tạo thuận lợi cho việc củng cố, phát triển căn cứ địa cách mạng, 

tiếp nhận lực lượng, nguồn hậu cần từ hậu phương miền Bắc bổ sung cho Khu 5, 

Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng thời tiếp nhận lực lượng thanh niên, nguồn vật chất từ 

đồng bằng lên căn cứ phục vụ cho cuộc kháng chiến lâu dài [170; tr. 413, 414]. 

Phong trào ĐTCT kết hợp với ĐTVT ở miền núi QN - ĐN trong những năm 

1958-1960, nhất là khi có Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành TW (Khóa II), tháng 

1-1959, đã trở thành những mũi đấu tranh sắc bén, góp phần quan trọng làm chuyển 

biến phong trào cách mạng miền núi lên một bước cao hơn, tiếp tục giữ vững lực 

lượng cách mạng, bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng và hành lang chiến lược 

Bắc – Nam. Tạo sức mạnh tinh thần và vật chất để quân và dân QN – ĐN bước vào 

giai đoạn đấu tranh quyết liệt hơn. 
 

Tiểu kết 

Với những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, QN – ĐN đã trở 

thành địa bàn chiến lược đối với cả cách mạng và CQSG. 

Trong thời kỳ 1885-1945, QN - ĐN là địa phương sớm có các hoạt động chống 

lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Tiếp đó, trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 

1954), bằng cả ĐTQS và ĐTCT, nhân dân QN - ĐN đã góp phần cùng cả nước làm 

nên chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954), buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định 

Genève (21-7-1954) công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất của Việt Nam.  

Sau khi HĐ Genève được kí kết (21-7-1954), để đẩy lùi phong trào cách mạng 

miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm với sự hỗ trợ của Mỹ đã tiến hành nhiều 

chính sách trên các lĩnh vực chính trị - quân sự, kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục, 

tập trung nhất là chính sách “tố Cộng”.  
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Đường lối chỉ đạo về ĐTCT những năm 1954-1960 của Trung ương Đảng, 

Liên Khu ủy V và Đảng bộ địa phương đã bám sát các chính sách, biện pháp, thủ 

đoạn của CQSG. Nhìn chung, chủ trương chỉ đạo ĐTCT của cấp trên đã được Đảng 

bộ địa phương thực hiện nhất quán và cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình địa 

phương. Đây là nhân tố quan trọng thúc đẩy phong trào ĐTCT phát triển.  

Trong giai đoạn 1954-1960, nhân dân QN – ĐN đã đấu tranh dưới mọi hình 

thức, biện pháp quyết liệt chống chính quyền Ngô Đình Diệm như cuộc đấu tranh 

đòi thi hành HĐ Genève, chống “trưng cầu dân ý” (23-10-1955), chống bầu cử 

Quốc hội (4-3-1956), đấu tranh chống “tố Cộng”. Bên cạnh đó, nhân dân còn tích 

cực tham gia cuộc đấu tranh đòi các quyền lợi về dân sinh, dân chủ; ĐTCT làm thất 

bại âm mưu của CQSG đối với miền núi. 

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào ĐTCT ở QN – ĐN giai đoạn 1954-1960 

góp phần giữ gìn lực lượng cách mạng của tỉnh, giúp quân và dân QN – ĐN hiểu rõ 

được bản chất của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình 

Diệm, bồi dưỡng tinh thần tiếp tục đấu tranh giai đoạn sau. 
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Chƣơng 3 

ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ 1961 ĐẾN 1965 

 

3.1. Chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ 

1961 đến 1965 

3.1.1. Về chính trị - quân sự 

Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của 

cách mạng miền Nam, tạo ra một bước ngoặt làm thay đổi cục diện miền Nam có 

lợi cho cách mạng. Trên thực tế, với phong trào “Đồng khởi” cuối năm 1959, đầu 

năm 1960, chính sách xâm lược của Mỹ ở miền Nam bằng những biện pháp cổ 

truyền của chủ nghĩa thực dân mới đã bị phá sản. Trước tình hình đó, để tiếp tục 

giữ vững miền Nam trong quỹ đạo của Mỹ, năm 1961, sau khi bước vào Nhà 

Trắng, Tổng thống Mỹ Kennedy đã phải điều chỉnh lại chiến lược Eisenhower, đề 

ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, một trong ba loại hình của chiến lược toàn 

cầu “phản ứng linh hoạt”.  

“Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, là sự 

can thiệp và xâm lược của Mỹ ở miền Nam nước ta dưới một hình thức mới với thủ 

đoạn cực kỳ thâm độc đó là “dùng người Việt đánh người Việt”. Với công thức cố 

vấn Mỹ cùng với vũ khí và quân chủ lực Sài Gòn, chính quyền Ngô Đình Diệm đã 

thẳng tay khủng bố, đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân ta. Ngoài việc đẩy 

mạnh viện trợ quân sự, mở rộng qui mô và nhiệm vụ của các cố vấn quân sự, Mỹ và 

CQSG xem trọng các chương trình “tìm diệt” và “bình định”  với quốc sách “ấp 

chiến lược” nhằm gom dân, cô lập các lực lượng cách mạng. Đây là nội dung cơ 

bản, là xương sống của cuộc “Chiến tranh đặc biệt”. 

 Để thực hiện các mục tiêu chính trị và quân sự của chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt”, Kennedy lần lượt cử các tướng lĩnh, chuyên gia hàng đầu của Mỹ sang 

miền Nam Việt Nam tìm hiểu tình hình và hoạch định các kế hoạch cụ thể. Tháng 

6-1961, tướng Staley dẫn đầu một phái đoàn sang miền Nam Việt Nam để nghiên 

cứu giúp chính quyền Ngô Đình Diệm xây dựng chương trình bình định. Kế hoạch 

Staley ra đời với mục tiêu bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Để hoàn chỉnh 

hơn cho kế hoạch này, tháng 10-1961, Kennedy tiếp tục cử Taylor và Rostow - hai 
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thành viên của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ - sang miền Nam Việt Nam để nghiên 

cứu tình hình và kiến nghị cách thực hiện. Trong báo cáo của mình, Taylor và 

Rostow đã yêu cầu “tăng về căn bản sự giúp đỡ của chúng ta (Mỹ - tác giả chú 

thích) đối với Nam Việt Nam, bằng việc gửi thêm cố vấn, trang thiết bị và thậm chí 

một ít quân chiến đấu” [115, tr. 50]. Báo cáo của Taylor đã bổ sung vào báo cáo 

của Staley và trở thành một kế hoạch mà Mỹ cho là hoàn hảo trong chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” mang tên Staley - Taylor
20

 

Thực hiện kế hoạch chiến lược trên, Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho chính 

quyền Ngô Đình Diệm, đưa vào miền Nam số lượng ngày càng lớn “cố vấn” quân 

sự và lực lượng hỗ trợ chiến đấu. Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ráo riết tiến 

hành bình định, chúng tiến hành dồn dân vào các “ấp chiến lược”, sử dụng phương 

thức “tát nước bắt cá”.  

Sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm (1-11-1963), 

Mỹ cho ra đời kế hoạch Johnson - Mc. Namara, thay cho kế hoạch Staley - Taylor 

đã bị phá sản, nhằm bình định miền Nam trong 2 năm. Để đạt được mục tiêu này, Mỹ 

và các CQSG sau Diệm tăng cường đôn quân, bắt lính, đẩy mạnh chiến tranh. 

Tại QN - ĐN, những âm mưu và thủ đoạn của Mỹ và CQSG từ Staley - Taylor đến  

Johnson - Mc. Namara được thể hiện cụ thể như sau: 

 Nhằm tăng cường khả năng chỉ huy và tận dụng lực lượng QĐSG trong công tác 

“bình định”, ngày 13-4-1961, CQSG chia miền Nam làm 4 vùng chiến thuật. QN – ĐN 

nằm trong vùng chiến thuật I (từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi), Bộ Tư lệnh đóng tại Đà 

Nẵng. Đây là vùng chiến thuật mà CQSG tập trung một lực lượng quân sự khá lớn. Dưới 

các vùng chiến thuật là khu chiến thuật rồi tiểu khu, chi khu và phân chi khu.  

Thực hiện quốc sách ACL ở miền Nam, ngày 17-9-1961, Mỹ và chính quyền 

Ngô Đình Diệm đã mời phái đoàn cố vấn Anh do R. Thompson – chuyên gia dày 

dạn kinh nghiệm về chống chiến tranh du kích của quân đội Anh làm cố vấn “bình 

định”. Ngoài ra, Ngô Đình Diệm còn cử nhiều phái đoàn và gửi nhiều cán bộ sang 

                                                        
20 Kế hoạch dự định thực hiện theo 3 bước: 

Bước 1: Trong vòng 18 tháng (từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1962) tập trung dân vào 16.000 ACL, cơ bản 

bình định xong miền Nam, đồng thời gây cơ sở gián điệp ở miền Bắc. 

Bước 2: Trong năm 1963, tập trung khôi phục kinh tế miền Nam, tiếp tục hoàn tất chương trình bình định, 

tăng cường thêm lực lượng QĐSG, tiến hành các hoạt động gây rối phá hoại miền Bắc. 

Bước 3: Tập trung vào việc phát triển kinh tế miền Nam và tấn công miền Bắc. 
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Malaixia, Philippin để tìm hiểu kinh nghiệm chống du kích, dồn dân, lập các trại tập 

trung của các nước này để áp dụng vào miền Nam. Ngày 3-2-1962, Ngô Đình Diệm 

ký Sắc lệnh số 11/TTP thành lập Ủy ban Liên bộ đặc trách ACL ở Trung ương, tại 

mỗi vùng chiến thuật có một ban thanh tra và mỗi tỉnh có một ủy ban xây dựng 

ACL tỉnh do tỉnh trưởng làm chủ tịch [255]. Ngày 17-4-1962, Quốc hội Sài Gòn 

thông qua nghị quyết nâng chương trình ACL lên hàng “quốc sách” và tập trung 

mọi nỗ lực cao nhất thực hiện cho được các mục tiêu đã đặt ra. Chúng vừa xây dựng 

lực lượng, vừa ra sức càn quét đánh phá quyết liệt phong trào cách mạng. Mục tiêu 

cơ bản chúng đề ra là đến cuối năm 1962 phải lập cho được 16.000 ACL, tập trung 

10 triệu người dân vào trong ấp.  

Tại QN – ĐN, từ cuối năm 1962, CQSG tăng quân chủ lực lên 03 trung đoàn 

bộ binh, 05 tiểu đoàn đặc nhiệm, 18 tiểu đoàn bảo an, 75 tổng đoàn nghĩa quân, 12 

đại đội dân vệ [171, tr. 420]. CQSG triển khai lực lượng đóng giữ các cụm cứ điểm 

chiến lược quan trọng từ Tây Bắc Hoà Vang đến Trà My và nối các cụm cứ điểm 

này lại với nhau bằng một hệ thống chốt điểm, tạo thành tuyến phòng thủ thông suốt 

dọc theo rãnh núi từ Tây Bắc Hòa Vang đến Tây Nam Tam Kỳ, nhằm ngăn chặn 

các hoạt động của lực lượng cách mạng từ căn cứ miền núi xuống đồng bằng. Từ 

các cứ điểm này chúng hành quân càn quét, đánh phá hành lang căn cứ miền núi, 

ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam.  

Đối với các cụm dân cư nông thôn ở hầu hết các huyện tỉnh Quảng Nam, 

CQSG tăng lực lượng dân vệ mỗi xã lên một trung đội, mỗi ấp một tiểu đội thường 

trực; thành lập các trung đội dân vệ biệt kích, cơ động ngày đêm phục kích quanh 

các thôn, ACL đón bắt cán bộ, đánh phá cơ sở; chúng thành lập thanh niên bảo vệ 

hương thôn, thanh niên canh gác ACL, cài cấy các loại tình báo, gián điệp, theo dõi 

các hoạt động của cách mạng. CQSG còn tiến hành củng cố bộ máy hành chính từ 

“liên gia”, thôn ấp đến xã, quận. 

 Đối với thành phố, thị xã, thị trấn, CQSG tăng cường phòng thủ bằng biện 

pháp tăng quân bảo vệ, đóng thêm đồn bốt, thanh lọc nhân dân, cài cấy gián điệp, 

trọng điểm là Đà Nẵng. Theo tài liệu của CQSG: “Thành phố Đà Nẵng được che 

chở bởi một hàng rào khu chiến quân sự. Ngoài lực lượng hải quân trong hải phận, 

các đơn vị lục quân, không quân đóng liên tiếp nhau bao bọc thành phố. Bên trong 

vành đai, lực lượng bảo an cũng có những đồn bốt trấn ngữ ở các vùng xung yếu 
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ngoại ô và đông dân. Trong lòng các khu phố, ngoài những hoạt động của các đoàn 

thể địa phương, còn có lực lượng dân vệ, lực lượng nhân dân võ trang đảm trách 

bảo vệ trật tự và an ninh cho mỗi khu phố” [221]. 

Mỹ và CQSG tiến hành lập ACL, coi đây là “quốc sách”. Sách, báo, tạp chí, khẩu 

hiệu, áp phích, đài phát thanh,... của CQSG tập trung quy mô lớn nhằm cổ vũ cho 

chương trình ACL, rằng “ACL là một công tác tổng hợp, gắn liền với đường lối, mục 

đích của toàn bộ cuộc đấu tranh của dân tộc: đấu tranh chống cộng sản, đấu tranh 

chống chậm tiến, đấu tranh chống chia rẽ” [241]. Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, trong 

bản quyết định “Tán trợ Quốc sách ACL” đã nhấn mạnh mục đích của ACL là: “Thực 

hiện cách mạng xã hội ngay tại cơ sở quốc gia là thôn ấp, đồng thời dồn cộng phỉ vào 

bước đường cùng để tiêu diệt chúng, đem lại an ninh cho nhân dân và phát triển dân chủ 

trong nông dân,… Mỗi ấp là một thành trì chống Cộng” [254]. 

Từ giữa năm 1961, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức thực hiện kế 

hoạch Staley - Taylor, tổ chức hành quân càn quét, dồn dân vào “ấp chiến lược”, 

đến cuối năm 1962 chúng đã lập trên 200 ấp. Mỗi “ấp chiến lược” chỉ có một hoặc 

hai cổng ra vào, do lực lượng dân vệ canh gác ngày đêm. Bộ máy kìm kẹp trong ấp 

bao gồm một ấp trưởng, một ấp phó an ninh. Đối với nhân dân trong “ấp chiến 

lược”, chính quyền Ngô Đình Diệm chia làm 3 loại “tình nghi cộng sản”, “liên 

quan hoặc cảm tình cộng sản”, “thuần tuý quốc gia” để quản lý, trước mỗi nhà có 

bản danh sách, ai đi vắng phải xin phép, khi về phải trình diện. Mỗi người dân trong 

ấp phải sắm dây, gậy, mõ, đèn gió… khi báo động phải thắp đèn, đánh mõ, mang 

dây, gậy tập trung đi vây bắt cộng sản. 

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo tình hình tháng 2-1963 của Thị trưởng Đà Nẵng 

ngày 28-2-1963, “số ACL đã hoàn thành đúng theo 6 tiêu chuẩn là 20 ấp với dân số 

là 38.997 người. Tỷ lệ dân số trong ACL hoàn thành là 30% so với dân số toàn 

thành phố là 121.182 người, chưa kể số dân thuộc phần đất mới sáp nhập khoảng 

13.997 người”.  Số ấp đang xây dựng là 10 ấp, số khóm chiến lược đang được xây 

dựng là 39 khóm. Công tác xây dựng các ấp và khóm chiến lược này đã thực hiện 

được là 50% và sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3-1963. Tỷ lệ dân số đối với toàn thành 

phố là 65,87%...”. Báo cáo kết luận: “Để cải cách tình trạng an ninh trong thành 

phố ngày càng bảo đảm hơn, Tòa tôi cùng các cơ quan tích cực hoạt động trong 

công cuộc xây dựng các ấp và khóm chiến lược” [221]. 
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Tại Quảng Nam, tính đến 20-11-1963, CQSG đã lập 433 ACL với 451.891 dân 

số quy vào ấp, tỉ lệ 78% tổng dân số trong tỉnh [212]. Cụ thể: 

Quận Số ACL lập đƣợc Số dân 

Hòa Vang 47 49.023 

Hiếu Đức 12 14.423 

Điện Bàn 86 117.359 

Đại Lộc 64 45.124 

Thường Đức 24 17.482 

Duy Xuyên 60 72.334 

Quế Sơn 71 59.327 

Đức Dục 43 45.333 

Hiếu Nhơn 26 31.486 

Cộng 433 451.891 

 Trên vùng giáp ranh miền núi Quảng Nam, CQSG tăng cường các biện pháp 

quân sự mạnh như bắn pháo, ném bom, rải chất độc hoá học, nhằm tiêu diệt mọi 

nguồn sống trên mặt đất để buộc nhân dân phải vào ACL. Chúng càn quét xúc tát 

hơn 1 vạn dân các xã Xuyên Lộc, Xuyên Hoà, Xuyên Thu, Xuyên Phú
21

 vùng tây 

huyện Duy Xuyên và các xã Xuyên Long, Xuyên Thọ, Xuyên Phước
22

 vùng Đông 

huyện Duy Xuyên; các xã Điện Quang, Điện Trung vùng tây huyện Điện Bàn và 

các xã Điện Dương, Điện Nam, Điện Ngọc vùng đông huyện Điện Bàn; các xã Đại 

Cường, Đại Thắng, Đại Chánh, Đại Minh, Đại Hồng, Đại Sơn vùng B huyện Đại 

Lộc vào các ACL, các trại tập trung tạo ra vùng trắng để chúng dễ kiểm soát.  

ACL thực chất là những trại tập trung trá hình, gây rất nhiều khó khăn, trở 

ngại cho hoạt động của cách mạng và làm đảo lộn mọi sinh hoạt, đời sống, sản xuất 

và phong tục tập quán lâu đời của nhân dân nên chúng bị nhân dân chống phá quyết 

liệt, dai dẳng bằng mọi hình thức.  

Bên cạnh đó, CQSG tăng cường tổ chức huấn luyện quân sự cho phụ nữ, công 

chức, thanh niên, học sinh nhằm cổ vũ tinh thần “vũ trang chống Cộng”. Mỹ cho 

mở rộng sân bay Đà Nẵng, kéo dài đường băng ra 3.000 mét, đủ sức cho máy bay 

phản lực hoạt động. Cảng Tiên Sa được mở rộng và tăng cường thêm lực lượng hải 

                                                        
21

 Nay là xã Duy Châu, Duy Hoà, Duy Tân, Duy Phú 
22

 Nay là xã Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải 
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quân để “bảo vệ bờ biển chống sự xâm lăng của Bắc Việt” [243, tr. 247]. Một hệ 

thống đường giao thông chiến lược quân sự nối liền Đà Nẵng với Lào, Thái Lan 

theo đường 14 và đường 9 được xây dựng. 

Cùng với ACL, ngày 19-10-1961 Sắc luật 13/61 ban hành “tình trạng khẩn 

cấp”, bắt cán bộ các cấp cùng với thanh niên học tập, quán triệt về “bổn phận 

người cán bộ quốc gia trong tình trạng khẩn cấp”, về “nhiệm vụ của người thanh 

niên trong tình trạng khẩn cấp,...”, “thân thế và sự nghiệp của Ngô Tổng thống” 

[11]. Tiếp theo, ngày 16-5-1962, CQSG ban hành Sắc luật 10/62, bắt buộc các 

cuộc họp đều phải được phép hoặc khai báo trước nếu quá 20 người, dù là quan 

hôn tang tế [137, tr. 321]. 

Dựa vào những sắc luật này, chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh các 

“chiến dịch tố Cộng”, tiến hành các cuộc đàn áp, thanh trừng những phần tử đối lập 

hoặc đối với bất cứ ai bất đồng chính kiến. Những người mà chúng cho là phát ngôn 

vô ý thức, có tính cách xuyên tạc đều bị “mời” về cơ quan an ninh để điều tra và 

chất vấn thêm. Mặt khác, chính quyền Ngô Đình Diệm tăng cường các biện pháp bố 

phòng, tuần tiễu, kiểm soát chặt chẽ các trục giao thông, kết hợp công tác với các cơ 

quan, đoàn thể để thiết lập hàng rào tình báo sát sao, để tóm bắt “Việt Cộng nằm 

vùng, đổi vùng”, truy tìm các can cứu chính trị trốn thoát,... Chỉ trong tháng 5-1962, 

tại Đà Nẵng, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bắt 22 can cứu chính trị, 46 can cứu tư 

pháp và 3 can cứu tại ngoại, cảnh cáo 4 người khác [13]; hoặc trong tháng 8-1962, 

số người bị bắt gia tăng, gồm 28 can cứu chính trị, 92 can cứu tư pháp,... 

Bên cạnh đó, chính quyền Ngô Đình Diệm còn tiến hành mua chuộc, dụ dỗ 

nhân dân theo chính sách thực dân kiểu mới như thưởng tiền cho đồng bào nếu “tố 

cáo bọn cộng phỉ hoặc tố giác mọi âm mưu hoặc điểm chỉ các căn cứ địch (lực 

lượng cách mạng – Tác giả chú thích)” [128]. 

Sau “cuộc chỉnh lý” ngày 30-1-1964, lật đổ “Hội đồng Quân nhân cách 

mạng”, Nguyễn Khánh lên cầm quyền, sớm bộc lộ tính chất độc tài, phát-xít trắng 

trợn. Nhằm tiến tới thâu tóm quyền bính vào tay mình, ngày 16-8-1964, Nguyễn 

Khánh cho ra đời “Hiến chương Vũng Tàu”, trong đó Nguyễn Khánh nắm giữ chức 

Chủ tịch Việt Nam Cộng hòa kiêm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng 

Quân đội, thực chất là thiết lập chế độ độc tài quân phiệt. 
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 Ngày 31-10-1964, Trần Văn Hương giữ chức Thủ tướng, vừa lên cầm quyền, 

Trần Văn Hương đề ra đường lối: “Chiến tranh toàn diện phải được thực hiện không 

những trên mặt trận quân sự, mà còn về phương diện chính trị, kinh tế và xã hội nữa 

để chống lại Cộng sản và mưu toan của họ nhằm trung lập hoá xứ sở” [77, tr. 134]. 

Đồng thời, Chính phủ Trần Văn Hương tách chính trị ra khỏi tôn giáo và học đường, 

nhưng thực chất là ngăn cản Phật tử, sinh viên, học sinh đấu tranh chống CQSG. Tất 

nhiên chính phủ Trần Văn Hương vấp phải phong trào đấu tranh của nhân dân các đô 

thị miền Nam nói chung và các đô thị ở QN - ĐN nói riêng.  

3.1.2. Về kinh tế - xã hội 

Từ cuối năm 1960, tình hình kinh tế - xã hội ở QN – ĐN có những biến động 

sâu sắc, nhất là các đô thị, trước hết là Đà Nẵng. 

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động quân sự, Mỹ và CQSG cho mở rộng sân 

bay Đà Nẵng, mở rộng cảng Tiên Sa,… khách quan thúc đẩy phát triển kinh tế, phát 

triển công nghiệp và thương mại dịch vụ khá mạnh, thu hút đầu tư, hàng nhập khẩu 

vào ngày càng nhiều. Tuy nhiên, “hầu hết các cơ sở kỹ nghệ, buôn bán lớn đều nằm 

trong tay anh em, gia đình Ngô Đình Diệm” [243, tr. 208].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp như ươm tơ, dệt lụa, may mặc, dệt chiếu, buôn 

bán hầu như trải đều khắp các huyện của QN – ĐN, trong đó tập trung ở Đà Nẵng, 

thu hút lực lượng lao động tương đối lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn là sản xuất 

nhỏ, chủ yếu lệ thuộc vào sự viện trợ của Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Phân 

hóa xã hội rõ rệt, thành phần khá giả vẫn là các quan chức chính quyền, quân đội, 

cảnh sát. Ngoài ra là các thành phần buôn bán lớn ở đô thị có mức thu nhập cao, còn 

nhân dân ở nông thôn lao động vất vả, lại thêm chiến tranh, hạn hán, lũ lụt thường 

xuyên đe dọa, thu nhập thấp, đời sống rất cơ cực. 

Về xã hội, với chính sách đàn áp, khủng bố, kìm kẹp của Mỹ và CQSG làm cho 

mọi sinh hoạt, đời sống các tầng lớp nhân dân gặp không ít khó khăn, công nhân, 

người lao động việc làm thiếu ổn định, nạn lạm phát, sưu cao, thuế nặng, giá cả tăng 

vọt, làm cho mức thu nhập của người lao động không theo kịp; mặc dù đồng lương 

tăng nhưng vẫn không bảo đảm mức sống với giá cả tăng vọt. Theo thống kê của Bộ 

Lao động CQSG, “vào tháng 3-1963 so với cùng kỳ năm 1962, tiền lương công nhân 

tăng 6,3% trong khi đó chỉ số giá cả của một số nhu cầu thiết yếu tăng từ 30% đến 
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100%, cá biệt, có thứ tăng đến 300%” [103, tr. 49-50]. Như vậy, trên thực tế lương 

của công nhân bị giảm sút nghiêm trọng, đã thế công nhân lại phải làm việc quá sức 

trong điều kiện vệ sinh và an toàn lao động không được đảm bảo. Tai nạn giao thông 

thường xuyên xảy ra đẩy nhiều gia đình công nhân vào tình cảnh khó khăn. 

Các tầng lớp lao động khác như tiểu thương, lao động tiểu thủ công nghiệp cũng 

không sáng sủa gì hơn, sản xuất thường xuyên thiếu ổn định, sưu cao, thuế nặng, giá cả 

tăng vọt làm cho đời sống người lao động ở nhiều địa phương, nhất là ở các đô thị như 

Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An, ngày càng cơ cực. Báo Tự Do xuất bản ở Sài Gòn ngày 6-

9-1962, viết: “Ngay cả anh chị em công nhân, lao động có công ăn việc làm cũng đang 

gặp khó khăn, nhiều người mỗi ngày làm việc trên 10 giờ vẫn không đủ sống. Đồng 

lương đã không tăng, các thứ hàng hóa cần thiết cho đời sống như gạo, vải, than, củi, 

mắm, thuốc tây, thuốc lá… lại tăng giá; riêng giá gạo tăng 50 %” [103, tr. 69]. 

Mặt khác, CQSG  tăng thuế, giảm bán gạo và kiểm soát nghiêm ngặt việc vận 

chuyển lương thực, thực phẩm nhằm ngăn chặn nhân dân tiếp tế cho cách mạng. Ở 

nông thôn, miền núi người dân bị dồn vào ACL và bị quản lý chặt chẽ việc đi lại 

làm ăn, nên đời sống quanh năm thiếu thốn. 

Cùng với khó khăn về đời sống kinh tế, công nhân và nhân dân lao động QN – 

ĐN còn bị CQSG tăng cường đàn áp, khống chế về mọi mặt với hệ thống an ninh, 

mật vụ cài cắm trong các xí nghiệp, cơ sở sản xuất theo dõi nắm tình hình, dò la tin 

tức, sẵn sàng bắt bớ, sa thải nhằm trấn áp tinh thần đấu tranh của công nhân. Theo 

tài liệu CQSG, “các cơ quan an ninh ta (CQSG – TG chú thích) đã tăng cường lưới 

tình báo trong nhân dân, kiểm soát chặt chẽ các gia đình tình nghi có liên hệ với 

cộng phỉ (lực lượng cách mạng – TG chú thích), theo dõi những kẻ lạ mặt mới đến 

cư ngụ hoặc đến tạm trú tại các khu phố, đặt thêm các trạm kiểm soát” [11]. Thêm 

vào đó, Mỹ và CQSG sử dụng bọn cầm đầu các nghiệp đoàn, ra sức biến các nghiệp 

đoàn thành tổ chức chống Cộng, từng bước thực hiện âm mưu hướng phong trào 

công nhân lao động QN – ĐN ra khỏi quỹ đạo cách mạng. 

Bên cạnh đó, CQSG tìm mọi biện pháp để ngăn cản những hoạt động của các 

tôn giáo ngoài Thiên Chúa giáo, đặc biệt là Phật giáo. Chẳng hạn, Hội Phật giáo 

Nguyên thủy tại Đà Nẵng xin phép mở cuộc lạc quyên thì bị CQSG ngăn cấm. Chính 

tài liệu “v/v Hội Phật giáo Nguyên thủy tại Đà Nẵng xin mở cuộc lạc quyên” của Đại 
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biểu Chính phủ tại Trung Nguyên Trung Phần gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ của CQSG, 

ngày 12-10-1961 đã phản ánh điều này với nội dung: “Tòa tôi kính phúc trình quí Bộ 

rõ: chiếu theo tờ trình của Nha Tổng Giám đốc Cảnh sát và Công an Việt Nam Cộng 

hòa, Tòa tôi tường quý Bộ không nên cho phép mở cuộc lạc quyên này” [45]. 

Ngoài ra, CQSG tiếp tục đẩy mạnh chính sách “dinh điền”, cụ thể chúng đã 

vận động 1.504 đồng bào tình nguyện di dân lập nghiệp tại tỉnh Bình Tuy
23

 theo 

chương trình năm 1963 [214]. Cụ thể: ngày 24-2-1963 di chuyển 151 người đến 

Quảng Hà (Bình Tuy); ngày 28-2-1963, 257 người đến Sùng Nhơn 2 (Bình Tuy); 

ngày 6-3-1963, 575 người đến Sùng Nhơn 2; ngày 21-3-1963, 292 người đến 

Quảng Hà; ngày 4-4-1963, 229 người đến Sùng Nhơn 2 [214]. Từ ngày 4-4-1963 

đến 4-6-1963, CQSG tiếp tục vận động cho đủ số 1.500 người để định cư tại Bình 

Tuy, vận động thêm 200 người để định cư tại Bình Dương do Phủ Tổng ủy dinh 

điền và Nông vụ yêu cầu ngoài số người đã ấn định [215] 

3.1.3. Về văn hóa – giáo dục 

 Về văn hoá – giáo dục, QN – ĐN trong những năm 1961-1965 đã có nhiều 

biến đổi sâu sắc. Để tranh thủ “con tim, khối óc” của nhân dân miền Nam, Mỹ cho 

du nhập văn hoá phương Tây, tuyên truyền lối sống Mỹ để lôi kéo nhân dân, nhất là 

lực lượng thanh niên, ủng hộ CQSG; sách báo, phim ảnh khiêu dâm, đồi truỵ tràn 

ngập thị trường. Những biểu hiện của văn hoá này là óc thực dụng, lối sống gấp, 

chạy theo đồng tiền lan tràn trong một bộ phận không nhỏ thuộc tầng lớp thanh, 

thiếu niên; một bộ phận xã hội không còn coi trọng nền văn hoá truyền thống của 

dân tộc như trước đây.  

Chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức những buổi phát thanh, chiếu bóng, văn 

nghệ tại trụ sở các Ty, Chi thông tin và các khu phố, tổ chức thi sáng tác thơ ca và 

trình diễn ca nhạc tại các khu giải trí,… nhằm lôi kéo các tầng lớp nhân dân theo 

chúng, đặc biệt là thanh niên [14]. 

Trên lĩnh vực tôn giáo, CQSG từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Khánh, Trần Văn 

Hương đều đẩy mạnh chính sách kỳ thị đối với Phật giáo. Tiêu biểu, ngày 6-5-1963, 

chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Công điện 9195 với nội dung cấm treo cờ Phật 

                                                        
23

 Bình Tuy là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập theo Sắc lệnh 

143-NV của Tổng thống ngày 22 tháng 10 năm 1956. Đất đai Bình Tuy lấy từ một phần tỉnh Đồng Nai 

Thượng, và vùng Hàm Tân, Hàm Thuận, Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_Thu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1nh_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn
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giáo vào dịp Đại Lễ Phật đản 1963 (2507). Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp 

đổ, tín đồ Phật giáo vẫn tiếp tục bị đàn áp, khủng bố chẳng khác gì thời chế độ Ngô 

Đình Diệm. Tại QN - ĐN, hàng loạt vụ khủng bố tín đồ Phật giáo đã diễn ra. Chẳng 

hạn, tại Quảng Tín, ngày 23-5-1964 “dân vệ xã Kỳ Hưng, quận Lý Tín, tỉnh Quảng Tín 

đến bắt em Trần Hưng Dũng, đoàn sinh Gia đình Phật tử Khuôn hội Hưng Mỹ thôn 

Tam Mỹ, xã Kỳ Hưng về cơ quan Hội đồng xã. Sau một đêm tra tấn đánh đập và nói 

rằng em này liên lạc với Việt cộng, sáng hôm sau, một dân vệ đưa ra quán ăn, gần 

quốc lộ 1, một chiếc xe nhà binh chạy ngang qua, em này sức quá yếu (vì bị tra tấn quá 

nhiều) đã bị chiếc xe hút theo, chết lúc 8 giờ ngày 24-3-1964” [38, tr. 56-57]. Tại 

Quảng Nam, cuộc khủng bố tín đồ nặng nề nhất đã diễn ra tại huyện Duy Xuyên. Theo 

báo cáo ngày 10-7-1964 của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Quảng Nam gửi Viện 

Hóa đạo thì “gia đình người anh cả của ông Phạm Đùng gồm có 6 người bị giết 5 

người, còn một người dâu đi cấy chưa về. Sau khi người dâu về khóc la thì bị lính đánh 

nên bỏ chạy trốn luôn, còn đồng bào khi ấy mạnh ai nấy chạy…” [38, tr. 57]. Báo cáo 

cho biết thêm: “Theo chính quyền cho biết Việt Cộng dùng lựu đạn tự sát, gây tai hại 

cho 5 người, còn bên thân quyến cho là chính quyền giết bà con anh em họ trong khi 

súng nổ, ngoài ra một số đồng bào cho biết không rõ ai giết vì lúc đó chỉ có quân đội 

của ông Điếu mà thôi. Hiện tình hình quận Duy Xuyên rất khủng hoảng, số đạo hữu 

trên 1300 người bị bắt, trong đó số đông là đảng viên cũ, nhưng 9 năm qua họ lo tu 

hành tuyệt đối chưa hề tham gia và liên lạc với tổ chức nào ngoài Phật giáo,… Ngoài 

ra việc vu oan cho tín đồ Phật giáo đã tiếp tế, liên lạc với Việt Cộng để bắt tín đồ tra 

điện, buộc phải nhận có tiếp tế, có liên lạc đã lan tràn khắp các quận, chứ không riêng 

gì Duy Xuyên,… Chủ mưu đó là cứ buộc Phật giáo là Cộng sản. Điển hình trong việc 

này là hầu hết các cấp chỉ huy trong quân đội ở Quảng Nam mà người đại diện là 

Chuẩn tướng Ngô Zu trong việc gắn huy chương cho Trung úy Quận trưởng Phan Kim 

Anh trong việc đàn áp Phật giáo Duy Xuyên. Chuẩn tướng Ngô Zu đã mạt sát Phật 

giáo cho rằng Phật giáo là Cộng sản” [38, tr. 57-58].  

Về giáo dục, CQSG dành cho Thiên Chúa giáo những ưu tiên tổ chức trường 

học tư thục, hệ thống trường tư thục Thiên Chúa giáo ở miền Nam dưới chính quyền 

Ngô Đình Diệm phát triển rất nhanh “Từ chỗ chỉ có 3 trường cấp II và III trong năm 

1954, đến năm 1963 đã lên tới 1.060 trường” [37, tr. 109]. Do nhiều bất cập trong 

chương trình giáo dục các cấp, chính quyền Ngô Đình Diệm điều chỉnh chính sách 
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giáo dục cộng đồng, giảm trường tư, tăng trường công. Thành phố Đà Nẵng “những 

năm 1960, chỉ có vài trường công lập như Phan Châu Trinh, Trưng Vương, trường 

Nam Tiểu học, còn phần lớn là trường do tư nhân, các tổ chức tôn giáo mở như các 

trường bán công Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Giản, Tây Hồ, Sao Mai, Thọ Nhơn 

và các trường tiểu học” [243, tr. 209]; nhưng đến đầu năm 1963 số trường công lập 

tăng lên nhanh chóng. Ở bậc trung học, có 6 trường công lập với 62 lớp, 3.076 học 

sinh; 4 trường bán công với 26 lớp, 1.369 học sinh; 2 trường tư thục với 15 lớp, 880 

học sinh. Ở bậc tiểu học, có 121 trường công lập với 528 lớp, 27.015 học sinh; 34 

trường tư thục với 97 lớp, 2.742 học sinh [214, tr. 13-14]. 

Chính sách chính trị - quân sự, kinh tế - xã hội và văn hóa – giáo dục của Mỹ 

và CQSG ở QN – ĐN như nêu trên chính là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn gay 

gắt giữa các tầng lớp nhân dân với CQSG, làm cho phong trào ĐTCT miền Nam 

liên tiếp nổ ra, với mức độ ngày càng quyết liệt, nổi bật nhất là phong trào Phật giáo 

năm 1963, buộc Mỹ “thay ngựa giữa dòng”, làm cuộc đảo chính ngày 01-11-1963 

lật đổ anh em Diệm – Nhu. Sau đó là nội các mới theo toan tính của Mỹ, hy vọng sẽ 

cải thiện tình hình, nhưng thực chất chính sách kinh tế - xã hội vẫn lâm vào khủng 

hoảng liên tiếp, “tình trạng Việt Nam Cộng hoà còn tệ hại hơn hồi chính quyền 

Diệm: kinh tế suy sụp, vật giá leo thang, tiền sụt giá so với Mỹ kim, nạn thất nghiệp, 

đầu cơ tích trữ và tham nhũng gia tăng” [134, tr. 132]. 

3.2. Chủ trƣơng của Đảng về đấu tranh chính trị từ năm 1961 đến năm 1965 

3.2.1. Chủ trương của Trung ương Đảng 

Trước những thắng lợi liên tục của cách mạng miền Nam sau ngày “Đồng khởi”, 

ngày 24-01-1961, Bộ Chính trị ra chỉ thị: “Phương hướng và nhiệm vụ, công tác trước 

mắt của cách mạng miền Nam”, trong đó chỉ rõ: “Mặc dù địch đang dùng mọi thủ 

đoạn để đánh phá phong trào cách mạng, nhưng thời kỳ tạm ổn định của chế độ Mỹ - 

Diệm đã qua và thời kỳ khủng hoảng liên tiếp, suy sụp nghiêm trọng đã bắt đầu…” 

[60, tr. 153]. Tuy nhiên, do Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm quyết tiêu diệt cách 

mạng bằng bạo lực, nên phương hướng giành thắng lợi sắp tới phải bằng “cuộc tổng 

công kích, tổng khởi nghĩa của nhân dân,… để lật đổ chính quyền Mỹ - Diệm, giải 

phóng miền Nam” [60, tr. 157]. Bộ Chính trị đề ra phương châm: “Đẩy mạnh hơn nữa 

ĐTCT, đồng thời đẩy mạnh ĐTVT lên song song với ĐTCT, tấn công địch bằng cả hai 

mặt chính trị và quân sự” [60,  tr. 158]. Tuy đề ra phương châm và hình thức đấu tranh 
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chung như vậy nhưng “tùy lực lượng so sánh giữa ta và địch và tình hình cụ thể ở mỗi 

vùng mà đề ra phương châm công tác và hình thức đấu tranh cho thích hợp” [60,  

tr.158]. Bộ Chính trị đề ra phương châm công tác ba vùng như sau: “Ở các vùng rừng 

núi, lấy ĐTQS làm chủ yếu và đề ra nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch để mở rộng thêm 

căn cứ và xây dựng lực lượng của ta. Ở các vùng đồng bằng, ĐTCT và ĐTQS ngang 

nhau, tùy tình hình cụ thể từng nơi ở đồng bằng mà cân nhắc mức độ giữa hai hình 

thức và mức độ tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch. Ở các vùng đô thị, lấy ĐTCT làm 

chủ yếu, gồm cả hai hình thức hợp pháp và không hợp pháp” [60, tr. 158]. 

Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 24-01-1961 là sự chỉ đạo chiến lược rất quan trọng 

đối với cách mạng miền Nam nói chung và ĐTCT nói riêng. Đó là sự vận dụng sáng 

tạo Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 15 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc 

lần thứ III của Đảng (1960) trong những điều kiện mới, đề ra được những vấn đề cơ 

bản về đường lối và phương pháp cách mạng cho miền Nam giai đoạn mới, tiếp tục 

đưa cách mạng miền Nam tiến lên. 

Tiếp theo, ngày 20-4-1961, trong thư gửi anh Mười Cúc
24

 và Xứ ủy Nam Bộ, Bí 

thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đã chỉ đạo cụ thể một số vấn 

đề về ĐTCT: “Muốn phát động được và đưa quần chúng ra đấu tranh, phải đề ra yêu 

cầu cụ thể về dân chủ, dân sinh, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng. 

Không nên huy động biểu tình liên miên, kéo dài, không có mục đích rõ ràng làm cho 

lực lượng nòng cốt và quần chúng mệt mỏi. Phải luôn luôn quan tâm đến các yêu cầu 

của quần chúng” [41, tr. 48-49]. 

 Qua năm 1962, trước việc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh việc 

dồn dân, lập “ACL”, đưa cố vấn quân sự và phương tiện chiến tranh vào miền Nam 

ngày càng nhiều, tháng 2-1962, Bộ Chính trị họp bàn về công tác trước mắt của cách 

mạng miền Nam. Bộ Chính trị nhận định sự can thiệp mạnh mẽ hơn của đế quốc Mỹ 

có gây thêm nhiều khó khăn cho cách mạng miền Nam, làm cho cuộc chiến ngày 

càng trở nên ác liệt, nhưng trên thực tế, so sánh lực lượng cách mạng với Mỹ và 

CQSG căn bản chưa có gì thay đổi. Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng và yêu cầu 

của ĐTCT: “ĐTCT là một ưu thế tuyệt đối và vũ khí lớn của ta, nó cũng có tác dụng 

như ĐTVT. ĐTCT là làm cho tất cả nhân dân và một phần binh lính VNCH đứng lên 

                                                        
24 Bí danh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lúc bấy giờ là Bí thư Xứ ủy Nam Bộ 
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chống lại chính quyền địch, trước mắt làm cho toàn dân tham gia và phục vụ du kích 

chiến tranh, phá ACL” [61, tr. 824]; Bộ Chính trị đề ra chủ trương trước mắt là: 

“Kiên quyết đẩy mạnh ĐTCT, quân sự, giành và giữ thế chủ động, đẩy địch vào thế bị 

động hơn nữa, tích cực xây dựng lực lượng về mọi mặt, ra sức phá kế hoạch Staley - 

Taylor, mở rộng hơn nữa phong trào giải phóng dân tộc, tăng cường hơn nữa khối 

đại đoàn kết toàn dân, khơi sâu hơn nữa mâu thuẫn nội bộ địch,… Phát động một 

phong trào ĐTCT và quân sự rộng khắp, liên tục” [61, tr. 146]. 

Giữa năm 1963, phong trào Phật giáo miền Nam bùng phát mạnh mẽ và CQSG 

thẳng tay đàn áp. Ngày 22-8-1963, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

ra tuyên bố kịch liệt phản đối CQSG và kêu gọi: “Tín đồ Phật giáo cũng như nhân 

dân các đô thị kiên quyết giữ vững tinh thần, giữ vững đội ngũ, giữ vững đấu tranh... 

Tinh thần bất khuất trước sau vẫn là võ khí bất khả chiến thắng của chúng ta. Với ý 

chí và tinh thần ấy, chúng ta sẽ làm Mỹ - Diệm thất bại nhục nhã” [70,  tr. 149].  

Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ (1-11-1963), trên cơ sở nhận định tình 

hình miền Nam, Trung ương Đảng chỉ rõ nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là: 

“Phát triển mạnh mẽ hơn nữa ý thức giác ngộ chính trị của nhân dân, phá phần lớn 

các ACL, làm chủ vùng rừng núi và phần lớn xã thôn vùng đồng bằng, tạo điều kiện 

cho phong trào quần chúng đô thị nổi dậy, đẩy chế độ Mỹ và tay sai đến chỗ khủng 

hoảng sâu sắc và mau suy sụp hơn” [62, tr. 839].  

Điều cần lưu ý là mặc dù chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, nhưng “quốc 

sách” ACL tiếp tục được CQSG kế thừa và triển khai với tên gọi là Ấp Tân Sinh. 

Do đó, đối với cách mạng, phá ACL vẫn là nhiệm vụ chủ yếu. Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng tháng 12-1963 chỉ đạo: “Phá vỡ về cơ bản hệ thống ACL ở 

vùng nông thôn đông dân sát đô thị. Muốn vậy, phải xây dựng cơ sở và phát động 

cho được quần chúng bên trong với khí thế nổi dậy liên tục để tự giải phóng, kết 

hợp sự hỗ trợ của LLVT và LLCT từ bên ngoài. Sau khi phá vỡ ACL, phải nhanh 

chóng xây dựng làng, xã chiến đấu, phát triển tự vệ, du kích, đẩy mạnh ĐTCT, 

ĐTVT để giữ vững thế làm chủ” [62, tr. 729].  

Sau khi Nguyễn Khánh làm cuộc “Chỉnh lý” lật đổ Dương Văn Minh ngày 30-

01-1964, Bộ Chính trị đã ra thông báo khẳng định: “Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 

đang sa vào tình trạng lúng túng, bị động. Sau hai lần làm đảo chính, thay đổi bọn 

tay sai, tình hình của chúng ngày càng nguy khốn hơn. Các kế hoạch chính trị, quân 
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sự của chúng đang phá sản. Quân đội tay sai ngày càng bị tiêu hao, tiêu diệt nhiều 

hơn và tinh thần chiến đấu của chúng sa sút nghiêm trọng. Các ACL và tổ chức phản 

cách mạng bị tan rã từng mảng. Dư luận của nhân dân thế giới ngày càng lên án 

cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam. Mâu thuẫn trong hàng ngũ đế quốc 

đối với vấn đề Việt Nam nói riêng và vấn đề Đông Dương nói chung bộc lộ ngày 

càng rõ” [63, tr. 184]. Bộ Chính trị chủ trương: “Đi đôi với những biện pháp động 

viên, giáo dục, tích cực chuẩn bị phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, cần phải đẩy mạnh 

công tác ĐTCT và ngoại giao” [63, tr. 199]. 

3.2.2. Chủ trương của Liên Khu ủy V 

 Quán triệt chủ trương của Trung ương, trên cơ sở nhận định, đánh giá tình 

hình Khu V và QN - ĐN, từ sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành 

Trung ương (khoá II), tháng 2-1961, Liên Khu ủy V ra Nghị quyết lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, xác định chủ trương: “Ra sức xây dựng LLVT và 

nửa vũ trang để đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho ĐTCT, bảo vệ căn cứ địa cách mạng, 

bảo vệ lực lượng cách mạng; đồng thời, cùng LLCT của quần chúng, bảo đảm kịp 

thời tiến lên đánh đổ chính quyền địch, khi có điều kiện khởi nghĩa”. Nghị quyết 

xác định phương châm hoạt động “vừa ĐTCT vừa ĐTQS (hay ĐTVT), nhưng tuỳ 

theo từng thời kỳ cách mạng khác nhau và vận dụng phương châm ấy cho phù hợp, 

bảo đảm nâng lên phong trào đấu tranh cách mạng và làm suy yếu địch” [66, tr. 

175], đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ: “Dùng ĐTCT và ĐTVT song song 

kết hợp, coi ĐTCT và ĐTVT là cơ bản để đi đến tổng khởi nghĩa,… tập trung sức 

phát động quần chúng đồng bằng nổi dậy phá thế kìm kẹp, liên tục giữ vững và mở 

rộng phong trào, giành lại kho nhân vật tài lực” [66, tr. 245]. 

Tiếp theo, Hội nghị Liên Khu uỷ V từ ngày 18 đến ngày 31- 7-1963 đã nhận định, 

phân tích đánh giá tình hình toàn Khu và đề ra nhiệm vụ cách mạng sắp đến của Liên 

Khu ủy V: “Động viên chính trị toàn dân tiến hành một cuộc chiến tranh yêu nước toàn 

dân, toàn diện và trường kỳ, hết sức mở rộng và xây dựng LLVT và lực lượng chính trị 

của quần chúng, phát động một cuộc du kích chiến tranh, một phong trào ĐTCT rộng 

rãi, mạnh mẽ, nhằm đánh bại càn quét, gom dân lập ACL của địch”  [66, tr. 293-294]. 

Trước sự phát triển của phong trào cách mạng miền Nam, kết hợp với đòn tấn 

công quân sự, các cuộc đấu tranh của đồng bào Phật tử, học sinh, sinh viên ở Sài 

Gòn, Huế và nhiều nơi khác liên tiếp nổ ra, đã làm cho CQSG đi từ thất bại này đến 
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thất bại khác, ngày càng nặng nề, nội bộ CQSG nhiều mâu thuẫn, rối ren, Nhà 

Trắng chuẩn bị “thay ngựa giữa dòng”. Nắm bắt tình hình này, tháng 10-1963, Liên 

Khu uỷ V chỉ thị khẩn cấp cho cấp uỷ địa phương sẵn sàng hành động khi có đảo 

chính, chỉ thị nêu: “Khi địch đảo chính phải lập tức huy động lực lượng tự vệ, du 

kích, tự vệ mật, các đội công tác, kết hợp với bạo lực quần chúng cướp chính quyền 

ở địa phương. Sử dụng một bộ phận bộ đội địa phương huyện, tỉnh phân tán làm 

nòng cốt kết hợp nghi binh rộng rãi, triệt phá giao thông, bao vây uy hiếp tinh thần 

địch, thúc đẩy quần chúng đứng lên một diện rộng” [51, tr. 169]. 

Sau cuộc “chỉnh lý” ngày 30-01-1964, phong trào cách miền Nam có 

những chuyển biến mau lẹ, nhất là ở đô thị, để kịp thời chỉ đạo phong trào, Hội 

nghị Thường vụ Liên Khu uỷ V mở rộng (11 đến ngày 24-6-1964), ra nghị quyết 

về nhiệm vụ và những công tác lớn trước mắt của Khu V, trong đó về ĐTCT: 

“Yêu cầu chung của ĐTCT trong Khu hiện nay là kết hợp chặt chẽ với ĐTVT, 

thực hiện nhiệm vụ chung trước mắt, cụ thể là phát động quần chúng nổi dậy 

phá ACL, phá kìm kẹp, làm chủ nông thôn, chống càn quét, khủng bố, chống lấn 

chiếm, giữ vững và xây dựng tốt vùng căn cứ, vùng giải phóng, đấu tranh đòi cải 

thiện đời sống, đòi dân chủ, làm lỏng kìm kẹp của địch ở thành phố và xung 

quanh thành phố; mở rộng phong trào chống Mỹ, phong trào đòi hoà bình, trung 

lập, chấm dứt chiến tranh trong thành phố và trong hàng ngũ địch, tấn công 

chính trị vào hàng ngũ địch” [66, tr. 344]. 

Từ thực tiễn đấu tranh thành công hoặc chưa thành công ở một số nơi, tháng 

9-1964, Liên Khu uỷ 5 đã đúc kết 9 khâu công tác phát động quần chúng: “1) Giáo 

dục phát động tư tưởng làm cho quần chúng có đủ ý chí và quyết tâm vùng lên phá 

ấp. 2) Xây dựng các tổ chức bí mật trong các ngành, các giới để duy trì và củng cố 

tư tưởng quần chúng. 3) Tổ chức cho được mối liên hệ bên trong và bên ngoài, luôn 

nắm chắc tình hình trong ấp. 4) Làm tê liệt „tai mắt‟ của địch, hết sức vận động, 

tranh thủ dân vệ, tề và các loại lính khác của địch trong ấp. 5) Thường xuyên đấu 

tranh làm cho tình hình trong ấp không ổn định, nhưng phải biết che dấu lực lượng, 

bảo vệ cơ sở. 6) Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bên trong, lực lượng bên ngoài, 

giữa lực lượng chính trị và LLVT khi phá ấp. 7) Không hành động cô độc mà tổ 

chức phá từng mảng, hàng loạt làm cho địch bị động, không thể tập trung lực lượng 
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đối phó với một nơi. 8) Tạo thế hợp pháp cho quần chúng sau khi phá ấp, nhưng là 

thế đấu tranh hợp pháp, chứ không phải là thế bất hợp pháp khuất phục. 9) Cất dấu 

và bảo vệ tài sản của nhân dân sau khi phá ấp” [51, tr. 182]. 

3.2.3. Chủ trương của Đảng bộ địa phương 

Từ Nghị quyết Trung ương Đảng của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Liên Khu ủy V, 

Đảng bộ QN – ĐN từng bước cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng ở địa 

phương mình. Cuối năm 1962, Tỉnh uỷ QN - ĐN tổ chức Hội nghị cán bộ tại Nà Cau 

(Tiên Phước). Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phong trào cách mạng trong thời gian tới, 

Hội nghị đã quyết định chia QN – ĐN thành 2 tỉnh mới là Quảng Nam và Quảng Đà
25

. 

Trên cơ sở nhận định, đánh giá, phân tích, kiểm điểm kết quả hoạt động, Hội nghị đã 

rút ra bài học thực tiễn là: “Phải phát động cho được quần chúng tại chỗ nổi dậy giành 

quyền làm chủ và hợp pháp đấu tranh với địch bằng phương châm ĐTVT kết hợp với 

ĐTCT thì mới đảm bảo thắng lợi và duy trì được thành quả” [171, tr. 431]. 

Tháng 1-1963, Đại hội Tỉnh Đảng bộ Quảng Đà tại làng Đào, huyện Đông Giang. 

Đại hội chủ trương: “Mở ra và giành quyền làm chủ ở nông thôn, thực hiện phương 

châm và quyết định những giải pháp cụ thể nhằm đưa phong trào của thành phố Đà 

Nẵng và thị xã Hội An phục hồi, phát triển lên nhanh” [171, tr. 433]. Đại hội quyết 

định cắt thôn Trung Lương, Lỗ Giáng thuộc xã Hòa Xuân và xã Hòa Thắng của huyện 

Hòa Vang giao cho Ban Cán sự thành phố Đà Nẵng xây dựng làm bàn đạp tiếp cận 

thành phố. Đại hội giao cho Huyện ủy Hòa Vang và Huyện ủy Điện Bàn cung cấp cán 

bộ, cơ sở hợp pháp và địa bàn để Ban Cán sự Đà Nẵng nhanh chóng tiếp cận nội thành. 

Đại hội cũng giao cho Huyện ủy Duy Xuyên và Huyện ủy Điện Bàn móc nối xây dựng 

cơ sở, tổ chức đường dây, cung cấp cán bộ, tạo bàn đạp để Ban Cán sự thị xã Hội An 

hoạt động vào thị xã. 

Tháng 7-1964, Hội nghị tỉnh ủy Quảng Đà chủ trương: “Phát động quần 

chúng đồng khởi, lấy lực lượng quần chúng tại chỗ là chủ yếu, LLVT tiến công địch 

hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, mục tiêu phấn đấu cho được 1/3 ACL và biến ACL 

thành làng chiến đấu. Phương châm là vận dụng 3 mũi giáp công kết hợp với đánh 

địch phản kích để bảo vệ thành quả đồng khởi” [65, tr. 185]. 

                                                        
25

 Địa giới Quảng Nam từ huyện Quế Sơn đến giáp giới tỉnh Quảng Ngãi, địa giới Quảng Đà từ huyện Duy 

Xuyên, Hội An đến giáp giới tỉnh Thừa Thiên - Huế, bao gồm cả Đà Nẵng. 
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Tháng 12-1964, Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Đà tại Ô Rây, huyện Đông Giang, 

trên cơ sở nhận định, đánh giá phân tích kết quả hoạt động của Đảng bộ vừa qua, Đại 

hội xác định phương hướng, nhiệm vụ: “Động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân 

trong tỉnh nỗ lực liên tục tiến công địch, phá ấp, phá kìm, giành lại toàn bộ nông thôn 

đồng bằng, xây dựng vùng giải phóng thành căn cứ vững mạnh liên hoàn, đẩy mạnh 

hơn nữa công tác thành phố, nhất là xây dựng phát triển thực lực cách mạng trong nội 

ô, ra sức xây dựng miền núi vững mạnh về mọi mặt” [171, tr. 458]. 

Cũng vào tháng 12-1964, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 

VI tại Đồng Linh, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình. Đại hội xác định chủ trương: 

“Đẩy mạnh hơn nữa phương châm đấu tranh hai chân (quân sự, chính trị) và 3 mũi 

(quân sự, chính trị, binh vận) trên khắp địa bàn. Tập trung nhiệm vụ phá kìm, phá 

ấp, giành dân. Tổ chức tiến công tiêu hao, tiêu diệt địch, mở rộng vùng làm chủ, mở 

rộng, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng” [6, tr. 108]. 

Tóm lại, trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình hình cách mạng miền Nam 

trong những năm 1961-1965 và được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Khu uỷ V 

trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng, Đảng bộ địa phương đã cụ thể hoá 

các chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên, vận dụng sát đúng với yêu cầu cụ thể của 

từng địa phương, đề ra những chủ trương, biện pháp ĐTVT kết hợp với ĐTCT của 

quần chúng cách mạng, nhất là huy động lực lượng chính trị của quần chúng sôi nổi 

và liên tục tiến hành các cuộc đấu tranh từ thấp đến cao, quy mô ngày càng lớn, 

càng quyết liệt, tạo ra sức mạnh to lớn, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 

3.3. Nội dung đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1961 đến 

năm 1965 

3.3.1. Đấu tranh chống phá ấp chiến lược 

Tại QN – ĐN, khi CQSG bắt đầu triển khai xây dựng ACL cũng là lúc nhân 

dân bắt đầu tiến hành chống phá. Những thủ đoạn càn quét, gom dân lập ACL của 

CQSG không chỉ gây cho cách mạng nhiều khó khăn trong việc nắm bắt tình hình 

nhân dân, xây dựng cơ sở và phát triển phong trào mà còn gây cho nhân dân gặp 

nhiều khó khăn trong đời sống. Do đó, tỉnh ủy QN – ĐN xác định nhiệm vụ bức 

thiết lúc này là: “Phải ra sức xây dựng về mọi mặt, kiên quyết đánh bại âm mưu của 

địch nhất là chính sách gom dân lập ACL” [86, tr. 404-405].  
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Để giành dân và giữ đất, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, của Liên 

Khu ủy V, các cấp ủy Đảng ở QN - ĐN đã bám sát phong trào chỉ đạo đấu tranh với 

các khẩu hiệu: “Một tấc không đi, một ly không rời”, “chống bắt lính, chống dồn 

dân, lập ấp”, “chống bắn pháo vào làng, đòi bồi thường thiệt hại cho dân,…”. 

Phong trào chống phá ACL ở QN - ĐN diễn ra dưới nhiều hình thức và biện pháp. 

Biện pháp phổ biến được áp dụng để chống phá ACL như dây dưa không chịu 

triển khai, viện lý do khó khăn, ốm đau, mùa màng, nhà nọ chờ nhà kia, đủ cây thì 

thiếu dây, có dây thì cây đã mục. Nhiều gia đình còn phản ứng bằng cách không 

nghe, không làm theo như không nộp tre, không tham gia lao công đào hào, làm 

rào, không vót chông, hoặc vót không nhọn hay cắm chông đưa đầu nhọn xuống 

đất,… Những biện pháp này gây cho quá trình lập ACL gặp trở ngại. 

Để cổ vũ nhân dân chống phá “quốc sách” ACL, công tác tuyên truyền được 

tỉnh ủy QN – ĐN quan tâm đẩy mạnh. Truyền đơn liên tục được rải nhiều nơi trên 

địa bàn tỉnh để phân tích tính phản động của ACL. Chẳng hạn, ngày 29-4-1963, 

truyền đơn được rải tại thôn Thái Cẩm, xã Thanh Sơn [256]; ngày 20-11-1963, 

truyền đơn được rải tại thôn Lạc Thành, xã Kỳ Tân, quận Điện Bàn; ngày 22-11-

1963, truyền đơn được rải tại ấp Hòa An và Hòa Tây, quận Đại Lộc; ngày 24-11-

1963, truyền đơn được rải tại thôn Ngân Hà, xã Thanh Thủy, quận Điện Bàn; ngày 

18-12-1963, truyền đơn được rải ở 2 ACL là Phú Lộc và La Tháp Tây, xã Xuyên 

Hà, quận Duy Xuyên; ngày 19-12-1963, truyền đơn được rải tại ấp Lỗ Giáng và Cổ 

Mân, quận Hòa Vang, …[213]. 

Bên cạnh đó, lực lượng cách mạng thường xuyên tổ chức các cuộc mít tinh để 

tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và CQSG trong việc 

gom dân, lập ACL, kêu gọi nhân dân đấu tranh chống phá ACL. Có thể kể đến như 

các cuộc mít tinh diễn ra tại thôn Thái Cẩm, xã Thanh Sơn vào ngày 29-4-1963; tại 

ấp Phú Luận và ấp Đông Hải vào ngày 1-5-1963 [256]; tại ấp Phú Sơn Bắc, xã Hòa 

Lương, quận Hiếu Đức ngày 24-11-1963; tại ấp An Tân, quận Hiếu Đức, Khương 

Kỳ, quận Hiếu Đức ngày 16-12-1963,… [213]. 

Ngoài đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền đấu tranh chống phá ACL, cán bộ từ 

bên ngoài vào hướng dẫn nhân dân phá ACL. Chính tài liệu của Việt Nam Cộng hòa đã 

tiết lộ: “Ngày 23-4-1963, khoảng 40 tên Việt Cộng trang bị súng trường đột nhập vào 

ấp Phú Khương, quận Hòa Vang phá hết 60 thước rào ACL; ngày 6-5-1963, Việt Cộng 
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đột nhập vào ấp Ninh An, xã Hòa Phú, quận Hòa Vang phá 100 thước rào ACL” 

[256]; hoặc “ngày 24-11-1963, Việt Cộng đột nhập ấp Trường Định, xã Hòa Lạc, quận 

Hòa Vang phá rào kẻm gai ACL, đào hầm chiến đấu dọc bờ sông; cũng trong ngày 

này, 1 trung đội Việt Cộng đột nhập ấp Cẩm Văn, xã Kỳ Trung, quận Điện Bàn cắt phá 

rào ACL; ngày 16-12-1963, Việt Cộng xâm nhập ấp La Châu, quận Hiếu Đức xúi dục 

đồng bào phá rào ACL,…” [214]. 

Ấp chiến lược thực sự là những “pháo đài quân sự, do vậy, Tỉnh ủy QN – ĐN 

khẳng định muốn phá ACL không thể đơn thuần sử dụng LLCT mà phải có sự phối 

hợp tấn công quân sự với công tác nội ứng, nổi dậy của quần chúng. Tháng 2-1962, 

được sự hỗ trợ của các Đội vũ trang công tác, Huyện ủy Duy Xuyên phát động quần 

chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của CQSG, hàng ngàn quần chúng cách mạng tham 

gia phong trào đấu tranh chống lập ACL, chống chính sách kìm kẹp, khủng bố, đàn 

áp quần chúng ở các ACL thuộc các xã Xuyên Thu, Xuyên Phú, Xuyên Thành, 

Xuyên Hoà, thôn 3 Xuyên Hồng, thôn 1 Xuyên Trà, buộc địch từng bước thay đổi, 

điều chỉnh quản lý dân chúng ở các ACL. Cùng thời gian này, ở vùng giải phóng 

huyện Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, “có hàng chục cuộc đấu tranh, 

hàng ngàn quần chúng đòi CQSG thực hiện quyền dân sinh, dân chủ, chống bắt dân 

vào ACL, buộc chúng phải lúng túng đối phó, nhiều nơi chúng đã chấp nhận yêu 

sách của đồng bào” [171, tr. 430-431]. Tháng 8 và 9-1962, lực lượng cách mạng 

tung cán bộ chính trị phối hợp với các đội võ trang xâm nhập các vùng cận sơn và 

đồng bằng giáp ranh các quận Hiếu Đức, Điện Bàn, Duy Xuyên quấy rối, đánh phá, 

đốt hàng rào ACL, cụ thể: ngày 21-8-1962, lực lượng cách mạng bên ngoài xâm 

nhập tấn công, quấy phá xã Lộc Thành (Đại Lộc); xã Thanh Long (Điện Bàn) ngày 

2-9-1962; xã Lộc Vĩnh (Thường Đức) ngày 8-9-1962,…[125]. 

Tiếp đến, trong 2 tháng 11 và 12-1962, ở các xã Điện Thọ, Điện Tiến, Điện 

Hoà, Điện An, Điện Hồng, Điện Phước, Điện Dương, Điện Nam thuộc huyện Điện 

Bàn có trên 5.000 lượt người tham gia chống phá ACL quyết liệt, dai dẳng bằng 

mọi hình thức, có những ACL như Thanh Sơn, Thanh Trung, Kỳ Quang ban đêm 

nhân dân dưới sự hướng dẫn của các đội vũ trang công tác phá, ban ngày CQSG bắt 

nhân dân làm lại, ban đêm nhân dân lại phá. Những đống rạ, bờ tre là nơi đồng bào 

cất giấu lúa, gạo và cũng là những điểm làm “hòm thư mật” để cung cấp tình hình 
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trong ấp và tiếp tế lương thực cho cán bộ trụ bám hoạt động. Nhờ đó mà đêm nào 

cũng có LLVT cách mạng về hoạt động, phát động quần chúng nổi dậy. Nhiều thôn 

ở các xã Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Hoà, Điện Dương, Điện Nam, quần chúng biến 

các ACL thành căn cứ lõm để cách mạng tổ chức cán bộ cắm sâu vào trong ấp hoạt 

động, được quần chúng che chở, nuôi dưỡng và quần chúng sẵn sàng biểu tình đấu 

tranh cương quyết với CQSG khi có đàn áp, khủng bố [267]. 

Suốt năm 1962, được Đảng bộ tỉnh QN - ĐN lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ, 

phong trào ĐTCT của quần chúng nhân dân chống phá ACL diễn ra liên tục, đều 

khắp, ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ, làm thất bại bước đầu quốc sách ACL của 

Mỹ và CQSG. Báo cáo của Tỉnh uỷ Quảng Nam đã cho biết: “Đến cuối năm 1962, 

ta đã phá 41 ACL, phá đi phá lại 55 ACL, đốt hàng ngàn mét rào ấp, làm cho địch 

ngày càng thất bại âm mưu kế hoạch lập ACL” [164, tr. 2-3]. 

Sang năm 1963, cũng với phương thức ĐTQS hỗ trợ ĐTCT, đấu tranh 

chống phá ACL của nhân dân QN - ĐN diễn ra ngày càng quyết liệt. Trong tháng 

4-1963, hơn 10.000 quần chúng ở các huyện Thăng Bình, Quế Sơn nổi dậy phá 

25 ACL, trong đó phá rã 16 ấp ở các xã Quế Trung, Quế Phước, Quế Lâm (Quế 

Sơn) và ở các xã Bình Lâm, Bình Lãnh, Bình Định (Thăng Bình)  [24, tr. 93-94]. 

Ngày 17-4-1963, hàng trăm quần chúng xã Kỳ Phước, huyện Tam Kỳ nổi dậy 

phá rã 2 ACL kiểu mẫu. Điển hình vào cuối tháng 5-1963, xã Xuyên Phú, đã 

phát động quần chúng đấu tranh phá ACL “kiểu mẫu” A Đông
26

. Đêm 29-5-

1963, bộ đội huyện và du kích Xuyên Phú đồng loạt nổ súng xung quanh ngoại 

vi ấp. Quần chúng trong ấp nổi mõ, thùng thiếc, hô đuổi bắt bọn tề điệp, ác ôn; 

trước áp lực của quần chúng, bọn bảo vệ ấp tìm đường chạy thoát thân, không 

một tên nào dám chống cự, nhân dân đứng lên hoàn toàn làm chủ ấp A Đông. 

Quần chúng trong ấp vui mừng dùng búa, kìm, dao rựa phá rã ACL, đốt cháy ấp 

liên tục trong 3 đêm liền. Với thắng lợi này, xã Xuyên Phú vinh dự được cấp trên 

đánh giá là nơi có phong trào phá ACL mạnh nhất huyện [52, tr. 87-88]. Sau A 

Đông, hàng loạt ACL ở Xuyên Hòa, Lệ Trạch (Xuyên Thanh, Duy Xuyên),… 

cũng bị phá, rồi CQSG bắt nhân dân làm lại. Phong trào đấu tranh phá ACL diễn 

                                                        
26

 Là dinh luỹ cuối cùng trong hệ thống ACL của CQSG trên địa bàn xã Xuyên Phú. ACL 

 A Đông từng bị cách mạng phá 15 lần, nhưng lần nào CQSG cũng bắt dân làm lại. 
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ra dằng co, quyết liệt, quần chúng ban ngày làm, ban đêm phá rồi báo cho CQSG 

biết Quân giải phóng về phá. Tình trạng đó kéo dài, diễn đi diễn lại, CQSG đành 

bất lực làm ngơ. Điều này được phản ánh qua ca dao thời đó: 

“Dân làm, dân phá mới hay 

Dân làm, quân phá biết ngày nào xong” 

                                     [92, tr. 170] 

Sau đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm (1-11-1963), một cuộc khủng 

hoảng chính trị về phía địch diễn ra từ Trung ương đến địa phương. Nắm bắt tình 

hình này được sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ở nông thôn xem đây là cơ hội tốt để 

tiếp tục đấu tranh chống phá ACL. Tài liệu của CQSG thú nhận: “Việt Cộng vẫn gia 

tăng hoạt động, chúng lợi dụng tình thế đưa các toán vũ trang địa phương đột nhập 

quấy phá ACL, cố gây tình trạng bất an trong nhân dân” [213]. Chẳng hạn, tại Đại 

Lộc, ngày 02-11-1963, hàng chục cuộc đấu tranh của quần chúng phá 30 ACL, có ấp 

phá đi phá lại 5 lần; tại Duy Xuyên, ngày 04-11-1963, cách mạng vũ trang tuyên 

truyền phát động quần chúng, tổ chức hơn 20 cuộc ĐTCT lớn, nhỏ xoá bỏ ACL, đòi 

tự do đi lại làm ăn [24, tr. 100]; tại Điện Bàn, ngày 03-11-1963, tranh thủ CQSG đang 

hoang mang, dao động, lực lượng cách mạng vũ trang tuyên truyền phát động quần 

chúng đấu tranh phá lỏng thế kìm kẹp của chúng ở Điện Nam, Điện Ngọc, Điện 

Dương, phá rã 5 ACL; tại Quế Sơn, ngày 04-11-1963, nhân dân các xã quanh quận lỵ 

nổi dậy phá 12 ACL, trở về làng cũ, đấu tranh tố cáo tội ác của bọn tay chân Diệm – 

Nhu, đòi bầu cử lại hội đồng hành chính xã. Trước khí thế của quần chúng, bọn cảnh 

sát lẫn tránh không dám ra mặt đàn áp; tại Tiên Phước, ngày 02-11-1963, nhân dân 

nổi dậy phá rã các ACL Phước Tân, Phước Cẩn, Phước Sơn, Phước An; tại Tam Kỳ, 

ngày 05-11-1963, nhân dân nổi dậy phá hàng chục khu dồn, ACL dọc quốc lộ 1 thuộc 

các xã Kỳ Khương, Kỳ Chánh, Kỳ Xuân và phá ACL ở vùng đông Tam Kỳ như Kỳ 

Anh Tây, Kỳ Anh Đông và Kỳ Phú [24, tr. 183]. Tại Hoà Vang, từ ngày 05 đến ngày 

10-11-1963, phong trào ĐTCT của quần chúng phát triển mạnh và đều khắp, các 

đội vũ trang tuyên truyền bám sát cơ sở phát động quần chúng “phá 25 ACL ở các 

xã Hoà Phú, Hoà Khương, Hoà Nhơn, Hoà Hải, Hoà Quý, tạo điều kiện thuận lợi 

để lực lượng cách mạng áp sát thành phố Đà Nẵng xây dựng các “lõm chính trị”, 

chuẩn bị xây dựng cơ sở lâu dài đấu tranh trong thành phố” [65, tr. 183]. 
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Báo cáo của Tỉnh uỷ Quảng Đà đã khẳng định vai trò, kết quả của ĐTCT chống 

phá ACL: “Năm 1963, toàn tỉnh có 310 cuộc ĐTCT với 16.000 quần chúng tham gia, 

phá trên 100 ACL, trong đó phá banh trên 90 ấp” [155, tr. 13].  

Trong thực tế, các năm 1961-1963, phong trào đấu tranh phá ACL ở QN - 

ĐN diễn ra hầu khắp các địa bàn từ miền núi đến nông thôn đồng bằng với khí thế 

ngày càng quyết liệt, có sự kết hợp giữa ĐTCT của quần chúng trong ấp với ĐTVT 

của dân quân du kích, LLVT địa phương và kết hợp với binh vận. Ban Cán sự Đảng 

ở địa phương đã xây dựng thực lực tại chỗ, cả bên trong và bên ngoài ấp, đặc biệt là 

tạo cho được thế đấu tranh hợp pháp, trực diện để duy trì và giữ quyền làm chủ cho 

nhân dân. Với những kết quả đạt được, phong trào đấu tranh chống phá ACL của 

nhân dân QN – ĐN đã góp phần cùng nhân dân miền Nam làm thất bại âm mưu 

thực hiện quốc sách ACL, “bình định” của Mỹ và CQSG. 

3.3.2. Đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh 

         Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng: “Muốn phát động được và đưa 

quần chúng ra đấu tranh, phải đề ra yêu cầu cụ thể về dân chủ, dân sinh, phù hợp 

với nguyện vọng của đông đảo quần chúng” [40; tr. 48] và chủ trương của Liên 

Khu ủy V: đấu tranh đòi cải thiện đời sống, đòi dân chủ; nhân dân QN – ĐN đã tiến 

hành đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh với nhiều hình thức phong phú như: 

Tháng 12-1961, trước tình hình vật giá leo thang, công nhân Nhà đèn Đà Nẵng 

đã đấu tranh đòi chủ nhà máy phải bán gạo và thực phẩm cho công nhân. Toàn thể 

công nhân nhà máy làm kiến nghị gửi lên giới chủ yêu cầu giải quyết bán gạo và 

thực phẩm để công nhân không phải mua ngoài thị trường với giá cao. Trước sự 

quyết tâm của công nhân, chủ nhà máy phải chấp nhận giải quyết. 

Tháng 4-1962, khi Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm chủ trương mở rộng sân bay 

Đà Nẵng, bắt nhân dân các xã Xuân Đán, Phục Đán, Xuân Hòa thuộc thành phố Đà Nẵng  

phải dời nhà ở. Không chịu lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, nhân dân ở các xã Xuân 

Đán, Phục Đán, Xuân Hòa đã đoàn kết đấu tranh, không chịu dời mồ mả tổ tiên, chùa, 

đình làng,… nếu CQSG không bồi thường. Để làm áp lực, nhân dân đã vận động anh em 

binh lính ủng hộ. Cuộc đấu tranh cũng được chị em phụ nữ, tiểu thương ở các chợ Đà 

Nẵng hưởng ứng bằng cách quyên góp tiền bạc, hàng hóa giúp đỡ. Sự kiên quyết và ý chí 

đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân cuối cùng đã thu được thắng lợi. CQSG buộc phải bồi 

thường mỗi ngôi nhà ngói là 400 đồng/m
2
, nhà tranh 250 đồng/m

2
,… [103, tr.58]. 
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Tháng 5-1962, trên địa bàn xã Xuyên Thu, Xuyên Phú, huyện Duy Xuyên, 

nhân dân đấu tranh đòi CQSG giảm thuế, giảm thu ngân sách, đòi địa chủ giảm tô, 

đòi chủ tư bản trả tiền công cho công nhân làm đường xe lửa kết hợp chống bắt 

thanh niên đi lính. Khi Mỹ và CQSG xây dựng khu kỹ nghệ An Hoà
27

, phòng tuyến 

lập hàng rào đã chiếm dụng 50 mẫu đất nông nghiệp, đuổi đồng bào ra khỏi khu vực 

không cho vào sản xuất nhưng lại không đền bù. Huyện uỷ Duy Xuyên đã phát 

động nhân dân các xã Xuyên Thu, Xuyên Phú đấu tranh đòi chúng bồi thường đất 

sản xuất. Ông Huỳnh Hoàng, một cơ sở cách mạng, đã bí mật vận động những 

người có ruộng bị chiếm đoạt như Võ Hiệu, Võ Lài, Trần Nghị làm đơn gửi lên tỉnh 

yêu cầu được bồi thường. 

Cán bộ hợp pháp, Đội công tác vũ trang tuyên truyền vận động tổ chức cho 

nhân dân do ông Huỳnh Yêm và ông Trịnh Diêm xung kích đi đầu kéo đến khu kỹ 

nghệ An Hoà biểu tình đòi bồi thường đất bị chiếm và đòi tự do vào làm ruộng 

trong khu kỹ nghệ. Ngày đầu tiên, nhân dân kéo vào khu An Hoà đòi gặp Giám đốc 

Lê Thúc Căn, nhưng bị đại đội cảnh sát ra ngăn cản, hăm doạ. Không chịu nhượng 

bộ, những ngày tiếp theo, nhân dân tăng thêm mỗi ngày 2.000 người vây hãm quanh 

khu, đến ngày thứ ba, tên Giám đốc Lê Thúc Căn phải chịu tiếp dân, nhận bản kiến 

nghị và đổ việc này cho chính quyền quận, tỉnh để chối trách nhiệm. Đến ngày thứ 

năm, Quận trưởng Đức Dục đến tiếp dân và ký vào biên bản chấp nhận bồi thường 

số đất đã chiếm; đồng thời cho các chủ ruộng được tự do vào sản xuất khu vực đất 

chưa xây dựng đến [52, tr. 88, 89].  

Ở Hội An, chỉ trong 2 tháng 11 và 12-1962, có 14 cuộc ĐTCT của quần chúng 

đòi CQSG thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ, tiêu biểu, ngày 17-12-1962 diễn 

ra cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim. Quần chúng 

nhân dân kéo lên thị xã yêu cầu không được bắn pháo giết hại người dân vô tội, 

không được phá hoại tài sản, hoa màu của nhân dân. Cuộc đấu tranh diễn ra ngày 

càng quyết liệt thu hút đông đảo nhân dân các xã, phường lân cận kéo đến ủng hộ 

buộc CQSG chấp nhận yêu sách và hứa sẽ thực hiện [5, tr. 410-411].  

Cùng với phong trào đòi các quyền lợi dân sinh dân chủ, trong những năm 

1961-1962, các cơ sở cách mạng ở Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ tăng cường công tác 

                                                        
27

  Phía Tây huyện Duy Xuyên 
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tuyên truyền, giáo dục nhân dân dưới nhiều hình thức như rải truyền đơn, treo cờ 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam,… Tiêu biểu là vào đêm 20-1-1962, một bè 

chuối thả trôi trên sông Hàn, nhân dân Đà Nẵng đã cắm một lá cờ Mặt trận và nhiều 

truyền đơn kêu gọi đồng bào các giới hãy đoàn kết chặt chẽ làm hậu thuẫn cho Mặt 

trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để chống lại Mỹ và CQSG [11]. 

Bước sang năm 1963, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ của nhân dân 

QN – ĐN phát triển một bước mới với nhiều cuộc đấu tranh qui mô lớn, thu hút nhiều 

công nhân lao động tham gia và mang ý nghĩa chính trị to lớn. Tháng 2-1963, viện cớ 

là để “ngăn chặn cộng sản” xâm nhập Đà Nẵng qua đường biển, đường sông, Mỹ và 

chính quyền Ngô Đình Diệm cấm bà con ngư dân Sông Đà không được đánh bắt cá ở 

một số vùng và chúng ra lệnh giới nghiêm nhằm thực hiện kìm kẹp bà con ngư dân 

với mục đích cắt đứt mối liên hệ với cách mạng. Trước  tình hình đó, được sự chỉ đạo 

của cơ sở Đảng, bà con ngư dân sông Đà đồng loạt đấu tranh, có 200 ngư dân Sông 

Đà tham gia. Mỗi ghe, mỗi ngành nghề đều viết đơn xin giảm sưu thuế, xin đánh cá ở 

vùng bị cấm, đòi bãi bỏ lệnh giới nghiêm để bà con tự do làm ăn. Đồng thời, bà con 

ngư dân Sông Đà cũng yêu cầu CQSG không cho bất cứ ai đổ sắt phế liệu xuống biển 

để ngư cụ không bị hư hỏng,… Sáng sớm ngày 16-2-1963, bà con ngư dân Sông Đà 

giả đi chợ, đi buôn bán, làm ăn, từ các nẻo đường trong thành phố đổ dồn về Tòa Thị 

chính Đà Nẵng. Khi bà con tập trung đông đủ, lần lượt hết người này đến người kia 

vào Toà Thị chính đưa đơn, nêu những yêu sách đòi CQSG phải giải quyết. CQSG ở 

Đà Nẵng hốt hoảng ra lệnh đóng cửa Toà Thị chính, rồi cho người ra nhận đơn và 

giải thích, hứa sẽ chấp nhận và giải quyết. Tuy nhiên, nhân dân vẫn không chịu giải 

tán; trước sự cương quyết của ngư dân sông Đà, CQSG phải nhượng bộ, chấp nhận 

những yêu sách của bà con, cuộc đấu tranh kết thúc thắng lợi [103, tr. 61].  

Ngày 7-7-1963, CQSG mở chiến dịch “Bình Châu” với 9 cánh quân có sự 

yểm trợ của máy bay, xe pháo tiến công càn quét 4 xã Phước Sơn, Phước Cẩm, 

Phước Hà và Phước Tân (Tiên Phước) và 4 xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Lâm, 

Bình Sơn (Thăng Bình). Các cấp uỷ Đảng bám địa phương đã lãnh đạo quần chúng 

hợp pháp đấu tranh, hàng vạn lượt người của các địa phương đã đấu tranh trực diện 

khi QĐSG càn tới, ngăn cản không cho chúng bắn phá bừa bãi vào xóm làng làm 

chết người dân vô tội, làm chết gia súc, gia cầm, phá hoại hoa màu, chống cướp của, 

đốt nhà. Trước sức mạnh áp đảo của quần chúng, các cuộc càn quét của QĐSG từng 
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bước được đẩy lùi, góp phần thắng lợi chung của quân, dân trong tỉnh làm thất bại 

chiến dịch “Bình Châu” của chúng [24, tr. 96]. 

 Sau ngày đảo chính (1-11-1963), hòa nhịp cùng phong trào đấu tranh của công 

nhân miền Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân hãng dệt Vimitếch ở Sài 

Gòn, công nhân dệt Sicovina ở Hòa Thọ đã đấu tranh chống bọn chủ nhà máy, đòi 

tăng lương và đòi quyền lợi chính đáng của mình. Cuộc đấu tranh bắt đầu từ ngày 

10-11-1963. Ban đầu, 38 công nhân nữ bộ phận đứng máy làm đơn, ký tên, nêu yêu 

sách về kinh tế. Để đối phó, giới chủ dùng thủ đoạn hăm dọa nhằm trấn áp tinh thần 

chị em. Biết được âm mưu của giới chủ, ngày hôm sau (11-11-1963), 900 công 

nhân Hòa Thọ kết hợp cùng lực lượng học sinh Đà Nẵng, Hội An, Hòa Vang và 

quần chúng nhân dân đồng loạt kéo đến nhà máy lên án Ban Giám đốc chèn ép công 

nhân. Cuộc đấu tranh kéo dài suốt ngày 11-11-1963 khiến giới chủ vô cùng hoảng 

sợ, phải nhờ lực lượng quân đội đến can thiệp. Nhưng trước khí thế đấu tranh của 

quần chúng, giới chủ buộc phải chấp nhận yêu cầu của công nhân. Ngày 13-11-

1963, CQSG cử phái đoàn ra Đà Nẵng trực tiếp tiếp xúc với công nhân Sicovina 

Hòa Thọ. Cuộc đấu tranh kết thúc thắng lợi [103, tr. 65-66]. 

Cuối năm 1963, đầu năm 1964, tình hình miền Nam nói chung và QN – ĐN 

nói riêng có nhiều chuyển biến quan trọng. Quân Giải phóng ngày càng lớn mạnh, 

đã tiến công và làm chủ nhiều vùng nông thôn, đồng bằng. CQSG luôn luôn mất ổn 

về chính trị. Nội bộ giới cầm đầu trong CQSG mâu thuẫn, lục đục. Tình hình đó đã 

tác động sâu sắc đến công nhân lao động và khiến phong trào đấu tranh của công 

nhân QN – ĐN diễn ra sôi nổi, liên tục vào năm 1964 và đầu năm 1965. 

Mở đầu là phong trào đấu tranh của công dệt Hòa Thọ vào tháng 1-1964. Có 

thể nói, đây là cuộc đấu tranh tiếp nối với cuộc đấu tranh rầm rộ diễn ra vào tháng 

11-1963 như đã đề cập. Ngày 15-1-1964, 30 nữ lao công nhà máy dệt Hòa Thọ 

đồng loạt đình công một buổi với yêu sách đòi tăng lương, đòi tuyển dụng chính 

thức; công nhân ngành điện dệt Hòa Thọ đấu tranh đòi trả tiền 15 ngày nghỉ phép 

hằng năm, giới chủ phải thỏa mãn yêu sách bằng cách trả 1.000.000 đồng tiền phép 

cho công nhân dệt Hòa Thọ. Ngày 17-1-1964, 900 công nhân dệt Hòa Thọ đấu tranh 

để ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân dệt Vi-na-tếch-cô Sài Gòn cuối năm 1963, 

đầu năm 1964 đòi tăng lương, cải thiện đời sống, chống sa thải. Khí thế đấu tranh của 

công nhân Hòa Thọ lên cao khiến giới chủ nhà máy buộc phải chấp nhận yêu sách 

của công nhân [103, tr. 69-70]. 
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Bên cạnh cuộc đấu tranh của công nhân dệt Hòa Thọ, trong năm 1964 còn 

diễn ra phong trào đấu tranh của các tổ chức quần chúng. Tài liệu của CQSG ghi 

lại: “Lúc 15h 30, ngày 23-9-1964, Ban Quản trị Liên Hiệp nghiệp đoàn Lao công 

khuân vác Đà Nẵng có một cuộc họp bất thường tại trụ sở và quyết định gửi kiến 

nghị tỏ rõ lập trường và sự ủng hộ cuộc đấu tranh của Tổng Liên đoàn Lao động 

Sài Gòn”; cuộc đấu tranh của Liên hiệp Nghiệp đoàn Lao công Đà Nẵng ngày 25-9-

1964, tổ chức đại hội tại trụ sở với mục đích: “phổ biến những thắng lợi trong cuộc 

tranh đấu của Tổng Liên đoàn Lao công Sài Gòn, đồng thời yêu cầu chính quyền 

địa phương sửa đổi lại giá cả khuôn vác và giao bến xe chợ Cồn cho Nghiệp đoàn 

tài xế thợ máy quản trị” [218, tr. 1]. 

Cũng trong năm 1964, ngư dân Sông Đà tiếp tục đấu tranh dưới hình thức biểu 

tình kéo đến Tòa thị chính vào tháng 1-1964 đòi chính phủ phải giảm thuế ghe; rồi 

cuộc đấu tranh tháng 9 và tháng 10-1964 của ngư dân đòi được đánh bắt cá từ chân 

đèo Hải Vân đến mỏm Sơn Trà, đòi CQSG trả 70 ghe, thuyền mà chúng đã thu 

trước đây,… CQSG phải thỏa mãn một phần yêu sách của ngư dân.  

  Bên cạnh đó, bà con lao động Sông Đà đã hưởng ứng các đợt tuyên truyền, 

vận động do lực lượng cách mạng tổ chức. Nhiều bà con tham gia rải truyền đơn, 

treo cờ Mặt trận,… tạo được ảnh hưởng lớn đến quần chúng lao động Đà Nẵng. 

Tiêu biểu là ngày 10-2-1964, có 500 truyền đơn đủ loại được rải, đặc biệt, có một lá 

cờ Mặt trận được cắm ngay trên đồn cảnh sát cảng [103, tr. 76]. 

3.3.3. Đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 1963 

Lún sâu một bước trong chính sách kỳ thị Phật giáo, ngày 6-5-1963, chính 

quyền Ngô Đình Diệm ban hành Công điện 9195 với nội dung cấm treo cờ Phật 

giáo vào dịp Đại Lễ Phật đản 1963 (2507). Chiều hôm sau (7-5-1963), Tăng Ni, 

Phật tử biểu tình, bao vây Tỉnh toà Thừa Thiên để phản đối. Sáng ngày 8-5-1963, 

tại Lễ đài chùa Từ Đàm, trước đông đảo Tăng Ni, Phật tử, giới lãnh đạo Phật giáo 

nêu yêu sách đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi tự do tín ngưỡng, bình đẳng 

tôn giáo. Đêm 8-5-1963, CQSG gây ra vụ đàn áp đẫm máu tại Đài phát thanh Huế 

làm 8 Phật tử thiệt mạng
28

. Ngày 10-5-1963, Phật giáo Huế tổ chức mít tinh tại chùa 

Từ Đàm công bố Bản Tuyên ngôn gồm 5 nguyện vọng tối thiểu với nội dung chủ 

                                                        
28

8 Phật tử thiệt mạng gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan 12 tuổi, Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa 12 tuổi, Dương Văn 

Đạt 13 tuổi, Đặng Văn Công 13 tuổi, Nguyễn Thị Phúc 15 tuổi, Lê Thị Kim Anh 17 tuổi, Trần Thị Phước Trị 

17 tuổi, Nguyễn Thị Yến 20 tuổi.  
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yếu là yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi tự do tín ngưỡng, bình đẳng 

tôn giáo
29

. Giới lãnh đạo Phật giáo miền Nam đã khẳng định mục tiêu và quyết tâm 

đấu tranh của mình: “Chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho đến lúc nào những nguyện 

vọng hợp lý trên đây được thực hiện” [18]. Những sự kiện trên đây cho thấy cuộc 

vận động đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo của Phật giáo miền Nam năm 

1963 đã thực sự bắt đầu ở Huế.  

Ngay sau khi nhận được tin cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra ở Huế ngày 8-5-

1963, khắp nơi trên toàn miền Nam, Tăng Ni, tín đồ Phật tử nhất tề hưởng ứng 

cuộc đấu tranh. Tại Đà Nẵng, liên tục từ ngày 08 đến ngày 30-5-1963, nhiều cuộc 

mít tinh, hội thảo, phát thanh lên án hành động dã man của chính quyền Ngô Đình 

Diệm được tổ chức khắp các chùa, khuôn hội Phật giáo. Nhiều biểu ngữ bằng cả 

tiếng Anh và tiếng Việt được treo ở các chùa với nội dung “chống đàn áp Phật 

giáo”, “chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm”,  lên án sự bất công, 

tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm [139]. “Đoàn Liên hiệp Sinh viên và học 

sinh bảo vệ Phật giáo Đà Nẵng” kêu gọi hưởng ứng cuộc bãi khóa của sinh viên, 

học sinh Huế, Sài Gòn [231]. 

Sau hơn một tháng, giới lãnh đạo Phật giáo đã thực hiện nhiều hình thức và biện 

pháp đấu tranh nhằm thuyết phục chính quyền Ngô Đình Diệm thỏa mãn năm nguyện 

vọng đã đề ra, từ “Thỉnh nguyện thư”, “Rước linh” hàng tuần đến tuyệt thực, đàm 

phán, nhưng vẫn không lay chuyển được chế độ bạo tàn Ngô Đình Diệm. Năm 

nguyện vọng mà giới lãnh đạo Phật giáo đưa ra trong bản Tuyên ngôn ngày 10-5-

1963 vẫn không được giải quyết dù chỉ là trên hình thức. Trong các cuộc biểu tình, 

tuyệt thực quần chúng càng bị khủng bố nặng nề hơn, phong trào Phật giáo đang 

đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt.  

Để giữ vững phong trào, ngày 11-6-1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt – 

Phan Đình Phùng
30

, Hoà thượng Thích Quảng Đức đã anh dũng tự thiêu trước sự 

chứng kiến của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử cùng những quan sát viên báo chí quốc 

tế. Chiều ngày 11-6-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh phong toả các chùa, 

                                                        
29

5 nguyện vọng là: 1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn công điện triệt giáo kỳ của 

Phật giáo; 2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một quy chế đặc biệt như các Hội Truyền giáo Thiên Chúa 

đã được ghi trong Dụ số 10; 3. Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo; 4. 

Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo; 5. Yêu cầu Chính phủ phải đền bồi 

một cách xứng đáng cho những kẻ giết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bồi đúng mức. 
30

 Nay là ngã tư đường Cách mạng tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh 
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nhất là chùa Xá Lợi, nơi đặt thi hài của Hoà thượng Thích Quảng Đức. Khắp các đô 

thị miền Nam, phong trào Phật giáo lên cao; cùng với dư luận quốc tế, đặc biệt là 

Mỹ, lên án gay gắt chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Để tránh một cuộc nổi dậy của Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm phải 

chịu nhượng bộ bằng việc ký kết Thông Cáo chung với Phật giáo vào 1 giờ 30 sáng 

ngày 16-6-1963, thỏa mãn 5 nguyện vọng mà Phật giáo đề ra trong bản Tuyên ngôn 

ngày 10-5-1963. Việc ký kết Thông Cáo chung là một thắng lợi lớn của phía Phật 

giáo, nhưng thực chất đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, việc ký Thông Cáo 

chung chỉ là một kế hoãn binh, một sự nhượng bộ tạm thời để chuẩn bị cho cuộc 

đàn áp quy mô lớn hơn, nhằm đè bẹp phong trào. Âm mưu này được tiết lộ trong 

bức mật điện số 1342/VP-TT ngày 19-6-1963, của Văn phòng phủ Tổng thống: “Để 

tạm thời làm dịu tình hình và khí thế đấu tranh quá quyết liệt của bọn Tăng Ni và 

Phật giáo phản động. Tổng thống và ông Cố vấn ra lệnh nhún nhường họ, các nơi 

hãy theo đúng chủ trương trên mà đợi lệnh. Một số kế hoạch đối phó thích nghi sẽ 

gửi đến sau; ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị dư luận cho giai đoạn tấn công mới, hãy 

theo dõi, điều tra, thanh trừng những phần tử Phật giáo bất mãn và trình thượng 

cấp, kể cả sĩ quan và công chức cao cấp” [135, tr. 421]. Trong một cuộc họp của 18 

tướng tá vào đầu tháng 7-1963, Ngô Đình Nhu tuyên bố: “Nếu chính phủ này không 

giải quyết vấn đề Phật giáo, nó sẽ bị lật đổ vì một cuộc đảo chánh quân sự”. Theo 

Nhu, “bất cứ chính phủ nào thay thế chính phủ này trước hết phải đập tan những 

người Phật giáo” [265, tr. 197-182]. 

Thật vậy, sau khi Thông Cáo chung được ký kết, chính quyền Ngô Đình 

Diệm bằng nhiều thủ đoạn gây ra hàng loạt vụ vi phạm. Ở Quảng Nam, chính 

quyền Ngô Đình Diệm chỉ cho phép Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam phổ biến 

Thông Cáo chung xuống khuôn hội với lí do không bảo đảm an ninh. Chính 

quyền Ngô Đình Diệm ngầm ra lệnh cho lực lượng an ninh ngăn cản sự đi lại của 

Tăng Ni, Phật tử. Ngoài ra, chính quyền Ngô Đình Diệm còn cho phổ biến bản 

thông cáo số 3 và số 4 của Tổng Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa nhằm chống đối 

bản Thông Cáo chung và cố ý xuyên tạc những điều được ghi trong bản Thông 

Cáo chung, gây hoang mang trong quần chúng [73, tr. 287]. 

Hưởng ứng phong trào đấu tranh đòi thi hành Thông Cáo chung, ngày 29-6-

1963, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam triệu tập toàn thể Chư Tăng và Phật giáo đồ 



107 

toàn tỉnh về tại chùa Tỉnh hội Quảng Nam (Hội An) để cử hành lễ cầu nguyện và 

sau đó mở một cuộc mít tinh rộng rãi, kêu gọi toàn thể Tăng Ni và tín đồ nhiệt liệt 

hưởng ứng phong trào đấu tranh của Phật giáo, “một cuộc biểu tình vĩ đại được tổ 

chức ngày 29-6-1963 đã diễn qua các đường phố ở Hội An, đến Tỉnh đường Quảng 

Nam dâng kiến nghị đòi Chính phủ thỏa mãn những nguyện vọng chân chính của 

Phật giáo Việt Nam. Số tham dự có trên 10.000 người” [73, tr. 286].  

Sau cuộc biểu tình nói trên, “một cuộc tuyệt thực được tổ chức trước Tòa 

Hành Chánh Quảng Nam trong bảy ngày, trong đó có các thầy: Thích Chân Phát, 

Thích Trí Minh, Thích Minh Thế, Thích Hành Sơn” [73, tr. 286]. Ngày 15-7-1963, 

một cuộc tuyệt thực khác cũng được tổ chức trong thời gian 48 tiếng đồng hồ, gồm 

có Thầy Thích Như Vạn và Thầy Thích Long Trí. Ngoài ra, các Tăng Ni, Phật tử 

còn thay phiên nhau lần lượt tuyệt thực để đòi chính quyền giải quyết thỏa đáng 

những nguyện vọng. “Cuộc tuyệt thực này đã làm rung chuyển lòng người từ hàng 

Phật tử cho đến ngoài nhân dân, lòng phẫn uất lên cao độ, do đó đồng bào các giới 

đã tham gia cuộc đấu tranh quyết liệt” [73, tr. 286].  

Ngày 30-7-1963, nhân ngày lễ Chung thất của Hoà thượng Thích Quảng Đức, 

giới lãnh đạo Phật giáo đã ra thông báo vạch rõ thực trạng xã hội miền Nam dưới 

chế độ Ngô Đình Diệm “Sự suy đồi của nền đạo đức dân tộc… nền đạo giáo vẫn bị 

hăm doạ, quốc gia lâm vào tình trạng chia rẽ đổ nát, người làm, kẻ hưởng, nỗi bất 

bình đạn khói không sao kể xiết” [37, tr. 228], kêu gọi mọi tầng lớp đồng bào hãy 

đình công, bãi thị phản đối thái độ ngoan cố độc ác của chính quyền Ngô Đình 

Diệm đối với Phật giáo.  

Tại chùa Tỉnh hội
31

 Đà Nẵng, 09 giờ ngày 30-7-1963, hơn 200 Tăng Ni, Phật tử 

dự lễ cầu siêu cho Hoà thượng Thích Quảng Đức [41]. Tại Hội An, trong 3 ngày 29, 

30 và 31-7-1963, cuộc lễ cầu siêu Tuần Chung thất của Hoà thượng Thích Quảng 

Đức được tổ chức. Trong 2 ngày đầu 29 và 30-7-1963, Phật tử bị đàn áp lẻ tẻ, nhưng 

đến ngày thứ 3 thì bị chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp một cách dữ dội. Vào ngày 

31-7-1963, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam rước di ảnh Thích Quảng Đức đến tịnh xá 

Ngọc Châu (cách chùa Tỉnh hội 4 km) nhưng khi đến ngã tư Phan Chu Trinh và Lê 

Lợi (cách chùa Tỉnh hội 500m) thì bị công an, cảnh sát dã chiến, bảo an,… giăng dây 

                                                        
31 Nay ở đường Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng 
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thép gai và xe GMC cản đường, rồi dùng báng súng, lưỡi lê đánh đập một cách tàn 

nhẫn, cuộc đàn áp diễn ra trong 3 giờ đã làm cho nhà sư Thích Long Trí và 55 Phật tử 

bị thương [73, tr. 288]. Về sự kiện này, tài liệu CQSG đã viết: “Hồi 14 giờ ngày 31 

tháng 7 năm 1963, trên 400 thanh niên Phật tử và tín đồ họp thành đoàn, có một toán 

gọi là „thanh niên Phật tử hy sinh‟ do sư Thích Long Trí dẫn đầu, dự định đi từ chùa 

Tỉnh hội đến tịnh xá Ngọc Châu, cách tỉnh lỵ 3 cây số. Khi qua đường Phan Chu 

Trinh, đoàn người dùng máy ghi âm cổ võ và hô khẩu hiệu quá khích, lực lượng trật 

tự tại địa phương được phái đến can thiệp ôn hoà và xe thông tin đến giải thích. Sư 

Thích Long Trí và 4 người khác cũng bị trầy trợt vì dây kẽm gai” [43].  

Tin chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp ở Hội An khiến giới lãnh đạo Phật 

giáo Trung Phần phải đến tận nơi để am tường sự việc. Để phản đối hành động đàn 

áp dã man của chính quyền Ngô Đình Diệm với Tăng Ni, Phật tử tại Hội An, 

Thượng tọa Thích Mật Nguyện – Tổng trị sự Giáo hội Tăng già Trung Phần, sau khi 

từ Hội An về Huế, ngày 02-8-1963, đã triệu tập một cuộc hội nghị tại chùa Từ Đàm, 

Huế để phổ biến tình hình Phật giáo ở Hội An. Hội nghị đồng ý tổ chức một cuộc 

biểu tình tại Huế để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp đồng bào Phật tử 

ở Hội An và kêu gọi các Phật tử tuyệt thực tại chùa Từ Đàm và Diệu Đế trước khi 

phát động cuộc biểu tình. Tại các chùa Từ Đàm và Diệu Đế có treo biểu ngữ với nội 

dung: “Chúng tôi tuyệt thực để phản đối sự đàn áp dã man các Tăng Ni và Phật 

giáo đồ tại Hội An ngày 31 tháng 7 năm 1963” [42]. Tiếp theo, ngày 04-8-1963, tại 

chùa Từ Đàm tổ chức lễ cầu an cho số người bị thương tại Hội An ngày 31-7-1963 

và sau đó các sinh viên và Gia đình Phật tử, được sự đồng ý của giới lãnh đạo Phật 

giáo, đã phát nguyện tuyệt thực dài hạn và tổ chức biểu tình [42]. 

Trong lúc cuộc đấu tranh của Phật giáo đang phục hồi và phát triển mạnh trên 

khắp miền Nam thì Đại sứ Mỹ Frederick E. Nolting trong một cuộc trả lời phỏng vấn 

của Don Bakev (UPI) đã bào chữa cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Nolting nói: 

“Hơn hai năm tôi sống tại Việt Nam, tôi chưa bao giờ nhận thấy dấu hiệu nào chứng 

tỏ có sự kỳ thị tôn giáo” [235, tr. 298]. Ngày 3-8-1963, trong một cuộc nói chuyện 

với phụ nữ bán quân sự, Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu lên tiếng công kích, nhục 

mạ Phật giáo, rằng: “Hoạt động của Phật giáo là hình thức phản bội xấu xa” [265, tr. 

196]. Về việc Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, Trần Lệ Xuân cho rằng 

“nướng sư”, Lệ Xuân nói: “Tôi còn đánh sư gấp 10 lần như thế nữa à, phương pháp 

giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt tỉnh, không cần biết tới”. [235, tr. 307].  
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Những lời lẽ xa cách sự thật của Nolting và những lời nhục mạ, vu khống, 

hăm doạ Phật giáo của Trần Lệ Xuân như “lửa đổ thêm dầu” càng làm cho quần 

chúng thêm căm phẫn, phong trào đấu tranh do đó càng lên mạnh. 

Ngày 18-8-1963, theo lệnh của giới lãnh đạo Phật giáo, lễ cầu siêu cho tất cả 

các vị tử vì đạo được tổ chức trên toàn miền Nam. 16 giờ ngày này, tại Đà Nẵng, 

hơn 2.000 tín đồ Phật tử đến chùa Tỉnh hội tụng niệm cầu siêu cho những Tăng Ni 

đã tự thiêu, sau đó diễu hành từ chùa Tỉnh hội qua đường Hoàng Diệu, Chu Văn 

An, Phan Chu Trinh. Khi đến chùa Tam bảo Phật giáo nguyên thủy, một số sư tăng 

ở đây đã tham gia vào đoàn người diễu hành và mang theo các biểu ngữ:  

“Chúng tôi cực lực phản đối thái độ huyênh hoang của bà Ngô Đình Nhu đã 

nhục mạ các Tăng ni”. 

“Chúng tôi cực lực phản đối cướp xác phi tang để trút trách nhiệm cho Phật giáo”. 

“Hãy chấm dứt mọi hình thức khủng bố và áp bức Phật giáo đồ”. 

 “Chúng tôi yêu cầu chính phủ phải giữ sự thành tín đã hứa”. 

 “Thiết tha thỉnh cầu giải quyết những nguyện vọng tiên quyết để Phật giáo 

tham gia ủy ban hỗn hợp” [239].  

Đoàn biểu tình đã đánh trọng thương tài xế và đốt xe Jeep của viên đại uý 

CQSG khi y cố tình ngăn cản cuộc biểu tình. Trước tình hình đó, Toà Thị chính Đà 

Nẵng cùng Toà Quân trấn Đà Nẵng ban hành lệnh thiết quân luật ngay đêm 19-8-

1963 [222]. Tại Hội An và Tam Kỳ, 15.000 Tăng Ni, Phật tử đã hưởng ứng cuộc 

biểu tình của Phật tử Đà Nẵng. 

Sau hơn 3 tháng kể từ khi phong trào Phật giáo miền Nam bùng nổ, chính 

quyền Ngô Đình Diệm đã sử dụng mọi biện pháp nhằm đè bẹp phong trào, Tăng Ni, 

Phật tử bị giết và bị bắt, giam cầm ngày càng tăng; nhưng cuộc đấu tranh chính 

nghĩa của Phật giáo ngày càng phát triển sâu rộng. Từ Nam chí Bắc cũng như khắp 

nơi trên thế giới, nhân dân và chính phủ các nước không phân biệt chế độ chính trị 

đều hướng về cuộc đấu tranh của Phật giáo và lên án gay gắt chế độ Ngô Đình 

Diệm, một chế độ mà đặc điểm “là hối mại quyền thế, gia đình trị, tham nhũng, 

khinh miệt thuộc hạ và tàn nhẫn đối với đòi hỏi của nhân dân” [134, tr. 118].  

Không chỉ riêng QN - ĐN mà hầu hết các đô thị miền Nam, phong trào Phật 

giáo lên cao, lôi cuốn các tầng lớp xã hội tham gia, nhất là tại Huế và Sài Gòn. Để 

cứu nguy cho chế độ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã cho thực hiện “Kế hoạch 



110 

nước lũ”: “Cương quyết thanh trừng các phần tử phản bội và quá khích trong giới 

Tăng Ni, công chức, giáo sư, sinh viên, cũng như trong các đoàn thể nhân dân”  

nhằm giải quyết dứt điểm “vụ Phật giáo”. “Thời gian ấn định cho việc thực hiện 

xong kế hoạch là từ 21-8 đến 30-9-1963” [97]. 

Đúng như kế hoạch đã vạch ra, đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, chính quyền 

Ngô Đình Diệm cho quân tiến công đồng loạt hầu hết các ngôi chùa được dùng làm 

cơ sở đấu tranh trên khắp miền Nam. Tại Đà Nẵng, 2 giờ sáng ngày 21-8-1963, 

chính quyền Ngô Đình Diệm đã áp dụng lệnh giới nghiêm, sau đó cho quân đội 

đồng loạt khám xét các chùa được dùng làm cơ sở đấu tranh, hàng loạt Tăng Ni, 

Phật tử đã bị bắt, lấy lời khai. Chính tài liệu CQSG tiết lộ: “Kể từ 2 giờ sáng ngày 

21 tháng 8 năm 1963, Toà Quân trấn Đà Nẵng đã thi hành lệnh giới nghiêm trong 

toàn thành phố, sau đó đến các cuộc khám xét các chùa Phật giáo tình nghi” [222]. 

Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng đã biến thành trại giam hơn 2.000 người [32, tr. 

163]. Các chùa bị phong toả “nội bất xuất, ngoại bất nhập” và bị khám xét. 

Tại Hội An, lúc 13 giờ ngày 21-8-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa 

các lực lượng bảo an, dân vệ, cảnh sát, hiến binh đến bao vây bốn phía chùa Phật 

giáo Tỉnh hội rồi đột nhập vào bên trong chùa, tịch thu các dụng cụ và tài liệu, 

bắt hầu hết các Tăng Ni, Phật tử trên 200 người đưa xuống bãi biển Cửa Đại để 

lấy lý lịch, sau đó đưa về tỉnh và các quận để tra hỏi, khai thác và bắt học tập 

lệnh giới nghiêm của chính quyền. Các Phật tử bị tra hỏi đánh đập dã man, nhất 

là nhà sư Thích Long Trí và chú Thanh Hải. Trong thời gian giới nghiêm, công 

an, mật vụ luôn luôn canh gác ngày đêm ở các chùa, không cho các Tăng ni, Phật 

tử vào chùa lễ Phật [73, tr. 288]. 

Tình hình trên cũng diễn ra tương tự tại Tam Kỳ với hàng loạt Tăng Ni, Phật tử 

bị bắt bớ, tra tấn, khám xét, gây nên một cảnh hỗn loạn chưa từng có tại nơi cửa Phật. 

Bằng tất cả các biện pháp, chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn không thể dập tắt 

được phong trào, Uỷ ban Liên phái Phật giáo ra lời hiệu triệu tố cáo sự tàn bạo của 

chính quyền Ngô Đình Diệm và kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân “Khí giới của chúng 

ta là đoàn kết, bất bạo động, bất hợp tác, lực lượng đoàn kết toàn dân là vô địch. 

Tất cả hãy nghe đây: hãy đình công, bãi thị, sinh viên, học sinh bãi khoá, công 

nhân và tổ chức ngừng hoạt động để chứng tỏ cho quốc dân biết rằng chính sách dã 

man chuyên dùng bạo lực sẽ sụp đổ” [232].  
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Sau “Kế hoạch nước lũ”, phong trào Phật giáo QN - ĐN vì mục tiêu tự do tín 

ngưỡng, bình đẳng tôn giáo nhìn bên ngoài dường như kết thúc. Song trên thực tế, 

phong trào vẫn tiếp tục diễn ra, khi âm thầm khi công khai. Ở một số địa phương 

như Hội An, Tam Kỳ, tín đồ Phật giáo tổ chức nhiều đêm thuyết pháp, vạch trần tội 

ác của CQSG. Chính quyền Ngô Đình Diệm cho một số mật vụ lẫn lộn vào các 

khuôn hội rải truyền đơn, ném lựu đạn rồi đổ thừa cho “Việt Cộng” để lấy cớ bố 

ráp, bắt bớ, canh gác cửa chùa nghiêm ngặt hơn.  

Trong khi cuộc đấu tranh của Phật giáo chống chính quyền Ngô Đình Diệm 

đang diễn ra hết sức quyết liệt tại các đô thị thì ở bên ngoài, cuộc đấu tranh cách 

mạng của nhân dân miền Nam không ngừng phát triển. Để cổ vũ tinh thần đấu tranh 

của nhân dân, ngày 1-10-1963, Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu V ra “Lời 

kêu gọi kháng chiến cứu nước lần thứ 2” nêu rõ: “Đế quốc Mỹ và lũ việt gian Ngô 

Đình Diệm ra sức dùng những biện pháp bạo lực dã man tàn bạo nhất hòng khuất 

phục nhân dân ta và cướp đoạt nước ta. Gần đây chúng lại gây thêm tội ác tày trời 

mở chiến dịch khủng bố dữ dội đồng bào Phật giáo, giết hại và bắt bớ hàng nghìn 

tín đồ và sư sãi, tổng tấn công bằng quân sự vào các chùa chiền, đập phá tượng 

Phật, công khai khủng bố ác liệt sinh viên và học sinh, trí thức và đồng bào các đô 

thị… Không còn con đường nào khác nữa, đồng bào miền Nam ta phải kiên quyết 

đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến lần thứ hai đánh đuổi bọn xâm lược Mỹ và tay 

sai đê hèn của chúng, cứu nước cứu nhà khỏi cảnh lửa bỏng nước sôi… [106].  

Phong trào Phật giáo đã làm cho mâu thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Ngô Đình 

Diệm ngày càng gay gắt và cuối cùng buộc Mỹ “bật đèn xanh” cho nhóm tướng lĩnh 

do Dương Văn Minh cầm đầu làm cuộc đảo chính vào ngày 1-11-1963, giết chết anh 

em Diệm - Nhu, chấm dứt 9 năm thống trị của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình 

Diệm. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 nói chung, ở QN - ĐN 

nói riêng kết thúc. 

Có thể nói, trong phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 

1963, Phật giáo QN - ĐN đã hưởng ứng sớm, đấu tranh quyết liệt, tạo được ảnh 

hưởng sâu rộng trong xã hội và thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Phong trào 

Phật giáo QN - ĐN đã vượt qua giới hạn địa phương, góp phần quan trọng vào cuộc 

vận động của Phật giáo miền Nam năm 1963. 
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3.3.4. Đấu tranh chống dư đảng Cần Lao, chống các chính quyền độc tài sau 

cuộc đảo chính 01-11-1963 

Sau đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (01-11-1963), tình hình chiến 

trường miền Nam ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Các chính quyền 

quân sự như chính quyền Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh lần lượt do Mỹ dựng 

lên không những không ổn định được miền Nam, mà còn làm cho tình trạng hỗn 

loạn thêm. Theo hãng Reuters, Anh (20-12-1963) thì: “Để lật đổ Diệm, người ta 

(chỉ Mỹ - TG) bảo Diệm chưa đẩy mạnh chiến tranh một cách đầy đủ, nhưng từ lúc 

ông Diệm bị giết đến giờ, sự hoạt động quân sự cũng chỉ đáng chú ý ở những cuộc 

tiến công của Việt Cộng ngày càng táo bạo hơn và ngày càng quan trọng hơn, đó 

không phải là kết quả mà người ta mong đợi ở cuộc đảo chính” [76, tr. 35]. 

Đối với nhân dân miền Nam nói chung, nhân dân QN - ĐN nói riêng, những 

chính quyền sau đảo chính (01-11-1963), dù chính quyền quân sự hay dân sự đều bộc 

lộ tính chất lệ thuộc Mỹ nặng nề hơn so với chính quyền Ngô Đình Diệm. Những 

chính quyền này, nhất là dưới thời Nguyễn Khánh, dư đảng Cần lao được phục hồi 

chức tước, địa vị: “Sau cuộc chính biến 01-11-1963, đâu vẫn vào đấy, quyền hành 

giao vào tay đốc phủ sứ của ông Thơ. Cuộc chỉnh lý 30-1-1964 càng bi thảm hơn vì 

núp dưới chiêu bài cách mạng, nguỵ trang dưới những danh từ tốt đẹp các Hội đồng 

quân đội đã lần lượt phục hồi chức tước, địa vị và quyền hành cho dư đảng Cần lao. 

Người ta có thể nói mà không sợ Nguyễn Khánh phủ nhận chút nào là đại đa số cán 

bộ chính quyền dưới thời ông Khánh là Cần lao, Cần lao hạng nặng”, họ “không còn 

tin ai nữa ngoài mình, tất cả đều cướp công cách mạng của dân. Vì mù quáng, vì lợi 

ích, vì bè đảng, vì đố kỵ, suốt trong 10 tháng vừa qua, tất cả tập đoàn độc tài đã làm 

cho nhân dân điêu linh, đồ thán. Cho nên, ngày nay người ta không còn tin ở cái Hội 

đồng Quân nhân cách mạng, Chính phủ lâm thời hay chính phủ cách mạng, không tin 

ở những danh vị Thủ tướng, Tổng thống, không còn tin ở những Trung tướng, Đại 

tướng, không còn tin ở những nhãn hiệu đảng phái” [78, tr. 6]. 

Đối với Phật giáo, các CQSG do Mỹ dựng lên sau đảo chính (1-11-1963) 

ngoài việc mở rộng chiến tranh xâm lược, tiếp tục chính sách kỳ thị và đàn áp Phật 

giáo. Trong bài viết “Cách mạng cho ai?” tác giả Nguyên Tâm viết: “Phật giáo đồ 

đã là nạn nhân của chế độ cũ, lại đã và đang là nạn nhân của chính quyền kế tiếp 
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sau ngày 01-11-1963 vì các chính quyền đó đã hoàn toàn phản bội ý nguyện chân 

thành của Phật giáo, mà chỉ lợi dụng Phật giáo để củng cố chính quyền rồi cướp 

luôn công lao của Phật tử đã đấu tranh cho sự thực hiện ngay chính quyền đó! Sự 

thật đau đớn như vậy, chỉ vì các chính phủ sau ngày 01-11-1963 đều là những 

chính phủ thoát thai từ chế độ cũ mà ra chứ không phải sinh ra từ cách mạng. 

Nguyễn Ngọc Thơ hay Nguyễn Khánh vẫn là những sản phẩm trung kiên nhất của 

chế độ Ngô Đình Diệm” [133, tr. 2]. 

Do vậy, sau đảo chính (1-11-1963), mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam nói 

chung, nhân dân QN - ĐN nói riêng với Mỹ và CQSG càng trở nên gay gắt hơn. Tất 

yếu phong trào đấu tranh của nhân dân QN - ĐN vẫn tiếp diễn và quyết liệt hơn. 

Sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, tại Đà Nẵng, 20.000 quần 

chúng mít tinh hô vang các khẩu hiệu “Bài trừ dư đảng Cần lao”, “Tẩy chay Thị 

trưởng Đà Nẵng”, “Thị trưởng Đà Nẵng cút đi”. Trước sự đấu tranh quyết liệt của 

quần chúng cách mạng, Thị trưởng Đà Nẵng hoảng sợ bỏ trốn vào Sài Gòn. Tranh 

thủ thời cơ này, thanh niên Phật tử Đà Nẵng cũng tổ chức hội thảo về chủ đề “Trước 

tình hình hiện tại của đất nước thanh niên phải làm gì? Tại sao có chiến tranh?”, 

nhằm xác định phương hướng, nâng cao lòng yêu nước, động viên nhân dân. 

Cùng với Đà Nẵng, ở Duy Xuyên, Hội An và Tam Kỳ, quần chúng nổi dậy phá 

nhà cửa, dinh cơ của những tên tay sai đắc lực của chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 27-

11-1963, tại Duy Xuyên, hơn 500 quần chúng quanh quận lỵ xuống đường biểu tình 

hô vang khẩu hiệu “Đả đảo chính quyền tay sai độc tài‟, “Quận trưởng Duy Xuyên 

bù nhìn gian ác, hại dân, hại nước”, “Đảng Cần lao phải bị tiêu diệt”. Lúc đầu, địch 

đưa bảo an, cảnh sát, dân vệ ngăn cản, nhưng trước tinh thần đấu tranh quyết liệt của 

bà con, địch hoảng sợ lui về đồn trại, đoàn biểu tình ngày càng đông, được quần 

chúng các xã lân cận hưởng ứng, kéo về vây quanh quận lỵ. Quần chúng nhân dân 

làm chủ quận lỵ 5 giờ liền [50, tr. 118]. Cùng ngày, tại Tam Kỳ, một cuộc biểu tình 

lớn đã diễn ra sau khi nhân dân đào được 4 xác chết vô danh ở bãi cát xã Kỳ Phú, 

cuộc biểu tình đòi hỏi chính quyền trừng trị thích đáng kẻ gây ra tội ác [27]. 

Đặc biệt, ngày 3-1-1964, tại Hội An, cảnh sát CQSG bắn chết Phạm Dự, học sinh 

lớp Đệ Tam C
32

, trường Trung học Trần Quý Cáp. Mặc dù Hiệu trưởng trường Trung 

                                                        
32

 Tương đương với lớp 10 (Ban Khoa học Xã hội) hiện nay. 
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học Trần Quý Cáp đã nhận được công điện số 401-BAN/CT của Tổng trưởng Bộ An 

ninh cấm ngặt mọi cuộc biểu tình [187], nhưng “lúc 9 giờ 30 ngày 4-1-1964, học sinh 

các lớp Đệ thất, Đệ ngũ và Đệ tứ vẫn tự động tổ chức biểu tình kéo từ nhà trường tuần 

hành trong thị xã Hội An” với các băng rôn, khẩu hiệu: “Vụ ám sát Phạm Dự là bằng 

chứng sự dung dưỡng khát máu của chế độ cũ còn lại”, “Yêu cầu thanh lọc những 

phần tử bất hảo trong chế độ cũ còn tại chức”, “Tính mạng của học sinh phải được 

đảm bảo” [188]. Tỉnh trưởng Quảng Nam buộc phải đứng ra giải quyết. 

Tiến thêm một bước nữa trong chính sách quân phiệt, được sự hỗ trợ của Mỹ, 

ngày 16-8-1964, Nguyễn Khánh cho ra đời “Hiến chương Vũng Tàu”, thâu tóm 

đồng thời 3 chức vụ: Chủ tịch Việt Nam Cộng hòa, Thủ tướng Chính phủ và Chủ 

tịch Hội đồng quân lực, thực chất là thiết lập chế độ độc tài, quân phiệt. Phong trào 

đấu tranh chống “Hiến chương Vũng Tàu”  bắt đầu từ Huế, sau đó nhanh chóng lan 

ra nhiều đô thị khác. Điểm nổi bật của phong trào là sự thành lập của Hội đồng nhân 

dân cứu quốc (28-8-1964) - một tổ chức “công khai đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh 

chống tập đoàn quân phiệt Nguyễn Khánh và tận diệt dư đảng Cần lao” [70, tr. 158]. 

Ngày 22-8-1964, “Lực lượng học sinh tranh đấu Đà Nẵng” được thành lập. 

Ngày 24-8-1964, hàng vạn học sinh, sinh viên và quần chúng Đà Nẵng xuống 

đường biểu tình. Sau khi “hội quân” tại Hội trường Trưng Vương, đoàn biểu tình 

tuần hành qua các phố, trương biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu “Tranh đấu cho 

dân chủ, công bằng xã hội”, “Phản đối Hiến chương Vũng Tàu ngày 16-8-1964”, 

“Giải tán Hội đồng quân đội cách mạng”, “Đả đảo chế độ độc tài quân phiệt”, 

“Kiên quyết tiêu diệt bọn dư đảng Cần lao” [243, tr. 249]. Nhiều công nhân, tiểu 

thương, trí thức cũng tham gia đấu tranh. Trong lúc đội hình đang trên đường tuần 

hành, lính Mỹ trong cư xá Đống Đa nổ súng khiêu khích, lợi dụng tình hình này, 

dư đảng Cần lao và một số tên Quốc dân đảng ở khu Thanh Bồ - Đức Lợi ném lựu 

đạn, nổ súng vào đoàn biểu tình làm 13 người chết và 105 người bị thương. Hành 

động dã man này khiến quần chúng càng căm phẫn, tinh thần đấu tranh của họ 

càng lên cao. Ngày hôm sau, quần chúng mang theo vũ khí, đi lùng bắt bọn giết 

người, sau đó kéo đến Toà Hành chính thành phố biểu tình, đưa yêu sách đòi 

CQSG tại Đà Nẵng phải trừng trị những kẻ gây ra tội ác. Hoảng sợ trước sức 
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mạnh đông đảo của quần chúng, tập đoàn phản động ở Thanh Bồ - Đức Lợi và 

CQSG ở Toà Thị chính bỏ trốn. Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Vùng I chiến 

thuật phải chua chát thừa nhận “Tinh thần nơi đây thật bi đát” [131].  

Phối hợp nhịp nhàng với Đà Nẵng, phong trào đấu tranh nhiều địa phương trong 

tỉnh diễn ra sôi nổi. Tại Hội An, ngày 25-8-1964, hơn 1.000 học sinh biểu tình tuần hành 

qua các đường phố phản đối “Hiến chương Vũng Tàu”. Ở Thăng Bình, Duy Xuyên, 

Điện Bàn hàng trăm lá đơn kiến nghị của dân chúng yêu cầu huỷ bỏ Hiến chương Vũng 

Tàu. Cùng ngày, tại Tam Kỳ hàng ngàn học sinh biểu tình với các khẩu hiệu “Đả đảo 

bản Hiến chương Vũng Tàu ngày 16-8-1963 đưa đến độc tài quân phiệt”, “Yêu cầu Hội 

đồng cách mạng trao trả quyền hành cho chính quyền dân sự” [244]. 

 Phong trào đấu tranh chống “Hiến chương Vũng Tàu”  ở QN - ĐN phát triển 

dữ dội khiến một quan chức sứ quán Mỹ tại Sài Gòn phải kêu lên rằng: “Tinh thần 

này có nghĩa là trao sự lãnh đạo cho dân đường phố. Các kế hoạch quân sự chống 

Việt Cộng một lần nữa bị ngưng trệ hết sức tệ hại” [76, tr. 80]. 

Trước cường độ ngày càng gia tăng của phong trào đấu tranh khắp miền Nam, 

trong đó có QN - ĐN, chiều ngày 25-8-1964, Nguyễn Khánh ra “Tuyên cáo của Hội 

đồng quân đội”, chấp nhận: “1. Huỷ bỏ Hiến chương ngày 16-8; 2. Giải tán Hội 

đồng quân đội cách mạng từ ngày 27-8-1964; 3. Quân lực Việt Nam cộng hoà trở 

về nhiệm vụ thuần tuý quân sự…” [84]. Nhận định về sự kiện này, báo Lập Trường 

số 23, ngày 29-8-1964 viết: “Tiếng thét nhân dân đã đập vỡ một cái gọi là Hội 

đồng cách mạng và lực lượng của nhân dân đã quét sạch chúng trong mấy ngày! 

Chúng nó chỉ thọ được có 9 ngày trong lúc ông Diệm được 9 năm. 9 năm hay 9 

ngày thì giờ đền tội vẫn phải đến. Ông Diệm đền tội ngày 01-11-1963, chúng nó 

đền tội ngày 25-8-1964. Những kẻ đến sau hãy nhìn vào những ngày đền tội ấy để 

luôn đứng về phía nhân dân” [34, tr. 22]. 

Thực hiện “Tuyên cáo” trên, ngày 27-8-1964, tại Sài Gòn “Hội đồng quân 

sự” tuyên bố tự giải tán sau khi thoả thuận bầu ra một ban lãnh đạo gồm Nguyễn 

Khánh, Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm. Mặc dù vậy, quần chúng vẫn 

không ảo tưởng trước những âm mưu của Mỹ và CQSG qua việc thành lập “Tam 

đầu chế” Khánh – Minh – Khiêm, phong trào ĐTCT ở miền Nam nói chung, QN - 

ĐN nói riêng vẫn tiếp tục diễn ra với cường độ cao hơn. 
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 Tại Đà Nẵng, những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9-1964, quần chúng liên tục 

tổ chức những cuộc biểu tình, đập phá nơi ở của dư đảng Cần lao. Nhiều người leo 

lên ban công phất cao những biểu ngữ chống Nguyễn Khánh, đả đảo Taylor và đả 

đảo lính Mỹ đàn áp biểu tình. Quần chúng đã tổ chức những toán tự vệ trang bị gậy 

gộc làm công tác an ninh trong thành phố. Việc Thị trưởng Đà Nẵng hoảng sợ bỏ 

trốn làm cho quân lính, cảnh sát như rắn mất đầu, quần chúng chiếm Toà Thị chính 

thành phố dùng làm nơi đặt trụ sở cho “Uỷ ban nhân dân cứu quốc” vừa mới được 

thành lập. Cùng lúc này, Quận trưởng Duy Xuyên là Phan Kim Anh chạy trốn về 

Đà Nẵng đã bị bắt, cả thành phố hầu như tê liệt, lực lượng nhân dân làm chủ thành 

phố suốt 9 ngày đêm [171, tr. 445]. Báo chí Sài Gòn cũng phải thừa nhận tình hình 

này, trên trang nhất một số tờ báo đăng dòng tít lớn: “Đà Nẵng nằm trong tay đồng 

bào Đà Nẵng nổi dậy”. Hồi ký của một nhân chứng viết: “… Chín ngày thành phố 

không có nguỵ quân nguỵ quyền, chín ngày Đà Nẵng như một vùng giải phóng, chỉ 

có lực lượng tranh đấu có mặt khắp nơi, suốt ngày, đêm các loa phóng thanh từ các 

tụ điểm tranh đấu, các chùa chiền, khuôn hội Phật giáo, toà Thị chính, trường học, 

bến xe, chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Mới… đâu đâu cũng kêu gọi tranh đấu chống quân 

cướp nước và bán nước”. Có thể nói “đây là thành công của đợt tập dượt đầu tiên, 

nổi dậy kết hợp giữa thành phố và nông thôn tại Đà Nẵng” [32, tr. 213-214].  

Cùng với Đà Nẵng, tại Hội An, trong 2 ngày 27 và 28-8-1964, hàng nghìn học 

sinh biểu tình diễu hành qua các đường phố, rồi bao vây tỉnh toà Quảng Nam. Tại 

đây, “học sinh ra tuyên ngôn với nội dung: Bãi bỏ toàn vẹn bản Hiến chương ngày 

16-8-1964; trả các tướng lĩnh „Hội đồng quân đội‟ và trao quyền hành pháp cho 

một chính phủ dân sự; sớm bãi bỏ tình trạng khẩn trương và tái lập quyền tự do 

ngôn luận; thanh toán dứt khoát dư đảng Cần lao và tay sai chế độ cũ” [245]. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, ngày 24-10-1964, Nhà Trắng đưa 

Phan Khắc Sửu lên chức Quốc trưởng. Ngày 31-10-1964, Phan Khắc Sửu bổ nhiệm 

Trần Văn Hương giữ chức Thủ tướng. Ngay khi vừa lên cầm quyền Trần Văn Hương 

đã đề ra đường lối: “Chiến tranh toàn diện phải được thực hiện không chỉ trên mặt 

trận quân sự mà còn về phương diện chính trị, kinh tế và xã hội nữa để chống lại 

cộng sản và mưu toan của họ nhằm trung lập hoá xứ sở”. Trần Văn Hương đề ra chủ 

trương: “Bài trừ nạn bè phái”, “Chống tinh thần cầu an của công chức”, “Thanh 

niên phải tích cực tòng quân”. Đặc biệt nhất là “Tách chính trị ra khỏi tôn giáo” và 
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“Tách chính trị ra khỏi học đường”. Thực chất đường lối, chủ trương của Trần Văn 

Hương là nhằm bóp chết phong trào đấu tranh của nhân dân, không cho học sinh, 

sinh viên, Phật tử đấu tranh chống chính quyền bù nhìn, bắt thanh niên đi lính nhằm 

chết thay cho Mỹ, triệt hạ dần những đảng phái đối lập [76, tr. 125]. 

Vì vậy, chính phủ Trần Văn Hương không tránh khỏi đòn tấn công của nhân 

dân các đô thị miền Nam. Tại Đà Nẵng, ngày 22-11-1964, một cuộc biểu tình trên 1 

vạn người tham gia; thanh niên, sinh viên, học sinh chiếm hội trường Trưng Vương 

làm nơi lãnh đạo cuộc đấu tranh [139]. Tại Hội An, ngày 29-12-1964, cùng Phật 

giáo miền Nam, 41 Tăng Ni, Phật tử chùa Tỉnh hội Quảng Nam tuyệt thực, nhiều 

khẩu hiệu được treo khắp nới với nội dung: “Máu Phật tử đã đổ, tay Phật tử quyết 

không vấy máu”, “Yêu cầu Quốc trưởng ra lệnh chấm dứt mọi hành động đàn áp 

Phật giáo đồ của chính phủ Trần Văn Hương” [229].  

Ngày 31-12-1964, cùng với Huế, Quảng Trị, nhân dân Đà Nẵng tổ chức bãi công, 

bãi thị, bãi khoá với các khẩu hiệu: “Chính phủ Trần Văn Hương phải từ chức”, “Mỹ 

phải để người Việt Nam giải quyết với người Việt Nam”, “Nước Việt Nam là của nhân 

dân Việt Nam” [76; tr. 136]. Mục tiêu cuộc đấu tranh đã chuyển đúng hướng, lúc này 

đối tượng chính là Mỹ, bởi nhân dân miền Nam nói chung và QN - ĐN nói riêng đều 

thấy rõ Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương hay ai khác cầm quyền ở miền Nam cũng 

đều là tay sai của Mỹ, Mỹ mới là đối tượng chủ yếu để nhân dân đấu tranh. 

Trước làn sóng ĐTCT diễn ra liên tục và mạnh mẽ ở khắp đô thị miền Nam trong 

những tháng cuối năm 1964, đầu năm 1965, cùng với đòn tấn công quân sự ở khắp các 

chiến trường, ngày 27-1-1965, Nguyễn Khánh làm “đảo chính toàn bộ”, giải tán chính 

phủ Trần Văn Hương. Tới ngày 16-2-1965, Nguyễn Khánh chỉ định nội các mới do 

Phan Huy Quát làm Thủ tướng, 3 ngày sau đó, Nguyễn Khánh bị lật đổ và phải lưu 

vong ở nước ngoài. Những cuộc đấu tranh ở đô thị đã góp phần tích cực cho phong trào 

đồng khởi nông thôn đồng bằng cuối năm 1964, đầu năm 1965. 

3.3.5. Đấu tranh chính trị trong đồng khởi nông thôn đồng bằng cuối năm 1964, 

đầu năm 1965 

Trước sự suy yếu và khủng hoảng của CQSG sau đảo chính (1-11-1963), 

tháng 7-1964, Khu uỷ V chủ trương mở chiến dịch Thu – Đông và phát động phong 

trào đồng khởi trong toàn Khu nhằm tiêu diệt địch, đẩy mạnh phá “ACL”, giành 

quyền làm chủ nông thôn ở cả đồng bằng và Tây Nguyên. Tháng 8-1964, Tỉnh uỷ 

Quảng Nam và Tỉnh uỷ Quảng Đà đều ra Nghị quyết phát động quần chúng đồng 
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khởi giải phóng đại bộ phận nông thôn đồng bằng. Chính tài liệu của CQSG đã tiết 

lộ: “Việt Cộng đẩy mạnh các hoạt động quân sự để uy hiếp nông thôn, đột nhập 

phá Ấp Tân Sinh
33

 và hội đồng xã, ám sát cán bộ cơ sở, gây tình trạng hoang mang 

trong dân chúng” [217]. Trong đó, trọng điểm là vùng đông Quốc lộ 1 và các huyện 

ven biển như: Hoà Vang, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và Tam Kỳ. Lực 

lượng đồng khởi là quần chúng, chủ yếu là quần chúng tại chỗ, LLVT có nhiệm vụ 

hỗ trợ cho quần chúng tiến hành đồng khởi.  

Mục tiêu đặt ra là phá tan bộ máy kìm kẹp của CQSG ở thôn xã, phá cho được 

2/3 số ACL và biến ACL thành làng chiến đấu. Sử dụng “ba mũi giáp công” để 

đánh địch và bố phòng chống CQSG phản kích nhằm bảo vệ thành quả phong trào 

đồng khởi. CQSG thú nhận: “Về phương diện chính trị, địch vẫn chủ trương lấy 

LLVT hỗ trợ các hoạt động chính trị, phát triển các toán vũ trang công tác và cơ sở 

vùng đồng bằng và duyên hải để tổ chức móc nối các cơ sở hạ tầng, tổ chức mít tinh 

tuyên truyền lôi cuốn dân chúng, lập đoàn thể làm nòng cốt và bắt thanh niên xây 

dựng các đội du kích mật” [217]. 

Ở phía Tây tỉnh Quảng Nam, lực lượng cách mạng đẩy mạnh đấu tranh quân 

sự nhằm thu hút sự chú ý của CQSG, tạo sơ hở cho quần chúng vùng Đông tiến 

hành đồng khởi. Trong tháng 8-1964, bộ đội chủ lực Quân khu tiêu diệt các đại đội 

địch ở Tam Kỳ như Tư Yên, Kỳ Nghĩa, cụm ACL Kỳ Sanh, đồn Chóp Chài, Kỳ 

Nghĩa và bao vây bức rút đồn Kỳ Sơn. 

Thắng lợi trên làm tăng thêm lòng tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân; gây 

hoang mang, dao động trong hàng ngũ binh lính CQSG, tạo điều kiện cho bộ đội địa 

phương và lực lượng du kích tấn công, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy đồng khởi. 

Đầu tháng 9-1964, bộ đội huyện Nam Tam Kỳ và các Đội vũ trang tuyên truyền 

phối hợp tấn công lực lượng bảo an, dân vệ như Chợ Tràm, cầu Ông Bộ, cầu An 

Tân, thiết thực hỗ trợ quần chúng nổi dậy đốt phá ACL, giải phóng các xã Kỳ 

Khương, Kỳ Chính, Kỳ Xuân và Kỳ Hoà. Cuối tháng 9-1964, có sở bên trong làm 

nội ứng, bộ đội huyện Bắc Tam Kỳ tập kích tiêu diệt đồn Ngọc Nha (Kỳ Quế), 

“quần chúng nổi dậy truy quét tề điệp, phá sạch 22 ACL, giải phóng hàng loạt các 

xã Kỳ Quế, Kỳ Sơn, Kỳ Long, Kỳ Yên và Kỳ Trà” [171, tr. 451] 

                                                        
33 Sau khichế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, nhưng “quốc sách” ACL tiếp tục được CQSG kế thừa và triển 

khai với tên gọi là Ấp Tân Sinh. 
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Tại huyện Thăng Bình, ngày 04-9-1964, Tiểu đoàn 70 bộ đội tỉnh phối hợp với 

huyện đội tấn công tiêu diệt đồn Đất Đỏ, diệt đại đội bảo an, nhân dân nổi dậy giải 

phóng xã Bình Phú. Một mảng 5 xã phía tây (Phước Hà, Bình Lam, Bình Lãnh, 

Bình Trị và Bình Phú) huyện Thăng Bình được giải phóng tạo thế căng kéo để vùng 

Đông tiến hành đồng khởi.  

Cùng ngày 04-9-1964, một đại đội của Tiểu đoàn 70 cùng cán bộ Huyện uỷ 

Thăng Bình chỉ đạo vùng đông của huyện bí mật hành quân về các xã Bình Dương, 

Bình Giang, phân tán đưa quân vào dấu ở nhà dân, được cơ sở và nhân dân che dấu, 

che chở. Chi bộ xã Bình Dương họp các cơ sở bí mật phổ biến kế hoạch vận động nhân 

dân khởi nghĩa. Đến 12 giờ ngày 05-9-1964, khi nắm chắc tình hình bọn hội đồng, 

LLVT huyện Thăng Bình bất ngờ nổ súng tấn công vào cơ quan xã Bình Dương. Toàn 

bộ hội đồng xã bị bắt gọn, tên xã trưởng thoát chạy bị nhân dân vây bắt, quần chúng 

nổi dậy phá tan ACL, đập phá cơ quan xã, truy bắt bọn tề điệp. Buổi tối cùng ngày, 

5.000 quần chúng dự mít tinh mừng chiến thắng, lập chính quyền tự quản xã. Như là 

một phản ứng “dây chuyền”, nhân dân các xã Bình Đào, Bình Hải và Bình Sơn lần 

lượt nổi dậy đập tan bộ máy kìm kẹp ở cơ sở, thành lập chính quyền nhân dân tự quản. 

Ở Quảng Đà, phong trào đồng khởi diễn ra sôi nổi, phối hợp kịp thời với các 

huyện tỉnh Quảng Nam. Được các xã phía đông Thăng Bình hỗ trợ, ngày 20-9-1964, 

Tiểu đội vũ trang huyện Duy Xuyên cùng lực lượng du kích mật nổ súng tấn công hai 

trung đội dân vệ xã Xuyên Thọ và Xuyên Phước, quần chúng cũng đồng loạt nổi dậy 

giải phóng quê hương mình bằng mọi loại vũ khí sẵn có như dao, rựa,… Đặc biệt, chị 

em phụ nữ xã Xuyên Thọ lấy bẹ dừa giả súng, trang bị cho du kích. Đêm đêm dân 

quân du kích vác súng bẹ dừa hành quân rầm rập, kết hợp với thủ đoạn hù dọa làm 

địch hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Hầu hết bọn Hội đồng hai xã Xuyên Thọ và Xuyên 

Phước đều bị bắt. Quân ta tiến công địch và phát động quần chúng các xã Xuyên 

Long, Xuyên Tân, Xuyên An giành quyền làm chủ. 

Tại thị xã Hội An, ngày 27-9-1964, Ban Cán sự thị xã Hội An cùng với chi bộ 

Đảng xã lãnh đạo cơ sở và quần chúng xã Cẩm Thanh nổi dậy vây bắt các tên cầm 

đầu và giành quyền làm chủ. Tháng 11-1964, cả 2 mũi ĐTVT và ĐTCT kết hợp ta 

giải phóng 3 xã Cẩm An, Cẩm Hà và Cẩm Châu [24, tr. 115].  

Ở Hoà Vang, lực lượng cách mạng lấy xã Hoà Hải làm điểm mở đầu đồng 

khởi. Ngày 01-10-1964, LLVT và nhân dân đồng loạt nổi dậy dùng giáo mác, gậy 
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gộc vây bắt tề nguỵ xã, thôn. Đến hôm sau lực lượng ta vây đánh đồn Rơni (Non 

Nước), quần chúng xuống đường thị uy, uy hiếp binh lính CQSG. Khiếp sợ, binh 

lính trong đồn một số ra hàng, một số tìm đường tháo chạy. Đến ngày 04-10-1964, 

vùng đông của huyện gồm các xã Hoà Hải, Hoà Long, Hoà Lan và Hoà Phụng hoàn 

toàn giải phóng. Đến hết tháng 10-1964, CQSG ở Hoà Vang chỉ còn kiểm soát các 

xã Hoà Minh, Hoà Khánh, Hoà Phát, Hoà Thanh và các thị trấn Nam Ô, Tuý Loan, 

vùng giải phóng được mở rộng áp sát vùng ven thành phố Đà Nẵng. 

Kết quả, phong trào đồng khởi nửa sau năm 1964: “Ở Quảng Đà, ta đã phá rã 

244 ACL (địch chỉ còn 117 ấp), giành quyền làm chủ và giải phóng 290 thôn với 

314.000 dân. Tại Quảng Nam ta phá 198 ACL, giải phóng 207 thôn của 50 xã với 

163.000 dân” [166], tạo thành vùng giải phóng rộng lớn, liên hoàn, hình thành thế 

uy hiếp CQSG ở QN - ĐN. 

Trước thắng lợi chiến dịch Thu – Đông 1964, trên chiến trường QN - ĐN, đại bộ 

phận nông thôn đồng bằng ven biển QN - ĐN được giải phóng, miền núi và một phần 

vùng Tây lực lượng cách mạng làm chủ, LLVT và LLCT phát triển ngày càng lớn. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ĐTVT kết hợp ĐTCT mạnh mẽ hơn nữa góp phần làm phá 

sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, Khu uỷ - Bộ Tư lệnh Khu V mở “Chiến 

dịch Nguyễn Văn Trỗi” trên chiến trường toàn Khu, trong đó Quảng Nam là trọng 

điểm. Theo kế hoạch, chiến dịch tấn công bằng sức mạnh vũ trang, chính trị và binh 

vận, phối hợp chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, 

giữa tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng tại chỗ, phối hợp chặt chẽ giữa 2 tỉnh 

Quảng Nam, Quảng Đà. 

Đêm ngày 7-2-1965, lực lượng cách mạng đồng loạt nổ súng trên khắp chiến 

trường. Tại Quảng Nam, để tạo điều kiện giải phóng một số xã thôn, bộ đội Khu 

tiến công đánh diệt một số cứ điểm, đồn bốt địch như: đánh diệt cứ điểm Việt An 

(tây Thăng Bình), bức rút hàng loạt đồn bốt địch dọc đường 16, tập kích đồn Chà 

Vu, Đá Nẻ. Ở Quảng Đà, trong tháng 2-1965, bộ đội tỉnh tiến công địch tại Xuyên 

Lộc (nơi cố thủ của địch ở khu tây Duy Xuyên), làng Văn Quật (Xuyên Tân), cứ 

điểm Chiêm Sơn (Duy Xuyên), Kỳ Lam (Điện Bàn),… 

Kết thúc “Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi” vào đầu năm 1965, vùng giải phóng 

nông thôn đồng bằng tỉnh Quảng Nam đã mở ra từ Quế Sơn đến Tam Kỳ, nối liền 

với vùng giải phóng Tiên Phước
34

, gắn liền với căn cứ miền núi. Chính quyền cách 

                                                        
34 Năm 1965, ở Tiên Phước có 9 xã 5 thôn trên 14 xã được giải phóng 
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mạng được thiết lập ở 115/138 xã với 300.000 dân. Ở Quảng Đà, đại bộ phận nông 

thôn đồng bằng được giải phóng với 400.000 dân trong 349 thôn, hình thành vùng 

giải phóng liên hoàn từ phía nam sông Cẩm Lệ nối liền vùng giải phóng Quảng 

Nam. Tổng kết “Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi” năm 1965, Bộ Tư lệnh Quân Khu V 

nhận xét: “Quảng Đà là một tỉnh lực lượng vũ trang còn ít, không có lực lượng hỗ 

trợ trực tiếp của quân chủ lực, nhưng biết phát động quần chúng nổi dậy với khí thế 

long trời lở đất nên đã căn bản giải phóng nông thôn đồng bằng” [142, tr. 78]. 

Như vậy, quá trình tiến hành đồng khởi giải phóng nông thôn đồng bằng là sự 

kết hợp chặt chẽ giữa ba mũi giáp công: ĐTCT, quân sự và binh vận. LLVT làm tốt 

vai trò đòn xeo, tiến công địch hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy. ĐTCT phát triển rất 

cao, trở thành bạo lực của quần chúng nổi dậy vũ trang diệt ác, phá kìm, phá “ACL” 

giành chính quyền xã thôn. Ở Quảng Nam, trong quá trình đồng khởi, đã có hàng 

trăm cuộc ĐTCT (4 cuộc có 500 đến 2.000 người tham gia); ở Quảng Đà có 198 

cuộc ĐTCT (5 cuộc từ 3.000 người tham gia trở lên) [50, tr. 131]. 

 

Tiểu kết  

 Phong trào “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến năm 1960, chính sách xâm lược 

của Mỹ ở miền Nam bằng biện pháp cổ truyền của chủ nghĩa thực dân mới đã bị 

phá sản. Giai đoạn 1961-1965, Mỹ và CQSG tiến hành chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt” trên toàn miền Nam, trong đó có QN – ĐN. Tiến hành “Chiến tranh đặc 

biệt” trên địa bàn QN - ĐN, Mỹ hỗ trợ cho chính quyền Ngô Đình Diệm và các 

chính quyền sau đó thực hiện nhiều chính sách trên các mặt quân sự - chính trị, 

kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục, tập trung nhất là “quốc sách” ACL nhằm tiến 

đến tiêu diệt phong trào cách mạng ở QN – ĐN. 

Nhân dân QN – ĐN dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Liên Khu ủy V, 

Đảng bộ địa phương đã đấu tranh dưới mọi hình thức, biện pháp quyết liệt chống 

CQSG như phong trào chống phá ACL; đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh; 

phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 1963; phong trào đấu 

tranh chống dư đảng Cần lao, chống các chính quyền độc tài sau cuộc đảo chính 

01-11-1963; ĐTCT với sự hỗ trợ của LLVT góp phần đồng khởi giải phóng nông 

thôn đồng bằng cuối năm 1964, đầu năm 1965. 

 



122 

Đấu tranh chính trị trong những năm 1961-1965 đã kết hợp với ĐTVT góp 

phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam nói chung 

và QN – ĐN nói riêng, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng tinh thần, tạo niềm tin cho nhân 

dân, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giai đoạn sau đầy cam go và thử thách. 

So với giai đoạn 1954-1960, ĐTCT ở QN – ĐN giai đoạn 1961-1965 phát 

triển mạnh hơn về nhiều khía cạnh: Tính chất dân tộc được thể hiện rõ qua mục đích 

đấu tranh chống Mỹ, đòi Mỹ tôn trọng độc lập của Việt Nam bên cạnh mục tiêu dân 

chủ, dân sinh; xét về quy mô và thành phần tham gia, đã xuất hiện nhiều cuộc đấu 

tranh hàng ngàn đến hàng chục ngàn người, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội từ 

sinh viên, học sinh, giáo chức, tiểu thương, công nhân, nông dân, Tăng Ni, Phật tử 

đến binh lính trong quân đội Sài Gòn,... Hình thức đấu tranh phong phú và quyết 

liệt hơn, bên cạnh các hình thức biểu tình, bãi khóa, bãi thị, mít tinh, xuống đường, 

hội thảo, viết báo,... còn có các hình thức như đốt xe Mỹ, nổi dậy làm chủ, đặc biệt 

là hình thành các đoàn quần chúng nhập thị phối hợp hỗ trợ cho đấu tranh quân sự. 
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Chƣơng 4 

TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 

 

4.1. Tính chất 

4.1.1. Tính chất dân tộc 

Trước hết, cần thấy rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975), độc lập dân tộc là nội dung chủ yếu của phong trào cách mạng miền Nam 

cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam. Vì vậy, mọi phong trào yêu nước và cách mạng 

ở những mức độ khác nhau, không thể không đặt mục tiêu độc lập dân tộc lên hàng 

đầu. ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 không ra ngoài quỹ đạo đó. 

Ở QN – ĐN, ĐTCT từ năm 1954 đến năm 1965 mang đậm tính chất dân tộc, 

thể hiện trước hết ở mục tiêu đấu tranh. Trong các phong trào ĐTCT ở QN – ĐN từ 

năm 1954 đến năm 1965, mục tiêu dân tộc được xác định rõ. Ngày 21-7-1954, HĐ 

Genève được ký kết, độc lập và chủ quyền của Việt Nam được quốc tế công nhận. 

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm âm mưu phá hoại HĐ, thực 

hiện chia cắt lâu dài nước ta. Do vậy, đấu tranh đòi Mỹ và chính quyền Ngô Đình 

Diệm thi hành HĐ Genève là mục tiêu cao nhất của ĐTCT ở miền Nam lúc bấy giờ. 

Tại QN – ĐN, ngay sau ngày 21-7-1954, thông qua các hình thức khác nhau, quần 

chúng đã đấu tranh đòi thi hành HĐ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước 

nhà, đấu tranh chống “trưng cầu dân ý” (23-10-1955), đấu tranh chống bầu cử 

Quốc hội riêng rẽ (4-3-1956) của chính quyền Ngô Đình Diệm với tinh thần: “Khắp 

các quận đang tổ chức tuyên truyền chuẩn bị phá cuộc bầu cử Quốc hội (4-3-

1956)” [183]. Tháng 4, 5 năm 1957, nhiều cuộc đấu tranh phản đối CQSG bắt nhân 

dân học tập “tố Cộng” diễn ra dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn, anh Nguyễn Mai 

(Thăng Bình), Nguyễn Xuân Hòa (Duy Xuyên) đã lên tiếng vạch trần bộ mặt phản 

dân, hại nước của chính quyền Ngô Đình Diệm tại các lớp học “tố Cộng”; anh 

Nguyễn Cảnh Trinh vận động thành lập chi bộ, lãnh đạo anh em trong tù chống thủ 

đoạn “tự tu sám hối”, “tống tà Cộng sản” của CQSG. 

Năm 1963, phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo bùng phát ở 

Huế và nhanh chóng lan rộng ở các đô thị miền Nam. Ngay CQSG cũng thừa nhận: 

“Sự đấu tranh của Tổng hội Phật giáo Việt Nam đi từ phương diện chiến thuật qua 
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chiến lược và từ phạm vi địa phương lan rộng ra toàn quốc” [213]. Tại QN – ĐN 

phong trào Phật giáo diễn ra rất quyết liệt “nếu khi nào thấy một tín đồ Phật giáo bị 

đàn áp bất cứ đâu, thì toàn thể Phật giáo đồ phải nổi lên đấu tranh” [75]. Rõ ràng, 

phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 1963 không đơn 

thuần là cuộc đấu tranh của Phật giáo đòi mục tiêu dân chủ mà trở thành cuộc vận 

động mang tính chất dân tộc, đúng như Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Đại hội Mặt trận 

lần thứ II ngày 01-01-1964 khẳng định: “Cuộc đấu tranh của các tín đồ tôn giáo tại 

miền Nam Việt Nam không tách rời khỏi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đã 

trở thành một yếu tố của cao trào cách mạng tại Nam Việt Nam” [38, tr. 3]. 

Sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (1-11-1963), mục tiêu dân 

tộc càng được thể hiện đậm nét trong các phong trào ĐTCT ở QN – ĐN. Cụ thể, tại 

Đà Nẵng ngay sau cuộc đảo chính (1-11-1963), 20.000 quần chúng mít tinh hô vang 

khẩu hiệu: “Bài trừ dư đảng Cần lao”, “Tẩy chay thị trưởng Đà Nẵng”, “Thị 

trưởng Đà Nẵng cút đi”. 

Tính chất dân tộc còn được thể hiện ở sự tham gia của đông đảo mọi tầng lớp, 

thành phần xã hội như công nhân, học sinh, đồng bào tôn giáo, tiểu thương,... kể cả 

một bộ phận công chức, sĩ quan, binh lính của CQSG. Vấn đề này được chứng minh 

rõ hơn qua số người tham gia đấu tranh. Ngày 2-8-1954, tại Tam Kỳ, 200 công nhân 

trực diện đấu tranh chống CQSG chiếm khu nghĩa địa ở phía Nam sân vận động lấy 

mặt bằng xây đồn, bốt [102, tr. 22]; ngày 1-5-1955, công nhân lao động trong tất cả 

các khu ở Đà Nẵng đều tổ chức mít tinh, biểu tình đòi CQSG cải thiện đời sống, 

chấm dứt hoạt động khủng bố, trả thù, thi hành HĐ Genève, hiệp thương tổng tuyển 

cử thống nhất nước nhà; tháng 2-1962, hàng ngàn người dân các huyện Tiên Phước, 

Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ đấu tranh chống phá ACL; ngày 29-6-1963, có trên 

10.000 người tham gia cuộc biểu tình vĩ đại đi qua các đường phố Hội An, đến tỉnh 

đường Quảng Nam dâng kiến nghị đòi chính phủ thỏa mãn nguyện vọng chân chính 

của Phật giáo Việt Nam [73, tr. 286]; ngày 25-8-1964, hơn 1.000 học sinh biểu tình 

tuần hành qua các đường phố phản đối “Hiến chương Vũng Tàu”; ngày 22-11-1964, 

tại Đà Nẵng một cuộc biểu tình trên 1 vạn người tham gia, thanh niên, sinh viên, học 

sinh đã chiếm hội trường Trưng Vương làm nơi lãnh đạo cuộc đấu tranh [139];…  
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Tính dân tộc không chỉ giới hạn ở việc quần chúng nhân dân tham gia đông đảo 

mà còn ở chỗ đã vạch mặt tính chất phản dân tộc của các CQSG nối tiếp nhau. Phong 

trào Phật giáo năm 1963 với những khẩu hiệu: “Chống đàn áp Phật giáo!”, “Chống 

chế độ độc tài gia đình trị!”; phong trào chống chính quyền Nguyễn Khánh năm 

1964 với những khẩu hiệu như: “Phản đối Hiến chương Vũng Tàu ngày 16-8-

1964!”, “Đả đảo chế độ độc tài quân phiệt!”; ngày 31-12-1964, nhân dân Đà Nẵng 

bãi công, bãi thị, bãi khóa với khẩu hiệu: “Chính phủ Trần Văn Hương phải từ 

chức”, “Mỹ phải để người Việt Nam giải quyết với người Việt Nam”, “Nước Việt 

Nam là của nhân dân Việt Nam” [76, tr. 136]. Trong các cuộc đấu tranh này, vấn đề 

chống Mỹ chưa được đặt ra một cách trực tiếp, nhưng không phải vì thế mà cho rằng 

những phong trào đó không có mục tiêu dân tộc. Bởi trong xã hội thuộc địa như miền 

Nam Việt Nam, việc tấn công vào chính quyền tay sai cũng là tấn công vào chính 

sách xâm lược của Mỹ. Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định : “Trong việc hoàn thành 

cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, khẩu hiệu „độc lập dân tộc‟ không chỉ có 

nghĩa là đánh bại quân xâm lược Mỹ mà còn phải đánh đổ chính quyền tay sai, một 

công cụ xâm lược mà Mỹ khoác cho cái chiêu bài độc lập giả hiệu” [41, tr. 171].  

ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1963 do hoàn cảnh lịch sử cụ thể, ở 

thời kỳ này khẩu hiệu chống Mỹ chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, nhưng đến 

những năm 1964-1965, từ khi Trần Văn Hương lên thay Nguyễn Khánh, tính chất 

dân tộc trở nên hết sức mãnh liệt, nhiệm vụ chống Mỹ được đặt ra trực tiếp. Như 

vậy, mục tiêu dân tộc đi dần từ chống chính quyền tay sai đến trực tiếp chống Mỹ. 

Chẳng hạn, tại Đà Nẵng, ngày 25-1-1965, hàng chục ngàn người bao gồm học sinh, 

thanh niên, công nhân, tài xế, thợ máy, Phật tử, tiểu thương xuống đường biểu tình 

hô vang khẩu hiệu: “Taylor cút về nước”, “Mỹ cút về nước” [103, tr. 70-71]. Điều 

này chứng tỏ ý thức chính trị của quần chúng ngày càng cao hơn, họ đã thấy rõ dù 

thế lực nào cầm quyền đi nữa cũng đều là tay sai của Mỹ, Mỹ mới là đối tượng chủ 

yếu nhân dân phải đánh đổ.  

Có thể nói, cũng như nhân dân miền Nam, với nhân dân QN – ĐN, thống nhất 

và hòa bình là nguyện vọng bức thiết. Vì vậy, họ đã xuống đường đấu tranh, thậm 

chí hy sinh cả tính mạng cho nguyện vọng đó. Đây là sự thể hiện cao nhất tính dân 

tộc của ĐTCT ở QN – ĐN trong những năm 1954-1965. 
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Như vậy, trong ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965, dân tộc là tính 

chất nổi bật, điều này bắt nguồn từ bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến. 

Cùng với miền Nam, nhân dân QN – ĐN hướng đến mục tiêu đấu tranh cho thống 

nhất đất nước, là khát khao của dân tộc, vừa phù hợp với thực tiễn đất nước, vừa 

phù hợp với pháp lý HĐ Genève. Đây là yếu tố tạo nên sức mạnh ĐTCT của QN – 

ĐN nói riêng, miền Nam nói chung. 

4.1.2. Tính chất dân chủ, dân sinh 

ĐTCT ở QN – ĐN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến 

năm 1965 thể hiện rõ tính chất dân chủ, dân sinh. 

Về tính chất dân chủ, chúng ta có nhiều sự kiện lịch sử để làm rõ lập luận này. 

Cụ thể, ở Hỏa xa Đà Nẵng, dưới sự lãnh đạo của cơ sở cách mạng nằm trong nghiệp 

đoàn CQSG, công nhân ký vào bản kiến nghị hoan nghênh HĐ Genève gửi lên Tòa 

thị chính và Ủy hội Quốc tế tại Đà Nẵng. Ngày 21-8-1955, công nhân cảng, Nhà 

đèn, Hỏa xa, bà con tiểu thương, ngư dân sông Đà đấu tranh. Trong cuộc đấu tranh 

này, truyền đơn, áp phích được dán và rải khắp nơi với nội dung vô cùng phong phú 

như đòi CQSG thi hành HĐ, đòi CQSG ngồi vào bàn đàm để hiệp thương tổng 

tuyển cử thống nhất đất nước, chống khủng bố, bắt bớ người yêu nước, thả những 

người bị giam cầm, tra tấn [103, tr. 24]. Tháng 12-1961, Hội Liên hiệp Sinh viên – 

Học sinh giải phóng Đà Nẵng được thành lập và cho ra đời tổ báo “Đoàn kết”, sau 

đó đổi tên là “Hướng sống” để cổ vũ, tuyên truyền vận động thanh niên vào tổ 

chức. Vào đêm 20-1-1962, trên một bè chuối thả trôi trên sông Hàn, nhân dân Đà 

Nẵng đã cắm một lá cờ Mặt trận và nhiều truyền đơn kêu gọi đồng bào các giới hãy 

đoàn kết chặt chẽ làm hậu thuẫn cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để 

chống lại Mỹ và CQSG [11]. Tháng 2-1963, ngư dân Sông Đà đấu tranh đòi bãi bỏ 

lệnh giới nghiêm để bà con tự do làm ăn. 

Tính chất dân chủ trong ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 còn 

được thể hiện qua đấu tranh của các tổ chức quần chúng. Có thể kể đến như: “Lúc 

15h 30, ngày 23-9-1964, Ban Quản trị Liên Hiệp nghiệp đoàn Lao công khuân vác 

Đà Nẵng có một cuộc họp bất thường tại trụ sở và quyết định gửi kiến nghị tỏ rõ 

lập trường và sự ủng hộ cuộc đấu tranh của Tổng Liên đoàn Lao động Sài Gòn”; 

cuộc đấu tranh của Liên hiệp Nghiệp đoàn Lao công Đà Nẵng ngày 25-9-1964, tổ 

chức đại hội tại trụ sở với mục đích: “Phổ biến những thắng lợi trong cuộc tranh 
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đấu của Tổng Liên đoàn Lao công Sài Gòn, đồng thời yêu cầu chính quyền địa 

phương sửa đổi lại giá cả khuôn vác và giao bến xe chợ Cồn cho Nghiệp đoàn tài 

xế thợ máy quản trị” [218, tr. 1].  

Ngoài những cuộc đấu tranh có tính đơn lẻ trên đây, ở QN – ĐN trong những 

năm 1954-1965, đấu tranh vì mục tiêu dân chủ có những thời điểm trở thành phong 

trào rộng lớn như phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo 

năm 1963; phong trào đấu tranh chống dư đảng Cần Lao, chống độc tài, quân phiệt 

Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương năm 1964-1965,… 

Gắn liền với dân chủ, trong suốt giai đoạn từ 1954 đến 1965, nhân dân QN – 

ĐN đã tiến hành nhiều cuộc ĐTCT vì mục tiêu dân sinh. Cụ thể như cuộc đấu tranh 

của công nhân thủy điện Đà Nẵng đòi chủ phải tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện 

đời sống, làm nhà vệ sinh cho công nhân, phải có bác sĩ khám bệnh cho công nhân 

và chủ phải trả 80% tiền thuốc men [103, tr. 25]; cuộc đấu tranh của 300 công nhân 

khuôn vác ở bến tàu Đà Nẵng và công nhân hãng SAPTO phản đối sa thải 3 công 

nhân vô cớ ngày 29-11-1956 buộc CQSG phải thỏa mãn yêu sách; cuộc đấu tranh 

của công nhân nhà đèn ngày 16-7-1958, công nhân đưa kiến nghị lên giới chủ đòi 

tiền phụ cấp thâm niên và tăng lương, buộc CQSG phải trả cho công nhân 280.000 

đồng tiền phụ cấp thâm niên và tăng 33% tiền lương các giờ làm thêm [103, tr. 33, 

34]; cuộc đấu tranh ngày 10-11-1963 của 38 nữ công nhân hãng dệt Sicovina Hòa 

Thọ đòi tăng lương, buộc CQSG phải cử đoàn ra Đà Nẵng trực tiếp tiếp xúc với 

công nhân [103, tr. 63]; ngày 17-11-1964, 900 công nhân nhà máy dệt Hòa Thọ đấu 

tranh đòi tăng lương, đòi tuyển dụng chính thức, đòi phát tiền thưởng tết và tiền 

phép cuối năm, khí thế đấu tranh của công nhân lên cao khiến bọn chủ nhà máy 

không có cách nào khác phải chấp nhận tăng lương cho công nhân cũng như phát 

tiền thưởng tết [103, tr. 70]. 

Ngoài phong trào đấu tranh của công nhân còn có cuộc đấu tranh của đồng 

bào di cư và các tầng lớp lao động khác. Chẳng hạn, ngày 3-5-1955, 1.000 người di 

cư ở Đà Nẵng biểu tình đòi tiếp tế gạo, đòi trở về miền Bắc [76, tr. 59]. Trong các 

tháng 10, 11 năm 1955, lụt lội, mất mùa xảy ra làm giá gạo tăng gấp đôi
35

, hàng 

nghìn nhân dân lao động kéo đến Tòa thị chính Đà Nẵng đấu tranh đòi hạ giá gạo, 

tiếp tế, cứu hộ cho những gia đình bị thiên tai. Ở nông thôn, phong trào đấu tranh 
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đòi dân sinh cũng diễn ra ở nhiều địa phương nhằm chống cưỡng đoạt ruộng đất, 

chính sách bóc lột nặng nề, chống CQSG cưỡng bức nông dân đi “dinh điền” và 

dồn dân lập “khu trù mật”. Cuộc đấu tranh của nhân dân các xã Xuân Đán, Phục 

Đán, Xuân Hòa vào tháng 4-1962, buộc CQSG tại Đà Nẵng phải bồi thường toàn bộ 

chi phí di dời nhà cửa, mồ mả khi mở rộng sân bay Đà Nẵng; phong trào đấu tranh 

của chị em tiểu thương ở Đà Nẵng, Tam Kỳ đòi giảm thuế. 

Cần lưu ý, trong ĐTCT ở QN – ĐN giai đoạn 1954-1965, sự tách biệt tính dân 

tộc, dân chủ và dân sinh chỉ là tương đối, bởi trên thực tế giữa chúng có sự đan xen, 

hòa quyện, hỗ trợ nhau. Nhờ vậy mà các cuộc đấu tranh đều đã thu hút đông đảo 

nhân dân tham gia. 

4.2. Đặc điểm  

Xét tổng thể, ĐTCT ở QN – ĐN trong kháng chiến chống Mỹ từ 1954 đến 

1965 có chung đặc điểm với ĐTCT ở miền Nam, tuy nhiên được biểu hiện ở những 

dấu hiệu rất khác, mang tính địa phương khá rõ nét. Nhận định này được chứng 

minh qua ba đặc điểm nổi bật sau đây: 

4.2.1. ĐTCT ở QN – ĐN có sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các giai tầng 

trong xã hội; hình thức, biện pháp đấu tranh phong phú, sáng tạo 

ĐTCT ở QN - ĐN  giai đoạn 1954-1965 có tính quần chúng rộng rãi, quy tụ hầu 

hết các giai tầng xã hội như công nhân, nông dân, các tín đồ Phật giáo, công chức, 

học sinh, sinh viên, tiểu thương,… kể cả một bộ phận quan chức, binh lính trong bộ 

máy chính quyền và quân đội Sài Gòn – những người ít nhiều “hưởng lộc” của chế 

độ do Mỹ hậu thuẫn. Điều đáng nói hơn, trong ĐTCT ở QN – ĐN giai đoạn 1954-

1965, các giai tầng trong xã hội không đấu tranh riêng lẽ mà luôn có sự đoàn kết và 

hỗ trợ lẫn nhau. Đặc điểm này được thể hiện ở hầu hết các cuộc đấu tranh trong 

ĐTCT ở QN – ĐN từ 1954 đến 1965.  

Trước hết, đó là sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong phong trào đấu tranh của 

từng giai cấp. Đối với phong trào công nhân, trong ngày Quốc tế Lao động (1-5-

1955), cùng với Sài Gòn và Huế, ở Đà Nẵng công nhân đã tổ chức biểu tình đòi cải 

thiện đời sống với tinh thần “công nhân tất cả các khu trong thành phố đều tổ chức 

biểu tình” [103; tr. 23]. Có trường hợp, khi chủ hãng sa thải một số công nhân thì 

lập tức hàng loạt công nhân phản ứng rồi tiến tới đấu tranh với sự tham gia của hàng 

ngàn công nhân, như ngày 13-11-1956, khi chủ hãng SAPTO quyết định sa thải 3 
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công nhân, sáng hôm sau, 16 công nhân đình công, công nhân khuôn vác bến tàu Đà 

Nẵng đồng loạt đình công hưởng ứng, không chịu bốc vác hàng hóa. Trước tình 

hình đó, chủ hãng phải chấp nhận toàn bộ yêu sách của công nhân, chấp nhận để 3 

công nhân trở lại làm việc. Trong phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình 

đẳng tôn giáo năm 1963 ở QN – ĐN luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các 

Tăng Ni, Phật tử với tinh thần: “Nếu khi nào thấy một tín đồ Phật giáo bị đàn áp bất 

cứ đâu, thì toàn thể Phật giáo đồ phải nổi lên đấu tranh” [75]. Hoặc để phản đối 

“Hiến chương Vũng Tàu”, ngày 24-8-1964, hàng vạn học sinh, sinh viên Đà Nẵng 

đấu tranh; ngày 25-8-1964, hơn 1.000 học sinh ở Hội An biểu tình qua các đường 

phố. Chính tinh thần đấu tranh sôi nổi của học sinh, sinh viên đã cùng với các giai 

tầng khác buộc Nguyễn Khánh phải hủy bỏ “Hiến chương Vũng Tàu”. 

Sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau không chỉ trong từng giai tầng mà còn giữa 

các giai tầng với nhau. Có thể kể đến một số phong trào tiêu biểu như: Cuộc biểu 

tình mừng hòa bình ngày 1-8-1954 tại Đà Nẵng, phần đông là phụ nữ, có sự phối 

hợp của các tầng lớp nhân dân thuộc các xã ven thành phố, các anh chị em công 

nhân khuôn vác, xích lô, chị em các chợ và cả sự đồng tình của lính gác; kết quả 

đoàn biểu tình đã hạ cờ tam tài xuống, kéo cờ đỏ sao vàng lên. Quần chúng xông 

vào đốt phá kho tàng, đốt xe quân sự, giải thoát cho một số thanh niên. Một lính 

già đã cởi áo và tẩm xăng vào, hướng dẫn bà con biết cách đốt xe. CQSG điều lính 

từ sân bay về ứng cứu, nhưng bị quần chúng ở bên ngoài hỗ trợ bằng cách chặn lại 

và đốt xe ngay giữa đường. 

 Trong phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, ngoài sự tham gia 

của đông đảo Tăng Ni, Phật tử còn có sự hỗ trợ của học sinh, sinh viên. Điều này 

được minh chứng bằng sự ra đời của “Đoàn Liên hiệp sinh viên và học sinh bảo vệ 

Phật giáo Đà Nẵng”. Để đối phó với các biện pháp của chính quyền Ngô Đình 

Diệm ngay sau “Kế hoạch nước lũ” (21-8-1963), Uỷ ban Liên phái Phật giáo ra lời 

hiệu triệu tố cáo sự tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm và kêu gọi mọi tầng 

lớp nhân dân: “Khí giới của chúng ta là đoàn kết, bất bạo động, bất hợp tác, lực 

lượng đoàn kết toàn dân là vô địch. Tất cả hãy nghe đây: hãy đình công, bãi thị, 

sinh viên, học sinh bãi khoá, công nhân và tổ chức ngừng hoạt động để chứng tỏ 

cho quốc dân biết rằng chính sách dã man chuyên dùng bạo lực sẽ sụp đổ” [232]. 
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Trong phong trào đấu tranh chống dư Đảng Cần lao và các chính quyền độc tài sau 

đảo chính (1-11-1963), ngoài lực lượng nòng cốt là học sinh, còn có sự tham gia 

của đông đảo các giai tầng xã hội khác. Cụ thể như cuộc đấu tranh của hàng vạn học 

sinh, sinh viên Đà Nẵng xuống đường biểu tình chống “Hiến chương Vũng Tàu” 

ngày 24-8-1964 đã có sự phối hợp của công nhân, tiểu thương, trí thức; trong cuộc 

đấu tranh làm chủ thành phố Đà Nẵng 9 ngày đêm, một nhân chứng kể “lực lượng 

tranh đấu có mặt khắp nơi, suốt ngày, đêm các loa phóng thanh từ các tụ điểm 

tranh đấu, các chùa chiền, khuôn hội Phật giáo, toà Thị chính, trường học, bến xe, 

chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Mới… đâu đâu cũng kêu gọi tranh đấu chống quân cướp 

nước và bán nước” [32, tr. 213]. 

Về hình thức và biện pháp đấu tranh, trước một đối thủ giàu về kinh tế, mạnh về 

quân sự; hơn nữa lại có thừa các biện pháp tinh vi, tàn bạo không chỉ trong các hoạt 

động quân sự, mà cả trong chính trị như Mỹ và CQSG thì ĐTCT ở miền Nam nói 

chung, QN – ĐN nói riêng có sự đa dạng về hình thức và biện pháp đấu tranh là một 

điều dễ hiểu. Thật vậy, trong ĐTCT ở QN – ĐN giai đoạn 1954-1965 đã xuất hiện 

nhiều hình thức đấu tranh khác nhau, có thể kể như: mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi 

khóa, bãi thị, đưa yêu sách, kiến nghị, rải truyền đơn, treo khẩu hiệu, dựng quyền 

môn, đấu lý, tố ngược, cầu siêu, tuyệt thực, phát thanh, đốt xe địch (trong cuộc biểu 

tình ngày 18-8-1963 của đồng bào Phật tử tại Đà Nẵng), xuất bản và phát hành báo 

chí bí mật và công khai (tờ Hướng sống ở Đà Nẵng), đốt hình nộm (1965),… 

Trên thực tế, với vị trí địa - chính trị của mình, đặc biệt Đà Nẵng là trung tâm 

đầu não của Bộ Tư lệnh Vùng I Chiến thuật, nên CQSG đã tập trung nơi đây một 

lực lượng quân sự mạnh, được trang bị vũ khí hiện đại. Trong điều kiện và hoàn 

cảnh mà tương quan lực lượng bất lợi như vậy, nhân dân QN - ĐN đã biết cách phát 

huy tối đa sự thông minh và tinh thần sáng tạo của mình để tìm ra các hình thức và 

biện pháp đấu tranh phù hợp, từ đó huy động được sức mạnh tổng lực của mọi tầng 

lớp nhân dân chống lại kẻ thù. Với phong trào đấu tranh đòi thi hành HĐ, nhân dân 

QN – ĐN chủ yếu sử dụng các hình thức biểu tình, bãi công, bãi thị, rải truyền đơn, 

treo biểu ngữ, hô khẩu hiệu, kết hợp với ký kiến nghị gửi Ủy ban Quốc tế kiểm soát 

đình chiến. Tiếp đó, để phá cuộc “trưng cầu dân ý” (23-10-1955) và bầu cử Quốc 

hội (4-3-1956) của CQSG, quần chúng nhân dân tìm cách trốn tránh không đi bỏ 
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phiếu hoặc bỏ phiếu không theo ý chúng. Trong phong trào chống “tố Cộng”, cán 

bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng chủ yếu dùng lý lẽ sắc bén để tố cáo tội ác 

của Mỹ và CQSG, vạch trần bộ mặt tàn bạo của chúng, nêu cao lý tưởng của người 

Cộng sản. Ngoài ra, hình thức tố ngược và dùng bạo lực để tấn công lực lượng “tố 

Cộng” của CQSG cũng được sử dụng, tuy không phổ biến nhưng có ảnh hưởng lớn 

đến phong trào đấu tranh chống “tố Cộng” ở miền Nam. Trong khi đó, ở miền núi, 

đồng bào các dân tộc đã vận dụng các phong tục, tập quán của địa phương để thực 

hiện “lấy dọa dẫm chống dọa dẫm”, ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập và áp đặt 

bộ máy thống trị của CQSG. 

Với đấu tranh chống càn quét, gom dân và phá ACL, nhân dân QN - ĐN đã 

không kê khai ruộng đất, chống cào nhà, ủi đất. Khi bị dồn ép buộc phải đi rào ấp 

thì họ phổ biến truyền tai nhau cách đối phó như cắm lỏng cây, buộc lỏng dây để 

LLVT dễ đột nhập vào phá ấp. Một số nơi, đồng bào cố tình giằng co, kéo dài thời 

gian rào ấp, làm cho CQSG chậm trễ trong việc thực hiện “quốc sách” ACL. Trong 

ACL, cơ sở cài người vào làm nội tuyến, hoặc vận động lực lượng dân vệ nạp súng 

cho cách mạng; đồng bào tổ chức đấu tranh trực diện, thông thường thì đòi ra ngoài 

làm rẫy, đòi bồi thường thiệt hại hoa màu khi bị càn quét; thậm chí nổi dậy đốt nhà, 

đốt trụ sở ấp, phá cổng, kéo nhau về buôn làng cũ. 

Phong trào đấu tranh của công nhân, thợ thuyền dưới sự tổ chức của các 

nghiệp đoàn, bằng nhiều hình thức như kiến nghị, đình công, bãi công đòi tăng 

lương, giảm giờ làm, phản đối sa thải, cải thiện chế độ làm việc. Chẳng hạn như 

cuộc đình công của công nhân thủy điện Đà Nẵng đòi tăng lương ngày 24-11-1955; 

cuộc đấu tranh của 300 công nhân khuôn vác bến tàu Đà Nẵng và công nhân hãng 

SAPTO phản đối sa thải 3 công nhân vô cớ ngày 13-11-1956; cuộc đấu tranh của 

công nhân Nhà đèn Đà Nẵng ngày 16-7-1958 với “hàng trăm công nhân đồng loạt 

nổi dậy đấu tranh dưới hình thức một cuộc bãi công đưa kiến nghị” [103, tr. 34]. 

Phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 1963 ở Đà 

Nẵng, Hội An và Tam Kỳ, Tăng Ni, Phật tử với nhiều hình thức và biện pháp đấu 

tranh như kiến nghị, treo biểu ngữ, truyền đơn chống CQSG, xuống đường biểu 

tình, tuần hành, cầu siêu, “rước linh”, tuyệt thực. 

 



132 

Phong trào đấu tranh của tiểu thương như bãi chợ, họp chợ, đòi giảm thuế, đòi 

tự do đi lại buôn bán làm ăn. Phong trào đấu tranh của học sinh đòi tự do ngôn luận, 

tự do báo chí, bãi khoá, chống bắt lính với các hình thức như rải truyền đơn, mít 

tinh, biểu tình, bãi khóa,… Tiêu biểu, ngày 24-8-1964, tại Đà Nẵng, hàng vạn học 

sinh xuống đường biểu tình phản đối “Hiến chương Vũng Tàu” (16-8-1964); ngày 

25-8-1964, hơn 1.000 học sinh biểu tình tuần hành qua các đường phố trong thị xã 

để phản đối “Hiến chương Vũng Tàu” [245]; cùng thời gian trên, tại Tam Kỳ hàng 

ngàn học sinh đã biểu tình với các khẩu hiệu “Đả đảo bản Hiến chương Vũng Tàu 

ngày 16-8-1963 đưa đến độc tài quân phiệt”, “Yêu cầu Hội đồng cách mạng trao 

trả quyền hành cho chính quyền dân sự” [244]. 

Phong trào đấu tranh của nông dân vùng nông thôn thường phổ biến là những 

cuộc đấu tranh trực diện với QĐSG khi chúng vây ráp bắt dân dời làng chuyển đi 

nơi khác, chống càn quét, chống bắt lính, chống cày ủi ruộng vườn, mồ mả ông bà, 

chống bắn pháo vào làng. Chẳng hạn, nông dân ở Hòa Vang đấu tranh với chính 

quyền đòi giữ nguyên ruộng đất canh tác, tố cáo thủ đoạn cướp bóc ruộng đất của 

chúng; nông dân ở Quế Sơn phản đối CQSG tịch thu công điền, đòi giảm các 

khoản đóng góp; nông dân ở Hội An đấu tranh phản đối chính quyền Ngô Đình 

Diệm bắt nông dân góp tiền của, công sức xây dựng đập nước Để Võng, xây dựng 

nhà hộ sinh, lên án CQSG phá hoại hoa màu của nông dân khi mở đường xá [94, 

tr.13]. Nhiều nơi có những cuộc đấu tranh quyết liệt với quân đội, cảnh sát CQSG 

chống bắt bớ người dân lương thiện, chống kìm kẹp, chống bắn phá gây tổn thất 

tính mạng, tài sản nhân dân. Ở Điện Bàn, tháng 7-1964, ở Duy Xuyên tháng 8-

1964, QĐSG bắn pháo làm chết người dân trong làng, trong xã; nhân dân xuống 

đường cả hàng nghìn người khiêng xác người chết đi đến quận đường đòi bồi 

thường nhân mạng, đòi không bắn phá giết hại dân lành. Những cuộc đấu tranh 

như vậy đã ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến nhân dân trong các xã lân cận, sẵn 

sàng tham gia nhập vào đoàn biểu tình ngày càng đông, càng gây sức ép lớn buộc 

CQSG phải chấp nhận bồi thường. 

Ngay cả trong mỗi hình thức cũng có nhiều dạng thể hiện, như hình thức rải 

truyền đơn, nhân dân QN – ĐN có nhiều cách hết sức độc đáo và sáng tạo. Chẳng 

hạn, tại Tam Kỳ, tài liệu CQSG ghi: “Trong đêm ngày 1-12 rạng ngày 2-12 năm 
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1959 Việt Cộng có thả một số truyền đơn trên sông Bồng Miêu thuộc xã Kỳ Sơn, 

quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Truyền đơn được gấp nhỏ bằng bao nylong cột lại 

thành từng chùm ba, bốn cái lại một và thả trôi sông” [253]; hay ngày 1-12-1959, 

“bà Hồ Thị Thìn, 76 tuổi đi chợ An Thời (xã Hòa Thái, Hòa Vang, Quảng Nam) 

mua một bó chè tươi đem về mở ra nấu nước thì thấy tờ truyền đơn gói trong một 

miếng mo cau ở giữa bó chè” [118]; tháng 1-1962, quần chúng dùng những bè 

chuối thả trôi trên sông Hàn ở Đà Nẵng, trên các bè có cắm cờ Mặt trận dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam và nhiều truyền đơn kêu gọi đồng bào các giới hãy 

đoàn kết chặt chẽ, hậu thuẫn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tài 

liệu CQSG viết: “Ngày 20 tháng 1 năm 1962, Việt Cộng đã thả một mảng bè chuối 

có cắm cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và nhiều truyền đơn 

chống đối chế độ quốc gia trôi dạt trên sông Đà; như vậy, tổ chức của Việt Cộng đã 

ở sát nách Đà Nẵng, gây nhiều lo ngại khi Việt Cộng xúi giục dân chúng đoàn kết 

đấu tranh chống lại quốc gia” [11].  

Sự phong phú, đa dạng về hình thức và biện pháp đấu tranh trong ĐTCT ở QN 

- ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, vừa hạn chế được sự 

hung hăng, tàn bạo của kẻ thù; vừa tạo điều kiện để nuôi dưỡng phong trào. Mặt 

khác, chính sự đan xen giữa các hình thức đấu tranh đó đã phản ánh sự linh hoạt, 

sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc vận dụng ĐTCT vào thực tiễn địa 

phương. Những hình thức, biện pháp phong phú và đa dạng đó đã tạo điều kiện cho 

mọi tầng lớp xã hội tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mình mà tham gia phong trào, 

góp sức vào cuộc đấu tranh chung. 

4.2.2. Đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1954 đến năm 1965 

diễn ra hết sức quyết liệt 

ĐTCT ở QN – ĐN trong những năm 1954-1965 đã diễn ra hết sức quyết liệt 

ngay từ đầu. Như đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, nhân dân QN – ĐN bất chấp 

thủ đoạn khủng bố, đàn áp của CQSG, dũng cảm dùng pháp lý HĐ để đấu tranh 

với chúng. Đó là hình ảnh quần chúng nhân dân ào ào tràn vào đồn Võ Tánh, đốt 

cháy mọi thứ trong đồn, “ở Đà Nẵng, nhân dân kéo vào Thị xã, quận lỵ, đột nhập 

và đốt phá hậu trại vệ binh” [175]; nhân dân Chiên Đàn, Cây Cốc, Chợ Được kiên 

trì bao vây QĐSG suốt ngày đêm, giằng co, vật lộn với chúng. Trong phong trào 
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đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, nhân dân đã tích cực tham gia với nhiều 

hình thức đấu tranh phong phú, với mức độ ngày càng quyết liệt. Chính tài liệu 

của Việt Nam Cộng hòa thừa nhận: “Bọn Việt Cộng ngoài rải truyền đơn, treo 

biểu ngữ, xúi dục dân chúng biểu tình,... nay không ngần ngại bạo động” [182]. 

Trong phong trào chống “trưng cầu dân ý” (23-10-1955), quần chúng nhân dân 

nhiều nơi xông vào địa điểm bỏ phiếu, cướp lấy thùng phiếu hoặc đập vỡ, đốt 

thùng phiếu; thậm chí, ở Hòa Hải, Hòa Thái (Hòa Vang), nhân dân còn bao vây, 

đuổi đánh và bắt giữ lực lượng CQSG đang kiểm soát việc bỏ phiếu. Đặc biệt, 

trong phong trào đấu tranh chống “tố Cộng”, mặc dù kẻ thù đã dùng mọi cách để 

uy hiếp, tra tấn về tinh thần, thể xác đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng cách 

mạng, nhưng tại các lớp “tố Cộng”, nhân dân kiên quyết không khai báo, cán bộ 

và đảng viên quyết không ly khai Đảng, không xé cờ Đảng, nhiều người còn dũng 

cảm đứng lên vạch trần bản chất tàn bạo phi nghĩa của Mỹ và CQSG, nêu cao 

ngọn cờ chính nghĩa nhằm bảo vệ phong trào cách mạng. Tiêu biểu như đồng chí 

Ngô Xuân Hòa (cán bộ Huyện ủy Duy Xuyên) bị CQSG bắt, chúng dùng mọi cực 

hình tra tấn, anh vẫn kiên định giữ vững lập trường, không khai báo cơ sở, cán bộ 

cách mạng; hay đồng chí Trần Cảnh Trinh – cán bộ Hoa kiều vận động lập chi bộ, 

lãnh đạo anh em trong tù chống thủ đoạn “tự tu sám hối”, “tống tà cộng sản” của 

chính quyền Ngô Đình Diệm. Anh dõng dạc tố cáo tội ác của Mỹ và chính quyền 

Ngô Đình Diệm đối với anh em trong nhà lao, anh khẳng định với chúng: “Đối xử 

thế nào là tùy các ông, tôi làm cách mạng là vì dân, vì nước, tôi không khai ai 

hết” [171, tr. 422]. Có khi, nhân dân còn xông vào đánh nhau với lực lượng “tố 

Cộng” như ở Đại Lộc, khi cảnh sát được đưa xuống để điều tra tình hình, học viên 

lợi dụng cơ hội xông vào đánh tới tấp lực lượng “tố Cộng” của chúng, dùng lí lẽ 

đấu tranh đòi chúng phải giải tán lớp “tố Cộng” ở các khu [69, tr. 33]. Ngoài ra, 

trong phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều cuộc đấu 

tranh diễn ra rất quyết liệt, tiêu biểu là hành động dũng cảm nằm chặn trước xe 

CQSG của bà Bhnươch và khi CQSG dọa cho xe nghiền xác, bà kiên quyết với 

tinh thần “Hđhí Chêêt căhdứr” (một tấc không đi, một li không rời). 

Sự quyết liệt trong ĐTCT ở QN – ĐN càng rõ hơn ở giai đoạn 1961-1965 

khi Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Đó là những cuộc đấu tranh 
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trực diện của nhân dân QN – ĐN đòi những quyền lợi dân chủ, dân sinh như cuộc 

đấu tranh ngày 17-12-1962, nhân dân xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim (Hội An) được sự 

ủng hộ của các xã lân cận đã kéo đến trụ sở xã yêu cầu chính quyền xã không 

được giết người vô tội, không được phá tài sản hoa màu, buộc CQSG phải chấp 

nhận yêu sách; tháng 2-1963, hơn 200 ngư dân sông Đà đồng loạt đứng dậy đấu 

tranh, mỗi ghe đều viết đơn xin giảm sưu thuế, xin đánh cá ở vùng bị cấm, đòi bãi 

bỏ lệnh giới nghiêm để bà con tự do làm ăn, họ kéo về Tòa Thị chính, “lần lượt 

hết người này đến người kia đi vào Tòa Thị chính đưa đơn, nêu yêu sách đòi 

CQSG giải quyết. CQSG ở Đà Nẵng hốt hoảng ra lệnh đóng cửa Tòa Thị chính, 

CQSG buộc phải nhượng bộ, chấp nhận yêu sách của bà con” [103, tr. 61]. Đặc 

biệt, trong phong trào đấu tranh của Phật giáo đòi tự do tín ngưỡng bình đẳng tôn 

giáo, Tăng Ni và Phật tử QN – ĐN đã thể hiện tinh thần hết sức quyết liệt “nếu 

khi nào thấy một tín đồ Phật giáo bị đàn áp bất cứ đâu, thì toàn thể Phật giáo đồ 

phải nổi lên đấu tranh” [75]. Sự quyết liệt càng được thể hiện rõ nét bằng việc tổ 

chức hàng loạt các cuộc tuyệt thực, “những cuộc tuyệt thực này đã làm rung 

chuyển lòng người từ hàng Phật tử cho đến ngoài nhân dân, lòng phẫn uất lên cao 

độ, do đó, đồng bào các giới đã tham gia cuộc đấu tranh quyết liệt” [73, tr. 286]. 

Trong phong trào Phật giáo năm 1963, phương pháp là bất bạo động, nhưng khi 

cần thiết, biện pháp bạo lực cũng được sử dụng kết hợp, tiêu biểu là cuộc đấu 

tranh của đồng bào Phật tử vào ngày 18-8-1963 tại Đà Nẵng, đoàn biểu tình đã 

đánh bị thương tài xế và đốt xe Jeep của viên Đại úy của CQSG khi y cố tình ngăn 

cản cuộc biểu tình. Sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm ngày 1-11-

1963, những khẩu hiệu đòi: “Bài trừ dư đảng Cần lao!”, “Thị trưởng Đà Nẵng cút 

đi!” xuất hiện trong cuộc đấu tranh của đồng bào Đà Nẵng; hoặc “Đả đảo chế độ 

độc tài quân phiệt”, “Cương quyết tiêu diệt bọn dư đảng Cần lao!”  trong phong 

trào chống “Hiến chương Vũng Tàu” năm 1964,… được hô vang trong các cuộc 

biểu tình. Không những thế, sức mạnh của phong trào đấu tranh đã làm cho bộ 

máy CQSG tại Đà Nẵng bị tê liệt, quan chức cao cấp bỏ trốn, nhân dân đô thị làm 

chủ thành phố suốt 9 ngày đêm (từ ngày 5 đến ngày 13-9-1964). Tất cả những 

điều đó đã phản ánh một cách trung thực sự quyết liệt của phong trào ĐTCT ở QN 

– ĐN trong những năm 1954-1965. 
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4.2.3. QN – ĐN tích cực hưởng ứng và phối hợp với các địa phương khác đấu tranh 

Với lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện kinh tế - xã hội, cùng với sự thống nhất về 

mục tiêu đấu tranh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1965, ĐTCT ở 

QN – ĐN đã tích cực hưởng ứng cũng như phối hợp với các địa phương khác. 

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 1954-1965, nhân dân QN – ĐN hưởng ứng 

hầu hết các phong trào ĐTCT lớn ở các đô thị khác ở miền Nam như Phong trào 

hòa bình (1954-1956) khởi phát từ Sài Gòn – Chợ Lớn; đấu tranh đòi tự do tín 

ngưỡng, bình đẳng tôn giáo (1963) khởi phát từ Huế; đấu tranh chống độc tài, quân 

phiệt, đòi tự do và dân chủ (1964-1965) khởi phát từ Huế - Sài Gòn. 

Trong quá trình ĐTCT, nhân dân QN – ĐN không chỉ hưởng ứng mà còn 

chủ động liên hệ, phối hợp với các địa phương khác. Có thể nêu vài dẫn chứng 

tiêu biểu: Đầu năm 1957, công nhân Hỏa xa Đà Nẵng đình công ủng hộ cuộc đấu 

tranh của công nhân Sài Gòn phản đối quyết nghị của Ban Giám đốc Hỏa xa 

không phát tiền thưởng cuối năm và không cho công nhân mượn tiền tiêu Tết; đầu 

năm 1958, công nhân Đà Nẵng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cuộc đình công của 

4.000 công nhân cạo mũ cao su ở Bình Long; ngày 17-1-1964, 900 công nhân dệt 

Hòa Thọ đấu tranh để ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân dệt Vi-na-tếch-cô Sài 

Gòn; Liên Hiệp nghiệp đoàn Lao công khuôn vác Đà Nẵng ủng hộ cuộc đấu tranh 

của Tổng liên đoàn Lao động Sài Gòn: “Lúc 15h30, ngày 23-9-1964, Ban Quản 

trị Liên Hiệp nghiệp đoàn Lao công khuôn vác Đà Nẵng có một cuộc họp bất 

thường tại trụ sở và quyết nghị gửi kiến nghị tỏ rõ lập trường và sự ủng hộ cuộc 

đấu tranh của Tổng Liên đoàn Lao động Sài Gòn”; cuộc đấu tranh của Liên hiệp 

Nghiệp đoàn Lao công Đà Nẵng ngày 25-9-1964, tổ chức đại hội tại trụ sở với 

mục đích “phổ biến những thắng lợi trong cuộc tranh đấu của Tổng Liên đoàn 

Lao công Sài Gòn, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương sửa đổi lại giá cả 

khuôn vác và giao bến xe chợ Cồn cho Nghiệp đoàn tài xế thợ máy quản trị” [218, 

tr. 1]. Trong phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 

1963, ngay sau khi nhận được tin cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra ở Huế ngày 8-5-

1983, tại Đà Nẵng liên tục từ ngày 8 đến 30-5-1963, nhiều cuộc mít tinh, hội thảo, 

phát thanh lên án hành động của chính quyền Ngô Đình Diệm được tổ chức khắp 

các chùa, khuôn hội Phật giáo. Trong phong trào chống dư đảng Cần lao và độc 

tài, quân phiệt năm 1964, “Lực lượng học sinh tranh đấu Đà Nẵng” được thành 
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lập và tổ chức đấu tranh hưởng ứng phong trào chống “Hiến chương Vũng Tàu” 

của nhân dân miền Nam. Trong phong trào chống Trần Văn Hương, cùng với Huế, 

Quảng Trị, nhân dân Đà Nẵng tổ chức bãi công, bãi thị, bãi khóa,... 

Đổi lại, cuộc đấu tranh của nhân dân QN – ĐN cũng nhận được sự ủng hộ từ 

các địa phương khác. Cụ thể, trong cuộc đấu tranh của công nhân Nhà đèn Đà Nẵng 

(16-7-1958) đã nhận được sự ủng hộ của công nhân Huế, Khánh Hòa, đặc biệt là 

công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn với 73 nghiệp đoàn tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc 

đấu tranh; nhiều địa phương khác còn quyên góp tiền để hỗ trợ công nhân nhà máy 

đèn Đà Nẵng đấu tranh. Trong phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng 

tôn giáo, khi Phật tử tại Hội An tiến hành lễ cầu siêu Tuần Chung thất của Hòa 

thượng Thích Quảng Đức thì bị đàn áp dữ dội, Thượng tọa Thích Mật Nguyện – 

Tổng Trị sự Giáo hội Tăng già Trung Phần, sau khi từ Hội An về Huế, ngày 02-8-

1963, đã triệu tập một cuộc hội nghị tại chùa Từ Đàm, Huế để phổ biến tình hình 

Phật giáo ở Hội An. Hội nghị đồng ý tổ chức một cuộc biểu tình tại Huế và kêu gọi 

các Phật tử đến tuyệt thực tại chùa Từ Đàm và Diệu Đế. Tại các chùa Từ Đàm và 

Diệu Đế có treo biểu ngữ với nội dung: “Chúng tôi tuyệt thực để phản đối sự đàn 

áp dã man các Tăng Ni và Phật giáo đồ tại Hội An ngày 31 tháng 7 năm 1963” 

[42]. Sự kiện này cũng được Tăng Ni, Phật tử Sài Gòn ủng hộ, trong những lời ghi 

âm được trong sự thuyết pháp của Đại đức Thích Giác Đức ngày 11-8-1963 lúc 8 

giờ 30 phút tại chùa Xá Lợi: “Khi đọc được tấm biểu ngữ „Chúng tôi phản đối sự 

đàn áp dã man vô nhân đạo đối với Phật tử ở Quảng Nam‟ tôi nhớ đến ở Quảng 

Nam có Tòa Hành chánh tỉnh đã cho phép Phật giáo tổ chức một cuộc rước di ảnh 

cố Hòa thượng Thích Quảng Đức. Khi rước rồi chánh quyền cho quân đội cầm lưỡi 

lê đàn áp làm một thầy chết và 54 Phật tử bị thương” [1; tr. 300]. Điều này chứng 

tỏ đây là sự kiện có tiếng vang rất lớn và nhận được sự ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử 

trên toàn miền Nam, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Huế và Sài Gòn. 

Trong cái nhìn đối sánh, nếu như ĐTCT ở Tây Nguyên, Quảng Trị, Khánh Hòa 

chủ yếu tác động trực tiếp đến CQSG ở địa phương, làm rối loạn hậu phương địch, 

góp phần làm phá sản nỗ lực chiến tranh của Mỹ và CQSG tại địa bàn, thì ở QN – 

ĐN cùng với Sài Gòn – Gia Định, Huế - là nơi tập trung cơ quan đầu não, sào huyệt 

của đế quốc Mỹ và CQSG nên ĐTCT đã có tác động mạnh hơn đến tâm lý và ý chí 

của kẻ thù. ĐTCT ở các đô thị lớn này thường có tiếng vang lớn, có tác động dây 

chuyền, lan tỏa, lôi kéo phong trào ĐTCT ở các đô thị khác trên toàn miền Nam. 
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Sự hưởng ứng và phối hợp trong đấu tranh không chỉ giúp ĐTCT ở QN – ĐN 

học tập kinh nghiệm mà còn thể hiện sự đoàn kết của nhân dân QN – ĐN với các 

địa phương khác, góp phần tạo nên phong trào ĐTCT rộng lớn ở miền Nam trong 

thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). 

4.3. Ý nghĩa của phong trào 

4.3.1. Phong trào chứng minh truyền thống bất khuất của nhân dân Quảng Nam 

- Đà Nẵng 

 Sau HĐ Genève (21-7-1954), ngay từ đầu, để uy hiếp tinh thần nhân dân, Mỹ 

và CQSG cấu kết với bọn phản động địa phương liên tiếp gây ra các vụ tàn sát đẫm 

máu ở Chiên Đàn, Cây Cốc, Chợ Được, Vĩnh Trinh; tiến hành đàn áp, khủng bố, 

liên tục thực hiện các chiến dịch “tố Cộng” với chủ trương “giết nhầm hơn bỏ 

sót”,… Song nhân dân QN – ĐN đã phát huy cao nhất tinh thần yêu nước, yêu quê 

hương vốn là truyền thống lâu đời và quý báu của dân tộc Việt Nam, để đương đầu 

với “chính sách bất công gian ác” của chính quyền Ngô Đình Diệm, như ca dao xứ 

Quảng trong chống Mỹ: 

“Khó khăn, gian khổ cũng ừ 

         Đấu tranh giải phóng cực chừ, sướng sau” [91, tr. 198] 

Điều đó giải thích tại sao trước sự đàn áp hết sức khốc liệt của kẻ thù, nhân 

dân QN – ĐN vẫn giữ vững ý chí đấu tranh. Có biết bao nhiêu hình ảnh hào hùng 

trong cuộc đấu tranh quyết liệt một mất một còn này mãi mãi là niềm tự hào đối với 

những thế hệ mai sau. Đó là hình ảnh những người dân tay không bao vây QĐSG 

suốt ngày đêm, xông vào giữa đám lính để giằng co với chúng trong những cuộc 

đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, mà tiêu biểu là cuộc đấu tranh ở đồn Võ Tánh 

(Đà Nẵng). Mặc dù trong cuộc đấu tranh quyết liệt đó, chị Phùng Thị Tương, chị 

Đặng Thị Trợ hy sinh dưới nòng súng của kẻ thù nhưng khí thế đấu tranh của nhân 

dân vẫn sục sôi: “Ở Đà Nẵng, nhân dân kéo vào thị xã, quận lỵ đột nhập và đốt phá 

hậu trại vệ binh” [175], hay “tiếng hô, tiếng la thét phản đối hành động đàn áp của 

địch vang đi khắp ngã đường, vang lên chợ Mới, vang xuống chợ Hàn” [107, tr. 3]. 

Trong phong trào chống “tố Cộng”, nhiều tấm gương kiên trung xuất hiện, như hình 

ảnh anh Đàm Yên đã hiên ngang đứng trên khán đài, trước hàng nghìn quần chúng 

hô to khẩu hiệu: “Đả đảo Mỹ - Diệm”, “Hồ Chí Minh muôn năm”; hay anh Trần 

Cảnh Trinh đã biến diễn đàn “tố Cộng” thành nơi tố cáo tội ác của chúng,… Đó là 
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những minh chứng sinh động cho tinh thần cách mạng bất khuất. Với tinh thần đó, 

nhân dân QN – ĐN đã đứng vững trong những ngày “thử lửa” dưới chế độ bạo tàn 

của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, giữ gìn lực lượng cách mạng để đưa cuộc 

kháng chiến chống Mỹ phát triển sang giai đoạn cao hơn. 

Từ giữa năm 1961, Mỹ triển khai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền 

Nam Việt Nam. Tại QN – ĐN, Mỹ và CQSG gây cho cách mạng nhiều khó khăn, tổn 

thất nghiêm trọng. Nhưng với ý chí độc lập, tự do, khát vọng thống nhất đất nước, với 

niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là động lực 

giúp nhân dân QN – ĐN vượt qua những khó khăn, gian khổ, chiến đấu với kẻ thù, 

góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đó là những cuộc đấu tranh trực diện của quần chúng với CQSG chống lập 

ACL, chống càn quét bình định ở các vùng nông thôn trong những năm 1961-1965 

phát triển liên tục, ngày càng quyết liệt. Theo sự thú nhận của đối phương mặc dù 

“các cuộc hành quân của ta được mở liên tục, lưới tình báo của ta được bủa giăng 

khắp nơi và công cuộc bố phòng an ninh của ta luôn luôn ráo riết và chặt chẽ” 

[209], nhưng “Việt Cộng vẫn hoạt động không ngừng theo chiến lược, chiến thuật 

du kích đã từng áp dụng lâu nay. Chúng vẫn xuất hiện lẻ tẻ ở vùng triền sơn, hẻo 

lánh rải truyền đơn, tuyên truyền xuyên tạc, khủng bố, ám sát, bắt cóc thanh niên, 

gây dựng cơ sở, cướp lương thực, nhất là quấy phá ACL” [210]. Chính Tỉnh trưởng 

Quảng Nam đã thừa nhận những cuộc ĐTCT liên tục đã làm “ảnh hưởng rất nhiều 

đến tiềm lực chống Cộng” và làm “suy giảm lớn đến hoạt động quân sự” của 

CQSG và chính quyền địa phương. Những cuộc ĐTCT của quần chúng đã tạo thế 

và lực cho ĐTVT phá vỡ từng mảng ACL, làm thất bại âm mưu “tát nước, bắt cá”, 

“tách cộng sản ra khỏi dân” của Mỹ và CQSG.  

Tháng 4-1962, nhân dân các xã Xuân Đán, Phục Đán, Xuân Hòa thuộc thành 

phố Đà Nẵng đã đấu tranh kiên quyết buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải bồi 

thường chi phí di dời nhà cửa, mồ mả, đình làng,… khi CQSG mở rộng sân bay Đà 

Nẵng; tháng 2-1963, ngư dân Sông Đà đấu tranh buộc CQSG phải giảm thuế, bãi bỏ 

lệnh giới nghiêm trên biển để bà con tự do làm ăn. Trong cuộc biểu tình của đồng bào 

Phật tử ngày 18-8-1963 tại Đà Nẵng, “đoàn biểu tình đã đánh trọng thương tài xế và 

đốt xe Jeep của viên đại úy của CQSG khi y cố tình ngăn cản cuộc biểu tình” [221]. 
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Sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (1-11-1963), nhân dân QN - ĐN đã 

tấn công dư đảng Cần lao, đập phá nhà cửa, dinh thự của những người có nhiều nợ 

máu với nhân dân. Tại Hội An, sau khi học sinh Phạm Văn Dự bị bắn chết, mặc dù 

Hiệu trưởng trường trung học Trần Quý Cáp đã nhận được Công điện số 401-

BAN/CT ngày 20-12-1963 của CQSG cấm ngặt mọi cuộc biểu tình, nhưng “lúc 9 giờ 

30 ngày 4-1-1964, học sinh các lớp Đệ thất, Đệ ngũ và Đệ tứ
36

 vẫn tự động tổ chức 

biểu tình kéo từ nhà trường tuần hành trong thị xã Hội An” [188], buộc Tỉnh trưởng 

Quảng Nam phải giải quyết. Tình hình này làm cho Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh 

Vùng I chua chát thừa nhận “tinh thần nơi đây thật bi đát” [131]. Tại Đà Nẵng, đầu 

tháng 9, nhân dân Đà Nẵng đã chiếm cơ quan Tòa Thị chính, Thị trưởng bỏ trốn, lực 

lượng quần chúng làm chủ thành phố suốt 9 ngày đêm (từ ngày 5 đến 13-9-1964). 

Chính tài liệu của CQSG đã thừa nhận: “Khi đến Đà Nẵng, được nghe trình bày sự 

việc, chuẩn tướng Nguyễn Chánh Thi thấy rằng các chức quyền địa phương hoàn 

toàn bất lực trước lực lượng biểu tình” [259]. Hồi ký của nhân chứng viết: “Từ ngày 

05 đến ngày 13 tháng 9 năm 1964, chín ngày thành phố không có ngụy quân ngụy 

quyền, chín ngày Đà Nẵng như một vùng giải phóng” [32; tr. 213].  

Có thể nói, đó là những minh chứng sống động thể hiện sự kiên cường, bất 

khuất; là kết tinh cao độ của truyền thống yêu nước của nhân dân QN - ĐN trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1965, đồng thời đã góp phần tô thắm 

truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ 

rõ: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước… Đó là một truyền thống quý báu của ta. 

Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một 

làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm 

tất cả lũ bán nước và cướp nước” [112; tr. 336]. 

4.3.2. Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của đấu tranh chính trị trong “ba mũi 

giáp công” trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng 

Đánh địch bằng “ba mũi giáp công”: Chính trị, quân sự, binh vận là sáng tạo 

độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

(1954-1975). Vai trò của ĐTCT trong “ba mũi giáp công” trên địa bàn QN – 

ĐN được thể hiện ở những khía cạnh sau: 

                                                        
36 Lớp Đệ thất nay là lớp 6, lớp Đệ ngũ nay là lớp 8, lớp Đệ tứ nay là lớp 9. 
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Một là, ĐTCT vừa là mũi tấn công sắc bén, vừa hỗ trợ đắc lực cho ĐTVT. Sức 

mạnh của ĐTCT của nhân dân QN – ĐN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

(1954-1965) được khẳng định ngay trong giai đoạn đầu tiên (1954-1960). ĐTCT ở 

QN – ĐN đã thu hút hầu hết các thành phần xã hội tham gia gồm: công nhân, trí 

thức, học sinh, nông dân, đồng bào di cư, đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tham 

gia đấu tranh không chỉ để giành quyền lợi riêng cho giai cấp mà cao hơn hết là đấu 

tranh cho mục tiêu dân tộc, hòa bình, độc lập và thống nhất nước nhà. Những cuộc 

đấu tranh đòi thi hành HĐ Genève, những cuộc đấu tranh đòi hiệp thương tổng 

tuyển cử, chống “trưng cầu dân ý”, hay tinh thần đấu tranh chống “tố Cộng” của 

quần chúng nhân dân khiến QĐSG hoảng hốt, khiếp sợ. Không những vậy, với sự 

tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, phong trào đã vạch trần bộ mặt độc 

lập, dân chủ giả hiệu và sự tàn bạo của Mỹ và CQSG, lên án chúng trước dư luận 

làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm và những chính quyền sau đó luôn luôn mất 

ổn định. ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1960 là mũi tấn công sắc bén, 

vừa tấn công địch, vừa nuôi dưỡng tinh thần cách mạng cho quần chúng. 

Trong những năm 1961-1962, Tỉnh uỷ QN - ĐN chủ trương mở mảng đồng 

bằng, đưa LLVT từ căn cứ miền núi về vùng nông thôn đồng bằng hoạt động, trong 

khi đô thị đang bị CQSG quản lý nghiêm ngặt, tỉnh đã chú trọng mũi ĐTCT ở Trà 

My, Tiên Phước, Tam Kỳ và Quế Sơn. Hàng chục cuộc ĐTCT nổ ra chống kìm kẹp, 

chống càn quét, đòi tự do để thóc ngoài rẫy đã làm hạn chế sự chống phá của CQSG; 

đồng thời, nới lỏng kìm kẹp của chúng. Mặt khác, nhân dân còn tiếp tế được lương 

thực cho bộ đội và du kích, chính những cuộc đấu tranh này đã giúp cho QN - ĐN 

trong năm 1962 đưa được Tiểu đoàn 70 bộ đội địa phương về đồng bằng hoạt động. 

Trong phong trào phá ACL, phải coi lực lượng quần chúng bên trong ấp 

là hết sức quan trọng, đây chính là lực lượng trực tiếp nổi dậy phá ấp; đồng 

thời, được hỗ trợ của mũi ĐTVT từ bên ngoài làm “đòn xeo” cho phong trào 

nổi dậy của quần chúng. Thực tiễn của cuộc đấu tranh chống phá ACL ở QN - ĐN 

cho thấy nơi nào có ĐTCT của quần chúng bên trong thì mới có khả năng chống 

phá ACL thành công. Các cuộc đấu tranh kiên trì, bền bỉ đòi dân sinh, dân chủ của 

nhân dân trong các ACL từng bước “gặm nhấm”, làm tan rã dần từng bộ phận lực 

lượng dân vệ, bảo an và chỉ huy ấp. Khi LLVT đến hỗ trợ, nhân dân trong ấp nổi 

dậy giành quyền làm chủ. 
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Cuối năm 1964, đầu năm 1965, Tỉnh uỷ QN - ĐN chủ trương đẩy mạnh ĐTQS 

giải phóng nông thôn đồng bằng. Mũi ĐTVT được xác định là mũi đấu tranh chủ yếu, 

đồng thời phải kết hợp với ĐTCT để nhanh chóng làm cho CQSG thất bại. Thực tế, 

trong phong trào đồng khởi nông thôn đồng bằng vai trò to lớn của ĐTVT được 

khẳng định; song cũng không tách rời sự phối hợp đồng thời của ĐTCT. Bởi lực 

lượng quần chúng cách mạng đã liên tục dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ, đã 

làm lung lay ý chí, tinh thần binh lính CQSG, buộc chúng luôn phải đối phó trong thế 

bị động và lúng túng, góp phần vào lay chuyển tình thế, cục diện chiến trường để mũi 

ĐTVT phát huy sức mạnh, tiến công địch giành thắng lợi quyết định trên chiến 

trường. CQSG  thừa nhận: “Ta chỉ theo dõi đối phó với Việt Cộng như hình với bóng, 

không nắm được chủ động về tin tức, về chính trị ở hạ tầng cơ sở cũng như phương 

diện chính trị. Sự kiện đó đưa tới kết quả là mỗi khi xuất lực lượng để truy kích hay 

phục kích Việt Cộng, thường thường là không lựa chọn được chiến trường. Tình 

trạng trên là một nhược điểm cần khắc phục” [208]. 

Hai là, ĐTCT ở QN – ĐN góp phần tăng cường đoàn kết gắn bó các dân tộc 

miền núi, tạo sức mạnh, tạo thế và lực cho cách mạng. Miền núi phía Tây QN – ĐN 

chiếm 3/4 diện tích toàn tỉnh, là khu vực có địa hình rất hiểm trở, bao gồm các 

huyện Giằng, Hiên, Phước Sơn, Trà My và một bộ phận của Hòa Vang, Đại Lộc, 

Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ. Cư trú ở khu vực này, ngoài một bộ phận ít ỏi 

người Kinh, còn lại là các dân tộc thiểu số Cơtu, Giẻ - Triêng, Ve, Cor, Xơđăng, 

Bhnoong, Cadong. Trong kháng chiến chống Pháp, đồng bào các dân tộc thiểu số đã 

có đóng góp rất lớn, vùng núi phía Tây trở thành tuyến hành lang chiến lược nối 

chiến trường Liên Khu V với các chiến trường Trị Thiên, Tây Nguyên, Hạ Lào, 

Đông Bắc Campuchia. Mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong lúc CQSG tập 

trung đánh phá phong trào cách mạng ở đồng bằng và trung du, vùng núi phía Tây 

trở thành nơi đứng chân của cán bộ, đảng viên; đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp 

tục góp của, góp công nuôi dấu lực lượng cách mạng cho toàn tỉnh và khu V. 

Từ những năm 1957, 1958, CQSG thực hiện chính sách “thượng du vận” với 

âm mưu cô lập và tiến tới tiêu diệt lực lượng cách mạng ở đây; do vậy, chúng lập tức 

bị đồng bào các dân tộc phản ứng: “Quyết không nghe, không làm theo địch”, đồng 

bào các dân tộc đấu tranh với nhiều hình thức như “lấy dọa dẫm chống dọa dẫm”, 
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dân vùng cao huyện Bến Hiên tổ chức “giặc mùa”, đồng bào thôn Cà Năng dựa vào 

cớ “mắc cử” từ chối đi phu làm đường 14 và vận chuyển lương thực và vũ khí phục 

vụ hành quân của QĐSG,…. ĐTCT đã làm thất bại âm mưu dồn dân của CQSG như 

cuộc đấu tranh của làng Padương ở Thạnh Mỹ (huyện Giằng)
37

. Với sự hỗ trợ của 

đồng bào làng Dung, làng Chađó, đồng bào ở làng Padương đấu tranh quyết liệt 

chống lại âm mưu của CQSG, điển hình là tấm gương bà Bhnươch, khi chồng bà bị 

đưa lên xe chở về đồng bằng bà đã nằm ngay trước xe chặn lại, QĐSG đe dọa cho xe 

nghiền xác, bà kiên quyết: “Hđhí chêêt căhdưr” (một tấc không đi, một li không rời). 

Thấy việc dồn dân không thu được kết quả gì, CQSG buộc phải để đồng bào 

Padương trở về làng cũ [49, tr. 216]. Ngoài ra, việc xóa bỏ dần các phong tục lạc hậu 

và tham gia học tập văn hóa giúp đồng bào miền núi phía Tây đẩy mạnh phát triển 

kinh tế, văn hóa. Nhiều nơi, đồng bào thành lập các tổ làm chung, ăn chung để giúp 

nhau phát triển sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi đóng góp cho cách mạng. Trước 

yêu cầu của cuộc kháng chiến, đồng bào các dân tộc thiểu số đã huy động mọi nguồn 

lực đóng góp cho cách mạng, “trung bình đóng góp nửa sản lượng thu hoạch được. 

Có người góp hai phần ba,… Gia đình năm lao động góp 200 ang. Có gia đình sau 

khi thu hoạch chỉ giữ lại ít ang cho trẻ con, người già, còn thì ăn mòng mòng để lúa 

góp cho cách mạng” [127, tr. 11]. Đồng bào thi đua sản xuất với khẩu hiệu: “Tăng 

gia sản xuất, đánh giặc giữ làng”. Tất cả các rẫy được đặt tên “rẫy cách mạng”, 

“rẫy đoàn kết”, “rẫy độc lập”, “rẫy nhớ Bác Hồ”, “rẫy mong thống nhất” [171, tr. 

400]. Tài liệu CQSG viết “tại vùng Thượng du nhiều rừng rẫy được mệnh danh „rẫy 

cách mạng‟, gần các rẫy có những gian nhà dựng dưới những gốc cây che khuất 

trong rừng rậm. Sau mỗi đợt công tác, các đội võ trang cũng như cán bộ chính trị 

đều tập trung về vùng này để tăng gia sản xuất” [226]. 

Trong lúc phong trào cách mạng ở đồng bằng và trung du gặp nhiều khó 

khăn, phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp phần to lớn 

trong việc giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. Trong suốt giai đoạn 1954-

1960, miền núi về cơ bản vẫn giữ được thế an toàn, trở thành nơi nuôi dưỡng và 

hoạt động của hàng nghìn cán bộ, đảng viên, nơi ra đời và phát triển của lực lượng 

                                                        
37

 Thạnh Mỹ là khu hành chính được CQSG thiết lập từ giữa năm 1955 nhằm kiểm soát đồng bào ở vùng 

thấp huyện Giằng 
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vũ trang tỉnh. Đánh giá về phong trào đấu tranh của các dân tộc thiểu số, Báo cáo 

của Tỉnh ủy Quảng Nam (tháng 1-1960) khẳng định: “Phong trào miền núi thực tế 

mới xây dựng trong những năm gần đây, nhưng đã có chuyển biến lớn và ngày 

càng trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào chung toàn tỉnh, có tác dụng 

hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của cách mạng hết sức to 

lớn hiện nay” [170, tr. 59].  

Trong những năm 1961-1965, QĐSG mở cuộc hành quân càn quét đánh phá 

vào căn cứ địa cách mạng ở Trà My, đánh phá miền núi, nhân dân các dân tộc miền 

núi đã đoàn kết đấu tranh trực diện với QĐSG, vừa ĐTCT, vừa lập thế trận chiến 

tranh nhân dân rộng khắp để chiến đấu với chúng; đồng thời, nhân dân đồng bằng 

cũng như ở đô thị nổi dậy đấu tranh làm rối loạn hậu phương CQSG, buộc chúng 

phải bỏ dở các cuộc hành quân quay về bảo vệ căn cứ. 

Chính qua phong trào ĐTCT đã tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc 

trên địa bàn, đã thực sự góp phần vào sự phát triển phong trào cách mạng ở địa phương.  

4.3.3. Đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1954 đến năm 1965 

đóng góp vào sự phát triển của cách mạng Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng và 

miền Nam nói chung 

Với âm mưu xâm lược miền Nam, chia cắt lâu dài nước ta, trong giai đoạn 1954-

1960, Mỹ và CQSG tăng cường thiết lập bộ máy thống trị nhằm thực hiện chính sách 

xâm lược kiểu mới và tiến tới tiêu diệt phong trào cách mạng miền Nam. Trên địa bàn 

QN – ĐN, chỉ 30 ngày sau khi HĐ Genève, toàn bộ các huyện ở đồng bằng và trung du 

bị CQSG chiếm đóng. Để uy hiếp tinh thần nhân dân, chúng gây ra hàng loạt các vụ 

khủng bố, đàn áp dã man cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước ở Chiên Đàn, Cây 

Cốc, Chợ Được, Vĩnh Trinh,… Tiếp đó, từ đầu năm 1955, Mỹ và chính quyền Ngô Đình 

Diệm đã liên tục tiến hành chiến dịch “tố Cộng” gây ra biết bao tội ác đối với nhân dân. 

Chính những âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và CQSG đã làm bùng nổ phong trào ĐTCT 

rộng khắp ở QN – ĐN trong những năm 1954-1960. 

Trước kẻ thù tàn bạo, vượt lên thử thách, hy sinh, nhân dân QN – ĐN đã 

liên tục đứng lên ĐTCT với nhiều hình thức cụ thể. Phong trào diễn ra từ đầu 

tháng 8-1954 với cuộc đấu tranh ở đồn Võ Tánh (Đà Nẵng). Sau đó, phong trào 

lan nhanh sang các địa phương khác nhằm đấu tranh đòi Mỹ và CQSG thi hành 
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HĐ Genève, chống khủng bố. Từ đầu năm 1955, mặc dù Mỹ và CQSG tổ chức 

các chiến dịch “tố Cộng” ác liệt nhưng phong trào ĐTCT vẫn diễn ra mạnh mẽ, 

đó là phong trào đấu tranh chống “trưng cầu dân ý” (23-10-1955), chống bầu cử 

quốc hội (4-3-1956), đấu tranh chống “tố Cộng”, đấu tranh đòi quyền dân sinh 

dân chủ. Cùng với phong trào đấu tranh ở đồng bằng và đô thị, đồng bào ở miền 

núi cũng đứng lên đấu tranh với nhiều hình thức phong phú. Chính phong trào 

đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp phần to lớn trong việc giữ 

gìn và phát triển lực lượng cách mạng. Có thể nói, giữ vững và từng bước xây 

dựng miền núi thành căn cứ địa cách mạng là một thành công lớn của Đảng bộ. 

Đặc biệt, khi có Nghị quyết 15, nhờ có căn cứ địa miền núi làm chỗ dựa, phong 

trào cách mạng trong tỉnh phát triển nhanh từ thế bị động đối phó, cách mạng 

chuyển sang thế tiến công. Kết quả trên đã tạo tiền đề để phong trào cách mạng 

QN – ĐN phát triển trong giai đoạn sau. 

Trong giai đoạn 1961-1965, ACL được xác định là “xương sống” của chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt”, nên Mỹ và CQSG đã tập trung mọi khả năng và thực 

hiện đủ mọi thủ đoạn cả về quân sự, chính trị, xã hội quyết thực hiện cho được mục 

tiêu đề ra. Đến cuối năm 1962, “chúng lập được ở QN – ĐN 200 ACL và tập trung 

hơn 400 ngàn dân vào trong ấp” [171, tr. 442]. ACL của Mỹ và CQSG gây rất 

nhiều khó khăn trở ngại cho hoạt động cách mạng và làm đảo lộn mọi sinh hoạt, đời 

sống, sản xuất và phong tục tập quán lâu đời của nhân dân. Nhiệm vụ cấp bách đặt 

ra nhằm giành dân, phát triển phong trào đấu tranh là cần đánh bại từng bước chính 

sách ACL, huy động sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, kết hợp linh hoạt 

“ba mũi giáp công”, trong đó, mũi ĐTCT thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, động 

viên, giáo dục quần chúng đứng lên đấu tranh chống phá ACL.  

Thực tiễn phong trào chống phá ACL ở QN - ĐN cho thấy, nếu chỉ có đòn 

tiến công quân sự từ bên ngoài mà không có sự nổi dậy của chính nhân dân trong 

ACL, thì cũng không phá được ACL, và nếu có phá được cũng không thể giữ 

được quyền làm chủ của nhân dân. Và ngược lại, nếu chỉ có sự nổi dậy của quần 

chúng mà không sử dụng các biện pháp tổng hợp của chiến tranh cách mạng thì 

không thể ngăn chặn được các cuộc càn quét gom dân và đàn áp của quân Mỹ và 

QĐSG; không thể phá được hệ thống kìm kẹp trong ACL, hoặc có phá được thì 
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chúng cũng sẽ tái lập. ĐTCT ở QN - ĐN mà hình thức cao nhất là nổi dậy của 

quần chúng giành quyền làm chủ đóng vai trò quyết định trong việc làm phá sản 

quốc sách ACL của Mỹ và CQSG, góp phần quan trọng làm phá sản chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” trên địa bàn. 

Những vấn đề trên đã cho thấy ĐTCT rất có ý nghĩa không những đóng góp 

vào sự phát triển của cách mạng ở QN - ĐN, mà còn đóng góp cho sự phát triển của 

phong trào cách mạng miền Nam: “Qua quá trình phát triển của phong trào ĐTCT, 

thực lực cách mạng không ngừng phát triển lớn mạnh, giác ngộ của quần chúng 

nâng lên rất cao. Địch lâm vào thế khủng hoảng, bị động, lúng túng trong đối phó. 

Với phong trào thành phố, thị xã và nông thôn, phong trào ĐTCT ở thành phố, thị 

xã của QN - ĐN năm 1961-1965 đã thật sự là mặt trận đoàn kết các tầng lớp nhân 

dân tấn công địch, phối hợp cùng với mặt trận tiến công địch ở nông thôn, góp 

phần giải phóng đại bộ phận nông thôn, đồng bằng” [171, tr. 447-448].  

4.3.4. Góp phần làm phong phú thêm những bài học kinh nghiệm đối với sự 

nghiệp giải phóng dân tộc 

4.3.4.1. Kết hợp chặt chẽ “ba mũi giáp công” tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành 

thắng lợi 

 Đây là một bài học mang tính phổ biến của cách mạng miền Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), song mỗi địa phương lại có những 

sắc thái riêng. Thực tiễn phong trào cách mạng QN – ĐN cho thấy, lúc nào và ở đâu 

có sự kết hợp đúng đắn giữa “ba mũi giáp công” thì lúc đó và ở đó phong trào đạt 

được hiệu quả cao. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, quân, dân QN - ĐN đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, phương thức, 

phương châm tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, trong đó vấn đề vận 

dụng phương châm kết hợp đấu tranh “hai chân, ba mũi, ba mũi giáp công” là sự 

sáng tạo độc đáo, thích hợp nhất tạo nên bức tranh muôn màu, muôn sắc về sức 

mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân trên phạm vi một địa phương, một chiến 

trường, mà ở đó cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt trên cả ba vùng rừng núi, 

nông thôn đồng bằng và đô thị. 
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Trong những năm 1954-1960, tỉnh QN - ĐN cũng như toàn miền Nam vận 

dụng phương pháp ĐTCT đơn thuần để chống lại kẻ thù. Mặc dù ĐTCT là hình 

thức phù hợp với đặc điểm tình hình miền Nam và xu hướng hòa hoãn trên thế giới, 

nhưng do không lường hết những thủ đoạn tàn bạo của Mỹ và CQSG đối với phong 

trào cách mạng miền Nam, ĐTCT chịu nhiều tổn thất to lớn. Do vậy, mặc dù có vai 

trò rất lớn nhưng chỉ bằng ĐTCT thì không thể đánh thắng kẻ thù. Thực tế này được 

chứng minh bằng ĐTCT ở các huyện đồng bằng và trung du QN – ĐN trong những 

năm 1954-1959. Trong khi đó, tại miền núi, được sự hỗ trợ của LLVT (tuy còn rất 

nhỏ bé) hoạt động dưới hình thức “giặc mùa”, phong trào đấu tranh của đồng bào 

thu được kết quả to lớn. 

Ở QN - ĐN, từ khi có Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đấu 

tranh vũ trang ngày càng được nâng dần quy mô, có tác dụng đưa phong trào đấu tranh 

chính trị từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Đấu tranh vũ trang có vai trò quan 

trọng trong diệt ác, phá tề, tạo điều kiện cho lực lượng chính trị nổi dậy giải phóng đất 

đai, phá “ấp chiến lược”, thiết lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi, đẩy “Chiến 

tranh đặc biệt” của Mỹ và CQSG ở QN - ĐN đến chỗ phá sản. Ngược lại, khi lực 

lượng chính trị được xây dựng vững mạnh mới có cơ sở xã hội cho sự phát triển của 

lực lượng vũ trang, nhất là cung cấp sức người, sức của. Khi đấu tranh chính trị phát 

triển tạo ra hình thái mới trên chiến trường sẽ giúp lực lượng vũ trang thuận lợi hơn 

trong việc tấn công vào các căn cứ, buộc địch phải tập trung lực lượng đối phó.  

Cùng với mũi tiến công bằng quân sự thì binh vận cũng có vai trò to lớn thúc 

đẩy ĐTCT phát triển. Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam được tiến hành 

dưới hình thức thực dân mới, với thủ đoạn “dùng người Việt Nam đánh người Việt 

Nam”; vì vậy, binh vận đóng vai trò quan trọng. Binh vận là mũi đấu tranh lợi hại 

nhằm giác ngộ binh lính, lôi kéo họ tham gia ủng hộ kháng chiến làm tê liệt và tan 

rã hàng ngũ QĐSG. Thực tiễn cho thấy, nhờ thực hiện tốt công tác binh vận, cách 

mạng đã làm cho tư tưởng của binh lính Sài Gòn rối loạn, đội ngũ phân hóa, thậm 

chí không ít binh lính cầm súng trở về với nhân dân. Phương pháp binh vận tốt có 

tác động tới tâm tư, tình cảm của binh lính và có kết quả tích cực. Trong nhiều cuộc 

đấu tranh, nhờ binh vận được đẩy mạnh mà binh lính cũng ủng hộ, góp phần làm 
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cho phong trào thắng lợi, như cuộc đấu tranh ngày 18-12-1964 của nhân dân Tam 

Kỳ đã được lính gác cầu Tam Kỳ nổi dậy ủng hộ, cuộc đấu tranh của quần chúng 

nhân dân Đà Nẵng ngày 21-1-1965 đã được ủng hộ của hai đại đội lính của CQSG. 

Kết hợp đấu tranh “hai chân, ba mũi, ba mũi giáp công” ở QN – ĐN trong 

kháng chiến chống Mỹ từ 1954-1965 đã trở thành bài học kinh nghiệm quý báu cho 

tương lai; đặc biệt là phải quan tâm xây dựng lực lượng chính trị, LLVT làm nòng 

cốt, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân địa phương, xây dựng khu vực phòng 

thủ tỉnh, huyện, xây dựng phương án, kế hoạch, kết hợp chặt chẽ tỉ mĩ, cụ thể để khi 

có tình huống xảy ra phải hành động kiên quyết, giành thắng lợi ngay từ thời kỳ 

đầu. Tránh các biểu hiện ĐTCT đơn thuần, coi nhẹ hoặc đề cao quá mức ĐTVT hay 

coi nhẹ hoặc đề cao quá mức ĐTCT. 

4.3.4.2. Về phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương  

Trong giai đoạn 1954-1960, đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thực 

hiện chính sách tiêu diệt lực lượng cách mạng, hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ QN 

– ĐN gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, đảng viên bị tổn thất nặng nề. Kết thúc 

cuộc kháng chiến chống Pháp, toàn Đảng bộ có hơn 35.000 đảng viên; tháng 3-1957 

còn 4000 đảng viên, đến cuối năm 1958 chỉ còn chưa đến 100 người (chưa kể miền 

núi), phần lớn đảng viên hoạt động đơn tuyến; ở Hòa Vang, đầu năm 1958, hầu như 

không còn chi bộ nào; ở Điện Bàn, tháng 3-1957, chỉ còn 3 chi bộ với 9 đảng 

viên,… cán bộ, đảng viên phải hoạt động bí mật, thoát ly, phải nằm hầm bí mật 

nhiều tháng trời, dựa vào cơ sở cách mạng để hoạt động. Đây là thời kỳ đấu tranh 

để lại cho Đảng nhiều bài học sâu sắc. Đảng bộ QN - ĐN cũng nhận thấy những 

khuyết điểm về mặt tổ chức, chỉ đạo trong những năm 1954-1960: “Phong trào 

cách mạng trong tỉnh ngay từ đầu gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ vừa khôi phục, ổn 

định lại tổ chức, vừa lãnh đạo nhân dân dấy lên phong trào ĐTCT rộng khắp ở các 

vùng. Nhưng do ta đánh giá không hết bản chất phản động, ngoan cố của kẻ thù, bị 

tư tưởng „2 năm‟ chi phối nên làm bộc lộ lực lượng, địch nắm được đánh phá gây 

khó khăn cho phong trào nhiều năm về sau” [171, tr. 382]. Khi phân tích khuyết 

điểm trong chỉ đạo chiến lược giai đoạn 1954-1960, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Ta có sai lầm trong chỉ đạo chiến lược, chậm chỉ đạo 

chuyển hướng đấu tranh chỉ nhấn mạnh ĐTCT khi địch đã dùng bạo lực phản cách 

mạng thẳng tay giết hại cán bộ và nhân dân” [251, tr. 104]. 
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Mặc dù vậy, xuyên suốt thời kỳ 1954-1960, ĐTCT ở QN – ĐN, vẫn duy trì sự 

lãnh đạo của Đảng và có những quyết sách cụ thể chỉ đạo phong trào. Những chủ 

trương, khẩu hiệu đấu tranh của Đảng được tuyên truyền, giáo dục và biến thành 

hiện thực trong phong trào đấu tranh của quần chúng. Vai trò lãnh đạo của tổ chức 

Đảng luôn được phát huy; cán bộ, đảng viên kiên cường bám dân, bám đất để lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển cơ sở chính trị, tích luỹ lực lượng, duy trì và đẩy 

mạnh phong trào đấu tranh hoà bình, thống nhất nước nhà, Tài liệu của CQSG ghi: 

“Việt Cộng đã cải tổ, củng cố cơ sở trong vùng quốc gia theo một hệ thống rộng 

lớn, tỉ mỉ và tăng cường số cán bộ khắp nơi” [176]. Các tổ chức Đảng ở địa phương 

trở thành hạt nhân trung tâm thu hút các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đứng lên đấu 

tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. 

Tỉnh uỷ chủ trương lập Ban Cán sự các vùng để hoạt động: Ban cán sự cánh Bắc 

phụ trách các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Hoà Vang, Đà Nẵng. Ban cán sự cánh Trung 

phụ trách các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên và thị xã Hội An. Riêng huyện 

Tiên Phước và thị xã Tam Kỳ, tỉnh phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách. Tài 

liệu CQSG thú nhận: “Tại vùng Trung Châu, Việt Cộng phái cán bộ về nắm các địa 

phương để vỗ về, củng cố cơ sở, ám sát các cán bộ xã thôn đắc lực của ta, rải truyền đơn 

kêu gọi nhân dân và hăm họa cán bộ” [209]. Nhờ xây dựng, củng cố tổ chức lãnh đạo 

phù hợp với hoàn cảnh cụ thể lúc bấy giờ, tổ chức bám được cơ sở, bám dân, bám phong 

trào đã chỉ đạo chuyển hướng đấu tranh kịp thời, phong trào vẫn đứng vững và phát triển. 

Chẳng hạn, ở nhà lao Hội An, cán bộ bị giam cầm được Đảng tổ chức lãnh đạo, đấu 

tranh chống Mỹ và CQSG “tố Cộng” một cách quyết liệt. Đồng chí Trần Cảnh Trinh lập 

chi bộ, lãnh đạo anh em trong tù chống các thủ đoạn “tự tu sám hối”, “tống tà Cộng sản” 

của CQSG. Trong một lớp “tố Cộng”, trước mắt quan chức CQSG cấp tỉnh, đồng chí 

Trần Cảnh Trinh đã vạch trần tội ác của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, đồng chí bị 

tra tấn dã man và hy sinh trong tù. Nữ đảng viên Trần Thị Lý, người con gái Gò Nổi, 

Điện Quang, Điện Bàn bị CQSG dùng nhiều hình thức tra tấn hết sức dã man, đồng chí 

chết đi, sống lại nhiều lần, nhưng vẫn không một lời khai báo. Những biểu tượng của chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời trên đây chính là được Đảng giáo dục, rèn luyện. 

Ngay cả CQSG cũng phải thừa nhận: “Việt Cộng tăng cường giáo dục các cơ sở hạ tầng 

để nhân dân có thể giữ vững lập trường, gan lỳ trước các khó khăn” [194]. 
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Tháng 1-1960, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV tại thôn Adhur (A Duân), huyện 

Bến Hiên (nay là huyện Đông Giang), đây là đại hội đầu tiên trong chống Mỹ, cứu 

nước. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đại hội nhận thấy việc khôi phục tổ chức 

Đảng còn chậm, hiện nay số lượng cơ sở rất ít và không đầy đủ, nhiều vùng rộng lớn 

chưa có cơ sở. Phần lớn đảng viên và cơ sở quần chúng là những đối tượng “tình 

nghi can cứu” nên bị CQSG theo dõi rất khó hoạt động. Trước tình hình đó, Đại hội 

xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới, phải kiên 

trì, thận trọng trong việc phát triển cơ sở cũng như phát triển đảng viên mới, ra sức 

kiện toàn lại bộ máy Đảng từ tỉnh đến cơ sở để đủ sức lãnh đạo phong trào.  

Để xây dựng củng cố lại tổ chức Đảng ở cơ sở, thực hiện phong trào “bắt rễ 

xâu chuỗi”, “đi vòng”, “nhảy vọt”, cán bộ liên lạc với cơ sở cũ chọn số tích cực lập 

các chi bộ nhỏ, bí mật. Sau thời gian bị đứt liên lạc, Đảng bộ bước đầu xây dựng 

được một số chi bộ và cơ sở ở các huyện. 

Từ năm 1961, Khu uỷ quyết định tổ chức trọng điểm mũi đồng bằng của Khu 

gồm 4 huyện là: Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam); Bình Sơn, Sơn Tịnh (Quảng 

Ngãi). Thành lập Đảng uỷ với mật danh A32
38

 để phát động quần chúng phá ACL, 

giải phóng nông thôn đưa dân về làng cũ. Đảng uỷ A32 đã xác định đầu tiên là kết 

hợp ĐTCT với ĐTVT để giải phóng thôn Tú Mỹ (Tam Kỳ) để rút kinh nghiệm chỉ 

đạo toàn tỉnh QN - ĐN và Khu V. 

Đối với phong trào ĐTCT ở thành phố, đô thị đến giữa năm 1961 đã khôi phục 

lại cơ sở trong công nhân cảng, trong nghiệp đoàn khuôn vác, trong tài xế, thợ máy, 

trong công nhân hoả xa, nhà đèn, công thương gia và ở một số khu phố như Hải 

Châu, Phước Ninh, Thạc Gián. Năm 1962, khôi phục được cơ sở trong học sinh, 

trong Phật giáo và Ban cán sự các nghiệp đoàn, trong giới tiểu thương ở các chợ Hàn, 

chợ Cồn, chợ Vườn hoa. Các tổ chức này có đông quần chúng và hợp pháp hoạt động 

trong thành phố. Cuối năm 1962, thành lập được chi bộ ở Xuân Đán, năm 1963 thành 

lập Đảng uỷ Sông Đà; các xã: Cẩm Thanh, Cẩm An, Cẩm Châu, Cẩm Hà thị xã Hội 

                                                        
38

 Đảng ủy 32A gồm: Bí thư: Nguyễn Văn Ưng; ủy viên: Vũ Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Nam; Chính Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đỗ Thế Chấp – Bí thư Huyện ủy 

Tam Kỳ, Hồ Truyền – Bí thư Huyện ủy Tiên Phước; Vân – Huyện ủy Sơn Tịnh, Chính Hòa – Khu Bình Sơn. 

Đến cuối năm 1961, Trung ương điều đồng chí Nguyễn Văn Ưng vào công tác tại Trung ương Cục miền 

Nam, Khu ủy đưa đồng chí Nguyễn Xuân Hữu về làm Bí thư Đảng ủy 32A. 
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An xây dựng được chi bộ Đảng; cuối năm 1963, các xã Kỳ Sanh, Kỳ Anh, Kỳ Thịnh 

thị xã Tam Kỳ đã có chi bộ Đảng. Được lãnh đạo, chỉ đạo phong trào ĐTCT ở thành 

phố đô thị có bước phát triển quan trọng, thực lực cách mạng không ngừng lớn mạnh, 

ý thức giác ngộ của quần chúng lên rất cao làm rối loạn hậu phương địch, địch càng 

lâm vào thế khủng hoảng, bị động, lúng túng trong đối phó. Cùng với phong trào đấu 

tranh ở nông thôn, phong trào ĐTCT ở thành phố, thị xã của QN - ĐN từ năm 1961-

1964 đã thật sự là mặt trận đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tấn công CQSG góp phần 

to lớn giải phóng nông thôn đồng bằng. 

Thực tế trên đây cho thấy vai trò hết sức quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và 

cán bộ, đảng viên cơ sở trong phong trào ĐTCT giai đoạn 1954-1965. Thông qua tổ 

chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ và đảng viên, đường lối của Đảng được cụ thể 

hóa và trở thành định hướng hoạt động cho nhân dân. Do đó, quan tâm xây dựng và 

phát huy vai trò của tổ chức Đảng ở từng cơ sở thôn xã của cán bộ, đảng viên là vấn 

đề quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Phải xây dựng được 

tổ chức Đảng trong sạch, phát huy tốt vai trò lãnh đạo quần chúng, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên phải gương mẫu, tiên phong, sát dân, sát cơ sở thật sự là hạt nhân lãnh 

đạo giúp quần chúng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, một lòng hướng về cách 

mạng. Phê phán các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng, 

phòng chống các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn 

biến, tự chuyển hoá trong nội bộ Đảng. Bài học này còn giữ nguyên giá trị trong 

hoạt động lãnh đạo của Đảng hiện nay. 

4.3.4.3. Luôn luôn quán triệt tư tưởng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng 

Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác 

định nhân dân là lực lượng to lớn, là nguồn sức mạnh của cách mạng. 

Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với Mỹ và CQSG thực chất là cuộc chiến 

tranh giành dân. Đế quốc Mỹ hiểu rõ, cách mạng tồn tại là nhờ sự ủng hộ của nhân 

dân, không khống chế được dân, tiêu diệt được hạ tầng cơ sở chính trị trong dân 

chúng sẽ thất bại. Chủ trương của CQSG: “Phải đặt nặng vấn đề tranh thủ nhân 

dân, dựa vào các tầng lớp nhân dân để gây cơ sở, củng cố lực lượng, động viên họ 

và gây căm thù cho họ, phát động mạnh mẽ một phong trào thôn trang diệt Cộng” 



152 

[208]. Chúng dùng mọi biện pháp từ càn quét đến “chiêu an”, “dồn dân” trong các 

ACL, khu dồn để tách cách mạng ra khỏi nhân dân. Thực tiễn cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 cho thấy việc tin dân, 

bám dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân là một trong những điều kiện 

quan trọng để giành và giữ dân, đó là vấn đề có tính nguyên tắc. 

Trước hết, nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng thể hiện ở chỗ, có 

những thời điểm cách mạng gặp khó khăn, nhưng nhân dân vẫn một lòng tin tưởng, 

nuôi giấu, che chở, bảo vệ cơ sở cách mạng. Chẳng hạn, trong những năm 1955-

1958, với chiến dịch “tố Cộng” khủng bố, tù đày, bắn giết tràn lan của CQSG 

nhưng hàng loạt hầm bí mật được nhân dân xây dựng, có những hầm được bố trí 

ngay dưới bàn thờ tổ tiên. Ngoài ra, tại Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An, nhân dân còn 

tham gia vào việc tổ chức các đường giây liên lạc, đưa đón cán bộ, đảng viên từ nội 

thị ra chiến khu một cách an toàn. Chính những đường dây liên lạc này đã giúp 

nhiều đồng chí thoát khỏi sự kiểm soát của CQSG khi các cơ sở bị lộ. Nhiều mẹ, 

nhiều chị đã nêu những tấm gương cao đẹp về lòng kiên trung với cách mạng, bất 

chấp khó khăn gian khổ, vẫn âm thầm bảo vệ cốt cán của Đảng; ở Đà Nẵng có mẹ 

Lê, mẹ Lăng, mẹ Kiều, mẹ Tiến ở khu Hà Huy Tập,…[243, tr. 241]. Đặc biệt, bà 

Phan Thị Cộng, thường gọi là mẹ Cộng, quê thôn Châu Bái, xã Điện Tiến, Điện 

Bàn, nhà bà là nơi cơ quan Tỉnh uỷ đóng trong thời kỳ địch “tố Cộng” ác liệt nhất 

vẫn được bảo vệ an toàn, là một trong những bà mẹ điển hình ở QN - ĐN. CQSG 

bắt bà đi học “tố Cộng”, bị tra tấn nhiều lần nhưng vẫn không khai báo cơ sở, bà 

thường nói: “Mỹ - Diệm tố Cộng nhưng Cộng này không ngán đâu”, bà dùng bẹ 

chuối, ngọn đèn, quần áo phơi trên dây làm tín hiệu cho cán bộ Đảng [171, tr. 390].  

Nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng còn được thể hiện: trong điều 

kiện bị CQSG đàn áp và kìm kẹp gắt gao nhưng ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965, 

ĐTCT vẫn liên tục diễn ra. Trong đó, có nhiều phong trào đấu tranh đã tập hợp đông đảo 

lực lượng và thu hút hầu hết các thành phần xã hội tham gia như đấu tranh đòi thi hành 

HĐ Genève (1954-1956); đấu tranh chống “trưng cầu dân ý” (23-10-1955); đấu tranh 

đòi hiệp thương tổng tuyển cử; đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 

1963; đấu tranh chống dư đảng Cần lao, chống độc tài, quân phiệt (1964); phong trào 

đồng khởi giải phóng nông thôn đồng bằng cuối năm 1964, đầu năm 1965;… 
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Nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng được thể hiện rõ mặc dù Mỹ 

và CQSG thực hiện quốc sách “ACL”, “bình định” để “tát nước bắt cá”, để tách 

nhân dân ra khỏi cách mạng nhưng nhân dân vẫn luôn bám đất, bám cách mạng, 

nhân dân đã kiên quyết đấu tranh phá ACL trở về làng cũ như làng Padương (huyện 

Bến Hiên). Nhiều nơi QĐSG càn quét, bắn giết nhân dân, đốt phá nhà cửa, ruộng 

vườn, xúc tác dân vào khu tập trung, cấp uỷ Đảng các địa phương vận động nhân 

dân quay về làng cũ, bám ruộng vườn, nhà cửa để đấu tranh trực diện với QĐSG 

chống đốt phá, cướp bóc, chống dồn dân lập ấp, tạo hợp pháp cho lực lượng ĐTCT 

và vũ trang hoạt động. Từ năm 1961 trở đi ở QN - ĐN đã bắt đầu có khẩu hiệu hành 

động người dân bám đất “Một tấc không đi, một ly không rời”, hoặc câu ca của 

người dân Duy Xuyên “Đói lòng ăn nửa trái sung, còn hơn ở trại tập trung An 

Hoà”, hoặc người dân vùng biển Tam Kỳ “Giặc phá nhà ngói, ta dựng lều tranh, 

giặc đốt ghe mành, ta sắm thúng đi câu”. Ở vùng miền núi Hiếu Đức, đồng bào 

cắm ở đường vào rừng một tấm bảng viết câu “đi lên cũng chết, đi xuống cũng chết, 

ở đó sống” [208]. Dân trụ bám làm chỗ dựa xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, 

người già vót chông, làm bẫy; trung niên đào hầm, địa đạo, rào làng chiến đấu; phụ 

nữ tiếp tế hậu cần; thiếu niên làm liên lạc; toàn dân vừa đấu tranh, vừa sản xuất, tích 

luỹ lương thực tiếp tế cho cách mạng, cho du kích, bộ đội. 

Quán triệt tư tưởng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng không chỉ 

là mục tiêu, nhiệm vụ vấn đề có tính cốt lõi, xuyên suốt, sống còn của cuộc kháng 

chiến toàn dân, toàn diện, của cuộc chiến tranh nhân dân; mà còn là vấn đề tư tường 

xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, 

trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hiện tại và tương lai. 

Thực tiễn chứng minh trong những năm 1954-1965, QN - ĐN đã phát động 

hàng ngàn cuộc ĐTCT như đã trình bày ở chương hai và chương ba; có được lực 

lượng đông đảo quần chúng tham gia, sức mạnh của quần chúng không ngừng được 

củng cố, phát huy đến đỉnh cao là nhờ quán triệt tư tưởng nhân dân của Đảng. Đảng 

nắm được dân, dân tin vào Đảng, Đảng phát động đấu tranh đúng thời cơ, nhân dân 

sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng luôn mưu cầu hạnh phúc 

của nhân dân, giải quyết được mọi mâu thuẫn của nhân dân với Mỹ và CQSG bằng 

ĐTCT ngày càng rộng lớn và quyết liệt. 
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Tóm lại, quần chúng nhân dân luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong các cuộc 

đấu tranh. Tuy nhiên, muốn phát huy vai trò của nhân dân, để nhân dân thực sự là 

nguồn gốc sức mạnh của cách mạng thì họ phải được giáo dục, giác ngộ và tổ chức. 

ĐTCT ở QN – ĐN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954-1965 đã 

khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, sự thành bại của cách mạng phụ 

thuộc rất lớn vào việc thực hiện bài học nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách 

mạng. Bài học này có giá trị không chỉ ở trong giai đoạn hiện tại mà mãi mãi về sau. 

 

Tiểu kết  

Qua những biểu hiện hết sức phong phú, ĐTCT ở QN – ĐN trong kháng chiến 

chống Mỹ giai đoạn 1954-1965 thể hiện tính chất dân tộc, dân chủ, dân sinh rõ nét. 

Các tính chất này đan xen, hòa quyện khó tách biệt rạch ròi, trong đó, tính chất dân 

tộc là xuyên suốt và nổi bật nhất. 

ĐTCT ở QN – ĐN trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1965 có sự 

đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các giai tầng trong xã hội, được tiến hành bằng 

hình thức, biện pháp đấu tranh phong phú, sáng tạo; mức độ rất quyết liệt; tích 

cực hưởng ứng và phối hợp với các địa phương khác. Những đặc điểm này đã 

được chứng minh bằng các sự kiện rất cụ thể và sinh động. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954-1965, ĐTCT ở QN – 

ĐN có ý nghĩa to lớn, góp phần chứng minh truyền thống bất khuất của nhân dân 

QN – ĐN; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ĐTCT trong “ba mũi giáp công” 

trên địa bàn QN – ĐN; đóng góp vào sự phát triển của cách mạng QN – ĐN nói 

riêng và cách mạng miền Nam nói chung; làm phong phú thêm những bài học kinh 

nghiệm đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nói cách khác, ĐTCT ở QN – ĐN 

giai đoạn 1954-1965 đã hoàn thành vai trò của một mũi “giáp công”, kể cả khi độc 

lập chiến đấu cũng như khi kết hợp với mũi ĐTVT để đối phó với Mỹ và CQSG, 

góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở địa 

phương nói riêng, cả nước nói chung. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, QN – ĐN trở thành địa bàn 

chiến lược của cách mạng cũng như của CQSG. Cùng với điều kiện tự nhiên, điều 

kiện kinh tế - xã hội QN – ĐN cũng có những nét đặc trưng. Thêm vào đó, trải qua 

tiến trình lịch sử, các thế hệ người dân QN – ĐN đã hun đúc nên truyền thống yêu 

nước và cách mạng quý báu, trở thành một động lực tinh thần mạnh mẽ luôn đồng 

hành với nhân dân trong suốt quá trình tồn tại và phát triển. Đây được coi là những 

nhân tố có ảnh hưởng đến ĐTCT ở QN – ĐN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước từ năm 1954 đến năm 1965. 

Để từng bước xây dựng QN – ĐN thành hậu cứ vững chắc hỗ trợ đắc lực cho 

quá trình thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở địa phương nói riêng, miền Nam nói 

chung, từ năm 1954 đến năm 1965, Mỹ và CQSG đã thực hiện các chính sách về 

quân sự - chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục. Những chính sách đó của 

Mỹ và CQSG qua các giai đoạn một mặt đã gây cho lực lượng cách mạng nhiều khó 

khăn trong việc chỉ đạo và tổ chức ĐTCT, mặt khác đây lại là nguyên nhân chủ yếu 

bùng phát các cuộc ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và Liên Khu ủy V, trong từng giai 

đoạn của cuộc kháng chiến trên cơ sở thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy QN - ĐN đã 

chủ động đề ra chủ trương, phát động quần chúng tham gia ĐTCT. Nhìn một cách 

tổng thể, chủ trương chỉ đạo ĐTCT giai đoạn 1954-1965 của Tỉnh ủy QN - ĐN bám 

sát âm mưu, hành động của Mỹ và CQSG; linh hoạt trong việc xác định mục tiêu, 

biện pháp, hình thức đấu tranh đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Tuy nhiên, cũng có 

thời điểm chưa thật sự hợp lý dẫn đến tổn thất đối với phong trào cách mạng. Với 

thái độ trung thực và thẳng thắn, Tỉnh ủy QN - ĐN đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, 

sửa chữa khuyết điểm để lãnh đạo nhân dân từng bước đi đến thắng lợi. Cần lưu ý 

rằng, không phải tất cả các cuộc đấu tranh, phong trào quần chúng ở QN - ĐN từ 

năm 1954 đến năm 1965 đều do Đảng trực tiếp lãnh đạo, mà có những lúc là phản 

ứng tự phát của nhân dân hoặc do đoàn thể quần chúng yêu nước phát động và tổ 

chức, mặc dù tất cả đều có chung mục tiêu là chống đế quốc Mỹ và CQSG. 
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2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1965, 

xét về thời gian và phong trào đấu tranh, nhân dân QN - ĐN tham gia hầu hết các 

phong trào ĐTCT tiêu biểu ở miền Nam bùng phát ngay sau ngày 21-7-1954 như 

phong trào đòi thi hành HĐ Genève (1954-1956), đòi hiệp thương tổng tuyển cử, 

đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức “trưng cầu dân ý” 

(23-10-1955) và bầu cử Quốc hội (4-3-1956), đến đấu tranh chống “tố Cộng” 

(1955-1958), đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh, ĐTCT kết hợp với ĐTVT ở miền 

núi, phong trào chống phá ACL (1961-1963), phong trào đòi tự do tín ngưỡng 

bình đẳng tôn giáo (1963), phong trào đồng khởi giải phóng nông thôn đồng bằng 

cuối năm 1964, đầu năm 1965…  

Xét về không gian, ĐTCT ở QN - ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 diễn ra 

trên cả ba vùng chiến lược. Ở vùng miền núi huyện Giằng, Hiên, Phước Sơn, Trà 

My, dưới sự lãnh đạo của Đoàn cán bộ miền Tây, các Huyện ủy, đồng bào các dân 

tộc thiểu số đã sử dụng các hình thức đấu tranh linh hoạt làm thất bại âm mưu của 

CQSG đối với miền núi. Ở nông thôn đồng bằng Duy Xuyên, Tiên Phước, Tam 

Kỳ, Đại Lộc, Điện Bàn, dù không thật sự mạnh mẽ nhưng ĐTCT diễn ra khá liên 

tục, trong đó có những thời điểm phối hợp hiệu quả với ĐTQS như những năm 

1961-1963 trong phong trào chống phá ACL, từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965 

trong phong trào giải phóng nông thôn đồng bằng. Trong khi đó, ở vùng đô thị 

nhất là Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, ĐTCT diễn ra sôi nổi quyết liệt trong giai đoạn 

1963-1965. Tiêu biểu là phong trào Phật giáo năm 1963 và phong trào đấu tranh 

chống dư đảng Cần Lao, chống các chính quyền độc tài sau cuộc đảo chính (1-11-

1963). Như vậy, có thể nói, ĐTCT ở QN - ĐN trong kháng chiến chống Mỹ từ 

năm 1954 đến 1965 được tiến hành liên tục và diễn ra trên ba vùng chiến lược, 

mặc dù quy mô, mức độ không đồng đều giữa các vùng, tăng dần từ miền núi đến 

nông thôn rồi đến đô thị. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương chỉ đạo 

ĐTCT của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Xét về quy mô, trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965, so 

với các địa phương như Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, cực Nam Trung Bộ hay 

khu vực Tây Nguyên, ĐTCT ở QN – ĐN có phần nổi trội hơn. Đặc biệt, có những 
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phong trào QN - ĐN chỉ sau một số ít trung tâm ĐTCT ở miền Nam như phong trào 

đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 1963 chỉ sau Huế và Sài Gòn. 

3. Từ năm 1954 đến năm 1965, những chính sách thực dân mới của Mỹ và 

CQSG áp dụng ở miền Nam đều được triển khai tại địa bàn QN – ĐN. Điều đó có 

nghĩa là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ĐTCT ở miền Nam cũng chính là nguyên 

nhân chủ yếu dẫn đến ĐTCT ở QN – ĐN và ĐTCT ở QN – ĐN là một bộ phận 

không thể tách rời với ĐTCT ở miền Nam. Đây là yếu tố quan trọng dẫn đến ĐTCT 

ở QN – ĐN và ĐTCT ở miền Nam có tính chất, đặc điểm khá tương đồng. Nói cách 

khác, tính chất, đặc điểm của ĐTCT ở QN – ĐN và tính chất đặc điểm ĐTCT ở 

miền Nam là vấn đề khó rạch ròi. Tuy nhiên, điều quan trọng là ĐTCT ở QN – ĐN 

từ năm 1954 đến năm 1965 đã minh chứng, bổ sung vào tính chất, đặc điểm của 

ĐTCT ở miền Nam bằng chất liệu lịch sử riêng của địa phương. Đó là tính chất: 

Dân tộc, dân sinh, dân chủ và các đặc điểm: ĐTCT ở QN – ĐN có sự đoàn kết, hỗ 

trợ lẫn nhau của các giai tầng trong xã hội, hình thức và biện pháp phong phú, sáng 

tạo; diễn ra hết sức quyết liệt; QN – ĐN tích cực hưởng ứng và phối hợp với các địa 

phương khác đấu tranh. 

Tiếp nối truyền thống yêu nước và cách mạng, từ năm 1954 đến năm 1965, 

nhân dân QN – ĐN đã tích cực tham gia ĐTCT và đạt được những kết quả to lớn 

xét riêng trên địa bàn từng tỉnh, góp phần chứng minh truyền thống bất khuất của 

nhân dân QN – ĐN; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ĐTCT trong “ba mũi 

giáp công” trên địa bàn QN – ĐN; phong trào đã có những đóng góp vào sự phát 

triển của cách mạng QN - ĐN nói riêng và miền Nam nói chung; làm phong phú 

thêm những bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhìn trong 

bối cảnh QN - ĐN là tỉnh có vị trí chiến lược với nhiều đơn vị quân đội Mỹ, Đồng 

minh của Mỹ đồn trú, nhiều căn cứ, cơ quan quân sự đứng chân, bộ máy kìm kẹp và 

công tác an ninh luôn hoạt động ở mức cao nhất, thì những ý nghĩa nêu trên càng 

đáng được lịch sử ghi nhận. 

4. Nghiên cứu về ĐTCT ở QN – ĐN từ năm 1954 đến năm 1965 mang đến 

cho chúng ta nhiều điều bổ ích, giúp nhận thức toàn diện, sâu sắc hơn về cuộc đấu 

tranh trực diện, lâu dài và liên tục của nhân dân QN – ĐN với CQSG được Mỹ hậu 
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thuẫn ngay trên sào huyệt của đối phương. Đó là cuộc đấu tranh của những con 

người xung trận không mang theo một tấc sắt trong tay nhưng có đầy đủ sức mạnh 

của chính nghĩa và lòng yêu nước. 

Mặc dù không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất QN – ĐN nhưng bằng tấm lòng 

thành kính và biết ơn với những người con xứ Quảng đi trước, tác giả luận án dựa 

vào nguồn tư liệu từ nhiều phía đã tái hiện lại ĐTCT của nhân dân QN – ĐN từ năm 

1954 đến năm 1965. Thông qua đó, tác giả hi vọng góp một phần công sức nhỏ bé 

của mình trong việc làm rõ về giai đoạn cách mạng này; đồng thời giáo dục truyền 

thống yêu nước cho thế hệ trẻ QN – ĐN; rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ 

cho công cuộc xây dựng QN – ĐN trong giai đoạn hiện tại và tương lai. 
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viên Cộng sản” hoặc “thân Cộng” ngày 1-10-1955. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 2100 
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Phụ lục 4: Đại biểu Chính phủ tại Trung Việt, kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

(đồng kính gửi Đại tá Hoàng Thụy Nam – Đặc ủy viên tại Phủ Tổng thống), trích 

yếu hoạt động của Việt Cộng tại Quảng Nam, ngày 13-1-1956. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 2399 
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Phụ lục 5: Thư của chị Trần Thị Lý (Trần Thị Nhâm) gửi Ủy ban Quốc tế kiểm 

soát đình chiến tố cáo những hành động đàn áp dã man của Mỹ và chính quyền Ngô 

Đình Diệm đối với những người kháng chiến cũ và những người đấu tranh đòi thi 

hành HĐ Genève. 

Nguồn: Người con gái Việt Nam (1958), Nxb Văn học, Hà Nội 
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Phụ lục 6: Bản sao tờ truyền đơn của Việt Cộng rải đêm 27 rạng ngày 28-11-1959 

tại các địa hạt thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 2399 
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Phụ lục 7: Lời kêu gọi kháng chiến cứu quốc lần thứ 2 của Ủy ban Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng Khu V 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 4240 
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Phụ lục 8: Giám đốc Nha cảnh sát và công an tại Trung Nguyên Trung Phần kính gửi 

ông Tổng Giám đốc cảnh sát công an Việt Nam Cộng hòa, trích yếu Việt Cộng rải 

truyền đơn ở Đà Nẵng, tham chiếu mật văn số 11.834 ngày 30-12-1959 của Nha tôi. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 2344 
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Phụ lục 9: Giám đốc Nha cảnh sát và công an tại Trung Nguyên Trung Phần kính 

gửi ông Tổng Giám đốc cảnh sát công an Việt Nam Cộng hòa, trích yếu về việc 

truyền đơn của Việt Cộng gói trong bó chè tươi, tham chiếu báo cáo hàng ngày số 

237 ngày 15-12-1959 của Nha tôi. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 2399 
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Phụ lục 10: Giám đốc Nha cảnh sát Quốc gia miền Bắc Trung Nguyên Trung Phần 

kính gửi Ông Đại biểu Chánh phủ tại Trung Nguyên Trung Phần, trích yếu về việc 

hoạt động của Phật giáo tại Quảng Tín.  

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 1704 

 



P28 

Phụ lục 11: Mật điện Ty cảnh sát Quốc gia Đà Nẵng điện Nha Tổng Giám đốc cảnh 

sát Quốc gia Sài Gòn và Huế, số 47C/JBT – K6 ngày 18-8-1963. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Kí hiệu tài liệu: TNTP 1740 
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Phụ lục 12: Giám đốc cảnh sát Quốc gia miền Bắc Trung Nguyên Trung 

Phần kính gửi ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia (khối cảnh sát đặc biệt), 

trích yếu về việc Việt Cộng rãi truyền đơn tại các xã Lộc An, Lộc Quảng, Lộc 

Mỹ (Đại Lộc, Quảng Nam). 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Kí hiệu tài liệu: PTTg 15957 

 



P31 

 



P32 



P33 

Phụ lục 13: Trích yếu về việc học sinh Phạm Dự bị bắn chết tại Quế Sơn (Quảng 

Nam), Tham chiếu phiếu trình số 0259 – BNV/ CT16M ngày 18-1-1964 của Bộ Nội 

vụ và công văn số 50 – TTP/ĐL/M ngày 17-1-1964 của Văn phòng Phủ Thủ tướng. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Kí hiệu tài liệu: PTTg 15957 
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Phụ lục 14: Văn phòng Thủ tướng phủ, Tuyên bố tình trạng thiết quân luật tại một 

vài địa phương. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Kí hiệu tài liệu: PTTg 15967 
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Phụ lục 15: Một số hình ảnh về đấu tranh chính trị ở Quảng Nam và Đà Nẵng 

trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1965. 

Nguồn: Phòng nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng 

 

Đồng bào Phật giáo Đà Nẵng xuống đường đấu tranh chống chính quyền 

 Ngô Đình Diệm năm 1963 

 

 

Hàng nghìn học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tuyệt thực phản 

đối Mỹ xâm lược Việt Nam (1965) 
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Nhân dân Đà Nẵng xuống đường đấu tranh năm 1963 

 

 

 

Nhân dân huyện Quế Sơn xuống đường biểu tình chống phá Ấp chiến lược (1964) 
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Nhân dân Đà Nẵng mít tinh, vạch trần tội ác của Mỹ năm 1964 

 

 

 

 

Nhân dân Đà Nẵng biểu tình chống đế quốc Mỹ và tay sai (12-1964) 
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Phụ lục 16: Một số tượng đài tưởng niệm các cuộc đấu tranh trong đấu tranh chính 

trị ở QN – ĐN giai đoạn 1954-1960. 

Nguồn: Ảnh tác giả chụp qua thực địa 

 

Tƣợng Đài Chợ Đƣợc ( Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình) 

 

Tƣợng Đài Cây Cốc (Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phƣớc) 
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Bia tƣởng niệm ở Bàu Bàng (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) 

 

 

 

 

Bia tƣởng niệm ở Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) 
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Phụ lục 17: Phỏng vấn bà Hồ Thị Kim Thanh, nguyên Phó Ban phụ trách vùng 

địch ở Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ 

tỉnh Quảng Nam. 

Nguồn: Tác giả 

 


